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LỜI CẢM ƠN 

 
Báo cáo Đánh giá cơ sở quốc gia về thực hành kinh doanh có trách nhiệm được xây dựng trong 
khuôn khổ Đề án “Ban hành Chương trình hành động quốc gia hoàn thiện chính sách và pháp 
luật nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam” do Vụ Pháp luật dân sự 
kinh tế thuộc Bộ Tư pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đầu mối thực hiện với sự 
hỗ trợ của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP Việt Nam). Báo cáo được 
thực hiện bởi nhóm nghiên cứu của Luật sư Nguyễn Hưng Quang và các cộng sự. Các nhận 
định và ý kiến đánh giá trình bày trong Báo cáo là của nhóm nghiên cứu, không đại diện hay phản 
ánh quan điểm của Vụ Pháp luật dân sự kinh tế của Bộ Tư pháp hay UNDP Việt Nam. 
Nhóm nghiên cứu trân trọng cảm ơn các ý kiến đóng góp từ ông Nguyễn Thanh Tú, bà Nguyễn 
Chi Lan và bà Lưu Hương Ly từ Vụ Pháp luật dân sự kinh tế thuộc Bộ Tư pháp Việt Nam và bà 
Phùng Thị Thu Hà, bà Đặng Thị Huyền từ UNDP Việt Nam. 
Nhóm nghiên cứu xin chân thành cảm ơn các ý kiến đóng góp trong quá trình nghiên cứu từ các 
thành viên của Tổ soạn thảo xây dựng Đề án “Ban hành Chương trình hành động quốc gia hoàn 
thiện chính sách và pháp luật nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam”, 
các cơ quan Nhà nước ở Trung ương và địa phương, các cán bộ và chuyên gia đến từ các cơ 
quan của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, bao gồm Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), Quỹ Nhi đồng 
Liên Hợp Quốc (UNICEF), Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) và các tổ chức quốc tế, gồm Viện 
Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Tổ chức AMFORI.   
Cuối cùng, Báo cáo đánh giá này không thể hoàn thành nếu không có các ý kiến thực tế, chia sẻ 
tài liệu từ các doanh nghiệp, tổ chức xã hội, luật sư về những vấn đề liên quan đến thực hành 
kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam hiện nay. 
  

Nhóm nghiên cứu 
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DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 

Báo Cáo Đánh Giá Cơ Sở Báo cáo đánh giá cơ sở quốc gia về thực hành kinh doanh có trách nhiệm 
của doanh nghiệp tại Việt Nam 

Báo Cáo Đánh Giá Sơ Bộ Đánh giá sơ bộ Khung pháp lý của Việt Nam về thực hành kinh doanh có 
trách nhiệm 

BHTN Bảo hiểm thất nghiệp 

BHXH Bảo hiểm xã hội 

BHYT Bảo hiểm y tế 

BLDS 2015 Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 do Quốc hội ban hành 

BLHS 2015 Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015 do Quốc hội ban 
hành 

BLLĐ 2019 Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 do Quốc hội ban 
hành 

BLTTDS 2015 Bộ luật Tố tụng Dân sự số 92/2015/QH13 ngày 25/11/2015 do Quốc hội 
ban hành 

Bộ LĐTBXH Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

BSCI Bộ tiêu chuẩn đánh giá tuân thủ trách nhiệm xã hội trong kinh doanh 
(Business Social Compliance Initiative) 

BVMT Bảo vệ môi trường 

BVNTD Bảo vệ người tiêu dùng 

BVQLNTD Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

CCN Cụm công nghiệp 

CIEM Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương 

COP 26 Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu 

CPTPP Hiệp định đối tác và tiến bộ toàn diện xuyên Thái Bình Dương 

CRC Công ước về Quyền trẻ em 

Cục CT&BVNTD Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng 

DNVVN Doanh nghiệp vừa và nhỏ 

ĐDSH Đa dạng sinh học 

ĐTM Đánh giá tác động môi trường 
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EPR Cơ chế Mở rộng trách nhiệm nhà sản xuất 

ESG Môi trường, Xã hội và Quản trị 

EVFTA Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên Minh Châu Âu 

FDI Đầu tư trực tiếp nước ngoài 

FES Viện Friedrich Ebert Stiftung tại Việt Nam 

FTA Hiệp định thương mại tự do 

GDP Tổng sản phẩm nội địa 

GHG Khí nhà kính 

GPMB Giải phóng mặt bằng 

HĐLĐ Hợp đồng lao động 

HGVLĐ Hòa giải viên lao động 

HOSE Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh 

ICCPR Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị 

ICERD  Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc 

ICESCR  Công ước Quốc tế về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa 

ICT Công nghệ thông tin và truyền thông 

IFC Tập đoàn Tài chính Quốc tế 

ILO Tổ chức Lao động Quốc tế 

IOM Tổ chức Di cư Quốc tế 

IPCC Uỷ ban Liên minh Chính phủ về biến đổi khí hậu 

IUCN Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế 

KBT Khu bảo tồn 

KBTTN Khu bảo tồn thiên nhiên 

KCN Khu công nghiệp 

LĐCB Lao động cưỡng bức 

LĐTE  Lao động trẻ em 
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LGBTI Người đồng tính, song tính, chuyển giới hoặc liên tính 

Luật 69 Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 
số 69/2020/QH14 ngày 13/11/2020 do Quốc hội ban hành 

Luật BHXH 2014 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 do Quốc hội ban 
hành 

Luật BVMT 2014 Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014 do Quốc hội 
ban hành 

Luật BVMT 2020 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 do Quốc hội 
ban hành 

Luật BVQLNTD 2010 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 59/2010/QH12 ngày 11/11/2010 
do Quốc hội ban hành 

Luật DSVH 2001 Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29/6/2001 do Quốc hội ban 
hành được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 32/2009/QH12 ngày 
18/06/2009 do Quốc hội ban hành 

Luật Đất đai 1993 Luật Đất đai số 24-L/CTN ngày 14/07/1993 do Quốc hội ban hành 

Luật Đất đai 2013 Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 do Quốc hội ban hành 

Luật ĐDSH 2008 Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 ngày 13/11/2008 do Quốc hội 
ban hành 

Luật ĐTNN 1996 Luật Đầu tư nước ngoài số 52-L/CTN ngày 12/11/1996 do Quốc hội ban 
hành 

Luật Khoáng sản 2010 Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010 do Quốc hội ban 
hành 

Luật Lâm nghiệp 2017 Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017 do Quốc hội ban 
hành 

Luật QHĐT 2009 Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/06/2009 do Quốc hội 
ban hành 

Luật Quy hoạch 2017 Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 do Quốc hội ban 
hành 

Luật TBVMT 2010 Luật Thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 ngày 15/11/2010 do Quốc 
hội ban hành 

Luật ATTP 2010 Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/06/2010 do Quốc hội 
ban hành 

Luật Thương mại 2005 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 do Quốc hội ban 
hành 
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Luật Cạnh tranh 2018 Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 ngày 12/06/2018 do Quốc hội ban 
hành 

Luật CLSPHH 2007 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007 
do Quốc hội ban hành 

Luật XLVPHC 2012 Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/06/2012 do 
Quốc hội ban hành 

Luật Quảng cáo 2012 Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21/06/2012 do Quốc hội ban 
hành 

NAP Chương trình Hành động Quốc gia về Kinh doanh có trách nhiệm 

NBA Báo cáo đánh giá cơ sở về Kinh doanh có trách nhiệm 

NKT Người khuyết tật 

NLĐ Người lao động 

NRGI Viện Quản trị Tài nguyên Thiên nhiên 

NSDLĐ Người sử dụng lao động 

NTD Người tiêu dùng 

Nghị định 08/2022/NĐ-CP Nghị định 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/01/2022 quy định chi 
tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2020 

Nghị định 25/2020/NĐ-CP Nghị định 25/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28/02/2020 quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư 

Nghị định 54/2021/NĐ-CP Nghị định 54/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/05/2021 quy định về 
đánh giá sơ bộ tác động môi trường 

Nghị định 52/2013/NĐ-CP Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 16/05/2013 do Chính phủ ban hành về 
thương mại điện tử 

Nghị định 64/2007/NĐ-CP Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10/04/2007 của Chính phủ về ứng dụng 
công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước 

Nghị định 90/2010/NĐ-CP Nghị định 90/2010/NĐ-CP ngày 18/08/2010 của Chính phủ quy định về 
cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

Nghị định 185/2013/NĐ-CP Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử 
phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán 
hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi ngừi tiêu dùng 

Nghị định 124/2014/NĐ-CP Nghị định 124/2014/NĐ-CP ngày 29/12/2014 của Chính phủ sửa đổi 
khoản 6 Điều 31 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 
của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực 
giáo dục 
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Nghị định 15/2020/NĐ-CP Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô 
tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử 

Nghị định 99/2011/NĐ-CP Nghị định 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ Quy định chi 
tiết và hướng dẫn một số điều của Luật BVQLNTD 

Nghị quyết 10 Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 của Ban Chấp hành Trung 
ương về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 

Nghị quyết 50 Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/08/2019 của Ban Chấp hành Trung 
ương về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất 
lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 

Nghị quyết 55 Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 11/02/2020 về định 
hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến 2030, 
tầm nhìn 2045 

ODR Cơ chế giải quyết tranh chấp trực tuyến (Online Dispute Resolution) 

OECD Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế 

PAPI Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam 

PPP Đối tác công tư 

SCMT Sự cố môi trường 

TLĐLĐVN Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

TNLĐ Tai nạn lao động 

TƯLĐTT Thỏa ước lao động tập thể 

UBND Ủy ban nhân dân 

UDHR Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền 1948 

UKVFTA Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh 
và Bắc Ireland 

UNDP Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc 

UNESCO Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc 

UNICEF Quỹ Nhi Đồng Liên Hợp quốc 

UNGP Các Nguyên tắc hướng dẫn về Kinh doanh và Quyền con người  

UNHRC Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp quốc 

USD Đô la Mỹ 
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UNWG Nhóm công tác thực thi Nguyên tắc hướng dẫn về Kinh doanh 

VAFIE Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài 

VCCI Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, nay còn gọi là Liên đoàn 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam  

VINASME Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam 

VITAS Hiệp hội Dệt may Việt Nam 

VNSI Chỉ số phát triển bền vững (Vietnam Sustainability Index) 
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BÁO CÁO TÓM TẮT  
 

GIỚI THIỆU 
 
Vấn đề kinh doanh có trách nhiệm đã được xác định trong các văn bản chính sách và pháp luật 
của Việt Nam từ rất sớm với việc chuyển định hướng tập trung từ chiến lược phát triển kinh tế 
thuần túy sang phát triển bền vững. Đặc biệt, giai đoạn bùng phát đại dịch COVID-19 trong thời 
gian qua đã làm gia tăng các vấn đề về bất bình đẳng xã hội làm trầm trọng hóa một số vấn đề 
liên quan đến quyền của người lao động, và quyền của các nhóm dễ bị tổn thương. 
Vào ngày 30/08/2021, Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động 5 năm của Chính phủ 
nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
5 năm 2021 - 2025, theo đó, kế hoạch xây dựng Chương trình hành động quốc gia hoàn thiện 
chính sách và pháp luật nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam (NAP), 
được giao cho Bộ Tư pháp, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành liên quan.  
Khung đánh giá cơ sở quốc gia về kinh doanh có trách nhiệm (NBA) được xây dựng dựa trên 
UNGP bao gồm các nguyên tắc nền tảng, 31 nguyên tắc của 03 trụ cột gồm Doanh nghiệp - Nhà 
nước - Cơ chế khắc phục và dựa trên phương pháp nghiên cứu tổng hợp thông tin từ (i) Báo cáo 
Đánh giá sơ bộ khung pháp lý của Việt Nam về thực hành kinh doanh có trách nhiệm và các tài 
liệu thứ cấp khác, quy định pháp luật có hiệu lực tại thời điểm nghiên cứu, (ii) 57 ý kiến bằng văn 
bản nhằm đóng góp thông tin của các cơ quan Nhà nước đối với việc xây dựng Đề án “Ban hành 
Chương trình hành động quốc gia hoàn thiện chính sách và pháp luật nhằm thúc đẩy thực hành 
kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam”, (iii) 23 cuộc phỏng vấn sâu với các chuyên gia đến từ 
các tổ chức quốc tế, các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội hoạt 
động vì nhóm dễ bị tổn thương và các doanh nghiệp. Nghiên cứu cũng được góp ý từ các doanh 
nghiệp chuyên gia, luật sư có liên quan đối với nội dung nghiên cứu.    
Báo Cáo Đánh Giá Cơ Sở có mục tiêu chính là xác định các vấn đề bất cập nổi cộm và đề xuất 
các ưu tiên khắc phục theo 5 lĩnh vực: (i) Đầu tư chọn lọc; (ii) Lao động; (iii) Bảo vệ quyền của 
nhóm dễ bị tổn thương; (iv) Bảo vệ môi trường; (v) Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Các đề 
xuất, khuyến nghị ưu tiên khắc phục sẽ tạo cơ sở giúp các cơ quan chức năng nghiên cứu khi 
xây dựng và hoàn thiện NAP theo kế hoạch đã được đề ra.   
 
NHỮNG THUẬN LỢI VÀ THÁCH THỨC 
Thuận lợi 
Chính sách và pháp luật của Việt Nam thúc đẩy phát triển kinh tế có nhiều quy định thúc đẩy các 
hoạt động kinh doanh có trách nhiệm. Trong giai đoạn hiện này, Nhà nước Việt Nam tăng cường 
cam kết quốc tế có liên quan đến các nội dung liên quan về thực hành kinh doanh có trách nhiệm, 
như các hiệp định thương mại tự do (FTA), hiệp định đầu tư song phương, Nghị định thư Kyoto, 
Thoả thuận Paris, Tuyên bố toàn cầu chuyển đổi từ điện than sang năng lượng sạch và Tuyên 
bố Glasgow về rừng và sử dụng đất…, và các công ước quốc tế của Liên Hợp Quốc và bảo vệ 
quyền con người, như Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR), Công ước 
quốc tế về các quyền kinh tế xã hội và văn hoá (CESCR), Công ước về xoá bỏ mọi phân biệt đối 
xử với phụ nữ (CEDAW), Công ước quốc tế về quyền người khuyết tật (CPRD), các công ước 
cơ bản of ILO…  
Ở góc độ thực tiễn kinh doanh, nhiều doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tại Việt Nam đang thực 
hành kinh doanh có trách nhiệm, như thực hành kinh doanh với trách nhiệm xã hội (CSR), môi 
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trường xã hội và quản trị (ESG), mục tiêu phát triển bền vững (SDG Compass), kinh doanh và 
nhân quyền (BHR), tín dụng xanh, tín dụng bền vững, chỉ số phát triển bền vững (CSI), chỉ số 
liêm chính doanh nghiệp... Hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ đang thúc đẩy doanh nghiệp Việt 
Nam thực hành kinh doanh có trách nhiệm theo yêu cầu của thực tiễn kinh doanh quốc tế. 
 
Thách thức  
Nghiên cứu cho thấy nhiều thách thức đặt ra đối với nghĩa vụ của Nhà nước, như nhiều quy định 
pháp luật ở cả 5 lĩnh vực đều có sự chồng chéo, mâu thuẫn nên dẫn đến khó thực thi. Một số 
quy định mới có hiệu lực chưa có hướng dẫn tổ chức thực thi hoặc mới có văn bản hướng dẫn 
nên công tác thực thi chưa được thực hiện trên thực tế, như trong các lĩnh vực đầu tư, lao động, 
môi trường.  
Nhà nước với nghĩa vụ bảo đảm thực hành kinh doanh có trách nhiệm 

Nhà nước cũng cần củng cố công tác theo dõi và thi hành pháp luật và công tác xử lý vi phạm ở 
mức độ xử lý bằng biện pháp hành chính cũng như xử lý bằng biện pháp hình sự trong các lĩnh 
vực có liên quan đến hoạt động kinh doanh để bảo đảm pháp luật được thi hành nghiêm minh, 
công bằng. Công tác này sẽ tác động tới ý thức tuân thủ pháp luật nói chung và ý thức kinh doanh 
có trách nhiệm nói riêng của doanh nghiệp. 
Nhiều chương trình hành động quốc gia có nội dung liên quan đến thực hành kinh doanh có trách 
nhiệm trong các lĩnh vực môi trường, chống biến đổi khí hậu, lao động, bảo vệ quyền trẻ em, 
bình đẳng giới, bảo vệ người dân tộc thiếu số, bảo vệ người tiêu dùng chưa có sự kết nối có tính 
hệ thống về thực hành kinh doanh có trách nhiệm.  
Nghĩa vụ của Nhà nước đối với công tác thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm là trách 
nhiệm của nhiều cơ quan nhà nước, bao gồm các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp ở 
các cấp mà không phải riêng một hay một vài cơ quan nhà nước nào. 
 
Doanh nghiệp với trách nhiệm thực hành kinh doanh có trách nhiệm 

Nhận thức về thực hành kinh doanh có trách nhiệm của nhiều doanh nghiệp còn thấp nên hiệu 
quả của thực hành kinh doanh có trách nhiệm ở cả 5 lĩnh vực đều chưa cao. Nhiều doanh nghiệp 
thực hành kinh doanh có trách nhiệm chỉ để bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật, yêu cầu 
của đối tác kinh doanh trong chuỗi cung ứng mà chưa thực hiện hành vi kinh doanh có trách 
nhiệm thực chất. 
 

Cơ chế khắc phục và sự phối hợp giữa Nhà nước và Doanh nghiệp  

Các cơ chế khắc phục chưa hiệu quả ở nhiều lĩnh vực và đặc biệt là vai trò của Nhà nước trong 
việc bảo đảm sự hiệu quả của các cơ chế khắc phục. Thủ tục tố tụng tư pháp (Toà án) vẫn còn 
có nhiều khó khăn cho người dân tiếp cận, đặc biệt là nhóm dễ bị tổn thương. Khó khăn lớn nhất 
đối với thủ tục tố tụng tư pháp là thủ tục còn phức tạp, mất nhiều thời gian. Thủ tục tố tụng rút 
gọn chưa được áp dụng trên thực tế. Cơ chế khiếu kiện tập thể chưa được chấp nhận cho các 
loại vụ việc liên quan đến môi trường, đất đai và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng... Cơ chế giải 
quyết tranh chấp lựa chọn (trọng tài, hoà giải) ở các lĩnh vực môi trường, đất đai, bảo vệ người 
tiêu dùng, lao động chưa được Nhà nước hỗ trợ để phát triển.  
Xu hướng các doanh nghiệp áp dụng ESG ngày một tăng với các chỉ tiêu, thống số và kế hoạch 
thực hiện rõ ràng. Vấn đề này đòi hỏi các doanh nghiệp cần phải nắm bắt được các xu hướng 
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quản trị kinh doanh gắn với thực hành kinh doanh có trách nhiệm. Các cơ quan nhà nước cần có 
các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt và thực hiện được các xu hướng này.  
Công khai và minh bạch thông tin chưa được chú trọng ở nhiều lĩnh vực, bao gồm đầu tư, lao 
động, môi trường, bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương, bảo vệ người tiêu dùng… Nhiều tranh chấp 
tập thể trong lĩnh vực đất đai, lao động, môi trường… gây bức xúc xã hội xuất phát từ thông tin 
liên quan đã không được công khai theo quy định của pháp luật hoặc do thiếu trách nhiệm của 
doanh nghiệp. 
 
Bất cập từ thực tiễn thực hành kinh doanh có trách nhiệm ở 5 lĩnh vực nghiên cứu 
Nhiều quy định pháp luật ở cả 5 lĩnh vực đều có sự chồng chéo, mâu thuẫn nên dẫn đến khó 
thực thi. Một số quy định mới có hiệu lực chưa có hướng dẫn tổ chức thực thi hoặc mới có văn 
bản hướng dẫn nên công tác thực thi chưa được thực hiện trên thực tế, như trong các lĩnh vực 
đầu tư, lao động, môi trường. Nghiên cứu cho thấy nhận thức về thực hành kinh doanh có trách 
nhiệm của nhiều cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội và doanh nghiệp chưa tốt nên dẫn đến hiệu 
quả của thực hành kinh doanh có trách nhiệm ở cả 5 lĩnh vực đều chưa cao. 
Nhiều doanh nghiệp thực hành kinh doanh có trách nhiệm chỉ để bảo đảm thực hiện đúng quy 
định pháp luật, yêu cầu của đối tác kinh doanh trong chuỗi cung ứng mà chưa thực hiện hành vi 
kinh doanh có trách nhiệm thực chất. 
Công khai và minh bạch thông tin chưa được chú trọng ở nhiều lĩnh vực, bao gồm đầu tư, lao 
động, môi trường, bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương, bảo vệ người tiêu dùng… Nhiều tranh chấp 
tập thể trong lĩnh vực đất đai, lao động, môi trường… gây bức xúc xã hội xuất phát từ thông tin 
liên quan đã không được công khai theo quy định của pháp luật hoặc do thiếu trách nhiệm của 
doanh nghiệp. 
Các cơ chế khắc phục chưa hiệu quả ở nhiều lĩnh vực và đặc biệt là vai trò của Nhà nước trong 
việc bảo đảm sự hiệu quả của các cơ chế khắc phục. Cơ chế khắc phục bằng thủ tục tố tụng tư 
pháp (Toà án) không dễ cho người dân tiếp cận, đặc biệt là nhóm dễ bị tổn thương. Khó khăn 
lớn đối với cơ chế khắc phục bằng thủ tục tố tụng tư pháp là thủ tục còn quá phức tạp, thủ tục tố 
tụng rút gọn chưa được áp dụng trên thực tế, khởi kiện tập thể chưa được chấp nhận... Cơ chế 
giải quyết tranh chấp lựa chọn (trọng tài, hoà giải) ở các lĩnh vực môi trường, đất đai, bảo vệ 
người tiêu dùng, lao động chưa được Nhà nước hỗ trợ để phát triển. 
Ngoài những bất cập xảy ra ở các lĩnh vực nêu trên, bất cập trong hoạt động đầu tư với ảnh 
hưởng môi trường và cảnh quan thiên nhiên, sử dụng đất đai, tài nguyên hiệu quả, bền vững và 
bảo đảm hài hoà lợi ích của người dân bị tác động, bảo đảm quyền lợi của người lao động, đặc 
biệt là lao động địa phương. Chỉ có 28, 65% doanh nghiệp và 24, 92% người dân cho là việc bồi 
thường đất khi thu hồi là công bằng. Chất lượng việc làm chưa cao, 87% lao động đang làm việc 
ở ngành dệt may, da giày và chủ yếu là những khâu đơn giản. Doanh nghiệp chưa chú trọng đào 
tạo tay nghề cho người lao động để họ có việc làm và thu nhập tốt hơn. 
Trong lĩnh vực lao động, thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) không phải là kết quả của thương 
lượng thực chất. Chỉ có khoảng 15% thỏa ước có quy định mức lương cao hơn lương tối thiểu. 
Đình công được sử dụng là phương án giải quyết tranh chấp lao động tập thể nhưng các vụ đình 
công bị coi là trái luật vì không đúng thủ tục. Vấn đề làm thêm giờ cần được cải thiện. Có nơi 
người lao động (NLĐ) làm việc liên tục từ 10 - 12 giờ/ngày trong thời gian dài, đặc biệt trong ba 
ngành hàng may mặc, giày dép và điện tử. Tình trạng doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) 
cần phải khắc phục, 175.004 doanh nghiệp với tổng số lao động là 3.406.520 người nợ BHXH 
năm 2019 với số tiền nợ BHXH là 5.380 tỷ đồng. 



   
 

16 
 

Cơ chế đảm bảo quyền của người dân tộc thiểu số còn nhiều bất cập. Các quy định về đầu tư 
công, thu hút đầu tư tư nhân tại các vùng miền núi còn nhiều bất cập nên chưa thu hút được đầu 
tư vào khu vực này để nâng cao chất lượng cuộc sống. Công tác đánh giá tác động các hoạt 
động đầu tư tại vùng người dân tộc, vùng miền núi cần cải thiện. 
Chính sách khuyến khích thân thiện với trẻ em chưa được thực thi tốt, ví dụ chỉ có 70 doanh 
nghiệp có phòng vắt sữa mẹ. Thiếu chính sách bảo đảm an sinh xã hội cho lao động nhập cư và 
con cái của họ. Trẻ em tiếp cận sớm với internet và các nền tảng mạng xã hội mà thiếu sự kiểm 
soát từ gia đình, nhà trường và xã hội, đặc biệt trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19 nên 
có nhiều tác động tiêu cực. Nhiều sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ ở Việt Nam chưa chú trọng tới 
sự an toàn và thân thiện với trẻ em. 
Phân biệt đối xử người khuyết tật trong khâu tuyển dụng, sử dụng lao động trong doanh nghiệp 
xảy ra phổ biến. Tỷ lệ người khuyết tật (NKT) từ đủ 15 tuổi trở lên được đào tạo tại các trường 
trung cấp còn thấp. Cơ chế hỗ trợ về tài chính và các chính sách khác cho doanh nghiệp khi tiếp 
nhận NKT làm việc chưa được thực thi hiệu quả. Các công trình được xây dựng không phù hợp 
với quy chuẩn về đường tiếp cận cho NKT hoặc không có đường tiếp cận cho NKT. 
Người đồng tính, song tính, chuyển giới hoặc liên tính (LGBTI) gặp khó khăn trong lĩnh vực việc 
làm, bị từ chối việc làm trong khi đủ điều kiện. Pháp luật chưa ghi nhận sự bình đẳng giữa các xu 
hướng tính dục, bản dạng giới, không có quy định đặc thù riêng đến quyền lao động của người 
LGBTI. LGBTI gặp khó khăn do các giấy tờ tùy thân không khớp với hình thức bên ngoài.  
Ô nhiễm môi trường phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh là một vấn đề rất lớn cần phải 
giải quyết (khoảng 25 triệu tấn chất thải rắn công nghiệp/năm; 1.133.077 tấn chất thải công nghiệp 
nguy hại năm 2019). Việc xử lý ô nhiễm môi trường còn nhiều bất cập. Tỷ lệ xử lý chất thải rắn 
ở hoạt động sản xuất ngành nghề nông thôn dưới 50%. Sự cố môi trường tiếp tục gia tăng qua 
các năm. Nhiều doanh nghiệp chưa nắm bắt được chính sách pháp luật về biến đổi khí hậu và 
rủi ro thiên tai. 
như không cung cấp thông tin gây ảnh hưởng đến trẻ em hoặc sức khỏe người tiêu dùng đặc 
biệt trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm. Hoạt động truy xuất nguồn gốc hàng hóa chưa 
được áp dụng. Ngoài ra, các quy định về bảo hành hàng hóa và thu hồi hàng khuyết tật và bảo 
vệ thông tin người tiêu dùng chưa được đầy đủ và rõ ràng. Các quy định pháp luật về bảo vệ 
người tiêu dùng còn nhiều quy định chưa thống nhất và chưa phù hợp với sự phát triển kinh tế 
xã hội. 
 
ĐỀ XUẤT VÀ KHUYẾN NGHỊ 
Một số đề xuất và khuyến nghị chung dưới đây để giải quyết những bất cập được phân tích trong 
Báo cáo này, bên cạnh các đề xuất và khuyến nghị ở từng chương. Các đề xuất được đưa ra tại 
Báo cáo này cần được xem xét với tính tổng thể của các đề xuất đã được đề ra tại Báo Cáo Đánh 
Giá Sơ Bộ.  
 
Đối với các cơ quan Nhà nước: 
• Chính phủ và các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng và ban hành “Chương trình hành 

động quốc gia hoàn thiện chính sách và pháp luật nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có 
trách nhiệm tại Việt Nam” (NAP) theo Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/08/2021 của Chính 
phủ ban hành chương trình hành động của chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện nghị 
quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025. 
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• Chính phủ và các cơ quan liên quan cần hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức xã hội trong việc thúc 
đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm như: xây dựng và ban hành cơ chế chọn lọc, ưu 
đãi và khuyến khích hoạt động đầu tư có trách nhiệm (như xây dựng các điều kiện, tiêu chí 
lựa chọn dự án đầu tư cho từng dự án, lĩnh vực, ưu đãi thu hút đầu tư, kinh doanh có trách 
nhiệm, vinh danh doanh nghiệp tại cộng đồng), hỗ trợ xây dựng cơ chế tự quản (như quy tắc 
ứng xử trong hoạt động kinh doanh, quy tắc đạo đức kinh doanh...), thực hiện cơ chế giám 
sát, thanh tra công bằng và hiệu quả, nâng cao hiệu quả cơ chế giải quyết khiếu nại về lao 
động, môi trường, bảo vệ người tiêu dùng... Uỷ ban chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch 
chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE), Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) xây dựng 
các chỉ số bên cạnh chỉ số phát triển bền vững (Vietnam Sustainability Index - VNSI) để đánh 
giá các công ty có các hoạt động kinh doanh có trách nhiệm về lao động, môi trường… 

• Các cơ quan nhà nước cần tăng cường thu thập, thống kê và hình thành các cơ sở dữ liệu 
thông tin liên quan đến các nội dung về thực hành kinh doanh có trách nhiệm, đặc biệt là các 
thông tin về đầu tư, tình hình lao động, môi trường, bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương và các 
hành vi xâm phạm về quyền lợi người tiêu dùng để Nhà nước và doanh nghiệp có căn cứ 
khoa học xây dựng được các biện pháp phòng ngừa và khắc phục. 

• Chính phủ và các cơ quan nhà nước có liên quan cần tăng cường các hoạt động nâng cao 
nhận thức, phổ biến giáo dục pháp luật, truyền thông cho cán bộ Nhà nước, doanh nghiệp và 
người dân về thực hành kinh doanh có trách nhiệm ở các 5 lĩnh vực đã được nghiên cứu và 
các lĩnh vực khác trong tương lai.  

Đối với doanh nghiệp và các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề 

• Nhà nước cần có các biện pháp khuyến khích doanh nghiệp (đặc biệt là các doanh nghiệp 
nhà nước, doanh nghiệp thuộc VN100, doanh nghiệp niêm yết trên HOSE, HNX, doanh 
nghiệp đại chúng…), hiệp hội doanh nghiệp, hiệu hội ngành nghề xây dựng kế hoạch, cơ chế 
về thực hành kinh doanh có trách nhiệm trong nội bộ doanh nghiệp và trong các chuỗi cung 
ứng. 

• Xây dựng các cơ chế tự khắc phục và phòng ngừa, như thủ tục và nguyên tắc giải quyết 
khiếu nại của doanh nghiệp, các quy chế, quy tắc về quản trị nội bộ, ứng xử, đạo đức kinh 
doanh (như Bộ Quy tắc ứng xử về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc, Quy tắc 
về hoạt động quảng cáo, các tiêu chuẩn kỹ thuật về minh bạch thức phẩm, Bộ Quy tắc ứng 
xử về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng) để thực hành kinh doanh có trách nhiệm; thực 
hành phương pháp đánh giá tác động hoạt động kinh doanh tới việc bảo đảm kinh doanh có 
trách nhiệm; công khai thông tin.. 
  

Khuyến nghị đối với Toà án nhân dân tối cao, các cơ quan tham gia tố tụng, cơ quan và tổ 
chức tham gia vào hoạt động bổ trợ tư pháp và các cơ quan có thẩm quyền giải quyết 
khiếu nại theo quy định của pháp luật  
Để có thể phát huy hiệu quả của các biện pháp khắc phục nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu và đền 
bù cho những tác động tiêu cực từ các hoạt động kinh doanh không có trách nhiệm, các cơ chế 
khắc phục dưới đây cần được nghiên cứu và hoàn thiện như sau:  
  
Cơ chế khắc phục tư pháp 

• Bộ Tư pháp, TANDTC và các cơ quan liên quan cần nghiên cứu việc áp dụng cơ chế kiện 
tập thể trong lĩnh vực môi trường, đầu tư và bảo vệ người tiêu dùng. 
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• Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng các nguyên tắc về chứng cứ và 
trách nhiệm cung cấp chứng cứ trong hoạt động tố tụng dân sự và hành chính để tạo điều 
kiện thuận lợi cho bên yếu thế khi thực hiện quyền khiếu kiện tại Toà án. 

• TANDTC cần thúc đẩy việc áp dụng thủ tục rút gọn trong giải quyết tranh chấp trong các lĩnh 
vực lao động, bảo vệ người tiêu dùng. 

• TANDTC và các cơ quan có liên quan cần nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện các mô hình, 
thủ tục tố tụng thân thiện, dễ tiếp cận đối với trẻ em, người khuyết tật, người thiểu số, LGBTI 
và lao động di cư. 

• TANDTC và các cơ quan có liên quan cần có các hoạt động nâng cao năng lực giải quyết 
các vụ án có liên quan đến việc thực hành kinh doanh có trách nhiệm, đặc biệt là nâng cao 
hiểu biết về các cam kết quốc tế của Việt Nam cho đội ngũ Thẩm phán. 
 

Cơ chế khắc phục ngoài Toà án 

• Bộ Tư pháp, Bộ Lao động thương binh xã hội và các cơ quan có liên quan cần xây dựng 
chính sách và quy định pháp luật để thúc đẩy sự phát triển của các cơ chế đối thoại, trọng tài 
và hoà giải chuyên ngành lao động, thương mại, bảo vệ người tiêu dùng, đất đai và môi 
trường. 

• Thanh tra chính phủ cần xây dựng các biện pháp để tăng cường tính hiệu quả của cơ chế 
giải quyết khiếu nại tại cơ quan nhà nước và thanh tra (bao gồm Thanh tra Nhà nước và 
Thanh tra chuyên ngành). 

• Các cơ quan nhà nước cần chú ý xây dựng các cơ chế tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh 
từ người dân và doanh nghiệp tại các cơ quan quản lý nhà nước (như đường dây nóng, hộp 
thư tiếp nhận, hoạt động đối thoại...) đối với việc thực hành kinh doanh có trách nhiệm. 

 

Khuyến nghị đối với tổ chức xã hội khác 
• Bộ Tư pháp và và các cơ quan có liên quan cần chú ý tăng cường vai trò và năng lực của 

các trung tâm tư vấn pháp luật của các tổ chức xã hội trong các hoạt động liên quan đến thực 
hành kinh doanh có trách nhiệm, đặc biệt trong các lĩnh vực lao động, môi trường, bảo vệ 
nhóm dễ bị tổn thương, bảo vệ người tiêu dùng và đặc biệt là bảo vệ quyền lợi của người 
dân trong các dự án đầu tư có thu hồi đất. 

• VCCI và các tổ chức xã hội cần chú ý xây dựng và tăng cường áp dụng các quy tắc tự quản 
của các hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp và nhóm doanh nghiệp, như Bộ Quy tắc ứng 
xử về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc, Quy tắc về hoạt động quảng cáo, các 
tiêu chuẩn kỹ thuật về minh bạch thực phẩm, Bộ Quy tắc ứng xử về bảo vệ trẻ em trên không 
gian mạng...  

• VCCI và các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề nghiên cứu các cơ chế khuyến 
khích thành viên, hội viên thực hành kinh doanh có trách nhiệm, như thông qua việc đánh giá 
Chỉ số phát triển bền vững (Vietnam Sustainability Index), Chỉ số kinh doanh liêm chính… 

• Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Bộ Lao động thương binh xã hội và các cơ quan nhà nước 
có liên quan cần hoàn thiện các quy định liên quan đến việc hình thành và hoạt động của tổ 
chức của người lao động, tổ chức xã hội để phát huy vai trò đại diện cho các đối tượng thuộc 
nhóm dễ bị tổn thương trong thực hành kinh doanh có trách nhiệm. 
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Đối với công tác xây dựng NAP: 
 

Bên cạnh các thông tin, khuyến nghị từ Báo cáo này và Báo Cáo Đánh Giá Sơ Bộ, công tác 
xây dựng NAP của Việt Nam cần chú ý tới một số vấn đề sau: 

• Các dự thảo NAP cần được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Tư pháp và các cơ 
quan nhà nước có liên quan hoặc trang thông tin điện tử chuyên dụng khác để thu thập các 
ý kiến góp ý rộng rãi từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. 

• Tổ soạn thảo Đề án cần chú ý tổ chức các buổi tham vấn đối với các chủ thể hoạt động trong 
từng lĩnh vực ưu tiên xây dựng trong NAP. 

• Tổ soạn thảo Đề án cần tham khảo ý kiến của các bên chịu trách nhiệm về việc thực hiện các 
hành động trước khi bổ sung vào bảng phụ lục, bao gồm: các hành động, các bên chịu trách 
nhiệm, và khung thời gian để thực hiện. 

• NAP cần phải thống nhất và hài hoà với các chương trình hành động quốc gia có nội dung 
liên quan đến thực hành kinh doanh có trách nhiệm trong các lĩnh vực môi trường, chống 
biến đổi khí hậu, lao động, bảo vệ quyền trẻ em, bình đẳng giới, bảo vệ người dân tộc thiếu 
số, bảo vệ người tiêu dùng để bảo đảm tính hệ thống về thực hành kinh doanh có trách nhiệm 
ở Việt Nam, hạn chế được các hoạt động chồng chéo và hạn chế được các khoảng trống từ 
các chương trình. 

• Tổ soạn thảo Đề án cần tham khảo các kinh nghiệm quốc tế có liên quan đến việc xây dựng 
NAP và những lĩnh vực được ưu tiên ở các NAP thuộc các quốc gia khác. Khi tham khảo bất 
kỳ NAP của quốc gia nào thì cần chú ý tới mức độ phát triển của quốc gia đó, đặc biệt chú ý 
tới các quốc gia có cùng mức độ phát triển với Việt Nam. 
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GIỚI THIỆU 
 
A. BỐI CẢNH  
Liên Hợp Quốc (LHQ) cũng như nhiều tổ chức khác đã xây dựng và thúc đẩy thực hiện nhiều 
sáng kiến, quy định và tiêu chuẩn về thực hành kinh doanh có trách nhiệm, bao gồm trách nhiệm 
tôn trọng quyền con người, như Các Nguyên tắc đầu tư có trách nhiệm (2006), Các Nguyên tắc 
về quyền trẻ em và doanh nghiệp (2012), Nguyên tắc hướng dẫn về Kinh doanh và Quyền con 
người (United Nations Guiding Principles on Business and Human rights, viết tắt là UNGP),… 
UNGP là khung tiêu chuẩn toàn cầu đầu tiên điều chỉnh các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh 
doanh có trách nhiệm. UNGP hướng dẫn về vai trò của Nhà nước và Doanh nghiệp trong việc 
bảo vệ, tôn trọng và thúc đẩy hoạt động kinh doanh có trách nhiệm đồng thời đưa ra các biện 
pháp khắc phục khi có tác động tiêu cực trong hoạt động kinh doanh.  
Hiện nay, đã có 30 quốc gia công bố Chương trình hành động quốc gia về thực hành kinh doanh 
có trách nhiệm (NAP), 14 quốc gia đang trong quá trình soạn thảo NAP (bao gồm cả Việt Nam)1. 
Các quốc gia xây dựng NAP có mức độ phát triển đa dạng, bao gồm những quốc gia có mức thu 
nhập cao và cả các quốc gia có mức thu nhập trung bình cao, trung bình thấp. Các quốc gia tự 
xây dựng NAP của riêng mình theo đặc điểm của từng quốc gia dựa trên khung “Bảo vệ - Tôn 
trọng - Khắc phục” của UNGP. Một số quốc gia xây dựng NAP dựa trên một số nội dung được 
khuyến nghị theo UNGP hoặc lồng ghép nội dung của kinh doanh có trách nhiệm vào các chương 
trình hành động hoặc quy định pháp luật khác của mình mà không ban hành NAP riêng2.  
Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ trưởng kinh tế cao so với các nước ở khu vực 
Châu Á - Thái Bình Dương. Từ một quốc gia có thu nhập thấp, Việt Nam đã trở thành quốc gia 
có mức thu nhập trung bình và đặt mục tiêu trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại 
vào năm 2030 và trở thành nước công nghiệp phát triển hiện đại vào năm 20453. Dòng vốn đầu 
tư ở khu vực tư nhân trong và ngoài nước vẫn giữ tốc độ tăng, mặc dù trong những năm 2020 
trở lại đây có sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tại Việt Nam và toàn cầu4. Sau 5 năm thực 
hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc, Việt Nam được đánh giá xếp 
thứ 49 trong số 166 quốc gia về chỉ số phát triển bền vững. Theo đánh giá, Việt Nam có thể đạt 
được 5/17 mục tiêu SDGs vào năm 2030, bao gồm Mục tiêu số 1 (Xoá nghèo), Mục tiêu số 2 
(Không còn nạn đói), Mục tiêu số 4 (Giáo dục có chất lượng), Mục tiêu số 13 (Hành động về khí 
hậu) và Mục tiêu số 17 (Quan hệ đối tác vì các mục tiêu). Qua hoạt động tự rà soát đánh giá, Việt 
Nam cũng nhận thấy gặp nhiều thách thức để hoàn thành các mục tiêu SGDs còn lại, đặc biệt là 
Mục tiêu số 12 (Tiêu thụ và sản xuất có trách nhiệm) và Mục tiêu số 14 (Tài nguyên và Môi trường 
biển)5. Những thách thức đối với việc thực hiện các mục tiêu này xuất phát từ nhiều chủ thể và 
cơ chế, bao gồm thách thức đến từ khu vực nhà nước trong việc hoàn thiện khung chính sách 
và pháp luật liên quan; thách thức đến từ khu vực doanh nghiệp do các hoạt động kinh doanh 
chưa bảo đảm về bảo vệ môi trường, sức khoẻ và những tác động tiêu cực khác đối với con 
người; thách thức từ cơ chế khắc phục những yếu tố bất lợi cho các bên liên quan.  

 
1 Nghị quyết 99/NQ-CP ngày 30/08/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực 
hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. 
2 Các Kế hoạch hành động quốc gia về kinh doanh và quyền con người. Thông tin có tại: https://globalnaps.org/country/. Truy cập 
ngày 12/12/2021. 
3 Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/03/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia 
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 
4 Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD), ‘Báo cáo Đầu tư Thế giới 2021: Đầu tư phục hồi bền vững’, (2021). 
Thông tin có tại: https://unctad.org/system/files/official-document/wir2021_en.pdf. Truy cập ngày 25/01/2022. Trang 5. 
5 Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ‘Hội thảo công bố Báo cáo quốc gia năm 2020: Tiến độ 5 năm thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững’, 
(2021). Thông tin có tại: https://www.mpi.gov.vn/pages/tinbai.aspx?idTin=51916. Truy cập ngày 25/01/2022. 
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Sau hơn 35 năm Đổi mới, các thách thức và áp lực về môi trường sinh thái và các vấn đề xã hội 
ngày một gia tăng. Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 của Ban Chấp hành Trung ương 
về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa (Nghị quyết 10) nhận định “vi phạm pháp luật và cạnh tranh không lành 
mạnh trong kinh tế tư nhân còn khá phổ biến. Tình trạng sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi 
trường, không bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm; gian lận thương mại… diễn ra nghiêm trọng, 
phức tạp. Nhiều doanh nghiệp của tư nhân không bảo đảm lợi ích của người lao động, nợ bảo 
hiểm xã hội…”6. 
Tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng, chất lượng môi trường nhiều nơi suy 
giảm mạnh; đa dạng sinh học (ĐDSH) và chất lượng rừng đang tiếp tục bị suy thoái, mất cân 
bằng; hạn hán và xâm nhập mặn gia tăng; sự cố môi trường xảy ra nhiều, gây hậu quả nghiêm 
trọng, an ninh sinh thái bị đe dọa7. Những vấn đề nêu trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, như 
doanh nghiệp chưa chú trọng vào công tác bảo vệ môi trường (BVMT), công tác lập quy hoạch, 
xây dựng pháp luật và bảo đảm thực thi các vấn đề BVMT chưa được đồng bộ, thống nhất. Cơ 
chế giải quyết tranh chấp và khắc phục sự cố môi trường chưa được hoàn thiện trong một thời 
gian dài nên nhiều vụ việc không được xử lý triệt để gây ảnh hưởng tới quyền lợi của người dân8. 
Bên cạnh các vấn đề về môi trường, yêu cầu bảo đảm các quyền của người lao động cũng là 
vấn đề cần phải được giải quyết để hạn chế các doanh nghiệp theo đuổi lợi ích kinh tế mà chưa 
chú trọng tới các tiêu chuẩn về môi trường và xã hội9. Luật BVMT mới được sửa đổi toàn diện 
năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022 đã cố gắng khắc phục những thách thức trong 
công tác BVMT và nhằm thúc đẩy Việt Nam đạt được các mục tiêu SDGs liên quan đến môi 
trường. 
Vấn đề kinh doanh có trách nhiệm đã được Việt Nam nhận định từ rất sớm với việc chuyển định 
hướng tập trung từ chiến lược phát triển kinh tế thuần túy sang phát triển bền vững. Ngay từ năm 
1998, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 36-CT/TW về tăng cường công tác bảo vệ môi trường 
trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ngày 11/10/2019, Thủ tướng Chính phủ 
đã ban hành Quyết định số 1362/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp 
khu vực tư nhân. Một trong những quan điểm chủ chốt được nêu trong Quyết định là “phát triển 
doanh nghiệp khu vực tư nhân hiệu quả, bền vững, đảm bảo kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa 
giữa hiệu quả kinh tế với trách nhiệm xã hội, bảo vệ tài nguyên và môi trường”10. Ngày 
01/02/2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII cũng đã đề cập đến việc “hoàn thiện thể chế 
thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, khuyến khích doanh nghiệp tư nhân đổi mới, nâng cao trình 
độ công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, mở rộng thị trường, cải thiện thu nhập, điều kiện làm 
việc của người lao động và tham gia các hoạt động xã hội, bảo vệ môi trường, thực hiện trách 
nhiệm xã hội của doanh nghiệp”, “xây dựng văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân và kinh doanh”; 
“Khuyến khích doanh nhân thực hiện trách nhiệm xã hội và tham gia phát triển xã hội” 11. Việt 
Nam đã ký kết và phê chuẩn một số công ước và hiệp định quốc tế quan trọng, theo đó cam kết 

 
6 Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan 
trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thông tin có tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-
nghiep/Nghi-quyet-10-NQ-TW-2017-phat-trien-kinh-te-tu-nhan-kinh-te-thi-truong-dinh-huong-xa-hoi-chu-nghia-351478.aspx. 
Truy cập ngày 25/01/2022. 
7 ‘Những vấn đề môi trường cấp bách của Việt Nam: Thực trạng, xu thế, thách thức và giải pháp’, Tạp chí Tuyên giáo, (2021). Thông tin 
có tại: https://tuyengiao.vn/khoa-giao/moi-truong/nhung-van-de-moi-truong-cap-bach-cua-viet-nam-thuc-trang-xu-the-thach-thuc-
va-giai-phap-137173. Truy cập ngày 25/01/2022. 
8 ‘Tranh chấp môi trường: Cần lấp đầy những lỗ hổng chính sách’, Vietnam Plus, (2015). Thông tin có tại: 
https://www.vietnamplus.vn/tranh-chap-moi-truong-can-lap-day-nhung-lo-hong-chinh-sach/300148.vnp. Truy cập ngày 
25/01/2022. 
9 Bộ Tư pháp – UNDP Việt Nam, ‘Đánh giá sơ bộ Khung pháp lý của Việt Nam về thực hành kinh doanh có trách nhiệm’ (2020). Trang 
12. 
10 Quyết định 1362/QĐ-TTg ngày 11/10/ 2019 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu 
vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030. Điều 1, Mục I, khoản 2. 
11 Xem thêm Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. 
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đưa các tiêu chuẩn tối thiểu về thực hành kinh doanh có trách nhiệm vào nội dung pháp luật trong 
nước và nâng cao trách nhiệm thực hiện theo các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTA), 
như Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA), Hiệp định đối tác toàn 
diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và 
Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (UKVFTA)12... Việt Nam đã sửa đổi, xây dựng các quy 
định pháp luật cho phù hợp với các cam kết quốc tế về thương mại, như Luật Doanh nghiệp 
2020, Luật Đầu tư 2020, Luật BVMT 2020, BLLĐ 2019, Luật Đất Đai 2013, Luật Trẻ em 2016, 
Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010....  
Trong khu vực đầu tư tư nhân đặc biệt là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, xu hướng các doanh 
nghiệp chú trọng đầu tư gắn với môi trường (environmental), xã hội (social) và quản trị 
(governance) (ESG) ngày một tăng. Theo Báo cáo đặc biệt đo lường chỉ số niềm tin của Edelman, 
88% các nhà đầu tư tin rằng các công ty chú trọng đến sáng kiến về ESG sẽ đem lại cơ hội về 
lợi nhuận trong dài hạn tốt hơn so với các công ty không chú trọng ESG13. Vấn đề này đòi hỏi 
các quốc gia, các doanh nghiệp cần phải nắm bắt được các xu hướng phát triển mới.  
Những vấn đề nêu trên đòi hỏi cần phải có các giải pháp đồng bộ từ trung ương tới địa phương 
nhằm hạn chế các tác động tiêu cực, như chọn lọc đầu tư, tăng cường bảo vệ quyền của người 
lao động và các nhóm dễ bị tổn thương, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Giai 
đoạn bùng phát đại dịch Covid-19 trong thời gian qua đã làm gia tăng các vấn đề về bất bình 
đẳng xã hội làm trầm trọng hóa một số vấn đề liên quan đến quyền của người lao động, và quyền 
của các nhóm dễ bị tổn thương. Việc soạn thảo Chương trình hành động quốc gia về Kinh doanh 
có trách nhiệm ở Việt Nam là vô cùng cần thiết, từ đó làm cơ sở để phát triển các cơ chế giám 
sát các hoạt động kinh doanh với khuôn khổ hướng dẫn của UNGP.  
Theo Báo cáo “Nghiên cứu về mức độ nhận thức và tình hình thực hiện kinh doanh có trách 
nhiệm của các doanh nghiệp tại Việt Nam”, chỉ có 56% doanh nghiệp khảo sát đồng ý với khái 
niệm về thực hành kinh doanh có trách nhiệm, khoảng 42% doanh nghiệp cho rằng kinh doanh 
cần có trách nhiệm. Nhận thức của các doanh nghiệp chủ yếu ở phạm vi hẹp hơn là tuân thủ luật 
pháp quốc gia mà chưa mở rộng thêm trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong hoạt động kinh 
doanh có trách nhiệm. Việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế còn hạn chế khi 67% doanh nghiệp 
không áp dụng bất kỳ tiêu chuẩn quốc tế nào; 04% số doanh nghiệp áp dụng UNGP; 09% doanh 
nghiệp vận dụng Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc và trên 09% áp dụng Khung 
phát triển bền vững của Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC)14. 
Việc phân tích, đánh giá cụ thể sự phù hợp giữa chính sách, pháp luật của Việt Nam với các 
Nguyên tắc hướng dẫn tại UNGP và các cam kết quốc tế khác liên quan đến thực hành kinh 
doanh có trách nhiệm đã được thực hiện thông qua báo cáo “Đánh giá sơ bộ Khung pháp lý của 
Việt Nam về thực hành kinh doanh có trách nhiệm” (Báo cáo Đánh giá sơ bộ) 15. Đây là tài liệu 
nằm trong khuôn khổ Dự án kinh doanh có trách nhiệm do Chương trình phát triển Liên Hợp 
Quốc (UNDP) phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện như bước đầu trong việc rà soát chính sách 
và pháp luật hướng đến xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về Kinh doanh có trách nhiệm. 
Theo đó, Báo cáo nhận định “Việt Nam đã có hệ thống quy định chặt chẽ về thực hành kinh doanh 

 
12 Tính đến tháng 11/2021, Việt Nam đã ký 15 hiệp định thương mại tự do (FTA). Xem thêm website của Bộ Công thương, ‘Bộ Công 
thương là cơ quan đầu mối triển khai nhiều Hiệp định thương mại tự do’, (2021). Thông tin có tại: https://moit.gov.vn/tin-tuc/thi-
truong-nuoc-ngoai/bo-cong-thuong-la-co-quan-dau-moi-trien-khai-cac-hiep-dinh-thuong-mai-tu-do.html. Truy cập ngày 
25/01/2022. 
13 PwC, ‘Báo cáo Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) – Tại sao Báo cáo ESG đóng vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp?’, Thông 
tin có tại: https://www.pwc.com/vn/vn/services/risk-assurance/sustainability.html. Truy cập ngày 25/01/2022. 
Xem thêm tại: https://globalnaps.org/country/ (Ct. 2). 
14 ‘Nhận thức và thực thi các thực hành kinh doanh có trách nhiệm trong doanh nghiệp tại Việt Nam’, (2021). Thông tin có tại: 
http://phapluatkinhdoanh.vn/nhan-thuc-va-thuc-thi-cac-thuc-hanh-kinh-doanh-co-trach-nhiem-trong-doanh-nghiep-tai-viet-nam-
2198.html. Truy cập ngày 30/12/2021. 
15 Bộ Tư pháp - UNDP Việt Nam, ‘Đánh giá sơ bộ Khung pháp lý của Việt Nam về thực hành kinh doanh có trách nhiệm’ (Ct. 9). 
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có trách nhiệm, tuy nhiên một số lĩnh vực cần được tiếp tục cũng cố, tăng cường để phù hợp với 
các tiêu chuẩn quốc tế được chỉ ra trong đánh giá này”16. Phát triển bền vững đã được Chính phủ 
thông qua vào năm 2020 với 17 mục tiêu của Việt Nam gắn với 17 mục tiêu của Liên Hợp Quốc 
đến năm 203017.  
 
B. ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY THỰC HÀNH KINH DOANH CÓ TRÁCH NHIỆM 
Bên những động lực thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm đã được phân tích tại Báo 
cáo Đánh giá sơ bộ, vào ngày 30 tháng 8 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Chương trình hành 
động 5 năm của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 202518, theo đó, kế hoạch xây dựng Chương trình hành 
động quốc gia hoàn thiện chính sách và pháp luật nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách 
nhiệm tại Việt Nam (NAP), được giao cho Bộ Tư pháp, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và 
các bộ, ngành liên quan. Bộ Tư pháp đóng vai trò là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm soạn thảo 
NAP và thúc đẩy việc thực hiện NAP. NAP này dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ năm 2023.  
Để có thể xây dựng được NAP, Việt Nam tiến hành các hoạt động nghiên cứu, khảo sát và đánh 
giá từ pháp lý đến thực tiễn để xây dựng một báo cáo cơ sở quốc gia (National Baseline 
Assessment - NBA). NBA được thực hiện theo hai giai đoạn tương ứng hai báo cáo (i) Đánh giá 
sơ bộ đã được công bố cuối năm 2020 nhằm mục tiêu đánh giá sự phù hợp khung pháp lý Việt 
Nam với việc thực hiện UNGP và các cam kết quốc tế khác liên quan đến thực hành kinh doanh 
có trách nhiệm; và xác định những vấn đề cần khắc phục từ chính sách, pháp luật để có thể giải 
quyết tại NAP riêng của Việt Nam, và (ii) Báo cáo đánh giá cơ sở quốc gia về thực hành kinh 
doanh có trách nhiệm của doanh nghiệp tại Việt Nam (Báo Cáo Đánh Giá Cơ Sở) năm 2021 - 
2022 nhằm mục tiêu đánh giá vấn đề cần khắc phục từ thực tiễn.  
 
C. PHẠM VI, PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU 
Như đã nêu trong Báo Cáo Đánh Giá Sơ Bộ, Khung đánh giá NBA được xây dựng dựa trên 
UNGP bao gồm các nguyên tắc nền tảng, 31 nguyên tắc hành động của 03 trụ cột Doanh nghiệp 
- Nhà nước - Cơ chế khắc phục. Trong đó Nhà nước có nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ và thực hiện 
các cơ chế để bảo đảm việc thực hành kinh doanh có trách nhiệm thông qua các chính sách, quy 
định và xét xử thích hợp. Doanh nghiệp có trách nhiệm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách 
nhiệm, tuân thủ tất cả các quy định pháp luật hiện hành. Cơ chế khắc phục là một phần nghĩa vụ 
của Nhà nước trong việc bảo vệ chống lại hành vi xâm phạm, Nhà nước phải có những biện pháp 
phù hợp về tư pháp, hành pháp, lập pháp hoặc các biện pháp thích hợp khác để đảm bảo khi 
những hành vi ngược đãi, xâm phạm xảy ra thì những người bị ảnh hưởng có khả năng tiếp cận 
những biện pháp xử lý hiệu quả19.  
Báo Cáo Đánh Giá Cơ Sở tập trung vào đánh giá các vấn đề bất cập trong 05 lĩnh vực đã được 
xác định tại cuộc hội thảo thống nhất của các cơ quan Nhà nước tại Hạ Long vào tháng 11 năm 
2020, gồm: (i) Đầu tư chọn lọc; (ii) Lao động; (iii) Bảo vệ quyền của nhóm dễ bị tổn thương; (iv) 

 
16 Nt. Trang 8. 
17 Nghị quyết 136/NQ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ về Phát triển bền vững.  
18 Nghị quyết 99/NQ-CP ngày 30/08/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 
thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Thông tin có tại: 
https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=203971. Truy cập ngày 25/01/2022.  
19 Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ (OHCHR), ‘Nguyên tắc hướng dẫn về Kinh doanh và quyền con người: Thực hiện khuôn khổ 
“Bảo vệ, Tôn trọng và Khắc phục” của LHQ’ (UNGP), (2011). Thông tin có tại: 
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf. Nguyên tắc 25. 
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Bảo vệ môi trường; (v) Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Trong khuôn khổ của lần đánh giá này, 
các nội dung sẽ chỉ tập trung vào các vấn đề phát sinh trong nước. 
Báo Cáo Đánh Giá Cơ Sở được thực hiện dựa trên phương pháp nghiên cứu tổng hợp thông tin 
từ:  
(i) Báo Cáo Đánh Giá Sơ Bộ, quy định pháp luật có hiệu lực tại thời điểm nghiên cứu hoặc 

các quy định đã hết hiệu lực nhưng có ảnh hưởng tới ý thức và hành vi thi hành pháp luật 
và các tài liệu thứ cấp khác; 

(ii) Ý kiến đóng góp thông tin bằng văn bản của 57 cơ quan Nhà nước và tập đoàn kinh tế Nhà 
nước, trong đó có 18 cơ quan Nhà nước ở Trung ương và tập đoàn kinh tế Nhà nước, 39 
ý kiến đóng góp từ UBND cấp tỉnh, đối với nội dung xây dựng Đề án “Ban hành Chương 
trình hành động quốc gia hoàn thiện chính sách và pháp luật nhằm thúc đẩy thực hành kinh 
doanh có trách nhiệm tại Việt Nam”20;  

(iii) 23 cuộc phỏng vấn sâu với các chuyên gia đến từ các tổ chức quốc tế, như UNDP, UNICEF, 
ILO, IOM, FES, AMFORI, …; các cơ quan nhà nước, như Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công 
thương; các tổ chức chính trị xã hội, như Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Liên đoàn 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ Việt Nam và 
một số tổ chức xã hội hoạt động vì nhóm dễ bị tổn thương, các doanh nghiệp và luật sư.  

(iv) Nghiên cứu cũng thực hiện lấy ý kiến góp ý từ các chuyên gia tại 3 cuộc tọa đàm với các 
thành viên của Tổ soạn thảo Đề án “Ban hành Chương trình hành động quốc gia hoàn thiện 
chính sách và pháp luật nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam”, 
các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức quốc tế và các chuyên gia, doanh 
nghiệp và luật sư.  

Nội dung nghiên cứu của Báo Cáo Đánh Giá Cơ Sở nhằm (i) thống nhất và củng cố các khuyến 
nghị có từ Báo Cáo Đánh Giá Sơ Bộ; (ii) xác định các vấn đề ưu tiên cần khắc phục và đề xuất 
các giải pháp cần thiết. Các đề xuất, khuyến nghị ưu tiên khắc phục sẽ là cơ sở giúp các cơ quan 
chức năng nghiên cứu khi xây dựng và hoàn thiện NAP theo kế hoạch đã được đề ra. 
Các tài liệu thứ cấp được nghiên cứu là những tài liệu liên quan đến thực hành kinh doanh có 
trách nhiệm tại nhiều quốc gia, các tài liệu của các tổ chức quốc tế ở Việt Nam như Tổ chức Lao 
động quốc tế (ILO), Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) và các 
tổ chức quốc tế, gồm Viện Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Tổ chức AMFORI… và các báo cáo, 
phân tích của các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội của Việt Nam, các kế hoạch hành động về 
thực hành kinh doanh có trách nhiệm và quy tắc ứng xử, quy chế nội bộ, hợp đồng mẫu của các 
doanh nghiệp Việt Nam và các tập đoàn đa quốc gia. Nhóm nghiên cứu cũng phân tích các kế 
hoạch hành động quốc gia về kinh doanh có trách nhiệm (NAP) của 30 quốc gia đã ban hành 
NAP. Việc phân tích được tiến hành theo mức độ phát triển của các quốc gia (quốc gia có thu 
nhập thấp, quốc gia có thu nhập trung bình cao và quốc gia có thu nhập cao) để tham khảo cho 
các hoạt động ở Việt Nam21.  
Báo Cáo Đánh Giá Cơ Sở có một số các hạn chế sau: 
- Số lượng các cuộc phỏng vấn sâu chưa được nhiều do một số nguyên nhân, như: (i) nghiên 

cứu được thực hiện trong thời kỳ còn áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 
nên nhiều cuộc phỏng vấn phải thực hiện trực tuyến, không hiệu quả như phỏng vấn trực 
tiếp; (ii) số lượng các cuộc phỏng vấn các doanh nghiệp chưa được nhiều do một số doanh 
nghiệp không từ chối phỏng vấn vì cho rằng chủ đề nhạy cảm hoặc bị áp lực công việc kinh 

 
20 Các ý kiến đóng góp căn cứ theo Công văn số 2514/BTP-PLDSKT của Bộ Tư pháp ngày 28/07/2021 về đề nghị phối hợp đánh giá  
quy định pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về thực hành kinh doanh có trách nhiệm.  
21 Xem thêm https://globalnaps.org/country/ (Ct. 2). 
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doanh trong giai đoạn phòng, chống dịch. Nhóm nghiên cứu đã cố gắng khắc phục vấn đề 
này trong suốt quá trình nghiên cứu để có thể đạt được số lượng các cuộc phỏng vấn nêu 
trên. 

- Nhiều số liệu trong 5 lĩnh vực còn chưa được cập nhật sát với thời điểm nghiên cứu để làm 
cơ sở xác định vấn đề bất cập cũng như theo dõi việc thực thi NAP sau này. Do đây là một 
báo cáo được thực hiện bởi các chuyên gia độc lập nên số liệu nghiên cứu chỉ có thể sử dụng 
khi được công bố chính thức của cơ quan có số liệu, cơ quan nhà nước hoặc đơn vị nghiên 
cứu khoa học, đơn vị báo chí chính thức viện dẫn số liệu. Một số số liệu được công bố từ 
trước khi thực hiện Nghiên cứu này đến 05 năm nhưng vẫn được cơ quan nhà nước sử dụng 
trong thời gian gần đây thì cũng có thể được Nhóm nghiên cứu tham chiếu nếu sử dụng đó 
vẫn có tính tin cậy và không làm thay đổi xu hướng hay hành vi. 

- Nội dung của bảng hỏi phỏng vấn sâu trong một số lĩnh vực chưa sát với các vấn đề thực tế. 
Thực tế, các bảng hỏi được hình thành từ những nội dung nghiên cứu sơ bộ và ý kiến thảo 
luận ban đầu với Tổ soạn thảo Đề án “Ban hành Chương trình hành động quốc gia hoàn thiện 
chính sách và pháp luật nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam” 
và khảo ý kiến đóng góp thông tin bằng văn bản của 57 cơ quan Nhà nước và tập đoàn kinh 
tế như đã nêu. Khi phỏng vấn thực tế và qua quá trình nghiên cứu tài liệu thứ cấp mà Nhóm 
nghiên nhận thấy có những vấn đề mới phát sinh, Nhóm nghiên cứu đã bổ sung thêm các 
câu hỏi phụ để có thể lấy được nhiều thông tin.  

- Nghiên cứu được thực hiện trong giai đoạn Việt Nam sửa đổi, ban hành nhiều quy định pháp 
luật liên quan đến 5 lĩnh vực được lựa chọn hoặc một số quy định pháp luật mới có hiệu lực 
nên chưa có các đánh giá về những vấn đề bất cập đối với việc thực hiện các quy định pháp 
luật mới, như Luật BVMT 2020, Luật Đầu tư 2020, BLLĐ 2019, Luật số 69… Nhóm nghiên 
cứu đã phải thông qua các cuộc phỏng vấn sâu, nghieen cứu tài liệu thứ cấp để xác định bất 
cập có thể còn tồn tại sau khi các quy định mới được ban hành hoặc có hiệu lực. 

 
D. CẤU TRÚC BÁO CÁO 
Báo cáo được cấu trúc thành 5 chương : (i) Đầu tư chọn lọc; (ii) Lao động; (iii) Bảo vệ quyền của 
nhóm dễ bị tổn thương; (iv) Bảo vệ môi trường; (v) Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Cấu trúc 
chung của từng lĩnh vực sẽ được phân tích khái quát những vấn đề bất cập nổi cộm liên quan 
đến việc thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại lĩnh vực đó và đề xuất các biện pháp khắc 
phục, bao gồm trách nhiệm của Nhà nước về bảo đảm cơ chế thực hành kinh doanh có trách 
nhiệm, trách nhiệm của doanh nghiệp về thực hành kinh doanh có trách nhiệm và các biện pháp 
khắc phục để ngăn ngừa, giảm thiểu, và đền bù cho các đối tượng bị ảnh hưởng tiêu cực bởi 
hoạt động của doanh nghiệp. 
 
E. QUY TRÌNH 
Như đã mô tả tại Báo Cáo Đánh Giá Sơ Bộ về hướng dẫn chính thức khi xây dựng NAP của 
Nhóm công tác thực thi Nguyên tắc hướng dẫn về Kinh doanh (UNWG) và đề cập ở trên, Báo 
Cáo Đánh Giá Cơ Sở được xây dựng dựa trên một quy trình minh bạch và có sự tham gia của 
các bên ở mọi giai đoạn. Kể từ sau khi chương trình xây dựng Đề án được chính thức thông qua 
năm 2021 và Tổ soạn thảo Đề án được thành lập, các thông tin liên quan đến quá trình nghiên 
cứu và nội dung nghiên cứu của Báo cáo này được tham vấn với các cơ quan Nhà nước, tổ chức 
quốc tế, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội như đã đề cập.  
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CHƯƠNG I. ĐẦU TƯ CHỌN LỌC 
 
Vốn đầu tư ở khu vực tư nhân được coi là động lực quan trọng trong phát triển kinh tế. Kinh tế 
tư nhân liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng, chiếm tỷ trọng 39-40% GDP, thu hút khoảng 85% lực 
lượng lao động của nền kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, cải thiện đời sống nhân 
dân và góp phần vào việc bảo đảm an sinh xã hội22. Mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-
19, vốn đầu tư thực hiện của toàn xã hội theo giá hiện hành năm 2021 vẫn đạt 2.891,9 nghìn tỷ 
đồng, tăng 3,2% so với năm 202023 với xu hướng khả quan. Khu vực vốn đầu tư ngoài Nhà nước 
đạt 1.720,2 nghìn tỷ đồng, bằng 59,5% tổng vốn đầu tư và tăng 7,2% so với năm trước24. Việt 
Nam là một trong những điểm đến hấp dẫn đối với nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) trong giai 
đoạn gần đây, thường nằm trong top 20 nền kinh tế tiếp nhận dòng vốn FDI lớn nhất thế giới25. 
Tính đến ngày 20/12/2021, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua 
phần vốn góp của nhà ĐTNN trong năm 2021 đạt 31,15 tỷ USD, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 
202026. Vốn ĐTNN được xác định là có vị trí quan trọng trong nền kinh tế của Việt Nam, góp phần 
không nhỏ trong việc tạo việc làm, thu nhập cho người lao động; nâng cao trình độ, năng lực sản 
xuất; tăng thu ngân sách nhà nước, ổn định kinh tế vĩ mô; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, 
đổi mới mô hình tăng trưởng; nâng cao vị thế và uy tín Việt Nam trên trường quốc tế27. Vốn FDI 
đóng góp khoảng 25,7% cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong giai đoạn 2011-2019, chiếm 
khoảng 13% GDP năm 2010, 15,6% năm 2011, lên tới 18,59% năm 2016 và đạt 20,34% vào 
năm 201928. 
Cùng những kết quả đạt được, Việt Nam luôn chú trọng phát triển kinh tế bền vững, đi đôi với 
bảo vệ môi trường, tiến bộ và công bằng xã hội. Việt Nam đặt ra mục tiêu về phát triển đội ngũ 
doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới “có trình độ chuyên môn cao, kỹ năng quản lý, quản trị 
hiện đại, đạo đức kinh doanh và tinh thần trách nhiệm đối với quốc gia, dân tộc”29 cùng với việc 
“nâng cao các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về sản phẩm, bảo vệ môi trường, tài nguyên và tiết 
kiệm năng lượng phù hợp với tiêu chuẩn của khu vực và thế giới. Không xem xét mở rộng, gia 
hạn hoạt động đối với những dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm 
môi trường, thâm dụng tài nguyên…”30 đối với các dự án có vốn FDI. Việt Nam xác định sẽ “sửa 
đổi, bổ sung quy định pháp luật về lao động, việc làm và tiền lương, bảo đảm hài hoà lợi ích của 
người lao động và người sử dụng lao động theo hướng minh bạch, đáp ứng yêu cầu hội nhập 
quốc tế. Điều chỉnh hợp lý khoảng cách lương tối thiểu giữa các vùng để hạn chế tập trung lao 
động tại các đô thị lớn, giảm áp lực về cơ sở hạ tầng. Quy định rõ trách nhiệm của nhà đầu tư 
hạ tầng, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trong xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, trường 
mẫu giáo, cơ sở y tế, văn hoá, thể thao,... phục vụ người lao động…. Quy định rõ trách nhiệm 

 
22 Nghị quyết số 10-NQ/TW (Ct. 6). 
23 Bao gồm: Vốn khu vực Nhà nước đạt 713,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 24,7% tổng vốn và giảm 2,9% so với năm trước; khu vực ngoài Nhà 
nước đạt 1.720,2 nghìn tỷ đồng, bằng 59,5% và tăng 7,2%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 458,1 nghìn tỷ đồng, bằng 
15,8% và giảm 1,1%. Theo Tổng cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ‘Báo cáo tình hình kinh tế xã hội Quý IV và năm 2021’, 
(29/12/2021). Thông tin có tại: https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2021/12/bao-cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-
quy-iv-va-nam-2021/. Truy cập ngày 01/03/2022. 
24 Nt. 
25 UNCTAD, ‘Báo cáo Đầu tư Thế giới 2021: Đầu tư phục hồi bền vững’, Trang 5 (Ct. 4) 
26 Cục Đầu tư nước ngoài, ‘Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 2021’ (24/12/2021). Thông tin có tại: 
https://fia.mpi.gov.vn/Detail/CatID/f3cb5873-74b1-4a47-a57c-a491e0be4051/NewsID/5d476094-8272-4d9d-b810-
1609ce7b67b3/MenuID. Truy cập ngày 25/01/2022. 
27 Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/08/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng 
cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.  
Ngân hàng Thế giới, ‘Chiến lược và Định hướng Chiến lược Thu hút FDI thế hệ mới, giai đoạn 2018-2030’, (2018). Trang 6. 
28 Đinh Ngọc Linh, Hoàng Như Quỳnh, ‘Chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020’, (2021). Thông tin có tại: 
https://vst.mof.gov.vn/webcenter/portal/vclvcstc/r/m/nckh/ctnc/nckhctnc_chitiet?dDocName=MOFUCM200973&dID=209744. 
Truy cập ngày 21/01/2022. 
29 Nghị quyết số 10-NQ/TW (Ct. 6). 
30 Nghị quyết số 50-NQ/TW (Ct. 27). 
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của nhà đầu tư về bảo vệ môi trường trong quá trình đầu tư, triển khai dự án và hoạt động của 
doanh nghiệp trong suốt thời gian thực hiện dự án theo quy định của pháp luật”31. 
Để tăng cường thúc đẩy dòng vốn đầu tư trong nước và nước ngoài cho phát triển kinh tế, Chính 
phủ xác định mở cửa để hội nhập vào nền kinh tế thế giới một cách sâu rộng và toàn diện. Trong 
giai đoạn gần đây, Việt Nam ký kết và tham gia 15 FTA và tham gia hơn 60 hiệp định đầu tư song 
phương mà nội dung có các điều khoản liên quan đến thực hành kinh doanh có trách nhiệm32, 
bảo đảm tốt hơn các vấn đề môi trường và quyền lao động. Điển hình như các nội dung liên quan 
đến quyền và tiêu chuẩn lao động tại Chương 19 của CPTPP33 và Chương 13 EVFTA, quyền 
được hưởng một môi trường an toàn, trong sạch, lành mạnh và bền vững, thể hiện tại Chương 
20 của CPTPP và Chương 13 của EVFTA34, quyền của các nhóm dễ bị tổn thương, đặc biệt là 
bảo đảm quyền của phụ nữ như tạo thêm cơ hội cho phụ nữ trên lãnh thổ các thành viên được 
tham gia vào nền kinh tế quốc gia và toàn cầu cũng góp phần vào sự phát triển kinh tế35, củng 
cố môi trường thương mại và đầu tư cởi mở nhằm cải thiện phúc lợi, giảm đói nghèo, nâng cao 
tiêu chuẩn sống và tạo thêm cơ hội việc làm để hỗ trợ phát triển36. Tại COP 26, Việt Nam cam 
kết xây dựng và triển khai các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính, khí mê-tan; hướng tới đạt 
mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, giảm 30% lượng phát thải khí mê-tan vào năm 2030; 
tham gia Tuyên bố toàn cầu chuyển đổi từ điện than sang năng lượng sạch và Tuyên bố Glasgow 
về rừng và sử dụng đất37…  
Những cam kết quốc tế nêu trên hoàn toàn phù hợp với các nguyên tắc của UNGP như đã phân 
tích ở Báo Cáo Đánh Giá Sơ Bộ38. 
Những cam kết quốc tế và chủ trương phát triển nêu trên đòi hỏi cần phải xây dựng những 
chương trình hành động cụ thể để thu hút và thúc đẩy hoạt động đầu tư chọn lọc. Trong 30 quốc 
gia, vùng lãnh thổ đã xây dựng và ban hành NAP39, 27 quốc gia, vùng lãnh thổ có hoạt động đầu 
tư vào Việt Nam, bao gồm cả nhiều đối tác lớn, có quan hệ hợp tác chiến lược như Nhật Bản, 
Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Đài Loan, Thái Lan, Hà Lan,... 40. Trong bối cảnh nền Việt Nam phát triển, 
định hướng hội nhập sâu rộng, việc xây dựng và ban hành chương trình hành động quốc gia cụ 
thể do nhu cầu từ dòng vốn đầu tư nước ngoài ảnh hưởng là xu hướng và nhu cầu tất yếu để 
tăng cường, thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và các nước đối tác. 
Theo rà soát tại Báo Cáo Đánh Giá Sơ Bộ, hoạt động đầu tư trong nước và nước ngoài được 
quy định chủ yếu bởi Luật Đầu tư41. Luật Đầu tư 2020 quy định chi tiết về thủ tục lựa chọn nhà 
đầu tư, cấp phép dự án đầu tư, danh mục các lĩnh vực cấm đầu tư, đầu tư có điều kiện và khuyến 
khích đầu tư, trong đó có nhiều lĩnh vực đầu tư kinh doanh có liên quan đến đầu tư có trách 
nhiệm. Luật Đầu tư 2020 quy định cụ thể hơn so với các Luật Đầu tư trước đây về trách nhiệm 

 
31 Nt. 
32 Xem thêm Bộ Công thương, ‘Bộ Công thương là cơ quan đầu mối triển khai nhiều Hiệp định thương mại tự do’, (2021). Thông tin có 
tại: https://moit.gov.vn/tin-tuc/thi-truong-nuoc-ngoai/bo-cong-thuong-la-co-quan-dau-moi-trien-khai-cac-hiep-dinh-thuong-mai-tu-
do.html. Truy cập ngày 25/01/2022. 
Bộ Tư pháp - UNDP Việt Nam, ‘Đánh giá sơ bộ Khung pháp lý của Việt Nam về thực hành kinh doanh có trách nhiệm’, Trang 28-29 
(Ct. 9). 
33 Xem thêm Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Điều 19.3 và Điều 19.4. 
34 Nt. Điều 20.3. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA), Điều 13.3. 
35 CPTPP. Điều 23.4 (Ct. 33). 
36 Nt, Điều 23.1. 
37 Bộ Tài nguyên môi trường – Cục Biến đổi khí hậu, ‘Tranh thủ tốt nhất cơ hội hiện nay để thực hiện quyết liệt, hiệu quả, thực chất các 
cam kết tại COP 26’, (2022). Thông tin có tại: http://www.dcc.gov.vn/tin-tuc/3764/Tranh-thu-tot-nhat-co-hoi-hien-nay-de-thuc-hien-
quyet-liet,-hieu-qua,-thuc-chat-cac-cam-ket-tai-COP26.html. Truy cập ngày 25/01/2022. 
38 Bộ Tư pháp – UNDP Việt Nam, ‘Đánh giá sơ bộ Khung pháp lý của Việt Nam về thực hành kinh doanh có trách nhiệm’, Trang 28-29 
(Ct. 9). 
39 Xem thêm: https://globalnaps.org/country/ (Ct. 2). 
40 Cục Đầu tư nước ngoài, ‘Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 2021’ (Ct. 26). 
41 Bộ Tư pháp – UNDP Việt Nam, ‘Đánh giá sơ bộ Khung pháp lý của Việt Nam về thực hành kinh doanh có trách nhiệm’. Trang 29 (Ct. 
9). 
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của nhà đầu tư trong và ngoài nước đối với các hoạt động đầu tư, trách nhiệm của các cơ quan 
nhà nước ở trung ương và địa phương đối với việc quản lý hoạt động đầu tư và các cơ chế 
khuyến khích đầu tư. 
 
1.1 Các vấn đề bất cập hiện nay 
Mặc dù đạt được những thành tựu đáng kể trong thời gian qua, hoạt động đầu tư còn có những 
tác động tiêu cực liên quan đến phát triển bền vững tại Việt Nam nói chung, trong đó bao gồm 
các hoạt động kinh doanh có trách nhiệm. Theo nhận định tại Nghị quyết 10 và Nghị quyết số 50-
NQ/TW ngày 20/08/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về định hướng hoàn thiện thể chế, 
chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 (Nghị quyết 
50), hoạt động đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp còn có những vấn đề cần khắc phục 
như gây ô nhiễm môi trường, không bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm; gian lận thương mại, 
không bảo đảm lợi ích của người lao động42. Một số doanh nghiệp, dự án có vốn FDI sử dụng 
lãng phí tài nguyên, đất đai, vi phạm chính sách, pháp luật về lao động, tiền lương, thuế, bảo 
hiểm xã hội, môi trường...43. Những vấn đề nêu trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Theo đánh 
giá tại Nghị quyết 50, nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Nhận thức của các cấp, các ngành và 
của xã hội còn chưa đầy đủ, nhất quán; thu hút đầu tư nước ngoài còn thiếu chọn lọc. Tư duy và 
định hướng đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan chưa đáp ứng yêu cầu 
thực tiễn, thiếu đồng bộ, nhiều quy định còn chồng chéo, mâu thuẫn. Năng lực của đội ngũ cán 
bộ làm công tác thu hút, quản lý đầu tư nước ngoài nhiều nơi còn hạn chế, thiếu tính chủ động, 
sáng tạo; khả năng phân tích, dự báo còn bất cập. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm có lúc, có 
nơi chưa nghiêm44. 
 
1.1.1 Đầu tư gắn với sử dụng đất hiệu quả và hài hoà lợi ích cộng đồng 
Đất đai được coi là nguồn tư liệu sản xuất quý giá cho sự phát triển của doanh nghiệp. Kể từ 
Luật Đất đai 1993, pháp luật đã khẳng định nguyên tắc giao đất sử dụng ổn định lâu dài cho tổ 
chức, hộ gia đình cá nhân; giao quyền sử dụng đất và kèm theo các quyền khác như: quyền 
chuyển đổi, quyền thừa kế, quyền thế chấp, quyền cho thuê, quyền chuyển nhượng nhằm tăng 
cường tính tự chủ và lợi ích kinh tế được đảm bảo về mặt pháp lý cho những người sử dụng đất. 
Quy định này mang tính đột phá quan trọng vì nó đặt nền tảng pháp lý cần thiết cho sự ra đời 
của thị trường đất đai thứ cấp cũng như là cơ sở cho việc vốn hóa giá trị đất đai, bổ sung nguồn 
lực sản xuất cho nền kinh tế45. 
Tuy nhiên, một số quy định của Luật Đất đai, Luật Đầu tư còn chưa thống nhất với nhiều luật 
khác nên đã gây khó khăn trong việc thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất cũng như bảo 
đảm quyền lợi của nhà đầu tư cũng như người dân ở những nơi thực hiện dự án đầu tư46. Đặc 
biệt, công tác đền bù, bồi thường cho người dân trong quá trình giải phóng mặt bằng (GPMB) 
cũng tồn tại nhiều vướng mắc. 

 
42 Nghị quyết số 10-NQ/TW (Ct. 6). 
43 Nghị quyết số 50-NQ/TW (Ct. 27). 
44 Nt. 
45 Ban Kinh tế Trung ương – USAID, ‘Chuẩn đoán tăng trưởng kinh tế Việt Nam’, Nhà xuất bản thông tin và truyền thông, (2017).Trang 
89. 
46, Đinh Văn Minh, ‘Vi phạm pháp luật về đất đai qua công tác thanh tra và một số giải pháp hoàn thiện’, Trang thông tin điện tử Ban 
Nội chính Trung ương, (2021). Thông tin có tại: https://noichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/202108/vi-pham-phap-luat-ve-dat-dai-qua-
cong-tac-thanh-tra-va-mot-so-giai-phap-hoan-thien-309902/. Truy cập ngày 30/01/2022.  
Viện Quản lý kinh tế trung ương, ’37 khó 28ang, vướng mắc phổ biến của doanh nghiệp trong chuẩn bị và thực hiện dự án đầu tư do 
các quy định thiếu cụ thể, thiếu rõ 28ang, bất hợp lý, chồng chéo, mâu thuẫn trong pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi 
trường, nhà ở và kinh doanh bất động sản, đấu thầu, và quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp’, (2018). 



   
 

29 
 

 
a. Đầu tư sử dụng đất đai gây ảnh hưởng tới quyền lợi của người dân   

Hiến pháp 2013 quy định tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận 
quyền sử dụng đất. Người sử dụng đất được chuyển quyền sử dụng đất, thực hiện các quyền 
và nghĩa vụ theo quy định của luật. Quyền sử dụng đất được pháp luật bảo hộ47. Luật Đất đai 
2013 cũng đưa ra nguyên tắc sử dụng đất phải không làm tổn hại đến lợi ích chính đáng của 
người sử dụng đất xung quanh, cấm lấn, chiếm đất48. 
Đất đai đối với người dân là nơi sinh sống, là nguồn thu nhập và là nơi lưu giữ những nét văn 
hoá truyền thống, giá trị lịch sử của cộng đồng dân cư. Việc khai thác, sử dụng đất có nguyên 
tắc, tuân thủ đúng quy định của pháp luật là một trong những yêu cầu quan trọng theo quy định, 
góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất và hạn chế ảnh hưởng tới quyền, lợi ích hợp pháp của 
chủ thể khác. Trong quá trình cấp phép đầu tư, chủ đầu tư phải giải trình cụ thể về địa điểm và 
thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất 
(nếu có). Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép 
chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác 
xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư49. 
Mặc dù đã có những quy định ràng buộc, cùng với chế tài hành chính, hình sự cụ thể về những 
hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, nhưng trên thực tế tình trạng các hoạt động đầu tư gây ảnh 
hưởng tới việc thực hiện quyền sử dụng đất, lợi ích hợp pháp của các chủ thể trong xã hội, vẫn 
tồn tại. Việc tổ chức thi hành pháp luật ở nhiều nơi còn chưa nghiêm, trong khi công tác thanh 
tra, kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật chưa thực sự có hiệu quả. Ở một số địa phương chưa 
quan tâm đúng mức, chỉ đạo cụ thể, sát sao và thường xuyên; việc phát hiện, ngăn chặn và xử 
lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai chưa được thực hiện tốt. Cụ thể, tình trạng 
các dự án đầu tư, doanh nghiệp lấn chiếm đất trái phép gây ảnh hưởng tới cộng đồng nhưng 
chưa được ngăn chặn, xử lý kịp thời50. 
Có những dự án đầu tư có sử dụng đất không thực hiện các hoạt động thẩm định, đánh giá tác 
động một cách toàn diện, hoặc bất chấp bỏ qua các rủi ro có thể nhận biết để thực hiện khai thác 
đất đai phục vụ cho dự án đầu tư. Công tác tham vấn giữa Nhà nước - Doanh nghiệp - Người 
dân bị ảnh hưởng từ hoạt động đầu tư không được tổ chức triển khai một cách kịp thời và hiệu 
quả, dẫn đến hệ quả việc phê duyệt kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất, hay việc triển khai khai 
thác sử dụng đất ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống, văn hoá của người dân, cộng đồng dân 
cư, thậm chí là không thể khắc phục51.  
b. Cơ chế chuyển dịch đất đai, bồi thường, giá đất bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất chưa phù 
hợp với cơ chế thị trường 
Luật Đầu tư nước ngoài 1996 quy định UBND địa phương tạo điều kiện mặt bằng kinh doanh khi 
dự án được duyệt. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, nơi có dự án đầu tư tổ chức thực hiện đền bù, giải 
phóng mặt bằng và hoàn thành các thủ tục cho thuê đất đối với nhà đầu tư nước ngoài52. Tuy 
nhiên, một số quy định của Luật Đất đai, Luật Đầu tư còn chưa thống nhất với nhiều luật khác 
nên đã gây khó khăn trong việc thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất cũng như bảo đảm 

 
47 Hiến Pháp của Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Quốc hội ban hành ngày 28/11/2013. Điều 54.2. 
48 Luật Đất đai 2013. Luật số 45/2013/QH13. Điều 6.2, Điều 12. 
49 Luật Đầu tư 2020, Luật số 61/2020/QH14. Điều 33.1.d. 
50 Tổng Cục quản lý đất đai – Bộ Tài nguyên và Môi trường, ‘Định hướng hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả về quản lý, sử dụng 
đất đai theo tinh thần văn kiện Đại hội XIII của Đảng và giải pháp tổ chức thực hiện’, (26/11/2021). Thông tin có tại: 
https://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-trao-doi.aspx?ItemID=2609. Truy cập ngày 13/03/2022.  
51 Luật Đầu tư 2020, Luật số 61/2020/QH14. Điều 33.1.d. 
52 Mặt trận tổ quốc Việt Nam, ‘Xác định giá đất bảo đảm nguyên tắc thị trường và có sự tham vấn ý kiến từ nhân dân’, (08/10/2021). 
Thông tin có tại: http://mattran.org.vn/hoat-dong/xac-dinh-gia-dat-dam-bao-nguyen-tac-thi-truong-va-co-su-tham-van-y-kien-tu-
nhan-dan-40514.html. Truy cập ngày 13/03/2022. 
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quyền lợi của nhà đầu tư cũng như người dân ở những nơi thực hiện dự án đầu tư53. Đặc biệt, 
công tác đền bù, bồi thường cho người dân trong quá trình GPMB cũng tồn tại nhiều vướng mắc.  
Các quy định hiện hành cũng chưa tạo điều kiện để Doanh nghiệp - Nhà nước - Người dân có 
thể hợp tác với nhau trong các dự án đầu tư có sử dụng đất. Theo quy định hiện hành, trong 
trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì 
lợi ích quốc gia, công cộng sẽ được bồi thường về đất, hỗ trợ và tái định cư nhằm đảm bảo đời 
sống của người dân bị ảnh hưởng do thu hồi đất. Việc không thực hiện có hiệu quả công tác bồi 
thường về đất, hỗ trợ, tái định cư gây khả năng ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của 
người dân bị thu hồi đất54, không đảm bảo cơ chế thực hành kinh doanh có trách nhiệm. Những 
vụ việc tranh chấp đất đai giữa người dân và doanh nghiệp trong thời gian vừa qua chủ yếu liên 
quan đến mức bồi thường giữa doanh nghiệp và người dân, như tranh chấp đất đai ở Văn Giang 
tại tỉnh Hưng Yên, Thủ Thiêm tại thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giuộc tại Long An... Tính từ năm 
2009 - 2011 đã có 700.000 khiếu kiện liên quan đến đất đai, chiếm đến 70% các vụ khiếu kiện 
về hành chính ở Việt Nam55. Từ giai đoạn 2013 - 2020, số đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp, 
vi phạm pháp luật về đất đai chiếm từ 60% - 70% tổng số đơn khiếu nại, tố cáo mà nội dung chủ 
yếu là về bồi thường, hỗ trợ GPMB, thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội56. 
Theo Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam 2020 (PAPI), 18,23% 
người dân được thông báo về kế hoạch sử dụng đất của địa phương, 27,2% người dân được 
đóng góp ý kiến về dự thảo kế hoạch sử dụng đất của địa phương57. Những hạn chế về quyền 
tiếp cận thông tin về đất đai liên quan đến các dự án đầu tư, hay nói cách khác, là công khai minh 
bạch thông tin về đất đai còn hạn chế ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân cũng như 
hoạt động của doanh nghiệp. 

Cơ chế đền bù trong thu hồi đất đai chưa hợp lý 
Theo phản ánh của người dân tại dự án Khu dân cư tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Tp. Hồ Chí 
Minh do Công ty CP Phúc Long Vân làm chủ đầu tư theo Quyết định số 9414/QĐ-UBND ngày 6/12/2019 
của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giuộc thì việc giá đền bù đất tại Dự án là quá thấp. Thay vì để chủ đầu 
tư tự thỏa thuận với người dân việc đền bù giải tỏa, UBND huyện lại giao hết cho Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng huyện Cần Giuộc thực hiện đo đạc, áp giá, lập bảng giá... Người dân chỉ nhận được 
khoản tiền đền bù ít ỏi không đủ để tìm nơi ở mới hoặc địa điểm sản xuất mới.  

Người dân bị thu hồi đất cho rằng, họ sẵn sàng nhường đất cho dự án vì sự phát triển kinh tế địa phương 
nhưng mức bồi thường đất, hỗ trợ tái định cư phải hợp lý, phải xem xét đến yếu tố giá cả thị trường, 
tình hình thực tiễn tại địa phương, những khó khăn thực tế của người dân. Ví dụ như đơn giá bồi thường 
chỉ có 580.000 đồng/m2, thấp hơn rất nhiều so với giá đất thực tế tại địa phương nên người dân không 
đồng ý nhận tiền bồi thường58. 

 
53, Đinh Văn Minh, ‘Vi phạm pháp luật về đất đai qua công tác thanh tra và một số giải pháp hoàn thiện’, Trang thông tin điện tử Ban 
Nội chính Trung ương, (2021). Thông tin có tại: https://noichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/202108/vi-pham-phap-luat-ve-dat-dai-qua-
cong-tac-thanh-tra-va-mot-so-giai-phap-hoan-thien-309902/. Truy cập ngày 30/01/2022.  
Viện Quản lý kinh tế trung ương, ’37 khó 30ang, vướng mắc phổ biến của doanh nghiệp trong chuẩn bị và thực hiện dự án đầu tư do 
các quy định thiếu cụ thể, thiếu rõ 30ang, bất hợp lý, chồng chéo, mâu thuẫn trong pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi 
trường, nhà ở và kinh doanh bất động sản, đấu thầu, và quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp’, (2018). 
54 Nt. 
55 UNDP Việt Nam, ‘Tranh chấp thu hồi đất ở Đông Á: Phân tích so sánh và khuyến nghị với Việt Nam’, (2014). Trang 69. 
56 Đặng Hùng Võ, ‘Chuyển dịch đất đai: Vướng mắc và giải pháp’, Tạp chí Cộng sản, (2022). Thông tin có tại: 
https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/nghien-cu/-/2018/824942/chuyen-dich-dat-dai--vuong-mac-va-giai-phap.aspx. Truy 
cập ngày 24/02/2022.  
Đinh Văn Minh, ‘Vi phạm pháp luật về đất đai qua công tác thanh tra và một số giải pháp hoàn thiện’ (Ct. 55). 
57 ECODES, VFF-CRT, Chan & UNDP, ‘Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) 2020: Đo lường từ 
kinh nghiệm thực tiễn của người dân’, (2021). Trang 111. 
58, Quang Hà, ‘Dân bức xúc vì bị thu hồi đất giá rẻ giao doanh nghiệp kinh doanh’, Báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, (2021). Thông 
tin có tại: https://congan.com.vn/doi-song/dan-buc-xuc-vi-bi-thu-hoi-dat-gia-re-giao-doanh-nghiep-kinh-doanh_122964.html. Truy 
cập ngày 30/01/2022. 
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Tuy nhiên, xét ở góc độ doanh nghiệp, nếu việc bồi thường GPMB quá cao thì nhà đầu tư cũng 
không thể thực hiện được dự án đầu tư. Mục đích về phát huy các lợi ích kinh tế - xã hội không 
đạt được tại địa điểm đầu tư. Trong khi đó, pháp luật chưa có cơ chế hợp tác để chia sẻ lợi ích 
giữa người dân - nhà đầu tư - nhà nước để các bên cùng có lợi trong trường hợp thực hiện dự 
án đầu tư. Cơ chế đấu giá quyền sử dụng đất hiện hành có thể tối ưu hoá lợi ích về giá trị tài 
chính của nhà nước nhưng lại không đem lại lợi ích trực tiếp cho người dân có đất bị thu hồi 
cũng như các giá trị khác về xã hội mà từ dự án đầu tư mang lại. Với xu hướng phát triển, nhiều 
mô hình, phương thức và lĩnh vực đầu tư có thể có sự kết hợp giữa nhà đầu tư và chủ sở hữu, 
quản lý đất để cùng hợp tác đầu tư, chia sẻ lợi nhuận59, ví dụ như sự kết hợp đầu tư giữa nông 
dân và nhà đầu tư điện mặt trời áp mái, giữa doanh nghiệp và người dân trong việc cải tạo các 
chung cư cũ… Bên cạnh đó là những khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các 
thủ tục liên quan đến đất đai như GPMB, quy hoạch xây dựng vẫn còn chưa được giải quyết. 
Theo số liệu khảo sát doanh nghiệp của VCCI, thủ tục liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng 
và thủ tục liên quan đến quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị còn tạo ra nhiều trở ngại cho 
doanh nghiệp. Tỷ lệ doanh nghiệp gặp trở ngại với hai nhóm thủ tục này lần lượt là 50,0% và 
48,0%, cao nhất trong số các thủ tục được đánh giá60. 
Hiện nay, Nghị định 25/2020/NĐ-CP đã đưa ra các hướng dẫn cho các cơ quan nhà nước, doanh 
nghiệp đối với việc tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trong các dự án đầu tư theo hình thức 
PPP, dự án có sử dụng đất để xây dựng nhà ở thương mại; công trình thương mại, dịch vụ; công 
trình đa năng, tổ hợp đa năng cho mục đích kinh doanh và các dự án khác theo quy định của 
pháp luật chuyên ngành, pháp luật xã hội hoá61. Nghị định 25/2020/NĐ-CP đã đưa ra phương 
pháp lợi ích xã hội trong phương pháp đánh giá về tài chính thương mại trong hồ sơ thầu của dự 
án. Tuy nhiên, để có thể thực hiện được tốt việc đánh giá lợi ích xã hội của dự án thì cần phải có 
những hướng dẫn cụ thể hơn nữa để cơ quan quản lý nhà nước và nhà đầu tư cần có những 
tiêu chí đánh giá để có thể nâng cao được chất lượng của hồ sơ thầu mà qua đó có thể nâng 
cao được trách nhiệm của nhà đầu tư đối với việc thực hiện dự án. Qua rà soát nhanh, cho đến 
tháng 2/2022, số lượng các tỉnh có bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư tham gia đấu thầu thực hiện 
dự án đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất tại địa phương còn khiêm tốn (Hoà Bình62, Bà Rịa 
- Vũng Tàu63, Ninh Thuận64, Đà Nẵng65, Kiên Giang66, Hà Nam67). Hiện nay, Hà Nội là địa phương 
có ban hành kế hoạch hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước 
ngoài trong đó đặt ra xây dựng bộ tiêu chí để sàng lọc, thu hút doanh nghiệp FDI phù hợp với 

 
59 Đặng Hùng Võ, ‘Chuyển dịch đất đai: Vướng mắc và giải pháp’ (Ct. 58). 
60 Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam (Aus4Reform), VCCI, ‘Báo cáo Thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu –ư - 
Đất đ–i - Xây dự–g - Môi trường’, (2020). Thông tin có tại: https://pcivietnam.vn/an-pham/bao-cao-thu-tuc-hanh-chinh-trong-linh-
vuc-dau-tu-dat-dai-xay-dung-moi-truong-ct197. Truy cập ngày: 15/03/2022. 
61 Nghị định 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn 
nhà đầu tư. Điều 1. 
62 ‘Ban hành Bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất’, Báo Hoà Bình, (2021). Thông tin có tại: 
http://baohoabinh.com.vn/12/151360/Ban-hanh-Bo-tieu-chi-lua-chon-nha-dau-tu-thuc-hien-du-an-dau-tu-co-su-dung-dat.htm.  
Truy cập ngày 01/02/2022. 
63 ‘Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư và dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh BRVT’, Cổng thông tin UBND Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thông tin có tại: 
http://khuyencong.baria-vungtau.gov.vn/tieu-chi-lua-chon-nha-dau-tu-va-du-an-dau-tu-tren-dia-ban-tinh-brvt.i957.html. Truy cập  
ngày 01/02/2022. 
64 ‘Quy định tiêu chí lựa chọn dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận’, Cổng thông tin UBND Tỉnh Ninh Thuận, (2015). Thông tin có 
tại: http://portalold.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sotttt/Pages/Quy-dinh-tieu-chi-lua-chon-du-an-dau-tu-tren-dia-ban-tinh-Ninh-
Thuan.aspx. Truy cập ngày 01/02/2022. 
65 Công Tâm, ‘Hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn’, Cổng thông tin Thành phố Đà Nẵng. 
Thông tin có tại: https://danang.gov.vn/chinh-quyen/chi-tiet?id=8193&_c=9. Truy cập ngày 01/02/2022. 
66 Hoàng Thắng, ‘Hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng 
đất’, Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang, (2021). Thông tin có tại: https://stp.kiengiang.gov.vn/trang/TinTuc/16/2898/Huong-dan-lua-chon-
nha-dau-tu-thuc-hien-du-an-dau-tu-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu-va-du-an-dau-tu-co-su-dung-dat.html. Truy cập ngày 
01/02/2022. 
67 Sở Công thương Tỉnh Hà Nam, ‘Ban hành quy định tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp’, (2022). 
Thông tin có tại: https://sct.hanam.gov.vn/Pages/ban-hanh-quy-dinh-tieu-chi-lua-chon-chu-dau-tu-xay-dung-ha-tang-ky-thuat-cum-
cong-nghiep.aspx. Truy cập ngày 28/02/2022. 
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đặc thù Thủ đô về khả năng kinh tế, cơ sở hạ tầng hiện tại, tập trung thu hút các lĩnh vực công 
nghệ mới, công nghệ cao, đồng thời sàng lọc để bảo vệ an ninh, quốc phòng và tiềm lực kinh tế 
quốc gia68. Các địa phương cần phải tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ chế sàng lọc, lựa chọn 
nhà đầu tư tham gia các dự án đầu tư trên địa bàn để bảo đảm lựa chọn được nhà đầu tư thực 
hiện hiệu quả hoạt động đầu tư và có trách nhiệm đối với xã hội. 

 
1.1.2. Đầu tư gắn với bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu 
Dòng vốn đầu tư ở khu vực doanh nghiệp vào các hoạt động công nghiệp và xây dựng chiếm 
khoảng 30% tổng vốn đầu tư toàn xã hội69, tỷ trọng doanh thu khoảng 40% trong tổng doanh thu 
thuần sản xuất kinh doanh của nền kinh tế70. Vốn đầu tư FDI chủ yếu vào công nghiệp chế biến 
và chế tạo, chiếm 58,2% tổng vốn đầu tư đăng ký71. 
Pháp luật về đầu tư của Việt Nam gắn với bảo vệ môi trường quy định theo hướng không phân 
biệt nguồn vốn, để một dự án đầu tư được cấp phép thực hiện thì cần đảm bảo thỏa mãn các 
điều kiện về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, 
trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng)72, phải thực hiện thủ tục chấp 
thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội khi thuộc các trường hợp “Dự án đầu tư ảnh hưởng lớn 
đến môi trường hoặc tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường”73. Khi triển khai 
hoạt động đề xuất các dự án đầu tư, pháp luật cũng yêu cầu trong các trường hợp nhất định, nhà 
đầu tư phải có đánh giá sơ bộ tác động môi trường và các biện pháp bảo vệ môi trường, là căn 
cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét chấp thuận dự án74. Trong quá trình xem xét 
chấp thuận đầu tư, các yếu tố về công nghệ sử dụng cũng được xem xét khi thuộc các trường 
hợp hạn chế chuyển giao, trong đó có các yếu tố về bảo vệ môi trường theo pháp luật về chuyển 
giao công nghệ75. Đối với các dự án sản xuất, cung cấp công nghệ, thiết bị, sản phẩm và dịch vụ 
phục vụ các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, 
hay thuộc một các ngành nghề đóng góp tích cực cho môi trường (sản xuất năng lượng sạch, 
năng lượng tái tạo, sản phẩm tiết kiệm năng lượng, thu gom, xử lý, tái chế hoặc tái sử dụng chất 
thải,…) được Nhà nước khuyến khích bằng các cơ chế ưu đãi đầu tư76. Thông qua đó, trách 
nhiệm đầu tư gắn với bảo vệ môi trường của nhà đầu tư cũng được nhà nước bảo đảm thông 
qua việc sàng lọc chấp thuận đầu tư này. 
Trong giai đoạn đầu thu hút đầu tư, mục tiêu thu hút đầu tư để nhằm phát triển kinh tế và tăng 
việc làm, các dự án có vốn FDI hay đầu tư trong nước được khuyến khích và cấp phép nếu đáp 
các mục tiêu này hơn các mục tiêu về BVMT. Các quy định pháp luật đầu tư gắn với BVMT trong 
giai đoạn đầu mở cửa nền kinh tế chưa được thực sự rõ ràng. Xu hướng các doanh nghiệp nhập 
khẩu và sử dụng các công nghệ lạc hậu, có nguy tác động lớn đến môi trường được ghi nhận là 

 
68 Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 23/06/2021 của UBND Tp. Hà Nội về hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu 
quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thông tin có tại: 
https://www.thudo.gov.vn/newsdetail.aspx?NewsID=abf99974-1c00-5f4e-9f83-95427e2d3954&CateID=44e1d4b7-c7c2-a542-
9853-75ca5f67ea47. Truy cập ngày 27/02/2022. Điều 1. 
69 Cục Đầu tư nước ngoài, ‘Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 2021’ (Ct. 26). 
70, Cục Công nghiệp – Bộ Công thương, ‘Công nghiệp hỗ trợ, tự cchannguồn nguyên vật liệu, linh phụ–kiện - vấn đề cốt lõi của phát 
triển công nghiệp bền vững’, (2021). Thông tin có tại: https://moit.gov.vn/phat-trien-ben-vung/cong-nghiep-ho-tro-tu-chu-nguon-
nguyen-vat-lieu-linh-phu-kie.html. Truy cập ngày 25/01/2022. 
71 Cục Đầu tư nước ngoài, ‘Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 2021’ (Ct. 26). 
72 Luật Đầu tư 2020 (Ct. 50). 
73 Nt. Điều 30, khoản 1. 
74 Xem thêm Bộ Tư–pháp - UNDP Việt Nam, ‘Đánh giá sơ bộ Khung pháp lý của Việt Nam về thực hành kinh doanh có trách nhiệm’. 
Trang 30 (Ct. 9). 
75 Luật Chuyển giao công nghệ 2017, Luật số 07/2017/QH14. Thông tin có tại: https://vbpl.vn/bokhoahoccongnghe/Pages/vbpq-
toanvan.aspx?ItemID=123514. Truy cập ngày 26/01/2022. Điều 10. 
76 Luật Đầu tư 2020. Điều 16 (Ct. 50). 
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cao trong giai đoạn đó77. Tuy nhiên, các Luật Đầu tư 2014 và 2020 đều có các quy định rõ ràng 
và cụ thể hơn so với các luật trước đó về vai trò, trách nhiệm của cơ quan nhà nước, doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong hoạt động đầu tư gắn với BVMT tại Việt Nam. 
Luật BVMT được ban hành kể từ năm 1993 và được sửa đổi sau này quy định áp dụng chung 
cho các doanh nghiệp có vốn FDI và doanh nghiệp có vốn trong nước. Luật BVMT 2020 và có 
hiệu lực kể từ 01/01/2022 được coi là bước đánh dấu về những thay đổi lớn trong quy định pháp 
luật về BVMT, như quy định về trách nhiệm BVMT của các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, 
người dân78.  
 
a. Lĩnh vực, ngành nghề đầu tư có tác động tới môi trường 

Tuy đã có những biện pháp để sàng lọc đầu tư (ngành nghề kinh doanh có điều kiện, các điều 
kiện trong quá trình xin cấp phép, hoạt động kinh doanh) được quy định tại các Luật Đầu tư, Luật 
BVMT nhằm quản lý các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có nguy cơ tác động tới môi trường, 
nhưng thực tế vẫn cho thấy những khó khăn của việc cân đối giữa các mục tiêu môi trường với 
các mục tiêu tăng trưởng sâu rộng trong quá trình phát triển kinh tế79. Hoạt động đầu tư vào các 
lĩnh vực của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ở Việt Nam là rất đa dạng và có nhiều dự án 
đầu tư vào các lĩnh vực có khả năng gây ô nhiễm cao, như sản xuất hoá chất, phân bón, luyện 
kim, may mặc, dệt nhuộm… Một số dự án đầu tư trong công nghiệp chế biến, chế tạo đã gây ra 
những sự cố môi trường hoặc gây ô nhiễm môi trường trong khu vực, như sự cố ô nhiễm biển 
miền Trung của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh80, ô nhiễm môi trường 
tại trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân81, ô nhiễm bùn thải từ khai thác khoáng sản titan tại Bình Thuận, 
Bắc Giang82... Mặc dù sau đó, Việt Nam đã có một số biện pháp để hạn chế các dự án đầu tư 
gây tác động tiêu cực tới môi trường thông qua việc xây dựng các quy hoạch ngành, nghề hay 
ban hành Luật BVMT 2010, hay thông qua các chính sách ưu đãi về thuế cho các hoạt động đầu 
tư ít tác động môi trường hoặc bảo vệ môi trường, nhưng các hoạt động đầu tư vào các ngành 
có khả năng gây tác động môi trường vẫn còn rất cao. Với mục tiêu công nghiệp hoá đất nước83, 
dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, 
khu vực công nghiệp chế biến, chế tạo lại là khu vực có lượng phát thải GHG lớn nhất84 trong khi 
chỉ đóng góp khoảng gần 14% GDP, giá trị gia tăng rất thấp so với các ngành công nghiệp khác85. 
Theo tính toán của Ngân hàng Thế giới, cường độ phát thải của ngành công nghiệp chế biến, 

 
77 Cục Công nghiệp – Bộ Công thương, ‘Công nghiệp hỗ trợ, tchanhủ nguồn nguyên vật liệu, linh –hụ kiện - vấn đề cốt lõi của phát triển 
công nghiệp bền vững’ (Ct. 72). 
78 Bộ Tài nguyên Môi trường, ‘Luật Bảo vệ môi trường 2020 đánh dấu bước tiến mới’, (2021). Thông tin có tại: 
https://monre.gov.vn/Pages/luat-bao-ve-moi-truong-2020-danh-dau-buoc-tien-moi.aspx. Truy cập ngày 25/01/2022. 
79 Xem thêm Ngân hàng Thế giới, ‘Chiến lược và Định hướng Chiến lược Thu hút FDI thế hệ mới, giai đoạn 2018-2030’. Trang 20 (Ct. 
27). 
80 Minh Hà – Đông Sơn, ‘Công bố nguyên nhân sự cố môi trường làm hải sản chết bất thường tại 4 tỉnh ven biển miền Trung’, Quân đội 
nhân dân, (2016). Thông tin có tại: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/cong-bo-nguyen-nhan-su-co-moi-truong-lam-hai-san-
chet-bat-thuong-tai-4-tinh-ven-bien-mien-trung-482056. Truy cập ngày 25/01/2022. 
81Nguyễn Tiến, ‘Bụi, tiếng ồn gần trung tâm điện lực Vĩnh Tân vượt ngưỡng cho phép’, Sài Gòn Giải phóng, (2020). Thông tin có tại: 
https://www.sggp.org.vn/bui-tieng-on-gan-trung-tam-dien-luc-vinh-tan-vuot-nguong-cho-phep-671111.html. Truy cập ngày 
25/01/2022. 
82Xuân Long, ‘Formosa đứng đầu các vụ gây ô nhiễm năm 2016’, Tuổi Trẻ, (2017). Thông tin có tại: https://tuoitre.vn/formosa-dung-
dau-cac-vu-gay-o-nhiem-nam-2016-1351267.htm. Truy cập ngày 25/01/2022. 
83 Nghị quyết số 142/2016/QH13 ngày 12/04/2016 của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. 
84 Ngân hàng Thế giới, ‘Không còn thời gian để lãng phí: Những thách thức và cơ hội đối với phát triển thương mại xanh tại Việt Nam’, 
(2022). Thông tin có tại: https://documents1.worldbank.org/curated/en/806771641998863176/pdf/No-Time-to-Waste-The-
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chế tạo của Việt Nam trên doanh thu ở mức cao so với các nước có cùng mức thu nhập và phát 
triển (Việt Nam: 1,6; Trung Quốc: 0,7; Indonesia: 0,5; Malaysia: 0,5; Thái Lan: 0,4) và rất cao so 
với trung bình các nước OECD (trung bình OECD: 0,21)86. 
Với nhu cầu của phát triển hiện tại, một số lĩnh vực, địa phương vẫn chấp nhận các các dự án 
đầu tư có rủi ro về môi trường vì chi phí đầu tư thấp. Ví dụ như các dự án đầu tư nhiệt điện than 
có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm không khí87 vẫn có vai trò trong Quy 
hoạch điện VII hay được dự thảo trong Quy hoạch điện VIII (hay còn gọi là Quy hoạch tổng thể 
về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045), trong bối cảnh năng lượng 
là ngành có tỷ lệ phát thải lớn nhất88. Trong khi đó, các dự án đầu tư có đóng góp tích cực cho 
môi trường còn rất khiêm tốn. Trong năm 2021 chỉ có duy nhất 02 dự án với số vốn đăng ký cấp 
mới đạt 7,2 triệu USD trên tổng số 1738 dự án cấp mới với tổng số vốn đăng ký cấp mới đạt 15,2 
tỷ USD89. 
Trách nhiệm cấp phép đầu tư được phân cấp tuỳ thuộc vào tính chất và mức độ ảnh hưởng của 
dự án đến phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ, thì UBND 
cấp tỉnh đóng vai trò quan trọng trong chất lượng chọn lọc đầu tư ở địa phương. Phụ thuộc vào 
mục tiêu phát triển của mỗi địa phương theo từng thời kỳ, các địa phương sẽ có những quyết 
định lựa chọn lĩnh vực thu hút hoặc chấp nhận đầu tư trên địa bàn dựa trên các tiêu chí về kinh 
tế - xã hội, trong đó, yếu tố môi trường là một yếu tố chưa phải là yếu tố chính để xem xét cấp 
phép đầu tư. Ngoài ra, năng lực về thẩm định tác động môi trường của dự án đầu tư tại các địa 
phương còn có nhiều vấn đề, như chuyên môn của cán bộ, công cụ thẩm định chưa có hoặc 
không đầy đủ… 
Những vấn đề trên đặt ra câu hỏi về hiệu quả triển khai trên thực tế các công cụ sàng lọc đầu tư 
hiện tại để hạn chế từ nguồn các dự án đầu tư có nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, 
nhằm kiểm soát các rủi ro của hoạt động đầu tư không đảm bảo thực hành kinh doanh có trách 
nhiệm. 

Lo ngại ô nhiễm, Tiền Giang đã thu hồi nhà máy giấy 220 triệu đô la 
Ngày 15/03/2016, Ban quản lý Khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang đã trao giấy chứng nhận đầu tư số 
4388855258 cho dự án của Công ty TNHH nhà máy giấy Đại Dương (Đài Loan). Dự án chuyên sản xuất 
các loại giấy Duplex, giấy Kraft, giấy gia dụng…, với tổng vốn đầu tư được đề cập lúc bấy giờ là 220 
triệu đô la. Dự kiến, dự án được xây dựng trên tổng diện tích 227.530 mét vuông và mục tiêu lúc bấy 
giờ là đưa dự án đi vào hoạt động từ tháng 08/2017. Tuy nhiên, sau khi sau khi có sự phản đối từ các 
nhà chuyên môn do lo ngại về tình trạng ô nhiễm môi trường bởi loại hình sản xuất này với những lý do 
như: (i) dự án có lưu lượng xả thải rất lớn (theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang là khoảng 
5.000 m3/ngày đêm) và có thể cao hơn khi dự án tăng công suất; (ii) nước thải chứa thành phần ô nhiễm 
rất nguy hại đối với sức khỏe, cấp nước sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản, như nước thải trong sản xuất 
giấy có khả năng gây dị dạng, quái thai, ung thư…, khả năng gây ô nhiễm trên diện rộng khi xảy ra sự 
cố; nước thải sẽ chuyển về lưu vực sông Tiền - nguồn nước cấp cho sinh hoạt, nông nghiệp, thủy sản 
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và du lịch của hàng triệu dân các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Long An...90. 

Pháp luật về đầu tư và môi trường hiện nay đã quy định lồng ghép các yêu cầu về môi trường 
đối với một đề xuất dự án đầu tư trước khi được cấp phép và đi vào hoạt động. Luật BVMT 2020 
quy định việc “thực hiện sàng lọc dự án đầu tư theo tiêu chí về môi trường; áp dụng công cụ quản 
lý môi trường phù hợp theo từng giai đoạn của chiến lược, quy hoạch, chương trình và dự án đầu 
tư”91. Vấn đề đặt ra là các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương cần xây dựng và ban 
hành các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, danh mục ngành nghề thu hút đầu tư phải gắn với 
tính toán khả năng ô nhiễm của lĩnh vực, dự án đầu tư có thể mang lại để có thể hạn chế thấp 
nhất các tác động tiêu cực tới môi trường từ hoạt động đầu tư92. 
 

b. Hoạt động đầu tư gây ảnh hưởng đến cảnh quan thiên nhiên 

Việt Nam là quốc gia có bờ biển dài trên 3200km, điều kiện tự nhiên thuận lợi cho hoạt động du 
lịch. Để có thể phát huy hiệu quả tốt hơn trong hoạt động đầu tư, Việt Nam cần chú trọng vào 
sản phẩm du lịch mới giá trị cao… Tuy nhiên, thách thức lớn đối với Việt Nam là tình trạng tích 
tụ các vấn đề môi trường do cả các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài gây ra làm suy giảm 
tăng trưởng, ảnh hưởng đến gia tăng năng suất, làm nản lòng khách du lịch và giảm chất lượng 
cuộc sống93. 
Theo thống kê của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), Việt Nam hiện có 178 khu 
bảo tồn thiên nhiên (KBTTN), bao gồm: 33 vườn quốc gia; 59 khu dự trữ thiên nhiên; 23 khu bảo 
tồn loài; 9 khu dự trữ sinh quyển; 54 khu bảo vệ cảnh quan94. Theo quy hoạch đến năm 2030, số 
lượng KBTTN được quy hoạch và thành lập là 21995. Tình trạng nhiều dự án đầu tư, kinh doanh 
trong các lĩnh vực du lịch, năng lượng tái tạo, thuỷ điện… đã có những tác động tiêu cực hệ sinh 
thái, cư dân bản địa tại một số khu bảo tồn (KBT) di sản thiên nhiên dẫn đến bức xúc trong dư 
luận. Một số dự án chưa xử lý công bằng, hài hoà lợi ích hoặc bảo tồn các giá trị truyền thống 
của người dân bản địa tại các KBT. Những hệ lụy này xuất phát từ ý thức chủ quan của nhà đầu 
tư cũng như chưa có những quan tâm, đánh giá thấu đáo về tác động môi trường và xã hội của 
các dự án đầu tư đối với KBT như dự án tâm linh Lũng Cú thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn 
hay nhỏ hơn như điểm quan sát tại Mã Pì Lèng thuộc các xã Pải Lủng và Pả Vi, huyện 
Mèo Vạc96... 
Nguyên nhân của thực trạng này xuất phát từ việc các KBT ở Việt Nam hiện nay được điều chỉnh 
bằng nhiều luật khác nhau như: Luật Đa dạng sinh học (ĐDSH) 2008, Luật Quy hoạch đô thị 
(QHĐT) 2009, Luật Khoáng sản 2010, Luật Di sản văn hóa (DSVH), Luật BVMT 2014, Luật Lâm 
nghiệp 2017, Luật Quy hoạch…. Các KBT được quản lý bởi nhiều cơ quan khác nhau nên công 
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tác bảo vệ không được thống nhất97. Các hướng dẫn về đánh giá tác động đến cảnh quan thiên 
nhiên trong quá trình đánh giá môi trường chiến lược đối với các quy hoạch, trong đó có quy 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh; thiếu những quy định pháp lý cũng như các hướng dẫn 
kỹ thuật về đánh giá các tác động bất lợi đến hình thái, cấu trúc và chức năng của các cảnh quan 
quan trọng trong quá trình đánh giá tác động môi trường, lựa chọn địa điểm cũng như thiết kế 
của dự án đầu tư. Bất cập này có thể được khắc phục khi việc thi hành Luật BVMT 2020 có hiệu 
lực và được thực thi hiệu quả trên thực tế98. 
Thời gian vừa qua, Luật Đầu tư 2020 đã được sửa đổi về thẩm quyền chấp thuận chủ trương 
đầu tư đối với các dự án đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật về di sản văn hóa không 
phân biệt quy mô diện tích đất, dân số thuộc phạm vi khu vực bảo vệ II của di tích được cấp có 
thẩm quyền công nhận là di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt, trừ di tích quốc gia đặc biệt 
thuộc Danh mục di sản thế giới. Theo đó, thẩm quyền quyết định chủ trương đối với các dự án 
này đã được giao cho UBND cấp tỉnh thay vì Chính phủ.  

UNESCO đề nghị Việt Nam hủy bỏ vĩnh viễn dự án cáp treo vào Sơn Đoòng 
Theo báo cáo thẩm định và bảo tồn di sản thế giới năm 2017 trong phần nhận định về Vườn Quốc gia 
Phong Nha - Kẻ Bàng, trong đó có hang Sơn Đoòng, UNESCO cho biết các báo cáo trước đây đã cho 
thấy có một số yếu tố tác động tiêu cực đến di sản như các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, 
các hành vi xâm phạm rừng và hoạt động khai thác gỗ trái phép, sự giảm sút và biến mất của một số 
động thực vật… Bên cạnh đó, chính quyền địa phương và trung ương đều thiếu các kế hoạch quản lý 
khách du lịch. Kế hoạch Phát triển Du lịch Bền vững đưa ra không đầy đủ, thiếu những cảnh báo về tác 
động của khách du lịch, các hoạt động vui chơi giải trí, trong đó có dự án làm cáp treo vào hang động 
Sơn Đoòng. Việt Nam đã xác nhận thực hiện nghiên cứu dự án cáp treo nằm trong khu vực bảo vệ 
nghiêm ngặt vào hang Sơn Đoòng nhưng cho hay sẽ chỉ tiến hành khi có sự chấp thuận của Ủy ban Di 
sản Thế giới. Vì vậy, Trung tâm Di sản Thế giới và IUCN đề nghị Ủy ban Di Sản Thế giới khẳng định lại 
mối quan tâm của mình đối với dự án này và các tác động tiềm tàng lên tài sản có giá trị độc đáo toàn 
cầu, đồng thời yêu cầu Việt Nam hủy bỏ vĩnh viễn kế hoạch phát triển cáp treo. 

Tuy nhiên, UBND tỉnh Quảng Bình đã đồng ý cho khảo sát và nghiên cứu để thực hiện dự án lại cho 
thấy dự án xây cáp treo vẫn đang được cân nhắc. Việc đầu tư xây dựng cáp treo sẽ có khả năng số 
lượng khách tham quan vào hang tăng, làm gia tăng các tác động tiêu cực tiềm ẩn đối với môi trường 
nhạy cảm của hang động. Trong khi đó, hoạt động du lịch hang động, hay đi thám hiểm hang động (có 
giới hạn) hiện tạo ra việc làm cho các cộng đồng địa phương khác với hoạt động du lịch đại trà99. 

Các chính sách hỗ trợ, khuyến khích các dự án đầu tư, doanh nghiệp tham gia bảo vệ, bảo tồn 
di sản thiên nhiên, di sản văn hoá và khu vực sống của cộng đồng xung quanh còn thiếu và chưa 
được cụ thể nên tạo ra sự tuỳ nghi và đánh giá chủ quan của các cơ quan nhà nước cấp phép. 
Các địa phương chưa có các biện pháp để khuyến khích doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu 
tư để bảo vệ và khai thác lợi ích từ cảnh quan thiên nhiên, văn hoá địa phương theo hướng bảo 
đảm lợi ích hài hoà giữa nhà đầu tư, cộng đồng dân cư và nhà nước. 
 
c. Nâng cao hiệu quả công tác đánh giá sơ bộ tác động môi trường trong thủ tục phê duyệt chủ 
trương đầu tư  

 
97 Nguyễn Hưng Quang và các tác giả, ‘Báo cáo Rà soát khung pháp lí và thể chế đối với việc bảo tồn đa dạng sinh học, quản lí các khu 
vực bảo tồn và các vùng rừng đặc dụng tại Việt Nam’, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và GIZ, (2011). 
98 Luật Bảo vệ Môi trường  2020 có hiệu lực vào ngày 01/01/2022. Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ Môi trường  2020 
đều được ban hành vào tháng 01/2022 trong quá trình thực hiện nghiên cứu này. 
99 Ninh Hạ, ‘UNESCO đề nghị Việt Nam hủy bỏ vĩnh viễn dự án cáp treo vào Sơn Đoòng’, Người Đô thị Online, (2019). Thông tin có tại: 
https://nguoidothi.net.vn/unesco-de-nghi-viet-nam-huy-bo-vinh-vien-du-an-cap-treo-vao-son-doong-12453.html. Truy cập ngày 
21/01/2022.  
V.V. Tuân, ‘Xem xét kiến nghị dừng xây cáp treo ở Phong Nha Kẻ Bàng’ (Ct. 98). 
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Theo quy định của Luật Đầu tư 2020 và Luật BVMT 2020, đánh giá sơ bộ tác động môi trường 
được yêu cầu có trong hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư100. Theo các luật này, lập và thẩm 
định đánh giá sơ bộ tác động môi trường được thực hiện đồng thời với quá trình lập báo cáo 
nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương với báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án101. Yêu 
cầu phải lập báo cáo đánh giá sơ bộ tác động môi trường đối với một số dự án đầu tư cũng đã 
được quy định tại Luật Đầu tư 2014 và Luật BVMT 2014102 nhưng hiệu quả của việc thực hiện 
yêu cầu này trong thời gian qua chưa được như mong muốn do thiếu các quy định thống nhất 
giữa pháp luật đầu tư và pháp luật môi trường cũng như hướng dẫn cụ thể về thủ tục này trong 
thời gian vừa qua. Cụ thể, dù đã được quy định tại Luật Đầu tư 2014, nhưng phải đến khi Luật 
BVMT 2014 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Đầu tư 2020 thì nội dung về đánh giá sơ bộ tác động 
môi trường mới được đề cập tại Luật BVMT 2014. Ngay cả đến khi đã được đề cập tới, thì theo 
rà soát, trong thời gian trước thời điểm Nghị định 54/2021/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết về đánh giá 
sơ bộ tác động môi trường, cũng không có văn bản dưới luật nào quy định chi tiết thủ tục trên, 
chưa có quy định rõ ràng việc đánh giá sơ bộ tác động môi trường gắn với đánh giá tác động 
sức khỏe cộng đồng cho các dự án đầu tư trong khi các dự án được yêu cầu phải đánh giá sơ 
bộ là những dự án đầu tư có nguy cơ tác động xấu đến môi trường ở mức độ cao103. Hạn chế 
này gây khó khăn trong việc áp dụng của cả nhà đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước trong việc 
lựa chọn các dự án đầu tư104. 
Luật Đầu tư 2020 và Luật BVMT 2020 và Nghị định 54/2021/NĐ-CP quy định về đánh giá sơ bộ 
tác động môi trường đã quy định rõ ràng hơn đối với các dự án yêu cầu lập báo cáo đánh giá sơ 
bộ tác động môi trường, nội dung và nguyên tắc thẩm định, xem xét đánh giá sơ bộ tác động môi 
trường. Đây sẽ là một mảnh ghép nhằm hoàn thiện công cụ “sàng lọc đầu tư” từ bước chấp thuận 
chủ trương đầu tư, góp phần giảm thiểu những hạn chế mà thủ tục ĐTM còn gặp phải (xem thêm 
Chương IV về Bảo vệ môi trường), đặc biệt là khi quy trình này có phạm vi tác động rất rộng, liên 
quan đến hầu hết các hình thức đầu tư dự án tại Việt Nam (đầu tư công, đầu tư theo hình thức 
đối tác công tư và đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài theo Luật Đầu tư). Để thực thi được tốt các 
quy định này, các cơ quan nhà nước cần phải công khai các văn bản, tài liệu có các thông tin để 
nhà đầu tư có thể thực hiện được công tác đánh giá sơ bộ, như Chiến lược bảo vệ môi trường 
quốc gia, Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch 
vùng, quy hoạch tỉnh và quy hoạch khác có liên quan… Bên cạnh đó, nhà đầu tư/doanh nghiệp 
cần phải chú ý đánh giá được các yếu tố nhạy cảm về môi trường của khu vực thực hiện dự án 
đầu tư theo các phương án về địa điểm, lựa chọn phương án về quy mô, công nghệ sản xuất, 
công nghệ xử lý chất thải, địa điểm thực hiện dự án đầu tư và biện pháp giảm thiểu tác động môi 
trường…105 
Ngoài ra, các tiêu chí cụ thể đối với việc đánh giá tác động sơ bộ hay hoàn chỉnh đối với các hoạt 
động đầu tư kinh doanh có ảnh hưởng tới các khu bảo vệ (như vườn quốc gia, khu dự trữ thiên 
nhiên, khu bảo tồn loài - sinh cảnh, khu bảo vệ cảnh quan…) chưa được quy định cụ thể dẫn đến 
các cơ quan nhà nước ở địa phương còn gặp nhiều lúng túng trong việc cấp phép dự án đầu tư 
có ảnh hưởng tới các khu bảo vệ theo quy định của Luật BVMT 2020, Luật ĐDSH 2008, Luật 
Lâm nghiệp 2017 hay Luật DSVH 2001… 
Mặc dù Luật Đầu tư 2020 và Luật BVMT 2020 đã có những thay đổi đáng kể về yêu cầu đối với 

 
100 Luật Bảo vệ Môi trường  2020. Điều 3, khoản 6 và Điều 29 (Ct. 93).  Luật Đầu tư 2020. Điều 33 (Ct. 50). 
101 Luật Bảo vệ Môi trường  2020. Điều 31, khoản 1 (Ct. 93). 
102 Luật Đầu tư 2014. Luật số 67/2014/QH13. Điều 34, Điều 35.  
Luật Bảo vệ Môi trường  2014. Luật số 55/2014/QH13. Điều 25, khoản 2 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật Đầu tư 2020). 
103 Luật Đầu tư 2014. Điều 28 và Điều 29 (Ct. 104). 
104 Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), ‘Báo cáo chồng chéo pháp luật về đầu tư kinh doanh’, (2019). Thông tin có tại: 
http://vibonline.com.vn/wp-content/uploads/2020/02/VCCI-Báo-cáo-chồng-chéo-PL-2019.12.26.pdf. Truy cập ngày 30/01/2022. 
105 Nghị định số 54/2021/NĐ-CP ngày 21/05/2021 của Chính phủ quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường. Truy cập ngày 
30/01/2022. 
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báo cáo đánh giá sơ bộ tác động môi trường hay báo cáo ĐTM so với các quy định trước đây, 
nhưng vẫn còn đó những khả năng phát sinh vướng mắc trên thực tế triển khai do thời gian ban 
hành và thực hiện Nghị định 54/2021/NĐ-CP là chưa lâu, vẫn còn đó những yêu cầu phải xử lý 
giữa nội dung của đánh giá sơ bộ tác động môi trường và ĐTM về cùng chung các nội dung của 
dự án như địa điểm, quy mô, công nghệ. Hay vấn đề cần phải nâng cao năng lực thẩm định và 
giám sát của cơ quan nhà nước đối với các báo cáo này và phải nâng cao trách nhiệm của doanh 
nghiệp đối với việc lập và tổ chức thực hiện các báo cáo này để tránh yêu cầu này không được 
thực hiện triệt để trên thực tế để phát huy hiệu quả của dự án đầu tư cũng như là hạn chế được 
các tác động tiêu cực đối với môi trường từ hoạt động đầu tư của doanh nghiệp106.  
 
d. Đầu tư sử dụng khai thác tài nguyên chưa hiệu quả 

Sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên của quốc gia là một trong những nội dung được chỉ đạo 
thực hiện xuyên suốt trong chính sách phát triển kinh tế của Việt Nam107. Mặc dù vậy, trên thực 
tế vẫn để xảy ra các tình trạng sử dụng tài nguyên lãng phí, kém hiệu quả mà nguyên nhân xuất 
phát từ hoạt động cấp phép, đầu tư thiếu chọn lọc, không cân nhắc đến các yếu tố, tiêu chí môi 
trường108.  
Đơn cử như trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, nhiều dự án đầu tư trong lĩnh vực khai khoáng 
được cấp phép khai thác trong khi các máy móc, công nghệ vô cùng lạc hậu, không khai thác 
được triệt để giá trị của nguồn tài nguyên, gây lãng phí, thất thoát nguồn lực đất nước cũng như 
ảnh hưởng đến môi trường. Tỷ lệ thu hồi khoáng sản hiện nay chưa cao gây lãng phí tài nguyên 
và nguy cơ gây ô nhiễm môi trường109. Theo kết quả đánh giá của Chỉ số quản trị tài nguyên 
2017 của NRGI, chỉ số Quản trị Tài nguyên của Việt Nam xếp ở vị trí 48/100, vẫn có nhiều hạn 
chế, yếu kém trong quản trị khai thác khoảng sản110. 

Lãng phí tài nguyên trong khai thác khoáng sản do quy mô đầu tư thấp 
Theo thống kê của Bộ Khoa học và Công nghệ, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác và 
chế biến khoáng sản chỉ dành khoảng 0,01% tổng doanh thu dành cho đầu tư đổi mới công nghệ. Ở 
nhiều địa phương không có các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư hoạt động trong khai thác khoáng sản nên 
nhiều doanh nghiệp không đủ năng lực cả về tài chính, thiết bị, công nghệ lẫn kinh nghiệm nhưng vẫn 
được cấp mỏ, khai thác và chế biến bằng công nghệ lạc hậu, dẫn tới việc chế biến thô sơ không phù 
hợp với đặc điểm và thành phần khoáng vật của quặng nên mức độ thu hồi thấp và không thu hồi được 
khoáng vật đi kèm.  

Việt Nam có nguồn tài nguyên khoáng sản được đánh giá tương đối đa dạng với 60 loại khoáng sản 
thuộc hơn 5.000 điểm mỏ được phát hiện và khai thác. Nếu không thay đổi phương pháp lựa chọn để 
cấp phép cho nhà đầu tư hoạt động khai thác khoáng sản thì công nghệ khai thác của nước ta vẫn còn 

 
106 Mai Thế Toản – Hoàng Thanh Nguyệt (Cục Thẩm định và đánh giá tác động môi trường), ‘Thực trạng và đề xuất kiến nghị nhằm 
hoàn thiện hệ thống đánh giá tác động môi trường trong quá trình xét duyệt dự án đầu tư’, (2016). Thông tin có tại: 
http://tapchimoitruong.vn/phap-luat--chinh-sach-16/Thực-trạng-và-đề-xuất-kiến-nghị-nhằm--hoàn-thiện-hệ-thống-đánh-giá-tác-
động-môi-trường-trong-quá-trình-xét-duyệt-dự-án-đầu-tư-19000. Truy cập ngày 30/01/2022.  
107 Xem thêm tại ‘Những điểm mới về kinh tế trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng’, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, (2021). 
Thông tin có tại: https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/van-kien-tu-lieu-ve-dang/gioi-thieu-van-kien-dang/nhung-diem-moi-ve-kinh-
te-trong-van-kien-dai-hoi-xiii-cua-dang-3781. Truy cập ngày 25/12/2021.  
Nghị quyết số 24/NQ/TW ngày 03/06/2013 của Ban chấp hành Trung ương về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường 
quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.  
Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó 
với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.  
108 Kết luận số 56-KL/TW (Ct. 109). 
109 Hùng Anh, ‘Khai thác khoáng sản kém hiệu quả: Hệ lụy của việc cấp phép tràn lan’, An Ninh Thủ Đô, (2016). Thông tin có tại: 
https://www.anninhthudo.vn/khai-thac-khoang-san-kem-hieu-qua-he-luy-cua-viec-cap-phep-tran-lan-post285962.antd. Truy cập 
ngày 30/12/2021. 
110 Viện Quản trị Tài nguyên Thiên nhiên, ‘Chỉ số quản trị tài nguyên’, (2017). Thông tin có tại: https://nature.org.vn/vn/wp-
content/uploads/2018/01/300118_Chisoquantritainguyen_webfinal.pdf. Truy cập ngày 25/01/2022. 
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lạc hậu, chưa tương xứng với giá trị của tài nguyên khoáng sản và gây ô nhiễm môi trường111. 

Như đã đề cập, trong quá trình xem xét chấp thuận đầu tư, các yếu tố về công nghệ sử dụng cho 
dự án đầu tư - vốn là những yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả khai thác tài nguyên của các 
dự án đầu tư - cũng được cân nhắc và thẩm định, tuy nhiên chỉ áp dụng “đối với dự án thuộc 
diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ”. 
Luật BVMT 2020 và Nghị định 54/2021/NĐ-CP lại quy định về nội dung đánh giá sơ bộ tác động 
môi trường (nằm trong quá trình xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư) bao gồm công nghệ sản 
xuất, công nghệ xử lý chất thải. Rõ ràng, giữa pháp luật môi trường và pháp luật đầu tư vẫn còn 
những sự chưa thống nhất về phạm vi, đối tượng dự án đánh giá sơ bộ tác động môi trường, có 
khả năng ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định hiệu quả khai thác tài nguyên của dự án. 
 
e. Giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc để thúc đẩy chuyển dịch đầu tư vào các dự án đầu tư giảm 
phát thải  

Kể từ Chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc 
lần thứ XI năm 2011, Việt Nam xác định gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, phát triển 
kinh tế xanh. Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết Đại hội Đảng 
toàn quốc lần thứ XIII năm 2021 đã đặt định hướng “chủ động thích ứng có hiệu quả với biến đổi 
khí hậu, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, dịch bệnh, quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết 
kiệm, hiệu quả và bền vững tài nguyên; lấy bảo vệ môi trường sống và sức khoẻ nhân dân làm 
mục tiêu hàng đầu; kiên quyết loại bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trường, bảo đảm chất lượng 
môi trường sống, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái; xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế 
tuần hoàn, thân thiện với môi trường”112. 
Dựa vào định hướng nêu trên, Chính phủ Việt Nam đã có cam kết không phát thải (zero carbon) 
đến năm 2050 và công bằng, công lý cho vấn đề biến đổi khí hậu tại COP 26 - Hội nghị lần thứ 
26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu113. Hành động này 
phù hợp với Hiệp Định Paris, khi các thành viên là các nước đang phát triển cần tiếp tục tăng 
cường các nỗ lực nhằm giảm thiểu, và được khuyến khích theo thời gian hướng tới các mục tiêu 
giảm hoặc hạn chế phát thải trên toàn nền kinh tế tùy theo hoàn cảnh khác nhau của từng quốc 
gia114. Để phòng tránh các ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, việc đưa ra các chính sách ưu đãi 
cho các dự án đầu tư bảo vệ môi trường, hạn chế phát thải, hay không cấp phép cho những dự 
án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường là một công cụ hiệu quả.  
Những định hướng và cam kết này đã yêu cầu Việt Nam phải hạn chế dòng vốn đầu tư vào các 
lĩnh vực sản xuất chế tạo là khu vực có lượng phát thải GHG lớn, đồng thời yêu cầu Việt Nam 
cũng cần khuyến khích các doanh nghiệp có các giải pháp tổ chức sản xuất kinh doanh trung 
hoà carbon, như sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, hỗ trợ việc trồng cây xanh, phát triển rừng… 
để bù đắp vào lượng phát thải từ hoạt động kinh doanh của hoạt động đầu tư kinh doanh đó. 
Như đã phân tích ở trên, số lượng doanh nghiệp có hoạt động đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực 
công nghiệp chế tạo chiếm tỷ trong lớn trong khi số lượng các doanh nghiệp có các cam kết, hoạt 
động để giảm phát thải không nhiều. Tín dụng xanh là một trong những công cụ hiệu quả để đạt 

 
111 Xem thêm ‘Khai thác khoáng sản: Lãng phí do thiếu đầu tư công nghệ’, Báo điện tử VTV News, (2015). Thông tin có tại: 
https://vtv.vn/van-de-hom-nay/khai-thac-khoang-san-lang-phi-do-thieu-dau-tu-cong-nghe-20150304054911189.htm. Truy cập 
ngày 25/01/2022.  
112 Thông tin có tại: https://baochinhphu.vn/toan-van-nghi-quyet-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-xiii-cua-dang-102288263.htm. 
Truy cập ngày 15/02/2022. 
113 Bộ Công thương, ‘Cam kết của Việt Nam tại COP 26 là một bước ngoặt lịch sử’, (2021). Thông tin có tại: https://moit.gov.vn/phat-
trien-ben-vung/cam-ket-cua-viet-nam-tai-cop26-la-mot-buoc-ngoat-lich-su.html. Truy cập ngày 30/01/2022. 
114 Hiệp định Paris năm 2015 về biến đổi khí hậu. Thông tin có tại: https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf. 
Truy cập ngày 11/03/2022. Điều 4.4.  
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được các cam kết tại COP26, là hướng đi tất yếu của ngành tài chính toàn cầu nói chung và 
ngành tài chính Việt Nam nói riêng trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn ra trên toàn cầu115. Tuy 
vậy, hiệu quả của tài chính xanh tại Việt Nam hiện chưa được như kỳ vọng. Bức tranh tổng thể 
về thị trường trái phiếu xanh ở Việt Nam được đánh giá hiện đang ở dạng sơ khai, chưa phát 
triển, quy mô, loại hình và nền tảng cung, cầu trái phiếu xanh đều chưa chắc chắn, hệ thống pháp 
lý cho việc phát hành và đầu tư trái phiếu xanh còn mỏng và chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn 
và thông lệ quốc tế; hệ thống thông tin, tuyên truyền và sự hiểu biết của nhà đầu tư nói riêng và 
thị trường nói chung về trái phiếu xanh còn rất nhiều hạn chế116. Việc cải thiện chất lượng và thị 
trường tài chính xanh ở Việt Nam thông qua việc xây dựng khung pháp lý đầy đủ, đưa ra các hỗ 
trợ khuyến khích cho tài chính xanh theo đó là một công cụ hiệu quả để tiến tới mục tiêu phát 
triển bền vững, thu hút các dự án đầu tư một cách có chọn lọc. 
Theo đánh giá, các nguồn tài chính quốc tế trong thời gian tới sẽ tập trung hỗ trợ phát triển năng 
lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn, duy trì, phát triển rừng và bảo vệ các hệ sinh thái thay vì hỗ trợ 
cho các nguồn năng lượng hóa thạch117. 

Lego xây dựng nhà máy sản xuất trung hoà carbon đầu tiên 
Tập đoàn LEGO đã ký kết với Công ty TNHH Liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam Singapore (VSIP) 
về việc xây dựng nhà máy trung hòa carbon đầu tiên của mình tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 
Tổng vốn đầu tư dự kiến là 1 tỷ đô la Mỹ. Công ty đặt mục tiêu đạt được 100% năng lượng tiêu thụ thông 
qua các tấm pin mặt trời trên mái nhà và trên một trang trại gần đó. Ngoài ra, LEGO cùng với VSIP sẽ 
trồng 50.000 cây xanh tại Việt Nam để bù đắp cho những thảm thực vật bị chặt bỏ trong quá trình xây 
dựng. Việc xây dựng trên địa điểm mới của LEGO sẽ bắt đầu vào năm 2022 và dự kiến bắt đầu sản 
xuất vào năm 2024. Dự án dự kiến sẽ tạo ra hơn 4.000 việc làm mới trong thời gian 15 năm118. 

 
f. Hiệu quả của công tác giám sát, xử lý khiếu nại đối với dự án đầu tư có tác động tới môi trường 
chưa hiệu quả trong thời gian qua 

Theo các quy định của pháp luật, UBND cấp tỉnh là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm giám sát, 
giải quyết khiếu nại, vướng mắc của nhà đầu tư trong lĩnh vực môi trường và dự án đầu tư119. 
Tuy nhiên, dường như UBND cấp tỉnh ở nhiều địa phương còn thiếu chủ động trong việc xây 
dựng, công khai các phương án, kế hoạch, tiêu chí chọn lọc và thu hút dự án đầu tư có yếu tố 
bảo vệ môi trường trên địa bàn. Chính quyền địa phương chưa chủ động công khai hay cung cấp 
thông tin để nhà đầu tư có thể thực hiện được công tác đánh giá sơ bộ tác động môi trường, 
đánh giá tác động môi trường hay tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trên địa bàn120.  
Khác với Luật BVMT 2014, Luật BVMT 2020 đã ghi nhận cộng đồng dân cư được quy định là 
một chủ thể trong công tác bảo vệ môi trường và yêu cầu tăng cường công khai thông tin, tham 
vấn, phát huy vai trò của cộng đồng dân cư trong các hoạt động bảo vệ môi trường. Quy định 

 
115 ‘Đẩy mạnh tín dụng xanh cho phát triển bền vững’ (2022). Thông tin có tại: https://www.quochoitv.vn/cop26-day-manh-tin-dung-
xanh-cho-phat-trien-ben-vung. Truy cập ngày 01/05/2022. 
116 Nguyễn Quang Huy, ‘Trái–phiếu xanh - công cụ sáng tạo của thị trường tài chính thế giới và đề xuất một số chính sách đối với Việt 
Nam’ (27/12/2021). Thông tin có tại: https://kinhtetrunguong.vn/web/guest/nghien-cuu-trao-doi/trai-phieu-xanh-cong-cu-sang-tao-
cua-thi-truong-tai-chinh-th.html. Truy cập ngày: 01/03/2022. 
117 Đỗ Nga, ‘Thúc đẩy xu hướng chuyển dịch đầu tư cho các ngành kinh tế xanh’, Báo Công Thương, (2021). Thông tin có tại: 
https://congthuong.vn/thuc-day-xu-huong-chuyen-dich-dau-tu-cho-cac-nganh-kinh-te-xanh-169803.html. Truy cập ngày 
30/01/2022. 
118 Vĩnh Cẩm, ‘Tại sao Lego chọn Việt Nam để đặt nhà máy trung hoà carbon đầu tiên?’, Sài Gòn Giải Phóng, (2021). Thông tin có tại: 
https://www.saigondautu.com.vn/ho-so/tai-sao-lego-chon-viet-nam-de-dat-nha-may-trung-hoa-carbon-dau-tien-99943.html. Truy 
cập ngày 25/01/2022.  
119 Luật Bảo vệ Môi trường  2020. Điều 160 (Ct. 93). Luật Đầu tư 2020. Điều 69, Điều 70 (Ct. 50). 
120 Phạm Thị Ngoan, ‘Mở cửa thu hút FDI và vấn đề môi trường’, (2019). Thông tin có tại: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/mo-
cua-thu-hut-fdi-va-van-de-moi-truong-67227.htm. Truy cập ngày 25/01/2022. 
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này nhằm khẳng định một trong những mục tiêu xuyên suốt của Luật BVMT 2020 là bảo vệ sức 
khỏe người dân, đảm bảo người dân được sống trong môi trường trong lành. Tuy nhiên, trên 
thực tế cộng đồng dân cư còn chưa được phát huy một cách thực chất, hiệu quả đối với công 
tác tham vấn môi trường. Các báo cáo ĐTM còn chưa được công khai để cộng đồng dân cư có 
thể thực hiện được vai trò giám sát121. 
Hiện tại, quy định pháp luật về tiêu chí chọn lọc đầu tư chưa có những hướng dẫn cụ thể và chưa 
có hướng dẫn định lượng trong lĩnh vực BVMT để các tỉnh lựa chọn được nhà đầu tư mong 
muốn.  
 
1.1.3. Đầu tư với tạo việc làm và chất lượng việc làm 
a. Đầu tư gắn với nâng cao chất lượng việc làm 

Lợi thế về lao động giá rẻ là một yếu tố quan trọng trong thu hút đầu tư và phát triển kinh tế trong 
những giai đoạn đầu của mở cửa kinh tế. Hiện nay, nhiều nhà đầu tư nước ngoài vẫn lựa chọn 
Việt Nam về yếu tố này cùng với các yếu tố liên quan đến ổn định chính trị, thuế ưu đãi…122 Theo 
số liệu báo cáo của ManpowerGroup, một công nhân Việt Nam kiếm được 242 đô la mỗi tháng, 
so với mức 1,801 đô la trong khu vực năm 2019, cùng với đó là tỷ lệ lao động có kỹ năng cao 
thấp thứ hai với 11,6%, so với 25,5% ở Philippines và 38,8% ở Hồng Kông123. Được đề cập kỹ 
hơn tại Chương II về Quyền lao động và Tiêu chuẩn lao động, Việt Nam đang dần không còn ở 
giai đoạn có cơ cấu dân số vàng do tỷ trọng dân số trong độ tuổi lao động ngày một giảm đi. Theo 
loại hình doanh nghiệp, khu vực FDI đạt tốc độ tăng trưởng lực lượng lao động cao nhất, tiếp 
theo là khu vực kinh tế tư nhân, trong khi khối doanh nghiệp nhà nước lại chứng kiến có sự sụt 
giảm lao động do quá trình cổ phần hóa. Doanh nghiệp FDI sử dụng khoảng 4,5 triệu lao động 
trực tiếp và hàng triệu lao động gián tiếp124. 
Tuy nhiên, nếu các hoạt động đầu tư không gắn với nâng cao tay nghề tốt hơn hay cải thiện về 
đời sống, quyền của những người lao động thì giá trị FDI thu hút được sẽ có giá trị thấp125, kèm 
theo năng suất lao động không cao, và không bảo đảm được quyền lợi của người lao động ngày 
một tốt hơn theo Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc. Theo một báo cáo của ILO 
năm 2014, có 87% lao động đang làm việc ở ngành dệt may, da giày và chủ yếu là những khâu 
đơn giản. Mặc dù chiếm tỷ lệ lao động khá cao trong khu vực song năng suất lao động của Việt 
Nam lại ở mức thấp, chỉ bằng 50% các nước thuộc khu vực ASEAN và thấp hơn Trung Quốc126. 
Theo một nghiên cứu của Ban Kinh tế Trung ương kết hợp với Cơ quan hợp tác phát triển Hoa 
Kỳ (USAID) thì nhiều doanh nghiệp đang tìm cách vượt qua các quy định lao động để giảm chi 
phí lao động. Một khuyến nghị chính sách được đề xuất là gắn tốc độ tăng lương tối thiểu với tốc 
độ tăng năng suất lao động và cho phép tự do thương lượng ở từng doanh nghiệp dựa trên tốc 

 
121 Xuân Long, ‘Rất khó tiếp cận các báo cáo đánh giá tác động môi trường’, Tuổi trẻ, (2020). Thông tin có tại: https://tuoitre.vn/rat-
kho-tiep-can-cac-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-20201118193456218.htm. Truy cập ngày 25/01/2022. 
122 Nghị quyết số 50-NQ/TW (Ct. 27).  
Ngân hàng Thế giới, ‘Chiến lược và Định hướng Chiến lược Thu hút FDI thế hệ mới, giai đoạn 2018-2030’ (Ct. 27). Trang 35;  
Ban Kinh tế Trung ương – USAID, ‘Chuẩn đoán tăng trưởng kinh tế Việt Nam’. Trang 77 và 199 (Ct. 46). 
123, Đạt Nguyễn, ‘Mức lương ở Việt Nam bằng một phần bảy mức trung bình trong khu vực’, Báo điện tử VnExpress, (2019). Thông tin 
có tại: https://e.vnexpress.net/news/business/data-speaks/vietnamese-salary-a-seventh-of-regional-median-
4030498.html#:~:text=A%20Vietnamese%20worker%20earned%20%24242,among%20Asia%2DPacific%20economies%20studied. 
Truy cập ngày 26/03/2022.  
ManPowerGroup, ‘Chỉ số tổng lực lượng lao động công bố Việt Nam xếp thứ 57 trên toàn cầu’, (2019). Thông tin có tại: 
https://manpower.com.vn/blog/2019/12/manpowergroups-total-workforce-index-reveals-vietnam-ranks-57th-
globally?source=google.com. Truy cập ngày 25/03/2022. 
124 UNDP Việt Nam – VCCI, ‘Thông lệ quốc tế và quốc gia về sàng lọc đầu tư – Đánh giá kỹ thuật’, (2021). Trang 3. 
125 Ngân hàng Thế giới, ‘Chiến lược và Định hướng Chiến lược Thu hút FDI thế hệ mới, giai đoạn 2018-2030’. Trang 36 (Ct. 27). 
126 Ban Kinh tế Trung ương – USAID, ‘Chuẩn đoán tăng trưởng kinh tế Việt Nam’, Trang 72 (Ct. 46).  
Hồ Luân, ‘Thâm dụng lao động’, (2016). Thông tn có tại: http://daidoanket.vn/xa-hoi/tham-dung-lao-dong-tintuc133939. Truy cập 
ngày 26/01/2022. 
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độ tăng năng suất lao động, đồng thời cần có chế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư để tăng kỹ 
năng lao động và năng suất lao động cho người lao động Việt Nam127. Doanh nghiệp có vốn đầu 
tư trong nước và vốn FDI đầu tư vào giáo dục để phát triển giá trị lao động tại Việt Nam chưa 
nhiều.  

Thúc đẩy giá trị lao động trong hoạt động đầu tư 
Theo Ngân hàng Thế giới, nhiều nhà đầu tư nước ngoài ban đầu cũng thiết lập những hoạt động đơn 
giản tại quốc gia tiếp nhận đầu tư trước khi dịch chuyển lên phía trên của chuỗi giá trị, khi họ có sự yên 
tâm với trình độ lao động và môi trường kinh doanh của quốc gia. Ví dụ: 

� Ban đầu, Intel chỉ xây dựng một nhà máy lắp ráp ở Costa Rica, nhưng hiện nay đã đặt các bộ phận 
tài chính và kế toán có tầm quan trọng cao hơn ở đây. 

� HSBC ban đầu chỉ có một trung tâm xử lý dữ liệu thô sơ ở Sri Lanka, nhưng hiện đang điều hành 
một số hoạt động kinh doanh vốn và quản lý rủi ro phức tạp hơn tại Colombo. 

� NIDEC ban đầu chỉ thành lập một trung tâm sản xuất thô sơ tại Việt Nam và chỉ cho một dòng sản 
phẩm duy nhất, nhưng hiện tập đoàn có 7 nhà máy sản xuất và thực hiện toàn bộ hoạt động NC&ƯD 
để cải tiến quy trình sản xuất ở Việt Nam128. 

Nhiều doanh nghiệp đầu tư có vốn trong nước hoặc vốn FDI chưa chú trọng tới việc thu nhận và 
đào tạo nghề người địa phương vào làm việc tại doanh nghiệp. Vấn đề này cũng đã không giải 
quyết được một số vấn đề xã hội cần giải quyết khi đất đai của người dân bị thu hồi để phục vụ 
cho việc phát triển dự án đầu tư. Vấn đề này cần phải được giải quyết ở chủ trương thu hút đầu 
tư của chính quyền địa phương cũng như cam kết của nhà đầu tư khi đề xuất thực hiện đầu tư 
tại địa phương. 
Theo nghiên cứu của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Bắc Ninh được 
nhiều tập đoàn lớn trên thế giới lựa chọn đầu tư như Samsung, Canon, Foxconn, ABB.... Những 
năm gần đây, tỉnh Bắc Ninh luôn kiên định thu hút dự án đầu tư sử dụng ít lao động, ít đất, suất 
vốn đầu tư cao, hiệu quả kinh tế cao và công nghệ cao. Đồng thời, tỉnh này thực hiện "5 sẵn 
sàng" gồm sẵn sàng (i) mặt bằng, (ii) nhân lực, (iii) cải cách, (iv) hỗ trợ và (v) chống dịch. UBND 
tỉnh Bắc Ninh cũng xác định vốn FDI sẽ là động lực để chuyển từ lợi thế lao động phổ thông và 
lương nhân công thấp sang lao động có kỹ năng để đạt được hai mục tiêu đồng thời: Một là 
ngành nghề sử dụng nhiều lao động phổ thông dành ưu tiên cho các doanh nghiệp trong nước; 
hai là thu hút FDI vào ngành công nghệ cao, dịch vụ hiện đại với cam kết về đào tạo, bồi dưỡng 
nguồn nhân lực, hình thành đội ngũ các nhà quản lý, kỹ sư, công nhân có sức tiếp cận tầm quốc 
tế. Với quan điểm lựa chọn đầu tư tương tự, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã chuyển sang thu hút FDI 
theo chiều sâu với chủ trương ưu tiên thu hút các dự án FDI đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp 
hiện đại, công nghệ cao, thân thiện với môi trường, tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng lớn, sử 
dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên, hướng tới giải quyết việc làm cho lao động trình độ cao129.  
b. Đầu tư gắn với đảm bảo an sinh xã hội của người lao động 
Đối với lao động di cư, trong bối cảnh Việt Nam đang trong giai đoạn tái cấu trúc nền kinh tế, 
chuyển dịch từ nông nghiệp sang công nghiệp dịch vụ, với hệ quả là sự phát triển mạnh mẽ của 
các khu công nghiệp, khu chế xuất và các khu kinh tế đã thu hút lượng lớn lao động di cư và di 

 
127Ban Kinh tế Trung ương – USAID, ‘Chuẩn đoán tăng trưởng kinh tế Việt Nam’. Trang 203 (Ct. 46).  
Ngân hàng Thế giới, ‘Chiến lược và Định hướng Chiến lược Thu hút FDI thế hệ mới, giai đoạn 2018-2030’. Trang 40 (Ct. 27).  
Đặng Nguyên Anh, ‘Thị trườ–g lao động - việc làm và quan hệ lao động trong điều kiện hội nhập ở Việt Nam: Thực trạng và một số định 
hướng chính sách’, Trang Thông tin điện tử Hội đồng Lý luận Trung ương, (2021). Thông tin có tại: http://hdll.vn/vi/nghien-cuu---trao-
doi/thi-truong-lao-dong---viec-lam-va-quan-he-lao-dong-trong-dieu-kien-hoi-nhap-o-viet-nam-thuc-trang-va-mot-so-dinh-huong-
chinh-sach--%E2%80%8B.html. Truy cập ngày 28/01/2022. 
128 Ngân hàng Thế giới, ‘Chiến lược và Định hướng Chiến lược Thu hút FDI thế hệ mới, giai đoạn 2018-2030’. Trang 37 (Ct. 27). 
129 UNDP Việt Nam – VCCI, ‘Thông lệ quốc tế và quốc gia về sàng lọc đầu tư – Đánh giá kỹ thuật’. Trang 43 (Ct. 126). 
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cư lao động là xu hướng tất yếu130. Di cư lao động tuy đem lại một số tác động tích cực đến phát 
triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhưng cũng đi kèm với những tác động tiêu cực 
như: tạo ra các hệ lụy xã hội, tăng tỷ lệ ly hôn, trẻ em thiếu vắng sự chăm sóc của bố/mẹ dẫn 
đến hụt hẫng tình cảm bố mẹ với con cái, chểnh mảng trong học hành và chăm sóc sức khỏe, 
tăng nguy cơ bị xâm hại tình dục ở trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái; người già trở nên neo đơn, 
không được chăm sóc, chạy chữa kịp thời trong ốm đau, trong khi lại phải đóng vai làm bố/mẹ 
khi mà họ bị hạn chế về sức khỏe và năng lực chăm sóc trẻ em; tăng nguy cơ chênh lệch về giới, 
đặc biệt là tại các khu công nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ, tăng tỷ lệ đói nghèo ở khu vực 
đô thị,131… (xem thêm Chương II về Lao động).  
Với cơ sở đó, việc khắc phục các hạn chế của di cư lao động tới xã hội, nhằm bảo đảm các 
quyền lợi của nhóm lao động này lẫn các chủ thể có liên quan được đặt ra ở Việt Nam. Ở góc độ 
đầu tư có trách nhiệm, việc thu hút các dòng vốn đầu tư, đặc biệt là đầu tư nước ngoài, vốn là 
động lực thúc đẩy chuyển dịch tái cơ cấu kinh tế là một trong những “lực kéo” của di cư lao động. 
Cụ thể, theo số liệu của CIEM, tỷ trọng người di cư làm trong khu vực nước ngoài cao hơn gần 
3 lần so với người địa phương (19,3% so với 7,2%), trong khu vực ngoài nhà nước cao hơn 8 
điểm phần trăm so với người địa phương132. Để hạn chế những tác động tiêu cực của di cư lao 
động, đảm bảo quyền lợi của nhóm lao động này, về phía Nhà nước, cần đầu tư cơ sở hạ tầng, 
quy hoạch quỹ đất các khu thiết chế văn hóa cho công nhân, hoặc các phương án hỗ trợ phát 
triển các dịch vụ nhà ở cho thuê trong xã hội, các nhà trẻ, mẫu giáo. Đối với các doanh nghiệp, 
nhà đầu tư cần đầu tư xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo, cơ sở y tế, công trình văn hóa và các 
công trình phúc lợi, nhà ở cho công nhân, các tuyến xe buýt để giãn lao động di cư ra các vùng 
ven,...133 Từ đó, đảm bảo đời sống ổn định của lao động di cư, đặc biệt là những tác động tiêu 
cực trong thời gian vừa qua do đại dịch Covid-19 đem lại. 

Đại dịch Covid-19 làm lộ nhiều bất cập về nhà ở cho công nhân 
Tỷ lệ lao động nhập cư hiện nay ở các khu công nghiệp khoảng trên 50%, nhiều địa phương có tỷ lệ lao 
động ngoại tỉnh chiếm tới 70% như TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương… Chính vì vậy nhu cầu nhà ở của 
người lao động là rất lớn và bức xúc134. 

 
1.1.4 Các cơ chế khắc phục còn chưa hiệu quả 
Theo quy định của pháp luật hiện nay, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng từ hệ quả tiêu cực của 
các quyết định hành chính cá biệt về việc cấp phép đầu tư (như cấp chấp thuận chủ trương đầu 
tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư….) thì có thể thực hiện một số hoạt động bảo vệ quyền của mình 
thông qua phương thức khiếu nại hoặc khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính. 
Trong trường hợp phát hiện việc ban hành quyết định hành chính cá biệt có dấu hiệu vi phạm 
pháp luật, tổ chức, cá nhân có thể tố cáo hành vi vi phạm đó.  
Luật Đầu tư 2020 và văn bản hướng dẫn có quy định cụ thể về công tác giám sát, đánh giá đầu 
tư, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư, cơ 
quan đăng ký đầu tư. Nhà đầu tư sẽ bị định chỉ, ngừng, chấm dứt hoạt động đầu tư kinh doanh 
nếu hoạt động này gây phương hại hoặc có nguy cơ gây phương hại đến quốc phòng, an ninh 

 
130 Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), Chương trình Australia Hỗ trợ cải cách kinh tế (Aus4Reform), ‘Nghiên cứu vấn 
đề giới trong di cư trong nước’, (2021). Thông tin có tại: http://aus4reform.org.vn/An-pham-va-bao-cao/Moi-truong-dau-tu-kinh-
doanh/nghien-cuu-van-de-ve-gioi-trong-di-cu-trong-nuoc-va-tai-co-cau-kinh-te-o-viet-nam-438095/. Truy cập ngày 10/03/2022. 
Trang 14. 
131 Nt. Trang 18. 
132 Nt. Trang 8 và trang 51. 
133 Nt. Trang 76. 
134 Phương Hoài, ‘Đại dịch Covid-19 làm lộ nhiều bất cập về nhà ở cho công nhân’, (03/01/2022). Thông tin có tại: https://vov.vn/kinh-
te/bat-dong-san/dai-dich-covid-19-lam-lo-nhieu-bat-cap-ve-nha-o-cho-cong-nhan-post915497.vov. Truy cập ngày 01/03/2022. 
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quốc gia135 hoặc để bảo vệ di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia theo Luật DSVH 2001; để khắc 
phục vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; để thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn lao 
động136… Khi hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư, nhà đầu tư muốn tiếp tục thực hiện dự 
án phải đảm bảo không sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, 
thâm dụng tài nguyên137. 

Để cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư có thể ra quyết định đình chỉ, ngừng, 
chấm dứt hoạt động đầu tư kinh doanh của dự án đầu tư thì phải phụ thuộc vào quyết định của cơ quan 
có thẩm quyền quản lý tại từng lĩnh vực138. Vấn đề này đòi hỏi phải có cơ chế phối hợp hiệu quả giữa 
các cơ quan nhà nước trong việc xử lý các vi phạm của nhà đầu tư, đặc biệt là phối hợp xử lý các đơn 
khiếu nại, tố cáo của người dân đối với các vi phạm của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật139. Cơ 
chế phối hợp giải quyết vướng mắc khiếu nại bao gồm phối hợp chiều ngang giữa các các cơ quan 
chuyên môn cùng cấp và phối hợp chiều dọc giữa cơ quan hành chính cấp dưới với cơ quan hành chính 
cấp trên trong việc phát hiện vi phạm, xử lý khiếu nại của người dân đối với vi phạm của dự án đầu tư 
ngay từ cấp cơ sở để hạn chế được chậm trễ trong giải quyết khiếu nại, dẫn đến khiếu nại vượt cấp 
hoặc kéo dài140. Như trong lĩnh vực đất đai liên quan đến hoạt động đầu tư của doanh nghiệp, khiếu nại, 
tố cáo về đất đai đang trở thành điểm nóng làm ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế-xã hội, an ninh trật 
tự quốc gia. Vấn đề này đòi hỏi phải có một cơ quan giải quyết khiếu nại chuyên trách, độc lập để giải 
quyết các khiếu nại, tố cáo về đất đai141. 

 
1.2 Đề xuất giải pháp 
1.2.1 Đối với Nhà nước – Nghĩa vụ bảo đảm thực hành kinh doanh có trách nhiệm 
• Dựa trên Luật Đầu tư 2020 và các cam kết của Chính phủ Việt Nam với quốc tế, các cơ quan 

nhà nước ở trung ương và địa phương cần xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động 
của Trung ương và địa phương về thu hút đầu tư gắn với các nội dung của UNGP, các điều 
kiện, tiêu chí về đầu tư kinh doanh có trách nhiệm, nhất là trong các lĩnh vực môi trường, lao 
động, hài hoà lợi ích của người dân tại địa bàn đầu tư (đặc biệt là người dân bị mất đất đai 
do dự án đầu tư), người dân thuộc nhóm dễ bị tổn thương… Đặc biệt cụ thể hoá các hoạt 
động đã có trong các chương trình hành động nhằm đạt được mục tiêu phát triển bền vững 
của Liên Hợp Quốc.  

• Để có thể thực hiện được công tác sàng lọc đầu tư, các cơ quan nhà nước ở trung ương 
cần xây dựng các danh mục ngành nghề, lĩnh vực đầu tư có khả năng tác động lớn tới môi 
trường, tiêu chí pháp luật về môi trường cụ thể, có tính định lượng để các địa phương có thể 
căn cứ xây dựng các danh mục về điều kiện, tiêu chí môi trường cho các dự án cần thu hút 
đầu tư tại địa phương. Đặc biệt, các cơ quan nhà nước ở trung ương cần có ban hành các 
tiêu chí, kế hoạch cụ thể và có tính khả thi để đưa phát thải ròng về không (0). Các tiêu chí, 

 
135 Luật Đầu tư 2020. Điều 5 (Ct 50). 
136 Nt. Điều 47.  
Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. 
Điều 56, khoản 3, điểm b. 
137 Luật Đầu tư 2020. Điều 44 (Ct. 50). Nghị định số 31/2021/NĐ-CP. Điều 27, khoản 10 (Ct. 138). 
138 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP. Điều 56, khoản 3, điểm b (Ct. 138). 
139 Lê Quân, ‘Cơ quan nào chịu trách nhiệm khi doanh nghiệp xả thải trộm ra sông’, (2021). Thông tin có tại: https://thanhnien.vn/co-
quan-nao-chiu-trach-nhiem-khi-doanh-nghiep-xa-thai-trom-ra-song-post1063307.htmls. Truy cập ngày 12/02/2022. Khang Nhi – 
Công Thọ, ‘Thủ tướng: Bộ máy đông nhưng yếu, không ai chịu trách nhiệm về vấn đề ô nhiễm môi trường’, (2020). Thông tin có tại: 
https://kinhtedothi.vn/thu-tuong-bo-may-dong-nhung-yeu-khong-ai-chiu-trach-nhiem-ve-van-de-o-nhiem-moi-truong.html. Truy 
cập ngày 12/02/2022. 
140 Thẩm phán Bùi Xuân Liêm, ‘Nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại hành chính về đất đai, là giải pháp hạn chế khiếu kiện các vụ án 
hành chính tại Toà án’, Trang thông tin điện tử Toà án Nhân dân tỉnh Quảng Nam, (2020). Thông tin có tại: 
https://toaanquangnam.gov.vn/nang-cao-hieu-qua-giai-quyet-khieu-nai-hanh-chinh-ve-dat-dai-la-giai-phap-han-che-khieu-kien-cac-
vu-an-hanh-chinh-tai-toa-an/. Truy cập ngày 25/01/2022. 
141 Ban Kinh tế Trung ương – USAID, ‘Chuẩn đoán tăng trưởng kinh tế Việt Nam’. Trang 106-107 (Ct. 46). 
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kế hoạch này cần có mục tiêu rõ ràng và kỳ vọng cao, phân định rõ trách nhiệm của các bên 
liên quan, kèm theo cơ chế giám sát đánh giá chặt chẽ. Các cơ quan nhà nước ở trung ương 
và địa phương cần xây dựng cơ chế ưu đãi, khuyến khích các dự án đầu tư có cam kết về 
giảm phát thải mạnh mẽ hơn.  

• Các địa phương cần phải tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ chế sàng lọc, lựa chọn nhà đầu 
tư tham gia các dự án đầu tư trên địa bàn để bảo đảm lựa chọn được nhà đầu tư thực hiện 
hiệu quả hoạt động đầu tư và có trách nhiệm. Cơ chế này cần chú ý tới xây dựng các tiêu 
chí sàng lọc đầu tư trong từng ngành, lĩnh vực cụ thể trên địa bàn, đảm bảo nâng cao chất 
lượng đầu vào của các dự án đầu tư cấp phép, đóng góp cho mục tiêu bảo vệ môi trường, 
phát triển và bảo tồn di sản, cảnh quan, đời sống địa phương, cải thiện đời sống của nhóm 
dễ bị tổn thương,… Hiện nay, một số địa phương xây dựng “bộ lọc” dự án đầu tư ở quy mô 
địa phương mà chưa chú ý nhiều quy mô quốc gia142.  

• Các cơ quan nhà nước ở địa phương cần nâng cao năng lực hỗ trợ cung cấp thông tin và 
thẩm định trong việc đánh giá sơ bộ tác động môi trường hoặc đánh giá tác động môi trường 
khi đề xuất hoặc thực hiện đầu tư có liên quan đến các khu vực bảo vệ đa dạng sinh học, 
cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hoá… 

• Khi xây dựng cơ chế đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cần chú ý tới việc phát triển các tiêu chí 
pháp luật cụ thể về bảo vệ môi trường, phát triển và bảo tồn di sản, cảnh quan thiên nhiên, 
đời sống địa phương, cải thiện đời sống của nhóm dễ bị tổn thương… Đồng thời, công tác 
đấu thầu cần phải bảo đảm cạnh tranh và minh bạch để tạo ra một sân chơi bình đẳng giữa 
khu vực tư nhân và các doanh nghiệp nhà nước và nước ngoài143. 

• Uỷ ban chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE), Sở 
Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cần xây dựng các chỉ số bên cạnh chỉ số phát triển 
bền vững (Vietnam Sustainability Index - VNSI) để đánh giá các công ty niêm yết, công ty 
đại chúng có các hoạt động kinh doanh có trách nhiệm về lao động, môi trường… 

• Sửa đổi Luật Đất Đai và các quy định pháp luật liên quan để tạo điều kiện cho việc tổ chức 
đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư tại các dự án có sử dụng đất và cho phép cơ chế chia sẻ lợi 
ích giữa nhà đầu tư, nhà nước và người dân để tạo điều kiện cho người dân được tham gia 
vào các hoạt động đầu tư, giảm bớt thiệt thòi cho người dân khi chuyển giao đất cho nhà 
nước, doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư. 

• Tăng cường các chế tài xử lý vi phạm pháp luật đầu tư và pháp luật chuyên ngành, trong đó 
biện pháp ngừng, ngừng một phần hoặc chấm dứt dự án đầu tư sẽ là một biện pháp ngăn 
chặn hành vi vi phạm pháp luật về đầu tư, môi trường, lao động... 

• Cần hoàn thiện Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư trong 
đó có ghi chú lịch sử về hoạt động đầu tư của doanh nghiệp trên phạm vi quốc gia để có thể 
thực hiện tốt hơn công tác sàng lọc đầu tư cũng như cảnh báo được sớm cho cơ quan nhà 
nước, nhà đầu tư về khả năng vi phạm pháp luật đầu tư và pháp luật chuyên ngành để có 
thể hạn chế được vi phạm.  

• Xây dựng nhận thức, tăng cường công tác tuyên truyền về trách nhiệm của doanh nghiệp, 
nhà đầu tư khi triển khai các hoạt động kinh doanh, triển khai dự án mới để nhà đầu tư nắm 
rõ được các yêu cầu đặt ra về phía nhà nước liên quan đến chọn lọc đầu tư. Đồng thời, cơ 
quan nhà nước cũng cần cập nhật và thường xuyên công khai các thông tin liên quan đến 

 
142 Nguyên Đức, ‘Bối rối “lọc” dự án FDI’, Báo Đầu tư Chứng khoán, (2019). Thông tin có tại: https://tinnhanhchungkhoan.vn/boi-roi-
loc-du-an-fdi-post220106.html. Truy cập ngày 01/02/2022. 
143 OECD, Đánh giá chính sách Đầu tư và Tài chính cho Năng lượng Sạch của Việt Nam, (2021). Thông tin có tại: https://www.oecd-
ilibrary.org/environment/anh-gia-chinh-sach-au-tu-va-tai-chinh-cho-nang-luong-sach-cua-viet-nam_8c36dc34-vi. Truy cập ngày: 
14/02/2022. 
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điều kiện, tiêu chí, yêu cầu về bảo vệ môi trường, sử dụng đất, tài nguyên hiệu quả để doanh 
nghiệp, nhà đầu tư có thể tiếp cận trong việc xây dựng các báo cáo đánh giá sơ bộ về tác 
động môi trường hoặc báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

• Xây dựng chiến lược tích hợp về giáo dục, đào tạo kỹ thuật và dạy nghề cho ngành năng 
lượng sạch hoặc cho nền kinh tế xanh nói chung nhằm định hướng hoạt động đầu tư và phát 
triển chương trình144. 

• Thực hiện hiệu quả Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh quốc gia về tăng trưởng xanh 
giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, theo đó bổ sung định hướng tăng trưởng xanh lam, 
tăng trưởng số, các công nghệ thu giữ các-bon. Việc dần loại bỏ đầu tư vào các dự án, công 
nghệ cũ lạc hậu và phát thải GHG lớn, gây hại cho môi trường. Ứng dụng công nghệ sạch 
và thân thiện với môi trường, đầu tư thích đáng cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 
tạo145. 

 
1.2.2 Đối với doanh nghiệp – Trách nhiệm thực hành kinh doanh có trách nhiệm 
• Vận động các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề kinh doanh cần chủ động xây 

dựng các tiêu chí, tiêu chuẩn, nguyên tắc về hoạt động đầu tư kinh doanh để thúc đẩy doanh 
nghiệp cùng cạnh tranh lành mạnh, đầu tư kinh doanh có trách nhiệm và đem lại hiệu quả 
đầu tư cho doanh nghiệp, nhà nước và xã hội. 

• Vận động các doanh nghiệp có quy mô lớn, doanh nghiệp thường xuyên thực hiện các hoạt 
động đầu tư tại nhiều địa phương xây dựng các quy trình, bộ tiêu chí, bộ tiêu chuẩn về hoạt 
động đầu tư kinh doanh có trách nhiệm của doanh nghiệp mình (như quy tắc đạo đức ứng 
xử trong hoạt động kinh doanh) để thúc đẩy hoạt động kinh doanh có trách nhiệm, làm cơ 
sở cho việc ưu tiên được tham gia đấu thầu các dự án đầu tư tại các địa phương.  

• Vận động các doanh nghiệp tự xây dựng cơ chế tham vấn hiệu quả đối với các bên liên quan 
(cơ quan nhà nước, địa phương, người dân,..) trong quá trình xây dựng, tham gia đầu thầu 
các dự án đầu tư, đánh giá sơ bộ tác động môi trường của các dự án đầu tư, đánh giá tác 
động môi trường… trong quá trình đề xuất, xây dựng và thực hiện dự án đầu tư. 

• Vận động và khuyến khích các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh, đầu tư trong các ngành, 
lĩnh vực phát thải cao thực hiện các hoạt động giảm phát thải trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh hoặc thực hiện các biện pháp trung hoà phát thải (như sử dụng nguồn năng lượng tái 
tạo, trồng cây xanh, trồng rừng…). 
 

1.2.3 Đối với Nhà nước và doanh nghiệp – Cung cấp các biện pháp khắc phục để ngăn 
ngừa, giảm thiểu, và đền bù cho các đối tượng bị ảnh hưởng tiêu cực bởi hoạt động của 
doanh nghiệp 
a. Các biện pháp tư pháp  

 
• Nâng cao năng lực giải quyết tranh chấp của tòa án về giải quyết vụ án hành chính liên quan 

đến quyết định chủ trương đầu tư và các quyết định khác trong hoạt động đầu tư. 

• Xây dựng mô hình tố tụng dễ dàng tiếp cận, tham gia của cộng đồng bị ảnh hưởng như cơ 
chế khiếu kiện tập thể tại Toà án. 

 
144 Nt. 
145 Thông tin có tại: https://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=53083&idcm=140. Truy cập ngày 25/01/2022. 
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b. Các biện pháp phi tư pháp 

 

• Xây dựng các chương trình đối thoại giữa doanh nghiệp và chính phủ về chính sách, kế 
hoạch, yêu cầu, định hướng phát triển và đối thoại khi xảy ra các vấn đề có ảnh hưởng tiêu 
cực đến môi trường và con người trong hoạt động đầu tư. 

• Xây dựng cơ chế giải quyết tranh chấp đất đai trong các dự án đầu tư mà Nhà nước cần thu 
hồi đất cho các dự án đầu tư theo hình thức hoà giải có nhiều bên tham gia (đa chủ thể) 
tham gia một cách hiệu quả để hạn chế được các tranh chấp, khiếu kiện kéo dài gây ảnh 
hưởng tới đời sống của người dân, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và sự ổn định 
về trật tự xã hội tại địa phương. 

• Xây dựng cơ chế giải quyết khiếu nại hiệu quả về đầu tư và đất đai có sự phối hợp giữa các 
cơ quan, các ngành trên cơ sở phối hợp chiều ngang giữa các ngành và phối hợp chiều dọc 
giữa cơ quan hành chính nhà nước cấp trên và cơ quan hành chính nhà nước cấp dưới.  

• Xây dựng các hướng dẫn cụ thể về phương pháp hoà giải tranh chấp về đầu tư giữa Nhà 
nước và nhà đầu tư. Đồng thời hướng dẫn cụ thể phương pháp đối thoại giữa Nhà nước, 
nhà đầu tư với cộng đồng dân cư đối với các tranh chấp liên quan đến việc thực hiện dự án 
đầu tư. 

• Tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại của người dân, doanh nghiệp đối với 
các hoạt động đầu tư ảnh hưởng tới quyền lợi của người dân khi thu hồi đất, sử dụng đất 
sai mục đích, không thực hiện đúng cam kết giữa nhà đầu tư với chính quyền địa phương 
hoặc với cộng đồng dân cư, gây ảnh hưởng tới môi trường.  

 
c. Cơ chế phối hợp giữa Nhà nước và doanh nghiệp để khắc phục 

 
• Xây dựng các chương trình đối thoại giữa doanh nghiệp và Nhà nước về chính sách, quy 

hoạch, yêu cầu, định hướng phát triển và đối thoại khi xảy ra các ảnh hưởng tiêu cực đến 
môi trường và con người, và cơ chế đối thoại nhiều bên giữa Nhà nước, doanh nghiệp và 
cộng đồng dân cư về dự án đầu tư có ảnh hưởng tới cộng đồng dân cư. 

• Xây dựng cơ chế chia sẻ trách nhiệm giữa Nhà nước và nhà đầu tư liên quan đến các hoạt 
động đầu tư có ảnh hưởng tới cộng đồng dân cư.  
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CHƯƠNG II. LAO ĐỘNG 
 
UNGP nhấn mạnh luật pháp, các quy định về lao động và biện pháp tư pháp là những công cụ 
quan trọng để Nhà nước thực hiện nghĩa vụ bảo vệ và chống lại những vi phạm của doanh 
nghiệp146, đồng thời nói rõ vai trò của cơ quan quản lý lao động trong việc đảm bảo tuân thủ các 
nghĩa vụ quốc tế mà Quốc gia đã cam kết147. UNGP cũng đề cập đến việc sử dụng tòa án lao 
động như một cơ chế điển hình giúp Nhà nước đảm bảo rằng khi xảy ra vi phạm liên quan đến 
doanh nghiệp thì những cá nhân bị ảnh hưởng sẽ được tiếp cận với các biện pháp khắc phục 
hiệu quả148, đồng thời củng cố vai trò quan trọng của các tổ chức công đoàn chính thống trong 
việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến lao động149. UNGP làm rõ thêm rằng, thực hành kinh 
doanh có trách nhiệm, ở mức tối thiểu, cần tuân thủ quy định trong Tuyên bố của ILO về các 
Nguyên tắc và Quyền cơ bản tại Nơi làm việc, bên cạnh các văn kiện quốc tế khác về kinh doanh 
có trách nhiệm150. 
Tại Việt Nam, lực lượng lao động trung bình cả nước là 54,9 triệu người, chiếm 74,4% dân số. 
Trong tổng số lao động nói trên, số lao động có việc làm chính thức là 15,1 triệu người, chiếm 
27,5% tổng số lao động. Theo khu vực kinh tế, tỷ trọng lao động có việc làm khu vực dịch vụ là 
17,9 triệu người, trong khu vực công nghiệp và xây dựng là 16,8 triệu người, trong khu vực nông, 
lâm nghiệp và thủy sản là 14,3 triệu người. Khu vực FDI đạt tốc độ tăng trưởng lực lượng lao 
động chính thức cao nhất, tiếp theo là khu vực kinh tế tư nhân151.  
Đại dịch Covid-19 khiến thị trường lao động Việt Nam năm 2020 gặp nhiều khó khăn. Lần đầu 
tiên trong 10 năm qua, nền kinh tế Việt Nam chứng kiến sự sụt giảm nghiêm trọng về số người 
tham gia thị trường lao động và số người có việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động 
(nam từ 15-59 tuổi và nữ từ 15-54 tuổi) của Việt Nam năm 2020 là 2,48%, trong khi tỷ lệ này năm 
2019 là 2,17%. Đến năm 2021, làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 kể từ ngày 27/4/2021 tại Việt 
Nam diễn biến theo chiều hướng phức tạp. Dịch bệnh đã tấn công trực tiếp vào các khu công 
nghiệp (KCN) và vào các doanh nghiệp, khiến nhiều doanh nghiệp phải ngừng hoạt động dẫn 
đến tình hình việc làm và đời sống của người lao động (NLĐ) hết sức khó khăn. Số người thất 
nghiệp bị đẩy lên cao ở giai đoạn giãn cách xã hội kéo dài trong 3 tháng của quý III, lên đến 
3,98%152. 
Tính đến tháng 9/2020, Việt Nam có 31,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi 
đại dịch Covid-19 bao gồm người bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc/nghỉ luân phiên, giảm giờ 
làm, giảm thu nhập… Trong đó, 68,9% người bị giảm thu nhập, gần 40,0% phải giảm giờ làm/nghỉ 
giãn việc/nghỉ luân phiên và khoảng 14,0% buộc phải tạm nghỉ hoặc tạm ngừng hoạt động sản 
xuất kinh doanh. Khu vực dịch vụ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch Covid-19 với 68,9% 

 
146 UNGP. Nguyên tắc 1 và 3 (Ct. 19). 
147 Nt. Nguyên tắc 8. 
148 Nt. Nguyên tắc 25. 
149 Nt. Nguyên tắc 29. 
150 Nt. Nguyên tắc 12. 
151 ILO và Bộ LĐ-TB&XH, ‘Báo cáo điều tra Lao động Việc làm năm 2020’, (2022). Thông tin có tại: https://www.gso.gov.vn/wp-
content/uploads/2021/08/sach_laodong_2020.pdf. Truy cập ngày 06/12/2021.  
OECD, ‘Báo cáo chính sách DNNVV và khởi nghiệp tại Việt Nam’, (2021). Thông tin có tại: 
https://www.oecd.org/cfe/smes/VN%20SMEE%20Policy%20highlights%20VN.pdf. Truy cập ngày 06/12/2021. Trang 3. 
152 Tổng cục Thống kê, ‘Báo cáo tác động của dịch Covid-19 đến tình hình lao động, việc làm quý IV năm 2021’, (2022). Thông tin có 
tại: https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2022/01/thong-cao-bao-chi-tinh-hinh-lao-dong-viec-lam-quy-iv-nam-
2021-va-chi-so-phat-trien-con-nguoi-viet-nam-2016-2020/. Truy cập ngày 06/12/2021. 
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lao động bị ảnh hưởng, tiếp đến là khu vực công nghiệp và xây dựng với 66,4% lao động bị ảnh 
hưởng; tỷ lệ lao động bị ảnh hưởng trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản là 27,0%153. 
Bộ luật Lao động mới được ban hành năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 (BLLĐ 
2019). BLLĐ 2019 duy trì và mở rộng các quy định bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính 
đáng của người lao động theo BLLĐ 2012. BLLĐ 2019 quy định rõ hơn về quyền làm việc; tự do 
lựa chọn việc làm, nơi làm việc, nghề nghiệp, học nghề, không bị phân biệt đối xử, cưỡng bức 
lao động, quấy rối tình dục tại nơi làm việc... NLĐ được hưởng lương phù hợp với trình độ, kỹ 
năng nghề trên cơ sở thỏa thuận với người sử dụng lao động (NSDLĐ); được bảo hộ lao động, 
làm việc trong điều kiện bảo đảm về an toàn, vệ sinh lao động; nghỉ theo chế độ, nghỉ hằng năm 
có hưởng lương và được hưởng phúc lợi tập thể. Đặc biệt, BLLĐ 2019 đã có quy định đột phá 
về tổ chức đại diện của NLĐ không thuộc hệ thống Công đoàn Việt Nam, nhưng bình đẳng với 
Công đoàn, phù hợp với Công ước 98 của Tổ chức Lao động Thế giới (ILO) về Quyền tổ chức 
và Thương lượng tập thể. Bên cạnh đó, Luật Doanh nghiệp 2020 cũng quy định doanh nghiệp 
có nghĩa vụ bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ theo quy định của pháp luật; 
không phân biệt đối xử; không ngược đãi lao động, cưỡng bức lao động hoặc sử dụng lao động 
chưa thành niên trái pháp luật; thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất 
nghiệp, bảo hiểm y tế và bảo hiểm khác cho NLĐ theo quy định của pháp luật154.  
Việt Nam đã phê chuẩn 25 công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế. Trong số 08 công ước cơ 
bản, Việt Nam đã phê chuẩn 07 văn kiện, ngoại trừ Công ước 87 (xem Bảng 1)155. Việt Nam cam 
kết sẽ phê chuẩn Công ước ILO số 87 vào năm 2023156. 
 
Bảng 1: Thống kê tình hình phê chuẩn các Công ước cơ bản của ILO đến tháng 01/2022 

ĐÃ PHÊ CHUẨN CHƯA PHÊ CHUẨN 

C29 – Công ước về Lao động cưỡng bức 

C100 – Công ước Thù lao bình đẳng  

C111 – Công ước Chống phân biệt đối xử trong việc làm và nghề nghiệp  

C138 – Công ước Tuổi tối thiểu  

C182 – Công ước Tình trạng tồi tệ nhất của lao động trẻ em  

C98 – Công ước về Quyền tổ chức và Thương lượng tập thể 

C105 – Công ước Xóa bỏ Lao động cưỡng bức 

 

 

C87 – Công ước về Quyền 
tự do hiệp hội và bảo vệ 
quyền tổ chức  

Việt Nam cam kết duy trì luật pháp, quy định và thông lệ thực hành cho phép thực hiện các quyền 
lao động trong Tuyên bố của ILO tại các hiệp định thương mại tự do như CPTPP, EVFTA, 
UKFTA….như (a) tự do liên kết và công nhận một cách thực chất quyền thương lượng tập thể; 
(b) chấm dứt mọi hình thức lao động cưỡng bức hoặc ép buộc; (c) loại bỏ một cách hiệu quả lao 

 
153 Tổng Cục thống kê, ‘Báo cáo tác động của dịch Covid-19 đến tình hình lao động, việc làm quý III năm 2020’, (2020). Thông tin có 
tại: https://www.gso.gov.vn/wp-content/uploads/2020/10/Bao-cao-tac-dong-Covid-quy-3.2020_in-lan-2.docx. Truy cập ngày 
06/12/2021. Trang 2. 
154 Luật Doanh nghiệp 2020. Luật số 59/2020/QH14. Điều 8, khoản 5. 
155 Nguồn: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11210:0::NO::P11210_COUNTRY_ID:103004. Truy cập ngày 
06/12/2021. 
156 ILO, ‘ILO hoan nghênh Việt Nam bỏ phiếu phê chuẩn công ước cốt lõi về thương lượng tập thể’, (24/6/2019). Thông tin có tại: 
https://www.ilo.org/hanoi/Informationresources/Publicinformation/newsitems/WCMS_710542/lang--en/index.htm. Truy cập ngày 
06/12/2021. 
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động trẻ em và, nhằm mục đích của Hiệp định này, cấm các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất; 
và (d) chấm dứt phân biệt đối xử về việc làm và nghề nghiệp157.  
 
2.1 Các vấn đề bất cập hiện nay 
Như đã phân tích tại Báo Cáo Đánh Giá Sơ Bộ, các vấn đề lao động tập trung vào hoạt động 
kinh doanh có trách nhiệm gồm: (i) Quan hệ lao động, (ii) Điều kiện lao động, (iii) Lao động phi 
chính thức; (iv) Lao động cưỡng bức, (v) Lao động di cư; (vi) Lao động trẻ em và (vii) Các cơ chế 
khắc phục. 
 
2.1.1 Quan hệ lao động 
Theo phân tích tại Báo Cáo Đánh Giá Sơ Bộ, quan hệ lao động đề cập đến các thiết chế, cơ chế 
đối thoại và thương lượng tập thể giữa NLĐ, các tổ chức đại diện của NLĐ (gồm Công đoàn cơ 
sở và tổ chức đại diện của NLĐ tại doanh nghiệp) và doanh nghiệp; và thiết chế giải quyết tranh 
chấp lao động158. Hiện tại, định hướng phát triển quan hệ lao động tại Việt Nam được thực hiện 
theo Chỉ thị 37-CT/TW của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao 
động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới. Trong những năm gần đây, các vấn đề bất 
cập còn tồn tại ở Việt Nam có liên quan đến lĩnh vực Quan hệ lao động bao gồm:  

• Quyền thành lập tổ chức đại diện của NLĐ còn hạn chế 

• Đối thoại tại nơi làm việc và thương lượng tập thể chưa thực chất 

• Thiết chế giải quyết tranh chấp lao động chưa hiệu quả 

• Thực trạng NSDLĐ chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật vẫn còn phổ biến. 
 
a. Quyền thành lập tổ chức đại diện của người lao động còn hạn chế 
Công đoàn Việt Nam là tổ chức đại diện lâu đời nhất của NLĐ theo pháp luật Việt Nam159. Theo 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - cơ quan lãnh đạo các cấp công đoàn, thành viên của Công 
đoàn Việt Nam hiện nay vào khoảng 10.350.000 người, tương đương với khoảng 68,5% số lao 
động chính thức160. Để điều chỉnh hoạt động của Công đoàn, Việt Nam có Luật Công đoàn từ 
năm 1957 và được sửa đổi năm 1990 và 2012. Vai trò của Công đoàn, cụ thể là Công đoàn cơ 
sở161 trong quan hệ lao động được thể hiện tại BLLĐ 2019 (trước đó là BLLĐ 2012), bao gồm 
tham gia đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, tổ chức và lãnh đạo đình công, đại diện 
cho NLĐ trong quá trình giải quyết khiếu nại, tranh chấp lao động cá nhân khi được NLĐ ủy 
quyền. 
Trong giai đoạn trước, BLLĐ 2012 quy định tổ chức đại diện tập thể NLĐ tại cơ sở bao gồm ban 
chấp hành Công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở nơi chưa 

 
157 CPTPP, Điều 19.3 (Ct. 33). EVFTA, Điều 13.3.1 và Điều 13.4.2 (Ct. 34). 
158 Bộ Tư pháp – UNDP Việt Nam , ‘Đánh giá sơ bộ Khung pháp lý của Việt Nam về thực hành kinh doanh có trách nhiệm’ (Ct. 9). 
159 ‘Lịch sử Công đoàn Việt Nam’, Cổng thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam, (2016). Thông tin có tại: http://www.congdoan.vn/gioi-
thieu/lich-su-cdvn-489/tom-tat-qua-trinh-hinh-thanh-va-phat-trien-cua-giai-cap-cong-nhan-va-to-chuc-cong-doan-viet-nam-(phan-
1)-32026.tld. Truy cập ngày 08/03/2022. 
160 Công đoàn Điện lực Việt Nam, ‘Nhận diện thách thức trước mục tiêu đạt 12 triệu đoàn viên vào năm 2023’, (2021). Thông tin có tại: 
http://www.congdoandlvn.org.vn/d4/news/Nhan-dien-thach-thuc-truoc-muc-tieu-dat-12-trieu-doan-vien-vao-nam-2023-1-
11117.aspx. Truy cập ngày 08/03/2022. 
161 Theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam (ban hành theo Quyết định 174/QĐ-TLĐ năm 2020 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam), hệ 
thống tổ chức công đoàn các cấp từ dưới lên trên bao gồm cấp cơ sở; cấp trên trực tiếp cơ sở; cấp tỉnh, ngành trung ương; và cấp 
Trung ương.  
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thành lập công đoàn cơ sở162. Tuy nhiên, thực tiễn áp dụng BLLĐ 2012 cho thấy việc cho phép 
công đoàn cấp trên cơ sở có quyền đại diện cho NLĐ tại các doanh nghiệp chưa có công đoàn 
cơ sở thương lượng tập thể và ký kết thỏa ước lao động tập thể không thực sự bảo vệ tốt quyền 
lợi cho NLĐ, đồng thời cũng ảnh hưởng đến Quyền được tự nguyện và độc lập của tập thể NLĐ 
tại tiêu chuẩn lao động quốc tế, cụ thể là Công ước 98163. Đồng thời, Báo cáo đánh giá sơ bộ có 
đề cập đến quan ngại của Ủy ban về các Quyền dân sự và chính trị của LHQ (HRC) “về những 
hạn chế quá mức liên quan đến việc thành lập, quản lý và vận hành các hiệp hội chung công 
khai, bao gồm cả quyền thành lập công đoàn độc lập”164.  
BLLĐ 2019 đã giải quyết các vấn đề trên bằng việc sửa đổi quy định theo hướng tổ chức đại diện 
NLĐ tại cơ sở không bao gồm ban chấp hành công đoàn cấp trên mà chỉ gồm công đoàn cơ sở 
và một loại tổ chức đại diện mới là tổ chức của NLĐ tại doanh nghiệp165. Công đoàn cơ sở và tổ 
chức đại diện của NLĐ tại doanh nghiệp là bình đẳng với nhau về quyền và nghĩa vụ trong việc 
đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ166. Trên thực tế hiện nay, văn 
bản hướng dẫn về thủ tục thành lập tổ chức của NLĐ tại doanh nghiệp chưa được ban hành nên 
chưa có tổ chức nào được thành lập. Đồng thời, việc thành lập tổ chức của NLĐ như trên cũng 
đang giới hạn ở doanh nghiệp, BLLĐ 2019 chưa đề cập đến khả năng thành lập tổ chức này của 
NLĐ tại các đơn vị sử dụng lao động khác như cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội nghề nghiệp, 
tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ… 
 
b. Đối thoại tại nơi làm việc và thương lượng tập thể chưa thực chất 
Theo ILO, đối thoại tại nơi làm việc và thương lượng tập thể là các dạng đối thoại xã hội, có thể 
được sử dụng như “một công cụ để duy trì và khuyến khích quan hệ lao động hài hòa và mang 
tính xây dựng”167.  
Đối thoại tại nơi làm việc và thực hiện dân chủ cơ sở 

Theo Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (TLĐLĐVN), những năm qua tại Việt Nam có sự gia 
tăng số lượng các cuộc đối thoại định kỳ và hội nghị người lao động, từ năm 2008 đến năm 2018 
số doanh nghiệp tố chức Hội nghị người lao động tăng từ 45,36% lên 53,26%; từ năm 2014 đến 
năm 2018 số cuộc đối thoại định kỳ và đột xuất tăng từ hơn 9 ngàn cuộc lên hơn 33 ngàn168. Bên 
cạnh đó, một khảo sát của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trên 139 doanh nghiệp thuộc 
10 tỉnh, thành phố cho thấy tỷ lệ doanh nghiệp xây dựng và ban hành quy chế dân chủ tại cơ sở 
là 61%169.  
Tuy các số liệu trên cho thấy đã có sự tiến triển nhất định trong hoạt động đối thoại tại nơi làm 
việc và thực hiện dân chủ cơ sở, nhiều báo cáo phản ánh rằng việc thực hiện quy chế dân chủ 
ở cơ sở tại các doanh nghiệp vẫn còn mang tính hình thức và chưa thực sự mang lại kết quả có 
ý nghĩa với NLĐ. Doanh nghiệp chưa nắm vững cách thức đối thoại về nội dung lẫn hình thức 

 
162 Bộ luật Lao động 2012, Luật số 10/2012/QH13. Điều 3, khoản 4. 
163 Bộ LĐ-TB&XH, ‘Báo cáo tổng kết thi hành Bộ luật Lao động 2012 (Giai đoạn 2013-2017)’, (2018). Trang 23. 
164 Bộ Tư pháp – UNDP Việt Nam, ‘Đánh giá sơ bộ Khung pháp lý của Việt Nam về thực hành kinh doanh có trách nhiệm’ (Ct. 9). Trang 
37.  
Ủy ban Nhân quyền LHQ (HRC), ‘Kết luận quan sát báo cáo định kỳ lần thứ ba của Việt Nam’, CCPR/C/VNM/CO/3, (2019). Thông tin 
có tại: https://www.ohchr.org/en/documents/concluding-observations/ccprcvnmco3-human-rights-committee-concluding-
observations-third. Truy cập ngày 14/04/2022. Đoạn 49. 
165 Bộ luật lao động 2019, Luật số 45/2019/QH14. Điều 3, khoản 3. 
166 Nt. Điều 3.  
Bộ LĐ-TB&XH – ILO, ‘Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở’. Thông tin có tại: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
asia/---ro-bangkok/---ilo-hanoi/documents/publication/wcms_768792.pdf. Truy cập ngày 08/03/2022. 
167 ILO, ‘Đối thoại xã hội’. Thông tin có tại: https://www.ilo.org/actemp/areas-of-work/WCMS_731146/lang--en/index.htm. Truy cập 
ngày 10/04/2022. 
168 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ‘Báo cáo quan hệ lao động 2019’, (2021). Trang 17. 
169 Bộ LĐ-TB&XH , ‘Báo cáo tổng kết thi hành Bộ luật Lao động 2012 (Giai đoạn 2013-2017’). Trang 20 (Ct.166). 
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đối thoại, chẳng hạn như không phân công trách nhiệm các bên trong đối thoại, do đó nhiều 
trường hợp chưa thực hiện nghiêm túc quy trình, nội dung đối thoại theo quy định pháp luật. 
Đồng thời, có tình trạng tổ chức đối thoại định kỳ được kết hợp với các cuộc họp giao ban, tổ 
chức hội nghị NLĐ kết hợp với hội nghị tổng kết năm hoặc đại hội đồng cổ đông170. Tại nhiều 
doanh nghiệp, Công đoàn cơ sở tham gia đối thoại với chủ doanh nghiệp nhưng lại không có cơ 
chế để lấy ý kiến của NLĐ, làm mất đi tính thiết thực của việc đối thoại171. Đối với quy chế dân 
chủ ở cơ sở, nhiều doanh nghiệp lập quy chế một cách đối phó, chưa dựa trên điều kiện thực 
tiễn để cụ thể hóa cho doanh nghiệp mà chỉ sao chép quy định pháp luật172.  
Thương lượng tập thể và thỏa ước lao động tập thể 

Công ước số 98 đặt ra một số nguyên tắc cơ bản để thương lượng tập thể phát huy hiệu quả đối 
với NLĐ, NSDLĐ và toàn xã hội, như bảo vệ NLĐ trước những hành vi phân biệt đối xử chống 
lại công đoàn, công đoàn độc lập và không chịu sự can thiệp của NSDLĐ, xây dựng thể thức để 
thúc đẩy thương lượng tự nguyện173. Kết quả hướng tới của thương lượng tập thể là thỏa ước 
lao động tập thể (TƯLĐTT) ràng buộc các bên ký kết và những người mà các bên ký kết đại 
diện174, giúp NLĐ nhận được những lợi ích cao hơn so với quy định tối thiểu của pháp luật lao 
động175. Đây là thiết chế đặc biệt quan trọng đối với nhóm lao động có kỹ năng thấp và dễ bị tổn 
thương176. 
Theo TLĐLĐVN, số lượng các TƯLĐTT được ký kết ngày càng tăng. Tính đến hết năm 2018 đã 
có 28.876 bản TƯLĐTT cấp doanh nghiệp (tăng 13.429 bản so với năm 2008). Năm 2018 trên 
60% các doanh nghiệp có công đoàn cơ sở đã ký TƯLĐTT doanh nghiệp. Tỉ lệ này với doanh 
nghiệp nhà nước là 100%, doanh nghiệp tư nhân là 64,4% và doanh nghiệp FDI là 60%177.  
Mặc dù tỉ lệ bao phủ TƯLĐTT đối với NLĐ cao nhưng số lượng TƯLĐTT là kết quả của thương 
lượng thực chất vẫn còn khiêm tốn. Theo khảo sát năm 2015 của Viện FES và Viện Công nhân 
công đoàn với hơn 20.000 bản TƯLĐTT đã đăng ký, chỉ có khoảng 15% số bản thỏa ước có quy 
định mức lương cao hơn lương tối thiểu. Theo TLĐLĐVN, số TƯLĐTT đạt chất lượng tốt nhất 
(loại A), tuân thủ quy trình thương lượng theo hướng dẫn của TLĐLĐVN và có sự tham gia của 
NLĐ, với nhiều nội dung có lợi cho NLĐ nhiều hơn, chiếm 11%, loại tốt (loại B) chiếm 15,6%, 
trung bình (loại C) chiếm 26,4%, thấp (loại D) chiếm 21,2%... Như vậy, tỉ lệ NLĐ làm công hưởng 
lương được hưởng lợi từ các bản TƯLĐTT thực chất và cao hơn luật chưa tới 5%. Có một số 
nguyên nhân đối với hạn chế này, như vai trò công đoàn trong việc thương lượng, đối thoại còn 
yếu, doanh nghiệp chưa thực hiện xây dựng TƯLĐTT một cách thực chất178.  
Tại nhiều doanh nghiệp có TƯLĐTT dựa trên trao đổi và thống nhất giữa NLĐ và doanh nghiệp, 
nhưng nếu công đoàn cơ sở yếu thì TƯLĐTT cũng không phát huy tác dụng, và NLĐ không được 
hưởng lợi từ TƯLĐTT đó. NLĐ cũng không tận dụng được các quy định của TƯLĐTT để thực 
hiện đình công theo quy định của pháp luật179. 

 
170 Nt. Trang 22. 
171 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ‘Báo cáo quan hệ lao động 2019’. Trang 18 (Ct. 171). 
172 Bộ LĐ-TB&XH, ‘Báo cáo tổng kết thi hành Bộ luật Lao động 2012 (Giai đoạn 2013-2017)’. Trang 22 (Ct. 166). 
173 ILO, ‘Công ước số 98 của ILO – Công ước về Quyền Tổ chức và Thương lượng Tập thể (Tài liệu Dự án Thúc đẩy áp dụng các Công 
ước Cơ bản của ILO trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại Tự do Liên minh Châu Âu – Việt Nam)’. Thông tin có tại: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-hanoi/documents/publication/wcms_721935.pdf. Truy cập 
ngày 14/04/2022.  
174 ILO, ‘Thương lượng tập thể: Hướng dẫn chính sách’, (2015). Thông tin có tại: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/-
--ro-bangkok/---ilo-hanoi/documents/publication/wcms_567692.pdf. Truy cập ngày 14/04/2022. Trang 3. 
175 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ‘Báo cáo quan hệ lao động 2019’. Trang 20 (Ct. 171). 
176 Nt. Trang 20.  
177 Nt. Trang 20 và trang 21. 
178 Nt. Trang 21,22, 35. 
179 Oxfam Việt Nam, ‘Tiền lương không đủ sống và hệ lụy nghiên cứu một số doanh nghiệp may xuất khẩu ở Việt Nam’, (2019). Trang 
49. 
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Thương lượng tập thể thực sự ở cấp doanh nghiệp vẫn còn rất hiếm và rất khó khăn. Như đã 
phân tích ở trên, nếu công đoàn cơ sở không phát huy được năng lực thì khó có thể thực hiện 
được thương lượng tập thể hiệu quả.  
 
c. Thiết chế giải quyết tranh chấp lao động chưa hiệu quả 
Tranh chấp lao động cá nhân 

Theo thống kê của Tòa án nhân dân Tối cao, số vụ tranh chấp lao động cá nhân được giải quyết 
những năm gần đây có xu hướng giảm. Năm 2012 số vụ tranh chấp là 4.970 vụ, đến năm 2016 
tăng lên 6.846 vụ180, tuy nhiên có bằng chứng sơ bộ cho thấy số vụ năm 2018 giảm còn 3.655 
vụ181 và đến năm 2021, số vụ tranh chấp được giải quyết tiếp tục giảm xuống 3.142 vụ182. Khi 
tính cả số tranh chấp lao động cá nhân được giải quyết qua các phương thức hòa giải lao động, 
khiếu nại qua thanh tra lao động và Tòa án thì số tranh chấp lao động cá nhân sẽ còn tăng lên. 
Ví dụ, số vụ tranh chấp lao động cá nhân được đưa ra hòa giải lao động ở Tp. Hồ Chí Minh tăng 
từ 737 lên 893 vụ trong giai đoạn 2016-2017 và giảm xuống 744 vụ năm 2018183.  
Tranh chấp lao động tập thể và đình công 

Thống kê của Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, giai đoạn 2016-2018, tỷ lệ tranh chấp lao 
động tập thể về lợi ích cao hơn nhiều so với tranh chấp lao động về quyền. Năm 2015, tỷ lệ đình 
công về lợi ích chỉ là 38,37% thì năm 2018 tỷ lệ này là 49,5%, trong khi tỷ lệ đình công về quyền 
giảm tương ứng từ 38,37% xuống còn 18,8%. Các cuộc đình công trước đây tập trung vào yêu 
cầu đảm bảo mức tiền lương và điều kiện lao động tối thiểu theo quy định của luật. Hiện nay, các 
cuộc đình công đã tập trung vào những lợi ích cao hơn mức hiện tại, như tiền lương, tiền thưởng 
và bữa ăn ca vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất184. Đình công vẫn tập trung ở 03 ngành dệt may, da 
giày và chế biến gỗ, trong đó riêng ngành dệt may chiếm trên 40% tổng số đình công. Tính chung 
giai đoạn 2016-2018 các cuộc đình công xảy ra trong các ngành dệt may, da giày và chế biến gỗ 
lần lượt là 42,52%, 18,45% và 10,1%185. 
Trên thực tế, thực tiễn tại các địa phương cho thấy các thiết chế chính thức để giải quyết các 
cuộc tranh chấp lao động tập thể, đình công như hòa giải, trọng tài, tòa án hầu như không thực 
hiện được186. Hiện tại, thủ tục hòa giải thực hiện bởi hòa giải viên lao động (HGVLĐ) là thủ tục 
bắt buộc trong quy trình giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền và tranh chấp lao động 
tập thể về lợi ích, trước khi tranh chấp được đưa ra Hội đồng trọng tài lao động hoặc Tòa án187. 
Tuy nhiên, phần lớn HGVLĐ chưa được đào tạo và không có kinh nghiệm trong giải quyết tranh 
chấp lao động tập thể188. Công tác đào tạo, nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ 
HVGLĐ còn bất cập do sự luân chuyển cán bộ tại các cơ quan tổ chức; chưa có các tài liệu, 

 
180 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ‘Báo cáo quan hệ lao động 2019’. Trang 25 (Ct. 171). 
181 Tòa án nhân dân tối cao, ‘Dự thảo: Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2019 của các tòa án’, 
(12/2018). Thông tin có tại: https://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tatc/chi-tiet-chi-dao-dieu-hanh?dDocName=TAND058489. 
Truy cập ngày 13/04/2022. 
182 Tòa án nhân dân tối cao, ‘Dự thảo: Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022 của các tòa án’, 
(2022). Thông tin có tại: https://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tatc/chi-tiet-chi-dao-dieu-hanh?dDocName=TAND199131. 
Truy cập ngày 13/04/2022. 
183 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ‘Báo cáo quan hệ lao động 2019’. Trang 25 (Ct. 171). 
184 Nt. Trang 28. 
185 Nt. Trang 29. 
186 Trung tâm hỗ trợ phát triển quan hệ lao động (CIRD), ‘Giải quyết tranh chấp lao động tại địa phương – triển khai thực hiện Bộ luật 
Lao động 2019’, Bản tin Quan hệ Lao động số 35 – Quý IV.2020. Thông tin có tại: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
asia/---ro-bangkok/---ilo-hanoi/documents/publication/wcms_822283.pdf. Truy cập ngày 15/04/2022. Trang 10. 
187 Bộ luật Lao động 2019, Điều 191, khoản 2 và Điều 195, khoản 2 (Ct. 168). 
188 Trung tâm hỗ trợ phát triển quan hệ lao động (CIRD), ‘Đảm bảo vận hành hệ thống giải quyết tranh chấp lao động hiệu quả tại Việt 
Nam’, Bản tin Quan hệ Lao động số 35 – Quý IV.2020. Thông tin có tại: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-
bangkok/---ilo-hanoi/documents/publication/wcms_822283.pdf. Truy cập ngày 15/04/2022. Trang 9. 
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chương trình giảng dạy chuyên nghiệp và phù hợp; thiếu thông tin về quan hệ lao động và các 
thông tin có liên quan hỗ trợ cho HGVLĐ trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động…189 Do 
pháp luật quy định hòa giải là thủ tục bắt buộc, nếu thủ tục hòa giải không được NLĐ tín nhiệm 
và lựa chọn thì tranh chấp sẽ không thể được đưa ra Hội đồng trọng tài lao động hoặc Tòa án. 
Thay vào đó, các tranh chấp lao động tập thể, đình công vẫn đang được giải quyết bởi thiết chế 
không chính thức là Tổ công tác liên ngành được thành lập tại các tỉnh, thành phố190. Khi có đình 
công xảy ra, Tổ công tác liên ngành sẽ nhanh chóng được địa phương thành lập. Thành viên của 
Tổ công tác liên ngành chủ yếu gồm cán bộ và/hoặc Hòa giải viên lao động từ 2 cơ quan là Sở 
Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu công nghiệp và Liên đoàn Lao động trực 
tiếp tham gia giải quyết tranh chấp lao động191. Các thành viên Tổ công tác tìm hiểu nguyện vọng 
từ phía công nhân và phía chủ doanh nghiệp để tổ chức cuộc họp nhằm đưa ra giải pháp để 
công nhân chấm dứt đình công và quay lại làm việc192. Tỉ lệ các cuộc đình công được giải quyết 
thành công là tuyệt đối193. Tuy nhiên, sự hiệu quả của cơ chế can thiệp này không giải quyết 
được gốc rễ của vấn đề từ hệ thống trọng tài và hòa giải chưa giải quyết được tranh chấp lao 
động tập thể194, mặt khác có thể khiến NLĐ có xu hướng lựa chọn đình công tự phát thay vì trọng 
tài và hòa giải195.  
 
d. Thực trạng người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật vẫn còn 
phổ biến 
Phần lớn các vụ kiện tranh chấp lao động cá nhân được giải quyết tại Toà án là về sa thải trái 
pháp luật, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và tai nạn lao động196.  
Pháp luật Việt Nam đã quy định khá cụ thể về các nội dung chấm dứt HĐLĐ từ chủ thể, căn cứ, 
thủ tục cho đến hậu quả pháp lý. Tuy nhiên, trên thực tế, việc NSDLĐ chấm dứt HĐLĐ trái pháp 
luật còn diễn ra tương đối phổ biến, đặc biệt trong hoàn cảnh có sự tác động tiêu cực của đại 
dịch Covid-19 trong năm 2020 và 2021197, như yêu cầu NLĐ tự viết đơn xin nghỉ việc để thuận 
tiện cho việc chấm dứt HĐLĐ và giảm các chi phí chi trả198. Mặc dù Bộ luật Hình sự 2015 có quy 
định về chế tài hình sự đối với hành vi “Cưỡng ép, đe dọa buộc công chức, viên chức, người lao 
động phải thôi việc”, nhưng cũng chưa có trường hợp nào bị xét xử hình sự đối với hành vi này. 

 
189 Trung tâm hỗ trợ phát triển quan hệ lao động (CIRD), Giải quyết tranh chấp lao động tại địa phương – triển khai thực hiện Bộ luật 
Lao động 2019, Bản tin Quan hệ Lao động số 35 – Quý IV.2020. Thông tin có tại: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/-
--ro-bangkok/---ilo-hanoi/documents/publication/wcms_822283.pdf. Truy cập ngày 15/04/2022. Trang 11. 
190 Bộ LĐ-TB&XH, ‘Báo cáo tổng kết thi hành Bộ luật Lao động 2012 (Giai đoạn 2013-2017)’. Trang 27 (Ct. 166).  
Xem thêm tại: http://duthaovanban.molisa.gov.vn/detail.aspx?tab=2&vid=580. Truy cập ngày 15/04/2022.  
Trung tâm hỗ trợ phát triển quan hệ lao động (CIRD), ‘Giải quyết tranh chấp lao động tại địa phương – triển khai thực hiện Bộ luật Lao 
động 2019’ (Ct. 193). 
191 Nt. 
192 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ‘Báo cáo quan hệ lao động 2019’. Trang 29 (Ct. 171). 
193 Nt. 
194 Trung tâm hỗ trợ phát triển quan hệ lao động (CIRD), ‘Giải quyết tranh chấp lao động tại địa phương – triển khai thực hiện Bộ luật 
Lao động 2019’ (Ct. 193). 
195 ILO, ‘Báo cáo chẩn đoán nhanh về Giải quyết tranh chấp lao động tại Việt Nam’, (2019). Thông tin có tại: 
https://www.ilo.org/hanoi/Whatwedo/Publications/WCMS_715203/lang--vi/index.htm. Truy cập ngày 14/04/2022. Trang 20, 21. 
196 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ‘Báo cáo quan hệ lao động 2019’. Trang 24 (Ct. 171). 
197 VCCI, ‘Báo cáo kết quả khảo sát doanh nghiệp về những ảnh hưởng của Dịch Covid – 19 đến các vấn đề lao động việc làm tại doanh 
nghiệp’, (08/2021). Thông tin có tại: https://trungtamwto.vn/chuyen-de/18719-bao-cao-ket-qua-khao-sat-dn-ve-anh-huong-covid-
19-den-van-de-lao-dong-viec-lam-tai-dn. Truy cập ngày 30/03/2022. 
198 ILO, ‘Báo cáo Đánh giá nhanh tác động của đại dịch Covid-19 tới doanh nghiệp và người lao động trong một số ngành kinh tế chính: 
Ứng phó, điều chỉnh và khả năng phục hồi năm 2020’, (2020). Thông tin có tại: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/--
-ro-bangkok/---ilo-hanoi/documents/publication/wcms_757928.pdf. Truy cập ngày 30/03/2022. Trang 24. 
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Trên thực tế, giải quyết tranh chấp lao động tại Tòa án, NLĐ cũng khó chứng minh được việc bị 
doanh nghiệp cưỡng ép ký vào đơn xin thôi việc199. 

MỘT SỐ DOANH NGHIỆP ÉP BUỘC NGƯỜI LAO ĐỘNG KÝ ĐƠN THÔI VIỆC 
“Tôi không hề được báo trước. Một hôm phòng nhân sự yêu cầu công nhân trong tổ tôi lên và bắt ký 
đơn xin thôi việc. Họ nói là vì tác động của Covid. Chúng tôi không muốn ký nhưng không dám phản 
ứng” – Một công nhân may tại một doanh nghiệp FDI tại Hải Dương200. 

 
2.1.2 Điều kiện lao động 
Trong phần này, khái niệm “Điều kiện lao động” bao gồm tất cả các khía cạnh của điều kiện lao 
động, với các bất cập chính là:  

- Tiền lương chưa thỏa đáng và vẫn còn bất bình đẳng về giới 
- Việc làm thêm giờ bị lạm dụng 

- Chính sách bảo vệ thai sản chưa bảo đảm 
- Điều kiện làm việc chưa đảm bảo an toàn  
- Quyền được hưởng an sinh xã hội chưa được bảo đảm  
a. Tiền lương chưa thoả đáng và vẫn còn bất bình đẳng về giới  
Như đã đề cập tại Báo Cáo Đánh Giá Sơ Bộ, tiền lương là điều kiện lao động có tác động thiết 
thực nhất đến cuộc sống của NLĐ. Quyền được hưởng mức lương thỏa đáng, không phân biệt 
đối xử, đủ để bản thân NLĐ và gia đình sống đàng hoàng đã được thừa nhận tại Công ước Quốc 
tế về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa (ICESCR)201. Theo quy định, mức lương tối thiểu 
vùng thường được Chính phủ tăng hàng năm, dựa trên các yếu tố như mức sống tối thiểu của 
NLĐ và gia đình, tình hình kinh tế chung của đất nước202. Trong khi đó, mức lương mà doanh 
nghiệp thực trả cho NLĐ do doanh nghiệp tự quyết định, không thấp hơn mức lương tối thiểu do 
Chính phủ công bố và trên cơ sở thoả ước lao động tập thể203.  
 

 
199 Tham khảo Bản án số 03/2021/LĐ-PT ngày 19/3/2021 xét xử Tranh chấp về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và tranh 
chấp bảo hiểmxã hội, bảo hiểm y tế. Thông tin có tại: https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta679584t1cvn/chi-tiet-ban-an. Truy cập 
ngày 30/03/2022. 
200 ILO, ‘Báo cáo Đánh giá nhanh tác động của đại dịch Covid-19 tới doanh nghiệp và người lao động trong một số ngành kinh tế chính: 
Ứng phó, điều chỉnh và khả năng phục hồi năm 2020’ (Ct. 202). 
201 Công ước Quốc tế về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa (ICESCR). Điều 7.a. 
202 Bộ Tư–pháp – UNDP Việt Nam, ‘Đánh giá sơ bộ Khung pháp lý của Việt Nam về thực hành kinh doanh có trách nhiệm’. Trang 43 
(Ct. 9). 
203 Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/05/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang 
và người lao động trong doanh nghiệp do Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản ban hành. Phần II, Mục 3, Điểm 3.2.  
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Nguồn: Tổng hợp số liệu từ Báo cáo Lao động việc làm của Tổng cục thống kê qua các năm. 

Tuy rằng mức độ tăng lương tối thiểu của Việt Nam đứng đầu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, 
mức lương tối thiểu vùng tính theo USD của Việt Nam thấp hơn những quốc gia khác trong khu 
vực như Campuchia, Phillipines, Thái Lan, Malaysia…204. Theo nhiều chuyên gia đánh giá, mức 
lương tối thiểu vùng hiện chỉ đáp ứng được 50-60% nhu cầu sống tối thiểu của NLĐ205. Theo báo 
cáo của Bộ LĐTBXH năm 2019, việc tăng lương tối thiểu dẫn đến việc điều chỉnh lương của 
72,5% doanh nghiệp206, chứng tỏ việc tăng lương tối thiểu đã có tác động nhất định đến lương 
của NLĐ tại doanh nghiệp. Tuy rằng Việt Nam đã hoãn tăng lương tối thiểu trong năm 2021 do 
tác động của đại dịch Covid-19, nỗ lực tăng lương tối thiểu hàng năm của Chính phủ cho thấy 
mục tiêu điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng bảo đảm mức sống tối thiểu của NLĐ và gia đình 
theo Nghị quyết 27  năm 2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên 
chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp đã có tiển triển nhất định. 
Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp xây dựng mức lương dựa trên mức lương tối thiểu hợp pháp 
chứ chưa cân nhắc về một mức lương đủ sống. Như phân tích ở phần Quan hệ lao động, việc 
thương lượng tập thể còn chưa thực chất, do đó mức lương của NLĐ thường được xác định đơn 
phương bởi NSDLĐ, không dựa trên sự tham vấn hay đàm phán với NLĐ và tổ chức đại diện 
của họ207. Bởi vậy, phần lớn NLĐ ở nhóm kĩ năng thấp đang hưởng mức lương sát với mức 
lương tối thiểu208. Một thực tế là trong thời gian qua, tiền lương là nguyên nhân của 50,7% số 
cuộc đối thoại tại các doanh nghiệp209, 40% số cuộc đình công210. Cần lưu ý rằng phần lớn các 
cuộc đình công diễn ra trong thời gian tương đối ngắn, chỉ kéo dài 1-3 ngày, đa số kết thúc với 

 
204 ILO, ‘Báo cáo Tiền lương toàn cầu 2020-21 – Tiền lương và lương tối thiểu trong thời kỳ Covid-19’, (2020). Thông tin có tại: 
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_762534/lang--en/index.htm. Truy cập ngày 15/01/2022. Trang 122, 106. 
205 Bộ LĐ-TB&XH, ‘Báo cáo tổng kết thi hành Bộ luật Lao động 2012 (Giai đoạn 2013-2017)’. Trang 28 (Ct. 166).  
Đỗ Quỳnh Chi, ‘Kinh doanh & nhân quyền trong chuỗi cung ứng của các ngành may mặc, giày dép và điện tử tại Việt Nam nghiên cứu 
cơ bản’, (2019). Trang 57. 
206 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ‘Báo cáo quan hệ lao động 2019’. Trang 7 (Ct. 171) 
207 Nt. Trang xii.  
208 Nt. 
209 Bộ LĐ-TB&XH, ‘Báo cáo tổng kết thi hành Bộ luật Lao động 2012 (Giai đoạn 2013-2017)’. Trang 20, 27 (Ct. 166). 
210 Đỗ Quỳnh Chi, ‘Kinh doanh & nhân quyền trong chuỗi cung ứng của các ngành may mặc, giày dép và điện tử tại Việt Nam nghiên 
cứu cơ bản’. Trang 58 (Ct. 209). 
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sự nhượng bộ một phần hoặc toàn bộ của NSDLĐ, chứng tỏ dư địa nhượng bộ của NSDLĐ còn 
tương đối nhiều211.   
Lương thấp cũng phát sinh một phần từ sự cạnh tranh khốc liệt trong kinh doanh, dẫn đến việc 
các nhà cung ứng Việt Nam phải tham gia “chạy đua xuống đáy” về giá cả. Nghiên cứu trong 
ngành may mặc, một ngành mà thực trạng lương thấp là phổ biến212, cho thấy cách thức “ngầm 
đấu thầu” nhà cung ứng giá rẻ thường được khách hàng áp dụng, thậm chí xảy ra tình trạng 
khách hàng dùng báo giá của một doanh nghiệp để ép doanh nghiệp khác hạ giá213. Sau khi nhà 
cung ứng nhận đơn hàng, nhãn hàng cũng liên tục yêu cầu hạ giá bằng các cách thức như tìm 
kiếm lỗi trong kiểm toán trách nhiệm xã hội, hạ giá vì giao hàng không đúng hẹn214. Điều này dẫn 
đến sự sụt giảm trong lương của NLĐ. Một nghiên cứu khác trong 03 ngành may mặc, giày dép, 
điện tử cho thấy, trong cả ba ngành, giá mua từ các nhãn hàng đã không được tăng lên trong 
thời gian 5 năm215.  
Hệ lụy trực tiếp khi tiền lương được trả cho NLĐ chưa đáp ứng được mức sống tối thiểu, đó là 
NLĐ thường xuyên phải làm thêm giờ216. Ngoài ra, lương thấp cũng kéo theo hàng loạt hệ lụy 
khác cho NLĐ như ăn uống không đủ dinh dưỡng, điều kiện sống, chỗ ở không được đảm bảo, 
mức trợ cấp hưu trí, y tế, thất nghiệp, thai sản thấp, nhiều trường hợp NLĐ không dám sinh 
con217.  
Bên cạnh vấn đề lương chưa thỏa đáng, bất bình đẳng về tiền lương giữa nam và nữ giới có tồn 
tại. Theo Công ước 100 mà Việt Nam đã phê chuẩn, Việt Nam có nghĩa vụ đảm bảo rằng nam 
giới và nữ giới được trả công bình đẳng khi cùng thực hiện các công việc có giá trị như nhau218. 
Năm 2019, chênh lệch thu nhập theo giới tính vào năm 2019 là 13,3%, trong khi đó, sang năm 
2021, do tác động của đại dịch Covid-19, con số này là 28,7%219. Một báo cáo cho thấy rằng mức 
chênh lệnh này không do phụ nữ có trình độ học vấn, mức độ tham gia vào thị trường lao động 
ít hơn, hay số giờ làm việc ít hơn, mà do phụ nữ phải gách vác lượng công việc trong gia đình 
nhiều gấp đôi nam giới220. Vì phải dành nhiều thời gian làm việc nhà, phụ nữ sẵn lòng từ bỏ mức 
lương cao hơn để đảm bảo việc làm với số giờ làm việc hàng tuần, chế độ nghỉ phép, bảo hiểm 
tốt hơn và có hợp đồng221. Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự năm 
2030 cũng đã đưa ra mục tiêu bảo đảm bình đẳng trong việc nội trợ và gia đình222.  
 
b. Việc làm thêm giờ bị lạm dụng 
ICESCR công nhận rằng mọi người có quyền được hưởng “điều kiện làm việc công bằng và 
thuận lợi, đặc biệt đảm bảo… nghỉ ngơi, giải trí, giới hạn hợp lý số giờ làm việc, những ngày nghỉ 
định kỳ được hưởng lương, cũng như thù lao cho những ngày nghỉ lễ”223. Hiện tại, Bộ luật Lao 

 
211 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ‘Báo cáo quan hệ lao động 2019’. Trang 29 (Ct. 171). 
212 Oxfam Việt Nam, ‘Tiền lương không đủ sống và hệ lụy nghiên cứu một số doanh nghiệp may xuất khẩu ở Việt Nam’. Trang 20 (Ct. 
182). 
213 Nt. Trang 51. 
214 Nt. Trang 53. 
215 Đỗ Quỳnh Chi, ‘Kinh doanh & nhân quyền trong chuỗi cung ứng của các ngành may mặc, giày dép và điện tử tại Việt Nam nghiên 
cứu cơ bản’. Trang 34 (Ct. 209). 
216 Nt. Trang 58,59. 
217 Oxfam Việt Nam, ‘Tiền lương không đủ sống và hệ lụy nghiên cứu một số doanh nghiệp may xuất khẩu ở Việt Nam’. Trang 23 (Ct. 
182). 
218 Bộ Tư–pháp – UNDP Việt Nam, ‘Đánh giá sơ bộ Khung pháp lý của Việt Nam về thực hành kinh doanh có trách nhiệm’. Trang 39 
(Ct. 9). 
219 Số liệu tính toán dựa trên Báo cáo Lao động Việc làm của Tổng Cục thống kê năm 2019 và năm 2021. 
220 ILO, ‘Báo cáo Giới và thị trường lao động ở Việt Nam’, (2021). Trang 8. 
221 Ngân 57ang thế giới, ‘Khoảng cách giới về thu nhập ở Việt Nam: tại sao phụ nữ Việt Nam làm việc trong những ngành nghề có thu 
nhập thấp hơn?’, Báo cáo Tóm tắt Chính sách số 2, (2018). Trang 4. 
222 Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững (Ban hành kèm theo Quyết định số 
622/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ), Phụ lục 1, Mục tiêu 5.4. 
223 ICESCR. Điều 7(d) (Ct. 205). 



   
 

58 
 

động 2019 nêu rõ “thời giờ làm việc bình thường” không quá 08 giờ trong 01 ngày hoặc 48 giờ 
trong 01 tuần, và “Nhà nước khuyến khích NSDLĐ thực hiện tuần làm việc 40 giờ. Về làm thêm 
giờ, Bộ luật Lao động quy định tổng số giờ làm việc không quá 12 giờ/ngày, số giờ làm thêm 
không quá 40 giờ/tháng, 200 giờ/năm, trừ những trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định, 
tổng số giờ làm thêm của NLĐ không quá 300 giờ trong 01 năm. Do ảnh hưởng của đại dịch 
Covid-19, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 nâng giới hạn số giờ làm thêm 
trong một năm lên 300 giờ và giờ làm thêm trong một tháng lên 40 giờ nhưng không quá 60 giờ, 
với điều kiện là được sự đồng ý của NLĐ.  
Trước khi đại dịch Covid-19 diễn ra, trong giai đoạn từ 2015 đến 2019, có hơn 35% NLĐ ở Việt 
Nam làm việc quá thời gian làm việc bình thường theo luật định là 48 giờ, và khoảng 30% trong 
số đó làm việc từ 60 giờ trở lên trong một tuần. Không có chênh lệch lớn giữa số liệu các năm 
trong giai đoạn này224. Lao động trong ngành thủy sản có số giờ làm việc trung bình cao nhất 
(54,7 giờ), tiếp đến là ngành điện tử (51,9 giờ), ngành nội thất (51,5 giờ), ngành dệt may (50,5 
giờ)…225 Năm 2020 và 2021, để đối phó với tác động của đại dịch Covid-19, các doanh nghiệp 
thực hiện các biện pháp tổ chức lao động như giảm giờ làm, cho NLĐ nghỉ không lương…226 nên 
số giờ làm việc của NLĐ có sự sụt giảm.  

.  
Nguồn: Tổng hợp số liệu từ Báo cáo Lao động việc làm của Tổng cục thống kê qua các năm. 

Các doanh nghiệp tổ chức làm thêm giờ vượt quá thời gian pháp luật quy định và một bộ phận 
NLĐ chấp nhận làm thêm giờ, như NLĐ muốn làm thêm giờ để tăng thu nhập (90,9% NLĐ đồng 
ý làm thêm giờ khi được doanh nghiệp hỏi ý kiến), còn doanh nghiệp muốn sử dụng hình thức 
làm thêm giờ để giải quyết bài toán sản xuất và vừa thu hút lao động227. 95,54% lao động làm 
thêm giờ trả lời rằng họ tự nguyện làm mà không phải do doanh nghiệp ép buộc, nghĩa là còn 
tồn tại 4,46% lao động làm thêm giờ do doanh nghiệp ép buộc, 27,3% lao động phải làm thêm 
quá 200 giờ/năm, trong đó 54,54% phải làm thêm giờ thường xuyên. Đặc biệt, 18% ý kiến cho 
rằng việc họ phải làm thêm giờ là do định mức lao động quá cao, nếu không làm thêm giờ thì 

 
224 Theo Báo cáo Lao động Việc làm các năm từ 2015 đến 2019 của Tổng cục Thống kê. 
225 ILO, ‘Thời giờ làm việc tại Việt Nam – Tài liệu thảo luận chính sách’, (2019). Thông tin có tại: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-hanoi/documents/publication/wcms_730900.pdf. Truy cập 
ngày 24/04/2022. Trang 3. 
226 VCCI, ‘Báo cáo kết quả khảo sát doanh nghiệp về những ảnh hưởng của Dịch Covid – 19 đến các vấn đề lao động việc làm tại doanh 
nghiệp’. Trang 48 (Ct. 201). 
227 Đỗ Quỳnh Chi, ‘Báo cáo tóm tắt Dự án CLS+: Nghiên cứu tại Việt Nam Ngành may mặc, giày dép và điện tử’, (2016). Trang 2.  
Oxfam Việt Nam, Tiền lương không đủ sống và hệ lụy nghiên cứu một số doanh nghiệp may xuất khẩu ở Việt Nam’. Trang 20, 51 (Ct. 
182).  
Báo Pháp luật Việt Nam, ‘Nghịch lý giờ làm 58ang’. Thông tin có tại: https://baophapluat.vn/nghich-ly-gio-lam-them-post393930.html,. 
Truy cập ngày 30/03/2022. 
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không thể hoàn thành định mức được giao; 15,59% lao động đi làm thêm nhằm “giết thời gian”; 
31.81% đi làm thêm để tăng thu nhập cá nhân; 6.81% đi làm thêm là do yêu cầu công việc228.   

KHÔNG CÓ SỰ LỰA CHỌN NGOÀI LÀM THÊM GIỜ 
Một nhóm công nhân ở Thanh Hóa nói là nếu họ không hoàn thành định mức lao động trong ngày, công 
ty yêu cầu cả tổ ở lại để hoàn thành. “Mệt quá, thậm chí về nhà không ăn cơm”, một công nhân nói. 
“Không tự nguyện nhưng cũng phải làm, không dám từ chối, vì mọi người đều ở lại, không ai về”, một 
công nhân khác nói. “Nếu không ở lại, tổ trưởng ghi kiểm điểm, mất xếp loại, mất thưởng cuối năm”. “Ở 
lại không quẹt vân tay, không theo dõi giờ làm việc, hoàn thành sản lượng thì về”, một công nhân nữa 
nói. “Có con nhỏ, muốn về sớm cũng khó”229. 

Việc trả lương làm thêm giờ cho NLĐ cũng còn nhiều bất cập. Một số doanh nghiệp trả lương 
làm thêm giờ không đúng với các quy định, như không thông báo việc làm thêm giờ với cơ quan 
quản lý nhà nước về lao động, không trả lương làm thêm giờ cho NLĐ230.  
 
c. Việc bảo vệ thai sản chưa bảo đảm 
Điều 10(2) IESCR quy định rằng phụ nữ cần được bảo vệ đặc biệt trước và sau khi sinh con, 
đồng thời theo Điều 5(b) CEDAW thì quốc gia thành viên cần đảm bảo rằng giáo dục gia đình 
bao gồm sự hiểu biết đúng đắn về thai sản như một chức năng xã hội và sự thừa nhận trách 
nhiệm chung của nam giới và phụ nữ trong việc nuôi dưỡng và phát triển con cái. Thời gian nghỉ 
thai sản cho phụ nữ Việt Nam là 6 tháng, cao hơn 14 tuần so với tiêu chuẩn của Công ước số 
183231. Thời gian nghỉ thai sản cho nam giới có vợ sinh con hiện tại từ 5-14 ngày làm việc232. Trên 
thực tế, các doanh nghiệp đã thực hiện tương đối nghiêm túc quy định pháp luật về thời gian nghỉ 
thai sản đối với lao động nữ, nhưng với lao động nam thì chính sách này được áp dụng hạn chế. 
Theo Khảo sát của UNICEF tại 256 doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam trong ngành dệt may, 
da giày, du lịch lữ hành và chuỗi cung ứng năm 2021, 93,5% doanh nghiệp cho phép lao động 
nữ nghỉ thai sản và 94,9% trong số đó cho phép lao động nữ nghỉ 06 tháng theo quy định pháp 
luật; trong khi đó chỉ 56,3% doanh nghiệp cho phép lao động nam nghỉ từ 2-6 ngày233.  
Việt Nam có các quy định về hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ hay hỗ trợ chăm sóc trẻ em, như cho 
phép lao động nữ nghỉ 60 phút mỗi ngày trong thời gian làm việc để nuôi con cho đến khi bé 
được 12 tháng tuổi234, yêu cầu doanh nghiệp bố trí phòng vắt/trữ sữa mẹ235, hay chính sách tổ 
chức nhà trẻ, lớp mẫu giáo ở nơi có nhiều lao động nữ236. Tuy nhiên, các quy định pháp luật này 

 
228 Báo cáo số 146/BC ngày 31/12/2017 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Đỗ Quỳnh Chi, ‘Kinh doanh & nhân quyền trong 
chuỗi cung ứng của các ngành may mặc, giày dép và điện tử tại Việt Nam nghiên cứu cơ bản’. Trang 59 (Ct. 209). 
229 Oxfam Việt Nam, ‘Tiền lương không đủ sống và hệ lụy nghiên cứu một số doanh nghiệp may xuất khẩu ở Việt Nam’. Trang 40 (Ct. 
182). 
230 Bộ LĐ-TB&XH, Báo cáo tổng kết đánh giá 03 năm thi hành Bộ luật Lao động. Trang 25. Báo cáo tổng kết thi hành Bộ luật Lao động 
của tỉnh Bình Dương. Trang 14. Báo cáo tổng kết thi hành Bộ luật Lao động của tỉnh Bắc Ninh. Trang 11. Báo cáo tổng kết thi hành Bộ 
luật Lao động của tỉnh Bình Phước. Trang 13. 
231 ILO, ‘Chế độ thai sản và nuôi con trong quan hệ lao động: Luật pháp và thông lệ trên toàn thế giới’, (2014). Thông tin có tại: https:// 
www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/ WCMS_242615/lang–en/index.htm. Truy cập ngày 20/04/2022. 
Trang 31. 
232 Luật BHXH 2014, Luật số 58/2014/QH13. Điều 34. 
233 UNICEF, ‘Báo cáo khảo sát việc thực hiện quyền trẻ em tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam’, (2021). Thông tin có tại: 
http://crbp.com.vn/vi/bo-cong-cu/bao-cao-ve-quyen-tre-em-trong-doanh-nghiep-vua-va-nho-tai-viet-nam. Truy cập ngày 
20/04/2022. Trang 30. 
234 Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao 
động về điều kiện lao động và quan hệ lao động. Điều 80, khoản 4, điểm a.  
Nghị định 85/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với 
lao động nữ. Điều 7, khoản 3, điểm a. 
235 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, Điều 80, khoản 5 (Ct. 238). Nghị định 85/2015/NĐ-CP, Điều 7, khoản 4 (Ct. 238). 
236 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, Điều 81 (Ct. 238). Nghị định 85/2015/NĐ-CP, Điều 9 (Ct. 238). 
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phần lớn chỉ mang tính khuyến khích nên vẫn chưa được doanh nghiệp áp dụng trên thực tế. 
Năm 2021, chỉ 44% doanh nghiệp thực hiện chính sách nghỉ giữa giờ cho lao động nữ nuôi con, 
và 17,8% doanh nghiệp bố trí phòng vắt/trữ sữa mẹ237. Nhà giữ trẻ có giá phải chăng đóng vai 
trò quan trọng để lao động nữ yên tâm làm việc sau khi nghỉ thai sản238, tuy nhiên chỉ 3,3% doanh 
nghiệp cung cấp dịch vụ trông trẻ tại nơi làm việc239.  
Bên cạnh đó, vấn đề phân biệt đối xử đối với lao động nữ mang thai còn phổ biến. Mặt trái của 
quy định thời gian nghỉ thai sản tương đối dài là nguy cơ lao động nữ bị phân biệt đối xử trong 
quá trình tuyển dụng, mang thai và nghỉ thai sản240. Thực tế chứng minh rằng có hiện tượng 
doanh nghiệp sàng lọc nữ lao động mang thai khỏi quá trình tuyển dụng bằng nhiều cách thức, 
như yêu cầu lao động nữ xét nghiệm nước tiểu hay nhảy tại chỗ. Nhiều doanh nghiệp yêu cầu 
lao động nữ cam kết không mang thai trong một thời gian nhất định sau khi được tuyển dụng241. 
 
d. Vẫn còn tình trạng Bạo lực và Quấy rối 
Báo Cáo Đánh Giá Sơ Bộ đưa ra khuyến nghị Việt Nam phê chuẩn Công ước ILO số 190 về 
Chấm dứt bạo lực và quấy rối242. Trên thực tế, các hình thức lạm dụng như lời nói, thể chất và 
tình dục thường ít khi được báo cáo đầy đủ do yếu tố văn hóa243. Tình trạng bạo lực và quấy rối 
được ghi nhận ở trong các khảo sát tại các nhà máy trong ngành dệt may, nơi có hơn 70% số 
lao động là nữ244. Ở các nhà máy này, tình trạng quản lý buộc công nhân hoàn thành định mức 
hay tăng năng suất bằng cách quát tháo, la hét, chửi mắng… diễn ra phổ biến245.  
Theo Khảo sát “Các chuẩn mực xã hội, Thái độ và Thực tiễn” của tổ chức Invest in Women 
(IW)được thực hiện trên 2000 phụ nữ và nam giới, 1/3 số người được khảo sát phản ánh có tình 
trạng lao động nữ ở Việt Nam bị quấy rối tại nơi làm việc246. Để củng cố nhận định này, một khảo 
sát năm 2018 ở 4 nhà máy ở Hải Phòng và TP. Hồ Chí Minh cho thấy 53,5% lao động nữ bị quấy 
rối từ 2-5 lần trong ngành dệt may, tuy nhiên 75,2% đến 87,4% nạn nhân của quấy rối tình dục 
giữ im lặng do hổ thẹn hoặc muốn giữ gìn danh dự của bản thân247. 
 
e. Quyền được hưởng an sinh xã hội chưa được bảo đảm 

 
237 UNICEF, ‘Báo cáo khảo sát việc thực hiện quyền trẻ em tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam’, Trang 31 (Ct. 237). 
238 UNICEF, ‘Tác động của ngành May mặc và Giày dép đến Trẻ em Việt Nam’, (2016). Thông tin có tại: 
https://www.unicef.org/vietnam/vi/reports/t%C3%A1c-%C4%91%E1%BB%99ng-c%E1%BB%A7a-ng%C3%A0nh-may-
m%E1%BA%B7c-v%C3%A0-gi%C3%A0y-d%C3%A9p-%C4%91%E1%BA%BFn-tr%E1%BA%BB-em-vi%E1%BB%87t-nam. Truy cập 
ngày: 15/03/2022. Trang 2. 
239 UNICEF, ‘Báo cáo khảo sát việc thực hiện quyền trẻ em tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam’. Trang 33 (Ct. 237). Oxfam, tr.44 
240 ILO, ‘Mặc dù thời gian nghỉ thai sản dài, Việt Nam vẫn tụt hậu về chế độ cho các ông bố’, (2014). Thông tin có tại: 
https://www.ilo.org/hanoi/Informationresources/Publicinformation/Pressreleases/WCMS_243008/lang--vi/index.htm. Truy cập 
ngày 15/03/2022. 
241 Đỗ Quỳnh Chi, ‘Kinh doanh & nhân quyền trong chuỗi cung ứng của các ngành may mặc, giày dép và điện tử tại Việt Nam nghiên 
cứu cơ bản’. Trang 55 (Ct. 209). 
242 Bộ Tư pháp – UNDP Việt Nam, ‘Đánh giá sơ bộ Khung pháp lý của Việt Nam về thực hành kinh doanh có trách nhiệm’. Trang 49 
(Ct. 9). 
243 Oxfam Việt Nam, ‘Tiền lương không đủ sống và hệ lụy nghiên cứu một số doanh nghiệp may xuất khẩu ở Việt Nam’. Trang 46 (Ct. 
182). 
244 Đỗ Quỳnh Chi, ‘Kinh doanh & nhân quyền trong chuỗi cung ứng của các ngành may mặc, giày dép và điện tử tại Việt Nam nghiên 
cứu cơ bản’. Trang 56 (Ct. 209). 
245 Oxfam Việt Nam, ‘Tiền lương không đủ sống và hệ lụy nghiên cứu một số doanh nghiệp may xuất khẩu ở Việt Nam’. Trang 46 (Ct. 
182).  
Đỗ Quỳnh Chi, ‘Kinh doanh & nhân quyền trong chuỗi cung ứng của các ngành may mặc, giày dép và điện tử tại Việt Nam nghiên cứu 
cơ bản’. Trang 42 (Ct 209). 
246 Investing in women (IW), ‘Báo cáo Thái độ với bình đẳng: Hiểu về các chuẩn mực xã hội, góc nhìn và thực tiễn về giới ở Indonesia, 
Philippines và Việt Nam’, (2019). Thông tin có tại: https://investinginwomen.asia/wp-
content/uploads/2019/11/20191125_IW_SNAPS-Report.pdf. Truy cập ngày 15/03/2022. Trang 16. 
247 Xem thêm tại: https://16dayscampaign.org/2019/03/05/garment-sector-vietnam/. Truy cập ngày 15/03/2022. 
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Quyền được hưởng an sinh xã hội là một quyền hiến định và một trong những quyền được thừa 
nhận trong Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền (UDHR) và ICESCR. Tính hết năm 2021, số NLĐ 
tham gia BHXH bắt buộc là hơn 16,5 triệu người, chiếm 63,7% số lao động làm công hưởng 
lương và 33,6% tổng số lao động có việc làm248.  
Do chi phí đóng BHXH cho NLĐ là một khoản chi tương đối lớn, nhiều doanh nghiệp thực hiện 
các hành vi trốn đóng BHXH, hoặc đóng không đủ thời gian, không đủ mức đóng, nợ tiền đóng 
BHXH, hoặc các phương cách khác nhau249. Theo cơ quan BHXH Việt Nam, đến hết năm 2019, 
số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp không đóng BHXH cho NLĐ của là 175.004 đơn vị với tổng 
số lao động là 3.406.520 người; số tiền nợ BHXH phải tính lãi của doanh nghiệp là 5.380 tỷ đồng. 
Tình trạng không đóng BHXH không chỉ diễn ra ở khu vực kinh doanh mà còn ở các khu vực cơ 
quan hành chính nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp 
FDI. Đặc biệt, doanh nghiệp FDI có số nợ tiền BHXH cao nhất trong nhiều năm250.  

DOANH NGHIỆP TRỐN ĐÓNG BẢO HIỂM, HÀNG TRĂM CÔNG NHÂN KHỐN KHỔ 
Thời gian qua, ngoài nỗi lo mất việc làm do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, hàng trăm công nhân đã 
từng làm việc cho Công ty cổ phần ABC (ở huyện Đông Anh, Hà Nội) còn có một nỗi lo khác khi bị doanh 
nghiệp nợ bảo hiểm xã hội kéo dài trong thời gian gần 3 năm nay. Vấn đề này khiến họ không được 
hưởng những quyền lợi của BHXH. 

Dù vẫn đang là công nhân của Công ty cổ phần ABC, nhưng hiện anh Nguyễn Văn K mới được đóng 
bảo hiểm xã hội đến tháng 8/2016. Trừ đi thời gian nghỉ việc không lương, 3 năm là khoảng thời gian 
anh quần quật làm việc mà không được doanh nghiệp đóng bất cứ khoản bảo hiểm nào. "Trích lương 
hàng tháng của tôi mà không đóng cho nhà nước. Bây giờ tôi bị tai nạn là không được quyền lợi gì cả", 
anh Nguyễn Văn K cho biết. Có hơn 200 công nhân khi còn làm việc tại doanh nghiệp này cũng chỉ được 
đóng các khoản bảo hiểm đến tháng 8/2016. Tính đến nay, người bị nợ bảo hiểm xã hội nhiều nhất là 
gần 5 năm, người ít cũng hơn 1 năm251. 

Bên cạnh vấn đề nợ đóng BHXH, một vấn đề có tính phổ biến nữa là một số doanh nghiệp đóng 
BHXH cho NLĐ dựa trên một phần thu nhập của NLĐ thay vì đóng trên tổng thu nhập của NLĐ252. 
Các doanh nghiệp này duy trì một bảng lương thứ hai có mức thấp hơn hoặc đúng với mức lương 
tối thiểu để làm cơ sở đóng BHXH. Ngay cả những doanh nghiệp áp dụng trả theo lương khoán 
sản phẩm cũng thực hiện theo hình thức này253. Thực tiễn này ảnh hưởng đến mức hưởng các 
chế độ BHXH của NLĐ, đặc biệt là mức lương hưu254. Nếu có có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ 
quan thuế và cơ quan BHXH trong giám sát công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã 
hội bắt buộc thì vấn đề này có thể được khắc phục255.  
Chăm sóc sức khỏe NLĐ trong quan hệ lao động cũng chưa được nhiều doanh nghiệp quan tâm, 
đặc biệt trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Theo điều tra Viện khoa học môi trường 
và xã hội năm 2019, chỉ có 64,6% khu công nghiệp là có phòng khám bệnh. Số lượng các cơ sở 
chăm sóc sức khỏe mới chỉ đáp ứng được 34.9% nhu cầu của NLĐ. Nhiều cơ sở này có trang 

 
248 Bộ LĐ-TB&XH, ‘Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam Quý 4/2021’, (2022). 
249 Theo quy định của pháp luật hiện hành, mức đóng BHXH là 32% mức tiền lương của NLĐ. Trong đó, NLĐ đóng 8%, còn người sử 
dụng lao động đóng 14% vào quỹ hưu trí, tử tuất, chưa kể các khoản đóng quỹ ốm đau, thai sản, quỹ tai nạn lao động và bệnh nghề 
nghiệp…  
Bộ LĐ-TB&XH, ‘Báo cáo tổng kết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 (Giai đoạn 2016 – 2020), (2020). Trang 24.  
Bộ LĐ-TB&XH, Báo cáo tổng kết thi hành Bộ luật Lao động 2012 (Giai đoạn 2013-2017). Trang 13 (Ct. 166). 
250 Bộ LĐ-TB&XH, ‘Báo cáo tổng kết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 (Giai đoạn 2016 – 2020)’. Trang 18 (Ct. 257). 
251 VTV, ‘Doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm, 61ang 61ang công nhân khốn khổ’, (2021). Thông tin có tại:  https://vtv.vn/kinh-te/doanh-
nghiep-tron-dong-bao-hiem-hang-tram-cong-nhan-khon-kho-20211019194621985.htm. Truy cập ngày 30/03/2022. 
252 Bộ LĐ-TB&XH, ‘Báo cáo tổng kết thi hành Bộ luật Lao động 2012 (Giai đoạn 2013-2017)’. Trang 27 (Ct. 166).  
253 Đỗ Quỳnh Chi, ‘Kinh doanh & nhân quyền trong chuỗi cung ứng của các ngành may mặc, giày dép và điện tử tại Việt Nam nghiên 
cứu cơ bản’. Trang 56 (Ct. 209). 
254 Bộ LĐ-TB&XH, ‘Báo cáo tổng kết thi hành Bộ luật Lao động 2012 (Giai đoạn 2013-2017)’. Trang 27 (Ct.166). 
255 Bộ LĐ-TB&XH, ‘Báo cáo tổng kết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 (Giai đoạn 2016 – 2020)’. Trang 18 (Ct.257). 
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thiết bị, máy móc, nhân sự không đáp ứng được về số lượng cũng như chuyên môn. Do đó, khi 
xảy ra các tình huống bất thường như dịch bệnh, ngộ độc tập thể, tai nạn lao động tập thể thì các 
cơ sở này khó ứng phó tình huống phát sinh. Tình trạng này có nhiều nguyên nhân, như các 
doanh nghiệp còn hạn chế về nhận thức, kinh phí, quỹ đất để cơ sở chăm sóc sức khoẻ. Nhiều 
doanh nghiệp chưa xây dựng được cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn về y tế của 
nhà nước cho cơ sở của mình256. Đến đầu năm 2022, trung tâm y tế trong khu công nghiệp đầu 
tiên của cả nước được thành lập tại Bắc Giang257.  
 
g. Phân biệt đối xử trong quan hệ lao động và điều kiện lao động  
Mặc dù các quy định của Bộ luật Lao động 2019, Luật Việc làm, Luật Bình đẳng giới và nhiều 
quy định khác đều có các quy định nghiêm cấm việc phân biệt đối xử trong quan hệ lao động. 
Thực tế, phân biệt đối xử trong quan hệ lao động trên thực tế vẫn còn nhiều bất cập, như trong 
tuyển dụng lao động, trả lương, ký kết HĐLĐ, điều kiện lao động…  
Do pháp luật cấm không được phân biệt đối xử nên các hành vi phân biệt đối xử thường khó bị 
phát hiện. Theo một khảo sát, ít hơn 5% doanh nghiệp thành viên bị phát hiện có phân biệt đối 
xử về giới trong thực tế, chủ yếu dưới hình thức công khai giới tính ưu tiên trong tuyển dụng258. 
Trong tổng số 389 người khuyết tật được phỏng vấn, 34% số họ đã từng đi phỏng vấn xin việc 
nhưng có đến 53% bị từ chối việc vì khuyết tật của họ259.  

NGƯỜI KHUYẾT TẬT CÒN BỊ RÀO CẢN KHI TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG 
Chị Hoàng Thị H., hiện làm việc tại một trung tâm bảo trợ người khuyết tật tại Hà Nội cho biết, trước đây 
đi xin việc hết nơi này đến nơi khác nhưng chị đều nhận được những cái lắc đầu từ chối. Có nơi tế nhị 
hơn thì nói “hết chỉ tiêu rồi”, hoặc “hẹn em lần sau”, có nơi từ chối thẳng với lý chị là người khuyết tật, 
không đủ tiêu chuẩn260. 

 
Theo Tổng cục Thống kê và ILO, 99,3% NLĐ chính thức được ký HĐLĐ từ 3 tháng trở lên. Tuy 
nhiên, tỷ lệ NLĐ nữ có HĐLĐ cao hơn NLĐ nam. Không có HĐLĐ thì sẽ khó khăn cho NLĐ được 
bảo đảm về việc làm, yếu thế trong thoả thuận tiền lương, không được hưởng các chế độ phúc 
lợi và không bảo đảm đầy đủ các điều kiện về lao động, nhờ cậy tới các cơ chế khắc phục của 
nhà nước như, khiếu nại, tố cáo hoặc khiếu kiện vì không có bằng chứng để chứng minh theo 
yêu cầu của quy định pháp luật 261. 

 
256 Nguyễn Đình Phúc, ‘Tiếp cận dịch vụ y tế của người lao động tại các khu công nghiệp’, Báo Nghiên cứu Lập pháp, (2020). Thông tin 
có tại” http://www.lapphap.vn/Pages/TinTuc/210638/Tiep-can-dich-vu-y-te-cua-nguoi-lao-dong-tai-cac-khu-cong-nghiep.html. Truy 
cập ngày 29/03/2022. 
257 Đồng Thúy, ‘Thành lập trung tâm y tế trong khu công nghiệp đầu tiên của cả nước’, TTXVN/Viet Nam+, (2022). Thông tin có tại: 
https://www.vietnamplus.vn/thanh-lap-trung-tam-y-te-trong-khu-cong-nghiep-dau-tien-cua-ca-nuoc/773337.vnp. Truy cập ngày 
08/03/2022.  
Thu Hương – Thanh Hoà, ‘Chăm sóc sức khỏe người lao động trong các khu, cụm công nghiệp: Những vấn đề đặt ra trong bối cảnh 
dịch bệnh COVID-19 – Kỳ 2: Lấp “lỗ hổng” y tế trong doanh nghiệp’, Cổng thông tin điện tử Phú thọ, (2021). Thông tin có tại: 
https://phutho.gov.vn/vi/cham-soc-suc-khoe-nguoi-lao-dong-trong-cac-khu-cum-cong-nghiep-nhung-van-de-dat-ra-trong-boi-canh-
0, Truy cập ngày 08/03/2022. 
258 Đỗ Quỳnh Chi, ‘Kinh doanh & nhân quyền trong chuỗi cung ứng của các ngành may mặc, giày dép và điện tử tại Việt Nam nghiên 
cứu cơ bản’. Trang 55 (Ct. 209). 
259 UNDP & ISEE, ‘Xóa bỏ kỳ thị’, (2017). Trang 12. 
260 Anh Tuấn, ‘Doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm, 62ang 62ang công nhân khốn khổ’, VTV. Thông tin có tại: https://vtv.vn/kinh-
te/doanh-nghiep-tron-dong-bao-hiem-hang-tram-cong-nhan-khon-kho-20211019194621985.htm. Truy cập ngày 08/03/2022. 
261 Tổng cục Thống kê – Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), ‘Báo cáo lao động phi chính thức 2016’, Nhà xuất bản Hồng Đức, (2017). 
Trang 49. Luật Khiếu nại, Luật số 02/2011/QH13. Điều 12, khoản 1, điểm g. Luật Tố cáo, Luật số 25/2018/QH14. Điều 29, khoản 1, 
điểm d. Bộ Luật Tố tụng dân sự, Luật số 92/2016/QH13. Điều 6, khoản 1. 
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Mặc dù nguyên tắc trả lương theo quy định pháp luật là như nhau, thu nhập bình quân của NLĐ 
nữ vẫn thấp hơn so với nam giới. Theo nghiên cứu của ILO năm 2021, bất lợi về thu nhập cho 
nữ giới là chất lượng việc làm và phát triển nghề nghiệp xuất phát từ gánh nặng kép mà nữ giới 
phải gánh, bao gồm gánh nặng về gia đình và gánh nặng về công việc262.  
Hiện nay, một số doanh nghiệp có xu hướng chỉ sử dụng NLĐ trẻ. Các lao động đến một độ tuổi 
nhất định (khoảng 35-50) thì không được tạo điều kiện để duy trì HĐLĐ. Vấn đề này đang làm 
cho nhiều NLĐ khó khăn trong việc tìm việc làm mới, chuyển đổi nghề, đặc biệt là NLĐ nữ263. 
Ngoài ra, có tình trạng yêu cầu NLĐ nữ trẻ phải có cam kết không sinh con trong một giai đoạn 
nhất định khi được nhận vào làm việc264.  
Bất bình đẳng cho NLĐ nữ còn ở khả năng tiếp cận công việc ổn định thấp hơn nam giới. Chỉ có 
43% NLĐ nữ là lao động làm công ăn lương trong khi tỷ lệ này ở nam giới là 51,4%265. Thực tiễn 
này không chỉ gây khó khăn cho NLĐ nữ về thu nhập mà còn khả năng tiếp cận các chế độ an 
sinh xã hội khác. 
Chất lượng việc làm đối với NLĐ nữ thấp hơn so với nam giới với nhiều nguyên nhân, lao động 
đã qua đào tạo hay định kiến266. Tỷ lệ lao động nữ đã qua đào tạo là 20% trong khi nam giới là 
25%. NLĐ nữ đã qua đào tạo ở nông thôn là đặc biệt thấp, chỉ bằng 1/3 NLĐ nữ ở thành thị267. 
Không được qua đào tạo làm cho phụ nữ khó khăn trong việc giữ công việc ổn định, chuyển đổi 
công việc hay có thu nhập tốt hơn, khả năng thất nghiệp cao hơn hoặc phải làm công việc gia 
đình mà không được trả công268.  
Tình trạng quấy rối tình dục tại nơi làm việc diễn ra ở các cấp lao động, có 82,8% nữ công nhân 
từng bị huýt sáo trêu ghẹo; 59,5% bị nhìn chằm chằm vào cơ thể; 45,8% phải nghe những lời 
bình luận khiếm nhã về ngoại hình, trang phục hoặc các bộ phận trên cơ thể mình; 17% lao động 
nữ quản lý cấp trung cho biết là họ đã từng bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Tuy nhiên, việc 
xử lý các hành vi vi phạm còn thấp hoặc không bị xử lý do nhiều trường hợp phụ nữ không tố 
cáo hoặc những thủ tục pháp lý còn có nhiều khó khăn269.  
   
h. Điều kiện làm việc chưa đảm bảo an toàn  

 
262 ILO, ‘Báo cáo tóm tắt nghiên cứu: Giới và thị trường lao động ở Việt Nam’ (Ct. 224). 
263 Lại Thìn, ‘Sa thải lao động tuổi 35: Xu hướng tất yếu của kinh tế thị trường’, VOV, (2018). Thông tin có tại: https://vov.vn/xa-hoi/lao-
dong-nu-van-bi-phan-biet-doi-xu-va-noi-lo-mat-viec-o-tuoi-30-600505.vov. Truy cập ngày 08/03/2022. 
264 Nam Anh, ‘Quyền làm việc của lao động nữ đang bị chối bỏ’, Báo Hà Nội mới, (2017). Thông tin có tại: https://hanoimoi.com.vn/ban-
in/Xa-hoi/552359/quyen-lam-viec-cua-lao-dong-nu-dang-bi-choi-bo. Truy cập ngày 08/03/2022. 
265 Tổng cục Thống kê, ‘Bình đẳng giới trong lao động và tiếp cận việc làm quản lý doanh nghiệp’, (2021). Thông tin có tại: 
https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2021/11/binh-dang-gioi-trong-lao-dong-va-tiep-can-viec-lam-quan-ly-doanh-
nghiep/. Truy cập ngày 08/03/2022. 
266 Vương Trần, ‘Đấu tranh với tư tưởng phân biệt đối xử, thái độ coi thường phụ nữ’, Lao động, (2022). Thông tin có tại: 
https://laodong.vn/thoi-su/dau-tranh-voi-tu-tuong-phan-biet-doi-xu-thai-do-coi-thuong-phu-nu-1021981.ldo. Truy cập ngày 
11/03/2022. 
267 Tổng cục Thống kê, ‘Bình đẳng giới trong lao động và tiếp cận việc làm quản lý doanh nghiệp’ (Ct. 273). 
268 Nt.  
‘Lao động nữ còn bị phân biệt đối xử’, Báo Người Lao động, (2017). Thông tin có tại: https://nld.com.vn/cong-doan/lao-dong-nu-con-
bi-phan-biet-doi-xu-2017040314511111.htm. Truy cập ngày 08/03/2022. 
269 Vụ Gia đình (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch), ‘Tình trạng quấy rối tình dục đối với lao động nữ tại nơi làm việc’, Trang thông tin điện 
tử về Gia Đình. Thông tin có tại: http://giadinh.bvhttdl.gov.vn/tinh-trang-quay-roi-tinh-duc-doi-voi-lao-dong-nu-tai-noi-lam-viec/. 
Truy cập ngày 22/02/2022.  
Mạng lưới doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ phát triển quyền năng phụ nữ (VBCWE), ‘Quấy rối tình dục tại nơi làm việc và những con số 
biết nói’, (2020). Thông tin có tại: https://vbcwe.com/tin-tuc/quay-roi-tinh-duc-noi-lam-viec-va-nhung-con-so-biet-noi/31. Truy cập 
ngày 22/02/2022.  
Nguyễn Nga, ‘Quấy rồi tình dục tại nơi làm việc, hành vi ám ảnh người lao động’, Tạp chí điện tử Lao động và Công đoàn, (2020). Thông 
tin có tại: https://laodongcongdoan.vn/quay-roi-tinh-duc-noi-lam-viec-hanh-vi-am-anh-nguoi-lao-dong-63224.html. Truy cập ngày 
22/02/2022. 
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Quyền của NLĐ được làm việc trong môi trường an toàn và lành mạnh đã được công nhận trong 
Hiến chương của ILO và Công ước ICESR được Việt Nam phê chuẩn. Đồng thời, Mục tiêu SDG 
8.8 yêu cầu “bảo vệ quyền lợi của NLĐ, thúc đẩy và đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho 
tất cả NLĐ”, và chỉ số SDG 8.8.1 tương ứng là “tần suất gây tử vong và thương tích nghề nghiệp 
do tai nạn lao động, dựa trên yếu tố giới và tình trạng di cư”270. Theo báo cáo của 63/63 tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương trong giai đoạn từ 2014 đến 2021, số vụ tai nạn lao động 
(TNLĐ) trên toàn quốc có xu hướng tăng nhẹ trong giai đoạn từ 2014 đến 2020, sau đó có sự 
giảm mạnh trong năm 2021 do bị ảnh hưởng bởi tác động của các biện pháp phong tỏa chống 
đại dịch Covid-19. 

 
Nguồn: Tổng hợp từ Thông báo Tình hình tai nạn lao động và Bệnh nghề nghiệp của Bộ LĐ-
TB&XH trong các năm 2014-2021 

Một số lĩnh vực xảy ra nhiều TNLĐ nhất là dệt may, da giày; khai thác mỏ, khai thác khoáng sản; 
sản xuất vật liệu xây dựng; xây dựng; cơ khí, luyện kim271. Bên cạnh đó, các yếu tố chấn thương 
chủ yếu làm chết người nhiều nhất bao gồm tai nạn giao thông; ngã từ trên cao, rơi; đổ, sập; điện 
giật; vật văng bắn, va đập272. Theo thống kê, nguyên nhân dẫn đến tai nạn lao động chết người 
phát sinh từ vi phạm của doanh nghiệp chiếm khoảng hơn 40% tổng số người chết, bao gồm 
thiết bị bảo hộ lao động không được cung cấp, không bảo đảm chất lượng, điều kiện lao động 
không bảo đảm, không có quy trình, biện pháp làm việc an toàn…273.  
Số liệu thống kê ở trên có thể thấp hơn thực tế do chỉ có một số địa phương có thực hiện việc 
báo cáo  và khoảng 6% các doanh nghiệp thực hiện báo cáo TNLĐ  theo đúng quy định274. Sự 
thiếu độ tin cậy của các số liệu thống kê về TNLĐ  khiến cho việc đánh giá về an toàn và sức 
khỏe lao động ở Việt Nam chưa được toàn diện275.  
Một số doanh nghiệp có ý thức chấp hành các quy định về an toàn, vệ sinh lao động nhưng nhiều 
doanh nghiệp chưa thực hiện tốt công tác này, còn mang tính hình thức, đối phó với thanh tra 
của cơ quan nhà nước hoặc hoạt động kiểm tra, đánh giá của đối tác, nhà nhập khẩu276. 
Môi trường lao động và điều kiện làm việc tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang bị ô 
nhiễm nghiêm trọng ảnh hưởng tới sức khoẻ của NLĐ, như mặt bằng làm việc chật, tập trung số 

 
270 Bộ Tư pháp – UNDP Việt Nam, ‘Đánh giá sơ bộ Khung pháp lý của Việt Nam về thực hành kinh doanh có trách nhiệm’. Trang 41 
(Ct. 9). 
271 Bộ LĐ-TB&XH, ‘Thông báo Tình hình tai nạn lao động và Bệnh nghề nghiệp của Bộ LĐ-TB&XH trong các năm 2014-2021’. 
272 Nt. 
273 Nt. 
274 Bộ KH&ĐT, ‘Báo cáo Quốc gia năm 2020 về tiến độ 05 năm thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững’, (2021). Thông tin có tại: 
https://www.vn.undp.org/content/vietnam/en/home/library/NationalSDGReport.html. Truy cập ngày 05/05/2022. Trang 103. 
275 ILO, ‘Báo cáo Quốc gia: Việc làm thỏa đáng và các mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam’, (2019). Trang 72. 
276 Cục Giám định– Bộ LĐTNXH, ‘Thiếu quan tâm đến ATVSLĐ, hệ lụy khôn lường’. Thông tin có tại: http://cucgiamdinh.gov.vn/Thieu-
quan-tam-den-ATVSLD-he-luy-khon-luong-428-a263.aspx. Truy cập ngày 08/03/2022. 
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lượng lớn NLĐ làm việc, hệ thống lưu thông khí như quạt gió, quạt hút... chưa đảm bảo đã ảnh 
hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của công nhân, đặc biệt là các lao động nữ277. 
 
2.1.3. Lao động phi chính thức 

Việc làm phi chính thức được ILO định nghĩa là việc làm không có bảo hiểm xã hội (đặc biệt là 
bảo hiểm xã hội bắt buộc) và không có hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên. NLĐ có việc làm 
phi chính thức sẽ được gọi là Lao động phi chính thức. Lao động phi chính thức có một số đặc 
điểm dễ nhận biết là không có hợp đồng lao động hoặc có nhưng không được đóng bảo hiểm xã 
hội, bảo hiểm y tế, không được chi trả các chế độ phụ cấp và các khoản phúc lợi xã hội khác. 
Lao động phi chính thức có thể tồn tại trong cả khu vực phi chính thức278 và khu vực chính thức279. 
Tuy nhiên, bởi phạm vi của Báo cáo là nghiên cứu về kinh doanh có trách nhiệm tại doanh nghiệp 
(thuộc khu vực chính thức), phần này sẽ chỉ tập trung vào đối tượng là NLĐ có việc làm phi 
chính thức trong khu vực chính thức.  

Trong giai đoạn từ 2013-2019, tỷ lệ lao động phi chính thức280 có xu hướng giảm, trong khi đó tỷ 
lệ lao động có việc làm phi chính thức trong lĩnh vực chính thức có sự tăng nhẹ. 

 
Nguồn: ILO, Báo cáo Lao động có việc làm phi chính thức ở Việt Nam: Xu hướng và các yếu tố 
tác động, 2021. 

Những vấn đề bất cập liên quan đến lao động phi chính thức trong khu vực chính thức có thể 
được thấy rõ qua dạng công việc bấp bênh (gig works) dựa trên nền tảng công nghệ, mà điển 
hình là tài xế công nghệ cho các nền tảng gọi đồ ăn và gọi xe tại Việt Nam. Theo Google, 

 
277 Bộ LĐ-TB&XH, ‘Báo cáo tổng kết thi hành Bộ luật Lao động 2012 (Giai đoạn 2013-2017)’. Trang 37 (Ct.166). 
278 Khu vực kinh tế phi chính thức được định nghĩa là khu vực hoạt động của tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh (SXKD) không có tư 
cách pháp nhân, sản xuất ít nhất một hoặc một vài sản phẩm và dịch vụ để bán hoặc trao đổi, không đăng kí kinh doanh (không có giấy 
phép kinh doanh). Ở Việt Nam, các cơ sở SXKD hoạt động trong khu vực này chủ yếu là hộ sản xuất kinh doanh cá thể phi nông nghiệp 
và các tổ hợp tác. Nguồn: ILO, ‘Báo cáo lao động phi chính thức 2016’. Trang 5 (Ct. 269). 
279 Khu vực chính thức có thể bao gồm: Các doanh nghiệp và chi nhánh doanh nghiệp (bao gồm doanh nghiệp nhà nước, ngoài nhà 
nước và doanh nghiệp nước ngoài); Các hợp tác xã và tổ hợp tác đang hoạt động theo Luật HTX 2012; Các cơ quan nhà nước (bao 
gồm các cơ quan lập pháp/hành pháp/tư pháp); Các đơn vị sự nghiệp (không phân biệt của nhà nước hay ngoài nhà nước); Các tổ chức 
quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam; Các tổ chức Đảng, đoàn thể, hiệp hội có tư cách pháp nhân (có quyết định thành lập, có con dấu 
riêng…); - Các hộ sản xuất kinh doanh cá thể có đăng ký kinh doanh; Các hộ nông, lâm nghiệp và thủy sản có đăng kí kinh doanh. Nguồn: 
ILO, ‘Báo cáo lao động phi chính thức 2016’. Trang 5 (Ct. 269). 
280 Theo định nghĩa nêu trên của ILO, bao gồm cả lao động có việc làm phi chính thức trong nông nghiệp. 
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Temasek, và Bain & Company, giá trị thị trường của ngành công nghiệp gọi đồ ăn và gọi xe ở 
Việt Nam tăng mạnh sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát vào năm 2020281. Bắt đầu từ sự xuất 
hiện của công ty nền tảng là Uber năm 2014 tại Việt Nam, dịch vụ tài xế công nghệ đã không 
ngừng được phổ cập và phát triển. Cho đến nay, có hàng chục công ty nền tảng cung cấp tài xế 
công nghệ qua ứng dụng, như Uber, Grab, Goviet (sau này là Gojek), Now (sau này là 
ShopeeFood), Baemin…282, phục vụ một hoặc tất cả dịch vụ xe ôm, giao hàng hóa, giao thức ăn. 

Theo một báo cáo, năm 2019 có khoảng 400.000 tài xế xe ôm công nghệ và 170.000 tài xế taxi 
công nghệ, phần lớn chạy xe như một nghề nghiệp chính để kiếm thu nhập283. Họ không được 
ký hợp đồng lao động với các công ty nền tảng mà phải ký các loại hợp đồng như “Biên bản thoả 
thuận hợp tác” (Grab), “Hợp đồng nhà thầu độc lập” (Now), “Hợp đồng hợp tác kinh doanh” 
(Baemin), hoặc “Hợp đồng hợp tác” (Be), với thân phận “đối tác” của các công ty nền tảng284. 
Điều này khiến cho họ không được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ theo pháp 
luật lao động, như: 

- Thứ nhất, về thời gian làm việc, do các ứng dụng thiết lập cơ chế ưu tiên cuốc xe cho tài xế 
chuyên cần, các tài xế bắt buộc phải chạy xe từ 10-12 tiếng/ngày mà không có ngày nghỉ thì 
mới kiếm được thu nhập khá285.  

- Thứ hai, về thu nhập, thu nhập của tài xế xe ôm công nghệ vào khoảng 9.290.344 VND/tháng, 
là một mức lương tương đối cao, tuy nhiên như đã đề cập ở trên, để nhận được mức thu 
nhập này xế công nghệ phải làm việc nhiều hơn từ 2-4 giờ so với giờ làm việc bình thường 
của NLĐ286. Hơn nữa, tài xế công nghệ không được hưởng mức lương tối thiểu theo pháp 
luật lao động, thu nhập của họ dựa vào số cuốc xe chạy được. Vậy nên, nếu có yếu tố chủ 
quan/khách quan khiến họ không thể chạy xe, thu nhập của họ có thể bị giảm mạnh hoặc mất 
đi hoàn toàn, có thể thấy rõ bất cập này đối với tài xế xe ôm và taxi công nghệ trong đợt giãn 
cách toàn xã hội do đại dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 vừa qua287. Ngoài 
ra, công ty nền tảng có thể tự đưa ra quy định về mức chiết khấu (8-20% tùy loại xe) trên mỗi 
cuốc xe mà tài xế thực hiện288, việc tự điều chỉnh này có thể gây ra sự bất công đối với các 
tài xế. Trên thực tế, mức chiết khấu là nguyên nhân của phần lớn các vụ “đình công” của tài 

 
281 Google, Temasek, Bain&Company, ‘e-Conomy Sea 2021 – Roaring 20s: The SEA Digital Decade’. Thông tin có tại: 
https://services.google.com/fh/files/misc/e_conomy_sea_2021_report.pdf?utm_source=twg&utm_medium=article&utm_campaign=
2021. Truy cập ngày 29/04/2022. Trang 127. 
282 Đỗ Hải Hà – Đinh Thị Chiến, ‘Điều chỉnh pháp luật đối với các dạng thức việc làm mới trong kinh tế GIG: Trường hợp của nghề xe 
ôm công nghệ’. Thông tin có tại: 
https://htpldn.moj.gov.vn/noidung/tintuc/Lists/Bantin/Attachments/96/T%C3%A0i%20li%E1%BB%87u%20h%E1%BB%99i%20th
%E1%BA%A3o%20KTCS.pdf. Truy cập ngày 29/04/2022. Trang 1. 
283 Theo một khảo sát của Viện khoa học Lao động và xã hội thuộc Bộ LĐ, TB&XH vào tháng 11/2021 trên 121 tài xế công nghệ, gần 
¾ số người được khảo sát nói rằng nghề tài xế công nghệ là nghề chính của họ, trong khi ¼ còn lại nói rằng đây chỉ là công việc part-
time. Nguồn: Bùi Tôn Hiến – Trịnh Thu Nga, ‘Digitalisation and Informal Labour in Gig Economy in Vietnam’, Báo cáo quốc gia số 
3/2021, Tổ chức Hanns Seidel Foundation. Trang 106. 
284 Đỗ Hải Hà – Đinh Thị Chiến, ‘Điều chỉnh pháp luật đối với các dạng thức việc làm mới trong kinh tế GIG: Trường hợp của nghề xe 
ôm công nghệ’. Trang 5 (Ct. 293). 
285 Nt. Trang 8. 
286 Nt. Trang 2, 8. 
287 Báo thanh niên, ‘TP.HCM bùng phát dịch Covid-19: Xe ôm công nghệ, shipper được hỗ trợ bao nhiêu tiền?’, (2021). Thông tin có 
tại: https://thanhnien.vn/tphcm-bung-phat-dich-covid-19-xe-om-cong-nghe-shipper-duoc-ho-tro-bao-nhieu-tien-post1080200.html. 
Truy cập ngày 29/04/2022. 
288 Lê Thị Hoài Thu, ‘Quyền tiếp cận an sinh xã hội của lái xe công nghệ dưới góc nhìn pháp lý’, Tạp chí Lao động&Xã hội, (2022). Thông 
tin có tại: http://laodongxahoi.net/quyen-tiep-can-an-sinh-xa-hoi-cua-lai-xe-cong-nghe-duoi-goc-nhin-phap-ly-1322765.html. Truy 
cập ngày 29/04/2022. 
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xế công nghệ trong thời gian vừa qua.289  
- Thứ ba, về BHXH, do không được ký kết hợp đồng lao động nên tài xế công nghệ cũng không 

thuộc đối tượng phải tham gia BHXH  bắt buộc. Trên thực tế, tài xế công nghệ phải làm việc 
với thời gian dài trên đường giao thông, đối mặt nhiều nguy cơ từ khói bụi, tai nạn giao thông, 
cướp giật, nhiều trường họp tài sản, mạng sống của họ bị tước đoạt hoặc đe dọa290, vậy nên 
việc những đối tượng này bị đặt ra khỏi sự bảo vệ của lưới an sinh xã hội là một bất cập lớn. 
Tuy rằng các công ty nền tảng có hỗ trợ tập huấn về an toàn giao thông và mua Bảo hiểm tai 
nạn cho tài xế, những hỗ trợ này là không đáng kể.291  

- Thứ tư, về điều khoản liên quan đến việc làm, các công ty nền tảng được tự do ban hành các 
quy tắc xử sự quy định những hành vi tài xế không được làm, các quy định về kỷ luật đối với 
tài xế mà không phải thông qua tổ chức đại diện NLĐ hay đăng ký với cơ quan nhà nước như 
đối với nội quy lao động trong quan hệ lao động truyền thống292.  

- Thứ năm, về quyền đối thoại và thương lượng tập thể, các tài xế công nghệ được thành lập 
nghiệp đoàn cơ sở thay vì công đoàn cơ sở, tuy nhiên hình thức tổ chức này chưa thực sự 
hiệu quả dẫn đến việc tài xế công nghệ vẫn chưa thực sự có tiếng nói trong việc trả thu nhập 
và điều kiện làm việc293. Từ năm 2017 đến năm 2020, đã có 13 cuộc “đình công” của các tài 
xế công nghệ ở Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh theo phương thức tập hợp ở trụ sở công ty hoặc 
đồng loạt tắt ứng dụng, và các cuộc đình công này đều không được tiến hành bởi tổ chức đại 
diện294.  

Từ những bất cập nói trên, có thể thấy rằng việc xác định mối quan hệ giữa tài xế công nghệ và 
công ty nền tảng là cực kỳ quan trọng, mang tính quyết định đối với các quyền và lợi ích về lao 
động cũng như an sinh xã hội của tài xế công nghệ. Trên thực tế, các tài xế xe ôm công nghệ 
làm toàn thời gian ở Việt Nam đáp ứng hầu hết các nguyên tắc cốt lõi để được phân loại là NLĐ. 
Tuy nhiên, do tính mới và sự linh hoạt của công việc tài xế công nghệ, khung pháp luật hiện hành 
là chưa đủ để nhận dạng loại quan hệ lao động này295.  

 

2.1.4 Lao động cưỡng bức 
Pháp luật Việt Nam có nhiều quy định về cấm lao động cưỡng bức, buôn bán người. Nhìn chung, 
hiện tượng lao động cưỡng bức (LĐCB) vẫn còn tồn tại ở Việt Nam dưới các hình thức khác 

 
289 Joe Buckley, ‘Mapping ride-hailing app driver strikes in Vietnam’, (2020). Thông tin có tại:  https://www.newmandala.org/mapping-
ride-hailing-app-driver-strikes-in-
vietnam/#:~:text=On%207%20December%2C%20Grab%20drivers,the%20streets%20of%20the%20capital. Truy cập ngày 
29/04/2022. (Anh xem giúp em có được đưa tài liệu tham khảo này vào không nhé ạ) 
290 Báo Lao động, ‘Nhọc nhằn những cuốc xe ôm công nghệ’, (2019). Thông tin có tại: https://laodong.vn/cong-doan/nhoc-nhan-nhung-
cuoc-xe-om-cong-nghe-758305.ldo; Báo Kinh tế&Đô thị, Hà Nội: Tài xế grab bị cướp đâm nguy kịch trên đê 67ang Đuống trong đêm 
vắng, 2020, https://kinhtedothi.vn/ha-noi-tai-xe-grab-bi-cuop-dam-nguy-kich-tren-de-song-duong-trong-dem-vang.html; Báo Thanh 
niên, Tài xế xe ôm công nghệ bị cướp đâm chết: ‘Khó nhận biết được cướp’, https://thanhnien.vn/tai-xe-xe-om-cong-nghe-bi-cuop-
dam-chet-kho-nhan-biet-duoc-cuop-post1039757.html, truy cập ngày 29/04/2022. 
291 Đỗ Hải Hà – Đinh Thị Chiến, ‘Điều chỉnh pháp luật đối với các dạng thức việc làm mới trong kinh tế GIG: Trường hợp của nghề xe 
ôm công nghệ’. Trang 4 (Ct. 293). 
292 Nt, tr.7. 
293 FES, ‘Benefits of platform work for workers need to be assessed with caution’, (2022). Thông tin có tại: 
https://asia.fes.de/news/platform-economy-vietnam. Truy cập ngày 29/04/2022. 
294 Joe Buckley, ‘Mapping ride-hailing app driver strikes in Vietnam’ (Ct. 300) (Anh xem giúp em có được đưa tài liệu tham khảo này vào 
không nhé ạ) 
295 Đỗ Hải Hà – Đinh Thị Chiến, ‘Điều chỉnh pháp luật đối với các dạng thức việc làm mới trong kinh tế GIG: Trường hợp của nghề xe 
ôm công nghệ’. Trang 10, 11 (Ct. 293). 
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nhau trong tuyển dụng lao động, vấn nạn buôn người… Ví dụ như, tình trạng thu giữ giấy tờ cá 
nhân của NLĐ tại các doanh nghiệp là một hành vi bị coi là cưỡng bức lao động. 24.28% NLĐ 
được khảo sát cho biết là họ phải nộp các giấy tờ tùy thân cho doanh nghiệp khi đi làm. 22,72% 
NLĐ khi được tuyển vào doanh nghiệp phải cam kết làm việc trong một thời gian nhất định, không 
được bỏ việc giữa chừng. 4,54% lao động nữ phải cam kết trong thời gian nhất định không được 
sinh con. Yêu cầu làm thêm giờ mà không có sự đồng ý của NLĐ cũng bị coi là hành vi cưỡng 
bức lao động296.  
Một công ty giữ thẻ bảo hiểm y tế của công nhân, bất chấp quy định pháp luật là thẻ bảo hiểm y 
tế của công nhân do công nhân giữ. Khi cần đi khám, công nhân phải làm đơn lên phòng y tế của 
công ty xin mượn thẻ bảo hiểm y tế và sau khi khám xong phải trả lại cho phòng y tế. Đây dường 
như là một chính sách để buộc công nhân phải làm việc ngay cả khi họ cảm thấy bị ốm, vì họ 
không muốn phải lên phòng y tế để xin mượn thẻ bảo hiểm đi khám. 
 
2.1.5. Lao động di cư 
a. Lao động đi làm việc ở nước ngoài 

Năm 2020, Việt Nam xếp thứ 11/20 quốc gia dẫn đầu thế giới về lượng kiều hối chuyển về nước 
và xếp thứ 20/20 thế giới về số lượng người di cư297. Cùng lúc đó, trong hai thập kỷ qua, số người 
Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài hàng năm tăng từ 46.000 người năm 2002 lên 152.530 người 
năm 2019298. Các nước tiếp nhận lao động chiếm 90% là Nhật Bản, Đài Loan và Trung Quốc; 
10% còn lại là một số nước như Hàn Quốc, A rập Saudi và Romani299. Lao động đi làm việc ở 
nước ngoài chủ yếu đến từ 5 tỉnh phía Bắc là Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Hải Dương và Bắc 
Ninh300. 

Qua nghiên cứu, một số báo cáo có ghi nhận vấn đề lao động di cư xuyên biên giới ở Việt Nam 
ẩn chứa nhiều nguy cơ liên quan đến lao động cưỡng bức, buôn bán người và lao động gán nợ. 
Tuy nhiên, hiện chỉ có các nghiên cứu định tính về vấn đề này. Về lý thuyết, các chỉ báo về lao 
động cưỡng bức được xem xét trên 03 phương diện: tuyển dụng lừa đảo hoặc ép buộc; làm việc 
dưới sự đe dọa áp dụng hình phạt, bẫy nợ và nợ lương; không cho chấm dứt hợp đồng301.  

Trên thực tế, có nhiều báo cáo phản ánh thực trạng tuyển dụng không đúng sự thật xảy ra đối 
với người lao động di cư ở Việt Nam. Theo một khảo sát của IOM trên 56 NLĐ về nước tại tỉnh 
Nghệ An, người lao động di cư đến Hàn Quốc, cũng như các lao động trở về từ Nhật Bản và Đài 
Loan phản ánh tình trạng họ phải làm các công việc khác và thậm chí cả ngành nghề khác với 

 
296 Mai Đăng Lưu, ‘Pháp luật Việt Nam về xóa bỏ lao động cưỡng bức’, Tạp chí Công thương, (2021). Thông tin có tại: 
https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/phap-luat-viet-nam-ve-xoa-bo-lao-dong-cuong-buc-78817.htm,. Truy cập ngày 08/03/2022. 
297 McAuliffe, M. và A. Triandafyllidou, ‘World Migration Report 2022’, (2021), IOM, Geneva. 
298 IOM, ‘Labour Market Assessment – Identifying opportunities for vulnerable Vietnamese from selected provinces of Viet Nam’, 
(2021). Thông tin có tại:  Labour Market Assessment: Identifying Opportunities for Vulnerable Vietnamese from Selected Provinces of 
Viet Nam | IOM Publications Platform. Truy cập ngày 06/05/2022. Trang 4. 
299 ILO, ‘Triangle in ASEAN Quarterly Briefing Note’. Thông tin có tại: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-
bangkok/documents/genericdocument/wcms_735109.pdf. Truy cập ngày 06/05/2022. 
300 IOM, ‘Tính dễ bị tổn thương và rủi ro bị bóc lột của lao động di cư Việt Nam – Nghiên cứu định tính của người lao động trở về, 
2020’. Thông tin có tại: https://vietnam.iom.int/vi/news/iom-viet-nam-cong-bo-nghien-cuu-dinh-tinh-ve-rui-ro-bi-boc-lot-cua-lao-
dong-di-cu-viet-nam. Truy cập ngày 06/05/2022. Trang 2. 
301 Sedex, ‘Guidance on Operational Practice and Indicators of Forced Labour’, (Version 2.0, June 2017). Thông tin có tại: 
http://www.sedex.com/wp-content/uploads/2016/03/Sedex-Guidance-on-Operational-Practice-and-Indicators-of-Forced-
Labour.pdf. Truy cập ngày 07/05/2022. Trang 7. 
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công việc/ ngành nghề được nêu trong hợp đồng302. Mặt khác, người lao động chỉ có 1-2 tuần để 
xem hợp đồng lao động trước khi xuất cảnh, một số trường hợp hợp đồng ký tại Việt Nam không 
hợp lệ tại nước tiếp nhận và NLĐ phải ký một hợp đồng khác.303 Một khảo sát thực địa khác với 
44 NLĐ có quyền lợi bị vi phạm khi lao động ở nước ngoài tại 3 tỉnh Quảng Ngãi, Thanh Hóa, Hà 
Tĩnh phản ánh 100% lao động nhận được mức lương thấp hơn đáng kể so với quy định trong 
hợp đồng lao động, hơn 90% lao động được yêu cầu làm việc nhiều giờ hơn so với thoả thuận, 
80% lao động cho biết có sự khác nhau giữa công việc thực tế tại nước tiếp nhận và loại hình 
công việc được thoả thuận trước khi xuất cảnh304. Bên cạnh đó, có tình trạng công ty tuyển dụng 
ép ứng viên nhận việc bằng cách nói với họ rằng sẽ không có thêm công việc phù hợp nào khác 
và ứng viên sẽ phải chịu thêm chi phí khi chờ đợi cơ hội mới, với mục đích lấy hoa hồng cho vị 
trí tuyển dụng305. 

Tại Việt Nam, người lao động sẽ phải trả phí tuyển dụng và một số chi phí hợp pháp khác để đi 
làm việc ở nước ngoài, trong đó phí môi giới, tiền dịch vụ và tiền ký quỹ306. Hiện tại, ba mức phí 
này đều được quy định mức trần có tính toán khả năng chi trả của NLĐ307. Tuy nhiên, đây là 
những khoản chi phí tạo gánh nặng tài chính lớn nhất cho lao động di cư, trên thực tế NLĐ phải 
trả nhiều hơn so với mức trần theo quy định pháp luật308. Theo ILO, NLĐ đi làm việc ở nước 
ngoài vẫn đang phải trả chi phí từ 163 đến 172 triệu VND để được tuyển dụng đi Nhật Bản, Đài 
Loan và Trung Quốc309. Bên cạnh đó, theo khảo sát của IOM tại tỉnh Nghệ An đề cập ở trên, 
ngoài việc tiền dịch vụ và tiền môi giới cho các công ty tuyển dụng đôi khi vượt quá mức trần cho 
phép, NLĐ còn phải trả thêm tiền cho các bên trung gian, bao gồm cả các lao động di cư đóng 
vai trò người giới thiệu, môi giới310. Chi phí phải bỏ ra để đi lao động nước ngoài cao khiến việc 
vay nợ để trang trải chi phí này trở nên phổ biến311, và điều này có thể khiến người lao động di 
cư dễ tổn thương hơn trước lạm dụng, bóc lột, lao động gán nợ, lao động cưỡng bức và mua 
bán người312. Theo khảo sát của IOM đề cập ở trên, những người lao động được khảo sát cho 

 
302 IOM, ‘Tính dễ bị tổn thương và rủi ro bị bóc lột của lao động di cư Việt Nam – Nghiên cứu định tính của người lao động trở về’ (Ct. 
320). 
303 Nt. Trang 25.  
304 ILO, ‘Cơ chế khiếu nại đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài: Tổng quan về luật pháp và thực tiễn’, (2015). Thông 
tin có tại: https://www.ilo.org/hanoi/Whatwedo/Publications/WCMS_486732/lang--vi/index.htm. Truy cập ngày 07/05/2022. Trang 
41. 
305 IOM, ‘Tính dễ bị tổn thương và rủi ro bị bóc lột của lao động di cư Việt Nam – Nghiên cứu định tính của người lao động trở về’. 
Trang 24 (Ct. 320). 
306 Nt. Trang 10. 
307 Luật 72 và Luật 69 (thay thế Luật 72) cùng với các văn bản hướng dẫn đều có quy định về mức trần của các loại phí này. Theo quy 
định mới nhất của Luật 69 và văn bản hướng dẫn, mức trần tiền môi giới là 0,5 tháng tiền lương cho mỗi 12 tháng làm việc, nếu hợp 
đồng lao động từ 36 tháng trở lên thì mức trần không quá 1,5 tháng tiền lương; mức trần tiền dịch vụ là 01 tháng tiền lương cho mỗi 
12 tháng làm việc, nếu hợp đồng lao động từ 36 tháng trở lên thì mức trần không quá 03 tháng tiền lương; mức trần tiền ký quỹ được 
miễn hoặc được giới hạn tùy theo từng thị trường và ngành nghề. 
308 IOM, ‘Tính dễ bị tổn thương và rủi ro bị bóc lột của lao động di cư Việt Nam – Nghiên cứu định tính của người lao động trở về’. 
Trang 10 (Ct. 320). 
309 ILO, ‘ILO commits to support Viet Nam’s effort to promote safe labour migration’, (2020). Thông tin có tại: 
https://www.ilo.org/hanoi/Informationresources/Publicinformation/Pressreleases/WCMS_747465/lang--en/index.htm. Truy cập 
ngày 06/05/2022. 
310 IOM, ‘Tính dễ bị tổn thương và rủi ro bị bóc lột của lao động di cư Việt Nam – Nghiên cứu định tính của người lao động trở về’, 
Trang 18 (Ct. 320). 
311 IOM, ‘Debt and the migration experience: insights from South-East Asia’, (2019). Thông tin có tại: 
https://publications.iom.int/books/debt-and-migration-experience-insights-south-east-asia#:~:text=Email-
,Debt%20and%20the%20Migration%20Experience%3A%20Insights%20from%20South%2DEast%20Asia,finance%20costly%20cros
s%2Dborder%20moves. Truy cập ngày 06/05/2022. Trang 38. 
312 ILO, ‘ILO commits to support Viet Nam’s effort to promote safe labour migration’ (Ct. 329). 
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biết khoản vay lớn làm tăng gánh nặng cho họ, và họ phải tiếp tục làm việc ở nước ngoài cho dù 
không muốn để trả nợ313. Về vĩ mô, chi phí dịch chuyển lao động lớn đã ngăn cản Việt Nam gặt 
hái đầy đủ thành quả của quá trình di dân quốc tế314.  

b. Lao động di cư trong nước 

Luồng di cư lao động trong nước có nguyên nhân chủ yếu từ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo 
hướng giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ tại Việt Nam 
sau giai đoạn Đổi mới. Do vẫn còn trên 1/3 lực lượng lao động là lao động trong lĩnh vực nông 
nghiệp, việc chuyển dịch lao động từ lĩnh vực nông nghiệp sang khu vực/ngành nghề có năng 
suất cao hơn được coi là một xu thế tất yếu315. Trong giai đoạn 2015-2020, có sự suy giảm số 
lượng lao động di cư trong nước, nguyên nhân một phần do sự tăng sức hút lao động từ kêu gọi 
đầu tư ở các địa phương vốn là nơi xuất cư, một phần khác do sự hồi hương của các lao động 
đã di cư có độ tuổi nằm ngoài chế độ ưu tiên tuyển dụng của nhà máy316.  

 

Nguồn: Tổng hợp số liệu từ Báo cáo Lao động việc làm của Tổng cục thống kê qua các năm. 

Những vùng có kinh tế phát triển như Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Hồng là những vùng thu 
hút lao động di cư nhiều nhất, riêng TP. Hồ Chí Minh chiếm tới 24,9% tổng số người di cư trong 
cả nước317. Tỷ trọng lao động nữ di cư chiếm trung bình 57,3%318. Hơn 60% lao động di cư làm 
việc trong các nhóm nghề như lao động giản đơn hoặc thợ vận hành và lắp ráp máy móc, thiết 
bị.319 

Về cơ bản, di cư nói chung và lao động di cư nói riêng sẽ làm phát sinh nhiều vấn đề về xã hội. 
Trên thực tế, việc thực hiện quyền lao động của lao động di cư trong nước vẫn còn gặp nhiều 
khó khăn. Về hợp đồng lao động, có khoảng 70% NLĐ di cư có hợp đồng lao động, trong khi đó 
con số này đối với lao động địa phương là 73,4%. Về tiền lương, công nhân di cư thường phải 

 
313 IOM, ‘Tính dễ bị tổn thương và rủi ro bị bóc lột của lao động di cư Việt Nam – Nghiên cứu định tính của người lao động trở về’. 
Trang 21, 22 (Ct 320).  
314 Testaverde, Mauro, Harry Moroz, Claire H. Hollweg, Achim Schmillen, ‘Di dân để tìm kiếm cơ hội: Vượt qua rào cản dịch chuyển lao 
động ở Đông Nam Á – Báo cáo tóm tắt’, Ngân 70ang Thế giới, (2017). Trang 13.  
315 CIEM, ‘Nghiên cứu vấn đề về giới trong di cư trong nước và tái cơ cấu kinh tế tại Việt Nam – Nghiên cứu định tính về trải nghiệm 
của người lao động trở về’, (2021). Trang 29, 30. 
316 Nt. Trang 43. 
317 Nt. Trang 44. 
318 Nt. Trang 43. 
319 Nt. Trang 50. 
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chịu những khoản chi phí thiết yếu đắt hơn người địa phương, như phí gửi trẻ, học hành, nhà 
cửa, chợ búa… và những khoản này thường vượt quá mức lương hàng tháng của họ320. Dưới 
tác động của đại dịch Covid-19, lao động di cư một trong những nhóm bị ảnh hưởng về thu nhập 
nặng nề nhất, với thu nhập tháng 5/2020 chỉ tương đương 43,2% thu nhập tháng 12/2019321. Về 
điều kiện về nhà ở, trung bình người di cư có diện tích nhà ở bình quân đầu người thấp hơn của 
người không di cư (tương ứng là 21,9m2/người và 25,4m2/người) và gần một nửa người di cư 
phải đi thuê/mượn nhà322. Theo kết quả điều tra của Tổng cục thống kê và Quỹ Dân số Liên hợp 
quốc vào năm 2015, 40,9% NLĐ di cư ở khu vực thành thị có khó khăn về chỗ ở; 31,6% có khó 
khăn về nguồn thu nhập và 28,6% khó khăn về việc làm.323 

Thêm vào đó, tình trạng không có hộ khẩu ở địa phương nhập cư khiến con cái của NLĐ di cư 
và gia đình họ phải chịu nhiều thiệt thòi. Do quá tải học sinh, các trường công lập thường áp dụng 
cơ chế ưu tiên người dân địa phương có hộ khẩu, đồng thời việc NLĐ di cư liên tục làm thêm giờ 
khiến thời gian hoạt động trong giờ hành chính của trường công lập không đáp ứng được nhu 
cầu gửi con của NLĐ di cư324. Trong khi đó, các trường tư thục giá rẻ phù hợp với túi tiền của 
NLĐ di cư thường chất lượng không được đảm bảo.325 Theo thống kê, chỉ có 7,7 % trẻ em di cư 
được đi nhà trẻ công lập và 12% được đi học trường mẫu giáo công lập326. Tại TP. HCM, trẻ em 
di cư chiếm lần lượt 92% và 86,4% trong số trẻ em 5 tuổi và tiểu học không đến trường; các em 
cũng không thuộc đối tượng áp dụng của các chính sách giáo dục miễn phí của thành phố.327 Đối 
với cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, có 55,7% trẻ em di cư ngoại tỉnh trong nhóm 
nhóm tuổi 11-18 đang đi học, trong khi đó con số này đối với trẻ em không di cư trong cùng độ 
tuổi lên tới 83,9%.328 Ngoài ra, qua quan sát tác động của đại dịch Covid-19, việc không có hộ 
khẩu cũng là rào cản đối với gia đình NLĐ di cư trong việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe, bao gồm chăm sóc sức khỏe sinh sản & tình dục, các cơ hội học tập trực tuyến và điều 
kiện sống công bằng.329  

Bên cạnh đó, tình trạng con cái của lao động di cư bị bỏ lại cũng ẩn chứa nhiều nguy cơ đối với 
gia đình lao động di cư và xã hội. Theo ước tính của UNICEF năm 2017 trong ngành công nghiệp 

 
320 UNICEF, ‘Tác động của ngành May mặc và Giày dép đến Trẻ em Việt Nam’. Trang 4 (Ct. 242). 
321 UNDP, ‘Đánh giá tác động kinh tế xã hội của đại dịch COVID-19 đối với hộ gia đình và doanh nghiệp dễ bị tổn thương ở Việt Nam 
Phân tích có tính tới yếu tố giới – Báo cáo tóm tắt’, (2020). Thông tin có tại: 
https://www.vn.undp.org/content/vietnam/en/home/library/_covid-19-socio-economic-impact-on-vulnerable-households-and-
ent.html?fbclid=IwAR1gmZGc9af1beFMwvkOEV5n9Gjaoo6LrDnUHsGG2au6iW8Hyz0jhyXcxrU. Truy cập ngày 06/05/2022. Trang 
5. 
322 Tổng cục thống kê, ‘Thông cáo báo chí kết quả nghiên cứu chuyên sâu tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019’, (2020). Thông tin 
có tại: https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2020/12/thong-cao-bao-chi-ket-qua-nghien-cuu-chuyen-sau-tong-dieu-
tra-dan-so-va-nha-o-nam-2019/. Truy cập ngày 06/05/2022. 
323 Tổng cục thống kế, Quỹ Dân số Liên hợp quốc, ‘Điều tra di cư nội địa quốc gia 2015: Các kết quả chủ yếu’, (2016). Thông tin có tại: 
https://vietnam.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/PD_Migration%20Booklet_Tieng%20Viet_printed%20in%202016_0.pdf. Truy 
cập ngày 06/05/2022. Trang 80. 
324 UNICEF, ‘Tác động của ngành May mặc và Giày dép đến Trẻ em Việt Nam’. Trang 3 (Ct. 242). 
325 Nt. Trang 3. 
326 CIEM, ‘Nghiên cứu vấn đề về giới trong di cư trong nước và tái cơ cấu kinh tế tại Việt Nam’. Trang 67. 
327 UNICEF, ‘Báo cáo khảo sát việc thực hiện quyền trẻ em tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam’. Trang 13 (Ct. 237). 
328 Tổng cục thống kê, ‘Thông cáo báo chí kết quả nghiên cứu chuyên sâu tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019’ (Ct. 343).  
329 UN, ‘Phân tích của Liên hợp quốc về tác động xã hội của Đại dịch Covid-19 đối với Việt Nam và các khuyến nghị chính sách chiến 
lược’, (2020). Thông tin có tại: 
https://www.unicef.org/vietnam/media/6006/file/Ph%C3%A2n%20t%C3%ADch%20c%E1%BB%A7a%20LHQ%20v%E1%BB%81%
20t%C3%A1c%20%C4%91%E1%BB%99ng%20x%C3%A3%20h%E1%BB%99i%20c%E1%BB%A7a%20%C4%91%E1%BA%A1i%20d
%E1%BB%8Bch%20COVID-19.pdf. Truy cập ngày 06/05/2022. Trang 9. 
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dệt may và da giầy (có 80% lao động là người di cư), có khoảng 15% - 20% NLĐ di cư không thể 
tự mình chăm sóc con cái mà phải gửi về quê cho ông bà hoặc người thân khác330. Trẻ bị bỏ lại 
có thể gặp nhiều nguy cơ như bị xâm hại, bóc lột, bị buộc trở thành trẻ em đường phố, lao động 
trẻ em; các em gái còn đối mặt với nguy cơ bị mua bán hay tảo hôn331. Vấn đề này một lần nữa 
là hệ quả của một mức lương không đủ sống, bởi nếu số tiền NLĐ di cư gửi về là đủ để đáp ứng 
nhu cầu của gia đình họ thì trẻ em dù có bị bỏ lại cũng có cuộc sống tốt hơn332.  

2.1.6. Lao động trẻ em 
Pháp luật Việt Nam có nhiều quy định về bảo vệ trẻ em và nguyên tắc về sử dụng lao động trẻ 
em (còn gọi là lao động chưa thành niên) để phòng chống bóc lột lao động trẻ em333. Theo điều 
tra về lao động trẻ em năm 2018 trước khi Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực, cả nước có 
1.031.944 trẻ em ở độ tuổi 5-17 tuổi được xác định là lao động trẻ em, chiếm 5,4% tổng số trẻ 
em 5-17 tuổi và chiếm 58,8% trẻ em 5-17 tuổi tham gia hoạt động kinh tế, trong đó gần 59% là 
trẻ em trai và trên 41% là trẻ em gái. Gần 51,3% lao động trẻ em nằm trong nhóm tuổi 15-17. Tỷ 
lệ lao động trẻ em ở khu vực nông thôn là 6,6%, cao hơn 2,5 lần so với tỷ lệ lao động trẻ em ở 
khu vực thành thị (2,6%)334. 
Điều tra lao động trẻ em năm 2018 cho thấy có trên 43% lao động trẻ em là lao động hộ gia đình 
và 31,7% là lao động được trả công. Tuy nhiên, vẫn có tới 198.505 trẻ em, chiếm 19,2% làm các 
công việc tự sản, tự tiêu (trong tổng số 344.166 trẻ em từ 5-17 tuổi có hoạt động kinh tế với các 
công việc thuộc nhóm sản phấm tự sản, tự tiêu thuộc nhóm đối tượng được loại trừ theo tinh 
thần của Công ước 138) được xác định là lao động trẻ em tham gia vào các công việc có yếu tố 
nặng nhọc, độc hại, nguy hiếm, có ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của trẻ em335. 
Theo ước tính, trong tống số 1.031.944 lao động trẻ em có 352.385 em có thời gian làm việc ở 
mức từ 40 giờ/tuần trở lên, chiếm 34,2% tống số lao động trẻ em. Mức thời gian làm việc này có 
ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của đa số trẻ em. Trẻ em có thời gian làm việc trên 40 giờ/tuần 
rơi vào nhóm tuổi từ 15-17 tuổi (58,7%) và không có sự khác biệt nhiều giữa trẻ em trai và trẻ 
em gái. Trong số lao động trẻ em làm trên 40 giờ/tuần, gần 12% là trẻ em dưới 15 tuổi336. Để hạn 
chế thực trạng này, Bộ luật Lao động 2019 chỉ cho phép trẻ em chưa đủ 15 tuổi thì được làm việc 
không quá 20 giờ/tuần và chỉ có trẻ từ 15 tuổi đến 18 tuổi thì được làm việc không quá 40 
giờ/tuần337. 
Trên thực tế, trẻ em tham gia hoạt động kinh tế chủ yếu ở khu vực phi chính thức với các công 
việc làm thuê, và phổ biến với các công việc tự làm, các công việc sản xuất kinh doanh của hộ 
gia đình. Đa số các công việc mà lao động trẻ em có thế tham gia có môi trường và điều kiện làm 
việc chưa đảm bảo an toàn lao động. Theo ước tính, có 27,7% lao động trẻ em làm việc trong 
điều kiện tiếp xúc với bụi, rác, khói; 11,5% làm việc trong môi trường có tiếng ồn lớn, chuyển 
động mạnh; gần 11% làm việc tại những nơi nhiệt độ khắc nghiệt; trên 8% làm việc trong môi 

 
330 Nt. Trang 5. 
331 Nt. Trang 13.  
Oxfam Việt Nam, ‘Tiền lương không đủ sống và hệ lụy nghiên cứu một số doanh nghiệp may xuất khẩu ở Việt Nam’. Trang 44 (Ct. 182).  
Bộ LĐ-TB&XH, ‘Báo cáo tổng kết thi hành Bộ luật Lao động 2012 (Giai đoạn 2013-2017)’. Trang 39 (Ct.166).  
UNICEF, ‘Báo cáo khảo sát việc thực hiện quyền trẻ em tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam’. Trang 33 (Ct. 237). 
332 UNICEF, ‘Báo cáo khảo sát việc thực hiện quyền trẻ em tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam’. Trang 18 (Ct. 237). 
333 Minh Huệ, ‘Tiếp tục ngăn chặn lao động trẻ em khi dịch COVID-19 vẫn tiếp diễn’, Việt Nam Plus, (2021). Thông tin có tại: 
https://www.vietnamplus.vn/tiep-tuc-ngan-chan-lao-dong-tre-em-khi-dich-covid19-van-tiep-dien/719488.vnp. Truy cập ngày 
08/03/2022. Bộ luật Lao động 2019. Điều 143-147 (Ct. 168). 
334 ILO và Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam, ‘Khảo sát lao động trẻ em quốc gia Việt Nam 2018: Những phát hiện chính’, Geneva: Tổ chức Lao 
động quốc tế, (2020). Trang 32. 
335 Nt. Trang 33. 
336 Nt. Trang 36. 
337 Bộ luật Lao động 2019. Điều 146 (Ct. 168). 
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trường phải tiếp xúc với hóa chất. Đặc biệt, có hơn 3,2% lao động trẻ em làm việc ở các công 
trường xây dựng, hơn 3% khác làm việc ở môi trường dưới nước...338 Để hạn chế thực tiễn này, 
BLLĐ 2019 đã có quy định cụ thể về công việc và nơi làm việc không được sử dụng NLĐ từ đủ 
15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi339. 
Trong quá trình lao động, một số trẻ em phải mang vác các vật nặng hoặc vận hành các loại máy 
móc, thiết bị phục vụ sản xuất. Đây là những yếu tố có ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển 
thể chất và sự an toàn của lao động trẻ em. Có gần 10,5% lao động trẻ em trong quá trình làm 
việc từng phải mang vác các vật nặng từ 30kg trở lên và gần 9,1% lao động trẻ em phải tham gia 
vận hành các loại máy móc, thiết bị sản xuất. Tuy nhiên, đa số lao động trẻ em phải mang vác 
vật nặng hoặc phải vận hành máy móc thiết bị trong quá trình lao động rơi vào nhóm trẻ em trai 
ở độ tuổi từ 15-17, dù đây cũng là độ tuổi có sự trưởng thành về thế chất và ý thức tốt hơn về an 
toàn lao động. Tuy nhiên, để hạn chế tình trạng này, BLLĐ 2019 đã quy định về công việc và nơi 
làm việc sử dụng NLĐ từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi340. 
Trẻ em phải đối mặt với các vấn đề sức khỏe và an toàn lao động. Mỗi trẻ em có thể gặp một 
hoặc nhiều hơn các rủi ro hoặc tai nạn thương tích có ảnh hưởng đến sức khỏe, như các vết 
thương ngoài da, vết thương hở; trật khớp, bong gân, bầm tím; các bệnh về đường hô hấp, da, 
mắt341. 
Tình trạng quan hệ lao động có trẻ em tham gia thường không có ký kết HĐLĐ bằng văn bản 
theo quy định của BLLĐ 2019. Phần lớn, quan hệ lao động thông qua hợp đồng bằng lời nói nên 
khó khăn trong việc ràng buộc pháp lý. Đối với các trường hợp có ký kết HĐLĐ bằng giấy cũng 
không quy định rõ thời gian làm việc, chế độ nghỉ ngơi. Nhiều cơ sở sử dụng lao động trẻ em 
không đăng ký khai với cơ quan quản lý lao động địa phương theo quy định pháp luật342. 
Theo một nghiên cứu của VCCI và UNICEF năm 2021, phần lớn các doanh nghiệp vừa và nhỏ 
tham gia khảo sát không sử dụng lao động trẻ em. Chỉ có 3,47% doanh nghiệp này có sử dụng 
lao động trẻ em từ 15 tuổi đến 17 tuổi. Tuy nhiên, phần lớn các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn 
chưa có các chính sách và thực hành đầy đủ để bảo đảm việc phòng ngừa và giảm thiểu lao 
động trẻ em, như chỉ có 27% doanh nghiệp có chính sách và thực hành đối với vấn đề lao động 
trẻ em, 43,5% doanh nghiệp có quy trình đánh giá tác động các vấn đề đối với trẻ em, 36,5% có 
quy trình giám sát khắc phục các vấn đề về lao động trẻ em, 27,4% doanh nghiệp có yêu cầu 
nhà cung cấp và đối tác kinh doanh bổ sung các vấn đề bảo vệ trẻ em, 30,6% doanh nghiệp bổ 
sung thêm điều khoản về vấn đề lao động trẻ em trong hợp đồng với đối tác kinh doanh343.   
 
2.1.7. Các cơ chế khắc phục chưa hiệu quả 
Như đã phân tích ở trên, các quy định pháp luật về lao động của Việt Nam đã có những thay đổi 
để khắc phục các vấn đề bất cập về lao động trong thực hành kinh doanh có trách nhiệm. Tuy 
nhiên, nhiều vấn đề bất cập vẫn còn tồn tại như đã phân tích ở trên. Thực tiễn này có những 
nguyên nhân khác nhau. 
 
a. Cơ chế thanh tra lao động và BHXH 

 
338 ILO và Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam, ‘Khảo sát lao động trẻ em quốc gia Việt Nam 2018: Những phát hiện chính’. Trang 36 (Ct. 358). 
339 Bộ luật Lao động 2019. Điều 147 (Ct. 168). 
340 ILO và Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam, Khảo sát lao động trẻ em quốc gia Việt Nam 2018: Những phát hiện chính, Geneva: Tổ chức Lao 
động quốc tế, 2020, tr. 37. Bộ luật Lao động 2019. Điều 147 (Ct. 168). 
341 Nt. Trang 41. 
342 Bộ LĐ-TB&XH, ‘Báo cáo tổng kết thi hành Bộ luật Lao động 2012 (Giai đoạn 2013-2017)’. Trang 42 (Ct.166). 
343 VCCI-UNICEF, ‘Báo cáo khảo sát việc thực hiện quyền trẻ em của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam’, (2021). Trang vi, vii. 
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Lực lượng thanh tra lao động và thanh tra BHXH là hai lực lượng chủ chốt trong việc bảo đảm 
thực thi các quy định pháp luật về lao động và an sinh xã hội. Bên cạnh đó, lực lượng công an 
sẽ đóng vai trò điều tra và đề nghị truy tố khi có các hành vi vi phạm pháp luật hình sự.  
Hoạt động thanh tra lao động để bảo đảm tính nghiêm minh của việc thực thi pháp luật lao động 
chưa đáp ứng được yêu cầu với nhiều nguyên nhân. Số lượng thanh tra chuyên ngành lao động 
và BHXH còn hạn chế (150 thanh tra lao động và 685 thanh tra về đóng BHXH, BHYT và BHTN) 
so với số lượng doanh nghiệp (trên 800.000 doanh nghiệp)344. Tính cưỡng chế của các quyết 
định thanh tra còn thấp, như tỷ lệ thu hồi nợ BHXH, BHYT và BHTN chỉ đạt 58,6% trong 4 năm 
thực hiện Luật BHXH (2016-2019), mặc dù hoạt động thanh tra đã góp phần cải thiện ý thức thực 
thi pháp luật về lao động và BHXH345. Ngoài ra, thanh tra BHXH hiện nay chỉ có thẩm quyền thanh 
tra về việc đóng BHXH mà không có thẩm quyền thanh tra, xử lý vi phạm trong việc thực hiện 
chính sách pháp luật về BHXH, BHYT đối với doanh nghiệp và các cơ sở khám chữa bệnh theo 
BHYT346. 
NLĐ có thể lựa chọn giải quyết vấn đề lao động, an toàn, vệ sinh lao động thông qua phương 
thức khiếu nại vi phạm lao động tại nơi làm việc. Nếu NLĐ không thoả mãn với kết quả giải quyết 
khiếu nại lần đầu tại nơi làm việc, NLĐ có quyền đề nghị Chánh thanh tra Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính giải quyết347. Tuy nhiên, không có báo cáo cụ 
thể về hiệu quả của công tác giải quyết khiếu nại lao động của thanh tra lao động. 
 
b. Cơ chế giải quyết tranh chấp lao động tại Toà án 

Trong năm 2019, các vụ án lao động mà hệ thống Tòa án giải quyết chủ yếu là tranh chấp về xử 
lý kỷ luật, sa thải, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (947 vụ); tranh chấp về quyền, lợi 
ích liên quan đến việc làm, tiền lương (1.232 vụ); tranh chấp về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 
bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (560 vụ)348. Đây là các tranh 
chấp lao động cá nhân mà không có vụ án tranh chấp lao động tập thể và đình công. Thực trạng 
này cần phải có biện pháp giải quyết khi mà NLĐ vẫn sử dụng biện pháp đình công là một phương 
thức để giải quyết tranh chấp lao động của mình. 
Số lượng tranh chấp lao động được giải quyết qua hệ thống Toà án được đánh giá là ít hơn so 
với các tranh chấp lao động trên thực tế và thấp hơn số vụ tranh chấp lao động được giải quyết 
thông qua việc xử lý khiếu nại của Thanh tra lao động hoặc thông qua hoà giải lao động như 
phân tích ở Phần này. Có một số lý do mà NLĐ chưa nhờ cậy tới Toà án là do các thủ tục tố tụng 
còn tương đối phức tạp, như yêu cầu đương sự có trách nhiệm thu thập chứng cứ, thời gian giải 

 
344 Bạch Đằng, ‘Chiến dịch thanh tra lao động năm 2019: Công bố doanh nghiệp sai phạm với truyền thông’, Người Lao động, (2019). 
Thông tin có tại: https://nld.com.vn/cong-doan/chien-dich-thanh-tra-lao-dong-nam-2019-cong-bo-doanh-nghiep-sai-pham-voi-
truyen-thong-20190328204404643.htm. Truy cập ngày 20/03/2022.  
‘Hoàn thiện chức năng thanh tra chuyên ngành của BHXH Việt Nam’, Tạp chí Bảo hiểm xã hội, (2022). Thông tin có tại: 
http://tapchibaohiemxahoi.gov.vn/mobile/hoan-thien-chuc-nang-thanh-tra-chuyen-nganh-cua-bhxh-viet-nam-69225.html. Truy cập 
ngày 20/03/2022. 
345 Bộ LĐ-TB&XH, ‘Dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 (Giai đoạn 2016 – 2020)’. Trang 28 (Ct. 257).  
‘Hoàn thiện chức năng thanh tra chuyên ngành của BHXH Việt Nam’ (Ct. 368). 
346 Lưu An, ‘Tháo gỡ vướng mắc trong thanh tra chuyên ngành của bảo hiểm xã hội’, (2019). Thông tin có tại: 
https://tapchitaichinh.vn/bao-hiem/thao-go-vuong-mac-trong-thanh-tra-chuyen-nganh-cua-bao-hiem-xa-hoi-315317.html. Truy cập 
ngày 08/03/2022. 
347 Bộ luật Lao động 2019. Điều 214 (Ct. 168). 
Nghị định 110/2017/NĐ-CP ngày 04/10/2017 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao Động – Thương Binh 
và Xã Hội.  
Nghị định số 24/2018/NĐ-CP ngày 27/02/2018 của Chính phủ quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo 
dục nghề nghiệp, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động. 
Điều 15. 
348 Toà án nhân dân tối cao, ‘Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và nhiệm kỳ 2016 – 2020; phương hướng, nhiệm vụ trọng 
tâm công tác năm 2021 của các tòa án’. Thông tin có tại: https://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tatc/chi-tiet-chi-dao-dieu-
hanh?dDocName=TAND155594,. Truy cập ngày 30/03/2022. Chú thích số 12. 
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quyết vụ án lâu (khoảng 1-2 năm), khả năng thi hành án nghiêm minh chưa cao, chi phí kiện tụng 
lớn, khó khăn có được sự hỗ trợ của cơ quan trợ giúp pháp lý349, thủ tục tố tụng với sự tham gia 
của công đoàn đối với hành vi vi phạm pháp luật về BHXH gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích 
hợp pháp của NLĐ, tập thể NLĐ, trong đó có vấn đề nợ BHXH chưa được rõ ràng350. 
 
c. Cơ chế giải quyết tranh chấp lao động của trọng tài lao động và hoà giải lao động 

Theo Báo cáo tổng kết thi hành Bộ luật Lao động 2012, mặc dù Hội đồng trọng tài lao động đã 
được thành lập ở 60 tỉnh, thành phố nhưng chưa hề có một vụ việc nào mà các bên tranh chấp 
đề nghị Hội đồng trọng tài lao động giải quyết351. 
Hiện nay số lượng hòa giải viên lao động được công nhận khoảng trên 1.000 người trên 63 tỉnh 
thành352. Số lượng hoà giải viên lao động được đánh giá là quá ít để giải quyết các tranh chấp 
lao động, như tại Bình Dương và Tp. Hồ Chí Minh chỉ có 1 hòa giải viên lao động/1000 doanh 
nghiệp353. Theo số liệu trong 5 năm (2008-2013), 108 hòa giải viên lao động tại Tp. Hồ Chí Minh 
đã giải quyết 6.248 tranh chấp bao gồm 5.715 tranh chấp lao động cá nhân và 569 cuộc đình 
công tự phát. Tỷ lệ hòa giải thành cao, như tại Tp. Hồ Chí Minh là 70,5% với các tranh chấp lao 
động cá nhân và 93,1% với các cuộc đình công tự phát354. Tuy vậy, theo đánh giá của Bộ Lao 
động -Thương binh và Xã hội, số lượng vụ việc tranh chấp được hòa giải viên lao động giải quyết 
vẫn còn thấp355. Ngân sách dành cho hòa giải viên lao động vẫn còn hạn chế nên khó trong việc 
bổ nhiệm hoà giải viên có năng lực và hầu hết các hòa giải viên lao động hiện nay đang làm việc 
kiêm nhiệm và không phải là hoà giải viên lao động chuyên nghiệp356. 
 
d. Cơ chế giải quyết tranh chấp lao động do doanh nghiệp tự xây dựng 

Cơ chế giải quyết vướng mắc, tranh chấp lao động trong nội bộ doanh nghiệp thông qua các 
trường nhóm sản xuất được NLĐ đánh giá là tin cậy và hiệu quả, so với các hình thức đường 
dây nóng, hộp thư góp ý hoặc cán bộ công đoàn357. Như đã nêu, NLĐ có thể lựa chọn giải quyết 
vấn đề lao động, an toàn, vệ sinh lao động thông qua phương thức khiếu nại vi phạm lao động 
tại nơi làm việc trước theo quy định của pháp luật. Nếu NLĐ không thoả mãn với kết quả giải 
quyết khiếu nại lần đầu của doanh nghiệp, NLĐ có quyền đề nghị Chánh thanh tra Sở Lao động 
-Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính giải quyết358. 
 
2.2. Đề xuất giải pháp  
Tiếp theo các khuyến nghị được đề ra tại Báo Cáo Đánh Giá Sơ Bộ, các khuyến nghị dưới đây 
sẽ bổ sung vào các khuyến nghị đã có như sau: 

 
349 Đỗ Quỳnh Chi, ‘Kinh doanh & nhân quyền trong chuỗi cung ứng của các ngành may mặc, giày dép và điện tử tại Việt Nam nghiên 
cứu cơ bản’. Trang 65 (Ct. 209). 
350 Bộ LĐ-TB&XH, ‘Dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 (Giai đoạn 2016 – 2020)’. Trang 22 (Ct. 257). 
351 Bộ LĐ-TB&XH, ‘Báo cáo tổng kết thi hành Bộ luật Lao động 2012 (Giai đoạn 2013-2017)’. Trang 47 (Ct.166). 
352 Nt. Trang 46. 
353 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ‘Báo cáo quan hệ lao động 2019’. Trang 22 (Ct. 171). 
354 Đỗ Quỳnh Chi, ‘Kinh doanh & nhân quyền trong chuỗi cung ứng của các ngành may mặc, giày dép và điện tử tại Việt Nam nghiên 
cứu cơ bản’. Trang 66 (Ct. 209). 
355 Bộ LĐ-TB&XH, ‘Báo cáo tổng kết thi hành Bộ luật Lao động 2012 (Giai đoạn 2013-2017)’. Trang 47 (Ct.166). 
356 Đỗ Quỳnh Chi, ‘Kinh doanh & nhân quyền trong chuỗi cung ứng của các ngành may mặc, giày dép và điện tử tại Việt Nam nghiên 
cứu cơ bản’. Trang 66 (Ct. 209). 
357 Nt. Trang 46. 
358 Bộ luật Lao động 2019. Điều 214 (Ct. 168).  
Nghị định 110/2017/NĐ-CP (Ct. 371). 
Nghị định 24/2018/NĐ-CP. Điều 15 (Ct. 371). 



   
 

76 
 

  
2.2.1 Đối với Nhà nước – Nghĩa vụ bảo đảm thực hành kinh doanh có trách nhiệm  

• Xây dựng và ban hành một Chương trình hành động quốc gia hoàn thiện chính sách và pháp 
luật nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm về lao động. Chương trình cần có 
một thời hạn và các kế hoạch cụ thể. 

• Cần rà soát và sửa đổi luật, quy định và chính sách khác nhau liên quan đến việc thúc đẩy 
và bảo vệ quyền lao động, phúc lợi, tuyển dụng, sử dụng, quản lý lao động nhập cư và an 
sinh xã hội để giảm khoảng cách trong thực tế và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế như Bộ 
luật Lao động 2019, Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Luật An toàn vệ sinh lao động 2015, Luật 
Bình đẳng giới … 

• Thúc đẩy các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, hội nghề nghiệp, các doanh 
nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp được niêm yết thuộc VN100 của Sở Giao dịch chứng 
khoán HOSE và các doanh nghiệp đại chúng khác, các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao 
động (như các doanh nghiệp trong lĩnh vực dệt may, da giày, chế biến gỗ, thuỷ sản…) xây 
dựng, ban hành và công khai các chính sách, quy định, chương trình thực hành kinh doanh 
có trách nhiệm về lao động. 

• Thúc đẩy công tác xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt 
động của tổ chức của NLĐ tại doanh nghiệp theo quy định tại BLLĐ 2019 và Công ước của 
ILO số 87 về Quyền tự do hiệp hội và bảo vệ quyền tổ chức. 

• Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 02/NQ-TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức 
và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Đặc biệt, nâng cao vai trò của 
Công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, phát huy quyền 
làm chủ của công nhân, NLĐ ở cả khu vực lao động chính thức và lao động phi chính thức. 

• Khuyến khích công đoàn cấp trên hỗ trợ công đoàn cơ sở trong việc thúc đẩy việc thương 
lượng ở nhóm doanh nghiệp dẫn đầu để đem lại lợi ích cho NLĐ ở các doanh nghiệp vừa 
và nhỏ359. 

• Nghiên cứu thực trạng cơ cấu tiền lương và xây dựng cơ chế, biện pháp, chính sách điều 
chỉnh tiền lương công bằng, phù hợp với mức sống. 

• Có biện pháp can thiệp nhằm khuyến khích doanh nghiệp cho phép lao động nữ có con nhỏ 
được áp dụng các phương án làm việc linh hoạt; khuyến khích phân chia việc chăm sóc gia 
đình và gánh nặng công việc công bằng hơn - ví dụ như các sáng kiến về pháp lý hoặc của 
khu vực tư nhân cho phép nam giới và nữ giới có thời gian nghỉ chăm sóc con cái như nhau, 
cũng như các chương trình nhằm thay đổi thái độ của nam giới đối với việc làm việc nhà360. 

• Nghiên cứu đơn giản hoá việc tổ chức và quản lý các doanh nghiệp cho thuê lại lao động để 
doanh nghiệp này cung ứng được lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ 
sản. Những người nông dân, ngư dân và người làm rừng có thể tham gia vào các doanh 
nghiệp để có thể được bảo đảm các quyền lợi về an sinh xã hội, như tham gia BHXH, BHYT, 
BHTN. Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan thuế và cơ quan BHXH trong giám sát 
công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. 

 
359 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ‘Báo cáo quan hệ lao động 2019’. Trang 36 (Ct. 171). 
360 Iffat Chowdhury, Hillary Johnson, Aneesh Mannava và Elizaveta Perova, ‘Khoảng cách giới về thu nhập ở Việt Nam: tại sao phụ nữ 
Việt Nam làm việc trong những ngành nghề có thu nhập thấp hơn’, Báo cáo Tóm tắt Chính sách số 2, Ngân 76ang Thế giới, (03/2018). 
Thông tin có tại: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/31485/124438VIET.pdf?sequence=8. Truy cập 
ngày 06/05/2022. Trang 4. 
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• Thực thi hiệu quả quy định của Nghị định 145/2020/NĐ-CP liên quan đến phòng, chống quấy 
rối tình dục tại nơi làm việc, đặc biệt cần có các thủ tục giải quyết khiếu nại thân thiện, bảo 
mật thông tin cho người tố cáo, đặc biệt là nữ giới có liên quan. Nghiên cứu và xây dựng mô 
hình tố tụng thân thiện đối với NLĐ bị bạo lực và quấy rối, đặc biệt là đối với lao động nữ. 

• Hướng dẫn các hiệp hội doanh nghiệp xây dựng các quy chế nội bộ mẫu để hạn chế các 
hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc phù hợp với các điều kiện thực tiễn của công việc, 
ngành hàng sản xuất, dịch vụ theo đúng quy định của Nghị định 145/2020/NĐ-CP. 

• Nghiên cứu các tiêu chuẩn quốc tế về điều kiện làm việc thích hợp, bao gồm an toàn và sức 
khỏe nghề nghiệp, tạo cơ sở để đưa ra quy định hoặc quy tắc phù hợp hướng dẫn cho hoạt 
động cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp tham gia vào các chuỗi cung ứng toàn 
cầu để họ có thể giảm được các rủi ro trong kinh doanh từ việc tuân thủ. 

• Ban hành văn bản quy định, hướng dẫn cụ thể về việc thành lập bộ phận chăm sóc y tế tại 
các khu công nghiệp; các công trình y tế tại các khu công nghiệp dựa vào quy hoạch phát 
triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Tăng cường cơ chế phối hợp giữa các cơ quan 
chuyên môn về y tế của nhà nước với doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, cụm công 
nghiệp và hình thành nhiều trung tâm y tế trong khu công nghiệp… 

• Nhà nước cần tăng cường công tác tuyên truyền về vai trò của công tác đảm bảo an toàn vệ 
sinh lao động. Đồng thời, cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến về BLLĐ 
2019, Luật An toàn vệ sinh lao động. 

• Cần nghiên cứu, ban hành những quy định về xây dựng những hệ thống an toàn và sức 
khỏe nghề nghiệp có sức chống chịu tốt nhằm ứng phó với những tình huống khẩn cấp trong 
tương lai theo kêu gọi của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO). 

• Cần củng cố cơ chế phối hợp giữa cơ quan thuế và cơ quan BHXH trong giám sát đối tượng 
tham gia BHXH bắt buộc tại các đơn vị sử dụng lao động như cho phép chia sẻ số liệu về 
quyết toán thuế của các đơn vị sử dụng lao động để đảm bảo không có sự chênh lệch giữa 
số lượng lao động mà các đơn vị sử dụng lao động đóng BHXH cho NLĐ và số lượng NLĐ 
thực hiện quyết toán thuế để tăng chi phí của doanh nghiệp. 

• Tăng chế tài xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi chậm đóng, không đóng, trốn 
đóng BHXH của doanh nghiệp. Kiện toàn công tác thanh tra BHXH và thanh tra lao động. 

• Thúc đẩy việc làm cho người khuyết tật tại các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước 
bằng các biện pháp hỗ trợ người khuyết tật có thể tìm được việc làm tại khu vực này. 

• Tăng cường xây dựng các cơ sở giữ trẻ ban ngày ở những khu vực tập trung nhiều công 
nhân, bao gồm cả việc cấp đất và các chương trình tín dụng cho các nhà cung cấp các dịch 
vụ này. Nhà ở, giao thông công cộng phục vụ KCN cũng đang tụt hậu so với nhu cầu, gây 
khó khăn cho NLĐ, nhất là lao động nhập cư. Cần phải tái cơ cấu các khu dân cư công 
nghiệp để cải thiện điều kiện sống của cả NLĐ nhập cư và người dân địa phương, bao gồm 
cả trẻ em và người chăm sóc.361 

• Cần ban hành quy định hướng dẫn cụ thể việc áp dụng Điều 162 Bộ luật Hình sự 2015 sửa 
đổi năm 2017 đối với “Tội buộc công chức, viên chức thôi việc hoặc sa thải NLĐ trái pháp 
luật”. Ban hành văn bản hướng dẫn áp dụng Điều 216 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 
năm 2017 để việc truy tố các doanh nghiệp nợ tiền bảo hiểm trở nên dễ dàng hơn.  

 
361 UNICEF, ‘Báo cáo khảo sát việc thực hiện quyền trẻ em tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam’. Trang 75 (Ct. 237). 
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• Tập huấn cho người đi làm việc ở nước ngoài về kiến thức về quyền, lợi ích theo luật pháp 
và các cơ chế bảo vệ quyền lao động tại quốc gia nơi NLĐ sẽ đến làm việc. 

• Ban hành Nghị định hướng dẫn riêng cho quan hệ giữa công ty nền tảng và tài xế công nghệ. 
Có thể tham khảo pháp luật một số quốc gia như Canada, Anh, Đài Loan để lựa chọn những 
quy định của pháp luật lao động áp dụng cho đối tượng này, như lương tối thiểu; một số loại 
nghỉ phép có lương; bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; bảo hiểm y tế; bảo 
hiểm ốm đau, thai sản và bảo hiểm thất nghiệp362. 

• Đảm bảo thực thi có hiệu quả Chương trình quốc gia về phòng ngừa và giảm thiểu trẻ em 
lao động trái quy định pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.  
 

2.2.2 Đối với doanh nghiệp – Trách nhiệm thực hành kinh doanh có trách nhiệm 
• Cần xây dựng cơ chế giải quyết khiếu nại nội bộ về các vấn đề lao động sao cho hiệu quả, 

phù hợp với mô hình quản trị kinh doanh của doanh nghiệp và phù hợp với quy định của 
pháp luật. Cơ chế giải quyết khiếu nại cần được quy định lồng ghép trong các quy chế quản 
lý nội bộ của doanh nghiệp, như điều lệ, nội quy lao động, quy chế quản trị, sổ tay nhân 
viên,…   

• Tạo điều kiện và hỗ trợ để NLĐ thành lập được tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở (công đoàn 
hoặc tổ chức đại diện của NLĐ) tại doanh nghiệp và hỗ trợ cho hoạt động của tổ chức này. 
Đưa tiêu chí hỗ trợ thành lập và vận hành tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở vào trong các quy 
định của điều lệ, quy chế nội bộ của doanh nghiệp; 

• Thúc đẩy việc xây dựng và ký kết thoả ước lao động tập thể trong các doanh nghiệp, thường 
xuyên cập nhật và tiến hành đối thoại tại nơi làm việc và quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy 
định tại Nghị định 145/2020/NĐ-CP, đặc biệt là các doanh nghiệp nhà nước, các doanh 
nghiệp được niêm yết thuộc VN100 của Sở Giao dịch chứng khoán HOSE và các doanh 
nghiệp đại chúng khác, các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động (như các doanh nghiệp 
trong lĩnh vực dệt may, da giày, chế biến gỗ, thuỷ sản…). Khuyến khích các doanh nghiệp 
xây dựng các cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của NLĐ trong quan hệ lao động.  

• Khuyến khích các doanh nghiệp thúc đẩy áp dụng các tiêu chuẩn đạo đức kinh doanh nhằm 
thực hành kinh doanh có trách nhiệm, như xu hướng áp dụng Trách nhiệm Xã hội của Doanh 
nghiệp (CSR), “Môi trường, Xã Hội và Quản trị” (ESG). Các bộ tiêu chuẩn có thể áp dụng tuỳ 
theo lĩnh vực, quy mô của doanh nghiệp có thể là ISO 45001-2008, SA 8000, BSCI, SMETA, 
EICC-RBA… Trong thời gian đầu, các doanh nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp được niêm 
yết thuộc VN100 của Sở Giao dịch chứng khoán HOSE và các doanh nghiệp đại chúng khác, 
các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động (như các doanh nghiệp trong lĩnh vực dệt may, 
da giày, chế biến gỗ, thuỷ sản…), các doanh nghiệp thường xuyên xuất khẩu hàng hoá.  

• Thúc đẩy doanh nghiệp ban hành các quy định nội bộ về sử dụng lao động bảo đảm các 
quyền của NLĐ tại doanh nghiệp, như nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể, quy tắc 
đạo đức và ứng xử, quy tắc chống quấy rối tại nơi làm việc, quy tắc không sử dụng lao động 
trẻ em… Các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề và các doanh nghiệp cần thúc đẩy 
các mô hình hợp tác, liên kết kinh doanh giữa các doanh nghiệp có dựa trên việc áp dụng 
các quy định nội bộ của nhau về bảo đảm quyền của NLĐ trong hoạt động sản xuất, kinh 
doanh. Khuyến khích các cơ chế kiểm tra, đánh giá, giám sát và kiểm toán xã hội giữa các 

 
362 Đỗ Hải Hà – Đinh Thị Chiến, ‘Điều chỉnh pháp luật đối với các dạng thức việc làm mới trong kinh tế GIG: Trường hợp của nghề xe 
ôm công nghệ’. Trang 11 (Ct. 293). 
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doanh nghiệp về ý thức tuân thủ các quy định nội bộ, các tiêu chuẩn quốc tế về kinh doanh 
có trách nhiệm. 

• Khuyến khích các doanh nghiệp tổ chức bộ phận vệ sinh an toàn lao động tại doanh nghiệp 
để hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện vệ sinh an toàn lao động tại cơ sở và cần lập hồ sơ 
vệ sinh lao động của NLĐ để có giải pháp ngăn chặn, tránh ảnh hưởng tới sức khỏe NLĐ. 

• Thúc đẩy, yêu cầu các doanh nghiệp phải thực hiện các chương trình tập huấn nội bộ cho 
NLĐ về quy chuẩn, tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh lao động. 

• Khuyến khích các tổ chức tín dụng, ngân hàng cung cấp các khoản tín dụng ưu đãi cho các 
doanh nghiệp có thành tích, ưu điểm đối với việc bảo đảm tốt quyền lợi của NLĐ, bên cạnh 
các tín dụng ưu đãi cho tăng trưởng xanh, tăng trưởng bền vững, đổi mới sáng tạo. 
 

2.2.3. Đối với Nhà nước và doanh nghiệp – Cung cấp các biện pháp khắc phục để ngăn 
ngừa, giảm thiểu, và đền bù cho các đối tượng bị ảnh hưởng tiêu cực bởi hoạt động của 
doanh nghiệp 

a. Các biện pháp tư pháp  

• Nâng cao năng lực giải quyết tranh chấp lao động trong hệ thống toà án, thông qua việc 
thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn cho các thẩm phán, thư ký toà án, hoà giải viên hoạt 
động tại toà án về các nội dung của tranh chấp lao động tập thể và cá nhân. 

• Nghiên cứu và xây dựng mô hình tố tụng thân thiện đối với NLĐ bị bạo lực và quấy rối, đặc 
biệt là đối với lao động nữ. 

• Nâng cao năng lực tư vấn pháp luật về lao động cho đội ngũ luật sư, trợ giúp pháp lý và tư 
vấn viên tại các trung tâm tư vấn pháp luật của các tổ chức xã hội, đặc biệt là các trung tâm 
tư vấn pháp luật của hệ thống Công đoàn trên toàn quốc. 

b.  Các biện pháp phi tư pháp 
• Tăng cường công tác đối thoại giữa NSDLĐ với NLĐ về các vấn đề liên quan đến quan hệ 

lao động, tiền lương/tiền công, an toàn và vệ sinh lao động, sức khoẻ trong lao động… Cần 
xây dựng các tài liệu hướng dẫn và tổ chức tập huấn về kỹ năng đối thoại trong quan hệ lao 
động. 

• Thúc đẩy hoà giải lao động theo hướng chuyên nghiệp, trong đó: (i) Nghiên cứu xây dựng 
các tiêu chí để lựa chọn, bổ nhiệm hoà giải viên lao động theo hướng xây dựng đội ngũ hoà 
giải viên lao động chuyên nghiệp, có năng lực; (ii) Xây dựng các tài liệu hướng dẫn và tổ 
chức tập huấn về kỹ năng đối thoại về hoà giải lao động; và (iii) Tiến tới xây dựng các tổ 
chức hoà giải lao động chuyên nghiệp, tạo điều kiện để các tổ chức hoà giải khác có thể 
tham gia vào hoạt động hoà giải lao động.  

• Hoàn thiện các quy định pháp luật về cơ chế hoạt động của trọng tài lao động để thể chế này 
hoạt động hiệu quả và độc lập hơn. Đồng thời, cần có các hoạt động nâng cao năng lực của 
các tổ chức trọng tài lao động và các trọng tài viên lao động trong việc giải tranh chấp lao 
động, đặc biệt là các nội dung liên quan đến bảo vệ quyền của NLĐ trong quan hệ lao động. 

• Phát huy hơn nữa vai trò của thanh tra lao động ở các địa phương để nâng cao tính tuân thủ 
pháp luật lao động của các doanh nghiệp và nâng cao khả năng giải quyết khiếu nại, tố cáo 
của NLĐ. 
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• Nghiên cứu để xây dựng các cơ chế khắc phục từ doanh nghiệp, như cơ chế tiếp nhận và 
giải quyết đơn khiếu nại từ NLĐ của nhà cung cấp về những vấn đề liên quan đến quan hệ 
lao động, điều kiện lao động. 

• Tạo điều kiện để tăng cường vai trò của tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở trong công tác thương 
lượng tập thể để đảm bảo các quyền lợi của NLĐ tại nơi làm việc. 

 
c.  Cơ chế phối hợp giữa Nhà nước và doanh nghiệp để khắc phục 

• Thúc đẩy xây dựng và áp dụng các bộ quy tắc về bảo vệ quyền lợi NLĐ tại doanh nghiệp, 
như Bộ Quy tắc ứng xử về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc do Bộ LĐTBXH, 
TLĐLĐVN và VCCI cùng biên soạn. 

• Cam kết của doanh nghiệp đối với Nhà nước khi thực hiện đấu thầu, tiếp nhận dự án đầu tư 
về bảo đảm điều kiện làm việc, chất lượng công việc và việc làm cho người dân địa phương. 
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CHƯƠNG III. BẢO VỆ QUYỀN CỦA NHÓM DỄ BỊ TỔN THƯƠNG 

Trong việc bảo đảm cơ chế thực hành kinh doanh có trách nhiệm nói chung, cần phải nỗ lực rất 
nhiều nhằm đảm bảo quyền của các đối tượng thuộc nhóm dễ bị tổn thương. Bởi lẽ, đây là các 
đối tượng đối mặt với nguy cơ cao bị lề hóa, dễ bị tổn thương trong xã hội. Nhằm bảo vệ nhóm 
dễ bị tổn thương khỏi các nguy cơ tiềm tàng trước các vi phạm, hoạt động của doanh nghiệp, 
việc áp dụng các nguyên tắc kinh doanh có trách nhiệm và xây dựng kế hoạch hành động phù 
hợp dựa trên cơ sở cốt lõi là bình đẳng và không phân biệt đối xử363. Việc đảm bảo nguyên tắc 
cốt lõi này yêu cầu sự quan tâm đặc biệt của quốc gia đối với nhóm đối tượng dễ bị tổn thương 
trong quá trình đưa ra các biện pháp chống lại các hành vi lạm dụng trong lãnh thổ của mình364. 
Trong mối quan hệ Nhà nước và doanh nghiệp, bên cạnh việc cung cấp các hướng dẫn hiệu quả 
cho các doanh nghiệp về thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm365, Nhà nước cần cân 
nhắc hỗ trợ các tiêu chuẩn, sáng kiến nhằm đẩy mạnh trách nhiệm của công ty trong việc tôn 
trọng quyền của các nhóm có nguy cơ bị tổn thương và lề hóa366. Về các biện pháp khắc phục, 
quốc gia cần đưa ra cơ chế khiếu nại phi tư pháp phù hợp và hiệu quả nhằm khắc phục các hành 
vi lạm dụng367, mất cân bằng giữa các bên trong khiếu nại về quyền liên quan đến kinh doanh và 
các rào cản mà các đối tượng thuộc nhóm dễ bị tổn thương gặp phải368. 

3.1 Các vấn đề bất cập hiện nay 

3.1.1 Dân tộc thiểu số  
Bên cạnh dân tộc Kinh chiếm đa số, Việt Nam có 53 dân tộc thiểu số, chiếm 14,7% tổng dân số. 
Hiến pháp ghi nhận các dân tộc bình đẳng và nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ, có chính 
sách phát triển toàn diện, tạo điều kiện để các dân tộc phát triển369.  
Theo đánh giá tại Báo Cáo Đánh Giá Sơ Bộ, Việt Nam đã phê chuẩn một số công ước quan trọng 
về bảo đảm quyền con người như Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR), 
Công ước Quốc tế về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa (ICESCR), Công ước về Quyền trẻ 
em (CRC) và Công ước quốc tế về Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc (ICERD)370. Một 
số khuyến nghị của Liên Hợp Quốc dành cho Việt Nam để nâng cao việc bảo đảm các quyền của 
người dân tộc thiểu số gồm: Khoảng cách kinh tế xã hội, phân biệt đối xử về giáo dục, việc làm 
và các dịch vụ công, chưa đảm bảo nguyên tắc Đồng thuận dựa trên tự nguyện, trước và được 
thông tin đầy đủ (FPIC) khi đưa ra quyết định ảnh hưởng tới dân tộc thiểu số, chênh lệch trong 
cung cấp dịch về sức khỏe, giáo dục và bảo trợ xã hội, thiếu cơ chế giải quyết khiếu nại hiệu 
quả371. 
Năm 2019, Quốc hội đã ban hanh Nghị quyết 88/2019/QH14 Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển 
kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, theo đó Đề án 
đặt ra các nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể như đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; 
giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp khoảng cảnh về mức sống, thu nhập…    

 
363 UNWG, ‘Hướng dẫn về Kế hoạch hành động quốc gia về Kinh doanh và quyền con người’, (2016). Trang 3. 
364 Nt. Trang 19. 
365 UNGP, Nguyên tắc 3 (Ct 19). 
366 UNWG, ‘Hướng dẫn về Kế hoạch hành động quốc gia về Kinh doanh và quyền con người'. Trang 22 (Ct. 396). 
367 UNGP, Nguyên tắc 27 (Ct. 19). 
368 UNWG, ‘Hướng dẫn về Kế hoạch hành động quốc gia về Kinh doanh và quyền con người’, Trang 33 (Ct. 396). 
369 Bộ Tư pháp – UNDP Việt Nam, Báo Cáo Đánh Giá Sơ Bộ Khung pháp lý của Việt Nam về thực hành kinh doanh có trách nhiệm, 
2020, tr. 86. 
370 Nt. 
371 Nt. 
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Giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất cho người thiểu số là một trong số các 
nhiệm vụ được đặt ra. Tình trạng thiếu đất cho người thiểu số vẫn còn lớn, như ở 5 tỉnh Tây 
Nguyên còn khoảng 52.940 hộ thiếu đất sản xuất với diện tích khoảng 24.075 ha. Việc thiếu đất 
để sản xuất, để ở đã dẫn tới các hệ quả về di cư tự phát, nhà ở tạm bợ, thiếu đất ở, sản xuất, 
nước sinh hoạt, đất rừng bị lấn chiếm, tranh chấp đất đai gia tăng. Bên cạnh đó, tập quán du 
canh, du cư của một số dân tộc cũng cần phải có các chính sách của Nhà nước thích hợp để 
bảo vệ quyền tài sản của người dân, nước sạch sinh hoạt.372  
Luật Đất đai 2013 và Luật Lâm nghiệp 2017 còn có mâu thuẫn về khái niệm “đất rừng” với “đất 
lâm nghiệp”, “đất tín ngưỡng” với “rừng tín ngưỡng”, cơ chế cho thuê đất và cho thuê rừng, đối 
tượng giao đất và giao rừng, đối tượng giao đất với đối tượng giao rừng… làm cho các chính 
sách, cơ chế bảo đảm quyền của người dân tộc thiểu số cũng như đầu tư công, thu hút đầu tư 
tư nhân của các ngành, các cấp liên quan đến đất ở khu vực đồng bào thiểu số, vùng miền núi 
có những bất cập373.  
Công tác đánh giá tác động kinh tế xã hội, đánh giá tác động môi trường xã hội tại các khu vực 
có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống (như ở các khu bảo tồn cảnh quan thiên nhiên), vùng 
miền núi còn nhiều vấn đề cần khắc phục. Đặc biệt, công tác tham vấn người dân trong việc xây 
dựng chính sách, pháp luật, quy hoạch và công tác đánh giá tác động cần phải nâng cao. Quy 
trình tham vấn theo nguyên tắc FPIC đối với người dân tộc thiểu số đã được khuyến nghị áp 
dụng ở Việt Nam nhưng chưa phổ biến. Thực tế này đã ảnh hưởng tới việc xây dựng chính sách, 
pháp luật, quy hoạch và các dự án đầu tư có ảnh hưởng tới người dân tộc thiểu số. 
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực dân tộc thiểu số cũng là một vấn đề cần cải thiện để giảm 
nghèo cho người dân tộc thiểu số374. Công tác đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu số chưa 
được hiệu quả với nhiều nguyên nhân, như một số khoá đào tạo nghề đòi hỏi người học phải có 
trình độ học vấn nhất định mà người dân tộc thiểu số chưa đạt được375. Vấn đề đỏi hòi phải 
chuyển trọng tâm đào tạo nghề dài hạn kết hợp với giáo dục cơ bản376. 
Các tổ chức bảo vệ quyền lợi người dân tộc thiểu số, tổ chức tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho người 
dân tộc thiểu số còn ít và chưa hiệu quả.  

 
3.1.2 Trẻ em 
Các doanh nghiệp có mối quan hệ mật thiết tới trẻ em và có ảnh hưởng đến nhóm đối tượng này 
ở nhiều khía cạnh khác nhau. Tác động của các hoạt động kinh doanh tới trẻ em có thể là trực 
tiếp hay gián tiếp dù có mục đích hay không có mục đích được thể hiện qua nhiều bối cảnh như 
trẻ em là các cộng tác viên của doanh nghiệp, là thành viên của gia đình công nhân viên, là người 
dân cộng đồng trong khu vực nơi doanh nghiệp hoạt động, người tiêu dùng377. 

 
372 Quỳnh Anh, ‘Bất cập trong chính sách đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam’, Tạp chí Bảo vệ Rừng và Môi trường, 
(2021). Thông tin có tại: https://baovemoitruong.org.vn/bat-cap-trong-chinh-sach-dat-dai-cho-dong-bao-dan-toc-thieu-so-o-viet-
nam/. Truy cập ngày 20/01/2022. 
373 Nt. 
374 Lan Hương và Hoàng Quỳnh, ‘Phát triển nguồn nhân lực ở vùng DTTS và miền núi: Nhân tố quyết định trong công tác giảm nghèo, 
Báo Dân tộc và Phát triển’, (2021). Thông tin có tại: https://baodantoc.vn/phat-trien-nguon-nhan-luc-o-vung-dtts-va-mien-nui-nhan-
to-quyet-dinh-trong-cong-tac-giam-ngheo-1638293722158.html. Truy cập ngày 21/01/2022. 
375 Phương Liên, ‘Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số và miền núi’, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, (2021). 
Thông tin có tại: https://dangcongsan.vn/xa-hoi/nang-cao-chat-luong-nguon-nhan-luc-vung-dan-toc-thieu-so-va-mien-nui-
585171.html. Truy cập ngày 08/03/2022.  
Uỷ ban Dân tộc và UNDP Việt Nam, ‘Thực trạng nguồn nhân lực dân tộc thiểu số và khuyến nghị các giải pháp nhằm phát triển nguồn 
nhân lực vùng dân tộc thiểu số và miền núi’, (2010). Trang 55-60. 
376 Uỷ ban ban Dân tộc – UNDP Việt Nam, ‘Thực trạng nguồn nhân lực dân tộc thiểu số và khuyến nghị các giải pháp nhằm phát triển 
nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số và miền núi’. Trang 48-54 (Ct. 408).  
377 UNICEF, ‘Children are everyone’s business: workbook 2.0’, (2014). Trang 4. 
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Ngoài vấn đề lao động trẻ em đã được phân phân tích tại Chương II. Lao động và những phân 
tích về bảo vệ quyền trẻ em tại Báo Cáo Đánh Giá Sơ Bộ, một số vấn đề khác về thực hành kinh 
doanh có trách nhiệm liên quan đến trẻ em đang có các bất cập nổi cộm như sau: 
 
a. Chính sách trẻ em thân thiện với gia đình   

Theo một khảo sát của VCCI và UNICEF (2021), phụ nữ chiếm 42% lao động trong ngành du 
lịch và khách sạn ở Việt Nam và chủ yếu là NLĐ di cư. Như đã phân tích ở trên, những lao động 
này không được bảo vệ bởi chế độ BHXH bắt buộc cho chế độ thai sản và sức khoẻ378.  
Chính sách khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng các phòng vắt, trữ sữa mẹ phù hợp với 
điều kiện thực tế tại nơi làm việc, nhu cầu của lao động nữ và khả năng của NSDLĐ đã có từ 
năm 2012 và được quy phạm hoá từ năm 2015. Tuy nhiên, thực tế cho đến năm 2021 chỉ có 70 
doanh nghiệp có phòng vắt, trữ sữa mẹ. Nhiều doanh nghiệp không biết đến quy định này hoặc 
có biết nhưng cũng không muốn làm theo quy định. Trong khi đó, NLĐ nữ có nhu cầu biết đến 
các quyền lợi và thông tin về nuôi con bằng sữa mẹ, cũng như là mong muốn được doanh nghiệp 
hỗ trợ cho việc nuôi con bằng sữa mẹ, như thời gian làm việc linh hoạt, nghỉ có trả lương, có 
phòng vắt, trữ sữa mẹ…379 
Nhà giữ trẻ đồng vai trò thiết yếu đối với cả con trẻ và những NLĐ. Nhà giữ trẻ có chất lượng tốt 
đảm bảo con cái của các lao động nữ được lớn lên trong môi trường an toàn, lành mạnh và được 
nuôi dưỡng đầy đủ. Nhà giữ trẻ cũng có ý nghĩa nhằm đảm bảo các bà mẹ có thể tiếp tục công 
việc sau khi nghỉ thai sản, giúp họ an tâm làm việc khi con của mình được bảo vệ và tiếp cận 
giáo dục380. Tuy nhiên, nhu cầu trông giữ trẻ và giáo dục cho trẻ em với chi phí thấp cho NLĐ di 
cư trong nước, trong ngành dệt may và da giày là rất lớn. Vấn đề lớn là các lao động di cư trong 
nước khó tiếp cận nhà trẻ, trường học công ở địa phương nơi làm việc381. Một trong những 
nguyên nhân dẫn đến việc khó tiếp cận các cơ sở trông giữ trẻ đối với NLĐ di cư là việc thiếu 
các cơ sở trông giữ trẻ do Việt Nam đang mở rộng các nhà máy và KCN mới ra vùng nông thôn, 
trong khi đó các cơ sở trông giữ trẻ không phát triển kịp tốc độ di cư của NLĐ và gia đình khi họ 
được doanh nghiệp tuyển dụng382. 
Mặc dù các địa phương có chính sách thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp có nhiều lao 
động, nhưng lại thiếu các chính sách về bảo đảm an sinh xã hội cho lao động nhập cư và con cái 
của họ. Thực tiễn này dẫn đến quyền trẻ em không được bảo đảm, như trẻ em bị bỏ rơi hoặc 
lạm dụng khi bố mẹ đi làm, trẻ em bị bóc lột và trở thành lao động trẻ em383. Phần lớn lực lượng 
lao động trong lĩnh vực May mặc và Giày dép là lao động di cư 384và phải đối mặt với những rào 
cản như đăng ký cư trú hay điều kiện việc làm bó buộc (mức lương, thời gian làm việc…) cũng 
là nguyên nhân khiến trẻ em bị bỏ lại385. Nhiều doanh nghiệp sử dụng NLĐ di cư nhưng không 
có các chính sách về hỗ trợ nơi ở cho NLĐ dẫn đến những ảnh hưởng về sức khoẻ của NLĐ và 
gia đình của họ, nguy cơ không bảo đảm các quyền của trẻ em386. Đây cũng là một nguyên nhân 
dẫn đến việc trẻ em bị bỏ lại. Điều kiện sống không phù hợp của các lao động di cư nói chung tại 
các nhà máy, KCN, khu chế xuất ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sự phát triển của con 

 
378 VCCI-UNICEF, ‘Báo cáo khảo sát việc thực hiện quyền trẻ em của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam’. Trang 17 (Ct. 367).  
379 Nt. Trang 17, 32. 
380 UNICEF, ‘Tác động của ngành May mặc và Giày dép đến trẻ em Việt Nam’. Trang 2 (Ct. 242). 
381 VCCI-UNICEF, ‘Báo cáo khảo sát việc thực hiện quyền trẻ em của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam’. Trang 17 (Ct. 367).  
382 UNICEF, ‘Tác động của ngành May mặc và Giày dép đến trẻ em Việt Nam’. Trang 2 (Ct. 242). 
383 VCCI-UNICEF, Trang 18, 33 (Ct. 367).  
384 UNICEF, ‘Tác động của ngành May mặc và Giày dép đến trẻ em Việt Nam’. Trang 2 (Ct. 242). 
385 Nt. Trang 5. 
386 VCCI-UNICEF, ‘Báo cáo khảo sát việc thực hiện quyền trẻ em của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam’. Trang 18, 34 (Ct. 
367). 
Báo Nhân dân, ‘Việc làm cho nữ giới: Chưa hết những rào cản’, (2018). Thông tin có tại: https://nhandan.vn/tin-tuc-xa-hoi/viec-lam-
cho-nu-gioi-chua-het-nhung-rao-can-315168/. Truy cập ngày 22/02/2022. 
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trẻ387. Thiếu nhà ở, khu vực cư ngụ thân thiện dành cho con trẻ cũng là lý do mà công nhân phải 
gửi con ở quê sống cùng người thân388. Hệ thống hộ khẩu, dù được nới lỏng trong các năm gần 
đây nhưng vẫn tạo ra các rào cản cho công nhân khi muốn cho con nhập học vào các trường 
công lập. Thời gian làm việc dài, nơi ở chật chội, không tìm được nhà trẻ có chất lượng tại nơi 
cư ngụ là lý do khiến họ quyết định gửi con ở lại quê389, từ đó dẫn đến việc trẻ em bị bỏ lại phía 
sau và có xu hướng bị tác động bởi những tiêu cực về tâm lý, tình cảm, dễ giảm sút năng lực 
học tập, phân biệt đối xử, xao nhãng, xâm hại và bóc lột390. 
 
b. Truyền thông, quảng cáo và tiếp thị đối với trẻ em 

Truyền thông, quảng cáo và tiếp thị cho trẻ em là một lĩnh vực kinh doanh đang phát triển mạnh 
tại nhiều nơi trên thế giới, thu hút sự chú ý của các bậc cha mẹ, cơ quan quản lý. Các doanh 
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này thường tận dụng sức ảnh hưởng của trẻ em tới xu hướng 
tiêu dùng của cha mẹ (yếu tố mè nheo391). Trẻ em thiếu nhận thức phản biện để đánh giá các 
thông điệp quảng cáo và thường có xu hướng chấp nhận những thông tin quảng cáo là trung 
thực và chính xác392. 
Xu hướng trẻ em tiếp cận các thông tin trên internet ngày càng gia tăng, đặc biệt trong bối cảnh 
trẻ em phải học trực tuyến trong một khoảng thời gian dài theo yêu cầu của công tác phòng chống 
đại dịch Covid-19. Nguy cơ trẻ em có thể bị lạm dụng và bóc lột trực tuyến, đặc biệt tại các gia 
đình bố mẹ không thể làm việc tại nhà để giám sát việc truy cập internet của trẻ em. Theo một số 
nghiên cứu, trẻ em Việt Nam tiếp cận sớm nhiều nền tảng truyền thông xã hội (như YouTube, 
Facebook, Instagram, Zalo) và các website bán hàng trực tuyến (như Shopee, Lazada...). Trong 
khi trẻ em dễ bị thuyết phục bởi quảng cáo hơn người lớn. Vấn đề đặt ra các doanh nghiệp cung 
cấp nền tảng truyền thông xã hội, các sàn giao dịch thương mại điện tử, các doanh nghiệp quảng 
cáo và các doanh nghiệp bán hàng trực tuyến cần phải có các biện pháp giám sát các quảng cáo 
có thân thiện với trẻ em hay không393. 
 
c. Sản phẩm, dịch vụ an toàn cho trẻ em 

Khảo sát của VCCI và UNICEF (2021) cho biết nhiều sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ ở Việt Nam, 
như hàng may mặc, du lịch chưa chú trọng tới sự an toàn và thân thiện với trẻ em, như 46% 
doanh nghiệp dệt may không giới hạn độ tuổi sử dụng sản phẩm hay in nhãn mác và hướng dẫn 
sử dụng cung cấp thông tin về sự an toàn của trẻ em394. 
Luật Trẻ em 2016 quy định nghiêm cấm các hành vi liên quan đến hoạt động tiêu dùng nhằm bảo 
vệ trẻ em khỏi các sản phẩm không phù hợp với lứa tuổi như rượu, bia, thuốc lá và chất gây 
nghiện, chất kích thích và thực phẩm không bảo đảm an toàn, có hại cho trẻ em395. Theo Báo 
cáo điều tra SDGCW (năm 2020-2021), cứ 10 thanh thiếu niên nam396 thì có gần 2 em đã từng 

 
387 UNICEF, ‘Tác động của ngành May mặc và Giày dép đến trẻ em Việt Nam’. Trang 6 (Ct. 242). 
388 Nt. 
389 Nt. Trang 5, 6. 
390 Nt. Trang 5. 
391 Yếu tố mè nheo (hay “Nag Factor”) là xu hướng của trẻ em, những đối tượng tiếp cận nhiều với những thông điệp của các đơn vị 
tiếp thị, không ngừng yêu cầu mua các mặt hàng được quảng cáo. Theo Holly K. M. Henry & Dina L. G. Borzekowski, ‘The Nag Factor’, 
Journal ofChildren and Media, (2011). Trang 298-317. 
392 UNICEF, Children are everyone’s business: workbook 2.0. Trang 36 (Ct. 410). 
393 VCCI-UNICEF, ‘Báo cáo khảo sát việc thực hiện quyền trẻ em của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam’. Trang 20 (Ct. 367). 
394 Nt. Trang 19, 35. 
395 Luật Trẻ em 2016, luật số 102/2016/QH13. Điều 6 quy định: bán cho trẻ em hoặc cho trẻ em sử dụng rượu, bia, thuốc lá và chất 
gây nghiện, chất kích thích khác, thực phẩm không bảo đảm an toán, có hại cho trẻ em là một trong các hành vi bị nghiêm cấm. 
396 Theo báo cáo này, số liệu được thu thập từ các thanh thiếu niên từ 15-19 tuổi. Trong khi đó, sử dụng thuốc là và đồ uống có cồn 
dưới 18 tuổi là hành vi bị cấm ở Việt Nam.  
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hút thuốc lá và 1 em đang hút thuốc lá. Đối với hành vi uống đồ có cồn, cứ 4 thanh thiếu niên 
nam thì có hơn 1 em đã uống đồ uống có cồn trong tháng trước điều tra397. Nội dung liên quan 
đến các hoạt động tiêu dùng các sản phẩm có hại tới trẻ em này được phân tích thêm tại Chương 
V. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 
 
3.1.3 Người khuyết tật 
Theo Điều tra quốc gia người khuyết tật Việt Nam năm 2016, người khuyết tật (NKT) chiếm hơn 
7% dân số 2 tuổi trở lên (khoảng hơn 6,2 triệu người). Tỷ lệ khuyết tật trẻ em từ 2 đến 17 tuổi là 
2,83% và người lớn là 8,67%, 13% dân số (gần 12 triệu người) sống chung trong hộ gia đình có 
NKT398. 
Luật Người khuyết tật 2010 (Luật NKT 2010) và các văn bản hướng dẫn thi hành đã có nhiều 
quy định bảo vệ quyền của NKT và trách nhiệm của Nhà nước, gia đình và xã hội. Tuy nhiên, 
việc thực hành kinh doanh có trách nhiệm với NKT có phát sinh một số bất cập trên thực tế như 
(i) đào tạo nghề cho lao động NKT; (ii) rào cản trong tiếp cận việc làm của NLĐ là NKT; (iii) ưu 
đãi cho doanh nghiệp sử dụng lao động NKT; (iv) đảm bảo môi trường làm việc cho NKT; (v) 
quyền tiếp cận của NKT tới các công trình công cộng, các dự án bất động sản chưa chú trọng và 
các bất cập khác. 
 
a. Đào tạo nghề cho lao động NKT  
Vấn đề đào tạo nghề cho NKT được quy định tại Luật NKT 2010 và Luật Giáo dục nghề nghiệp 
2014. Theo quy định, NKT được miễn phí tư vấn học nghề, lựa chọn và học nghề theo khả năng 
và năng lực bình đẳng như những người khác. Nhà nước có chính sách hỗ trợ NKT nhằm tạo 
cơ hội cho họ tìm việc làm và tự tạo việc làm399. NKT được hỗ trợ về mặt tài chính khi tham gia 
học nghề ở các chương trình đào tạo nhất định. NKT thuộc hộ nghèo, cận nghèo tại các trường 
trung cấp, cao đẳng và đại học được miễn học phí, cấp học bổng và hỗ trợ chi phí học tập. NKT 
có thể được ưu tiên trong tuyển sinh và nhập học trong một số trường hợp400. 
Mặc dù, chính sách pháp luật có tạo điều kiện như trên, nhưng tỷ lệ NKT từ đủ 15 tuổi trở lên 
được đào tạo tại các trường trung cấp nghề còn thấp so với tỷ lệ này ở người không khuyết tật401. 
Một số lý do dẫn tới tình trạng này như: số lượng NKT tiếp cận các thông tin về chính sách đào 
tạo nghề cho NKT chưa nhiều; ngành nghề đào tạo chưa đa dạng và không phù hợp với nhu cầu 
của từng dạng tật; không phù hợp với khả năng, nguyện vọng của NKT. Việc tư vấn nghề cho 
NKT hầu như không có. Trong nhiều trường hợp, việc tự lựa chọn nghề với những dạng tật của 
bản thân cũng gặp kỳ thị làm NKT không thể phát huy khả năng của mình402. 
Theo quy định của pháp luật, các cơ sở dạy nghề, tổ chức dạy nghề cho NKT phải đảm bảo điều 
kiện dạy nghề cho NKT và cấp văn bằng, chứng chỉ, công nhận nghề đào tạo khi NKT học hết 
chương trình đào tạo và đủ điều kiện theo quy định của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về 

 
397 Tổng cục Thống kê Việt Nam và Văn phòng Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc, ‘Điều tra SDGCW Việt Nam 2020-2021 Thanh thiếu niên’, 
(2021). Trang 2. 
398 Tổng cục Thống kê, ‘Điều tra Quốc gia người khuyết tật năm 2016’, (2018). Thông tin có tại: https://www.gso.gov.vn/du-lieu-
va-so-lieu-thong-ke/2019/03/__trashed-4/. Truy cập ngày 11/03/2022. Trang 14. 
399 Quyết định 899/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn 
lao động giai đoạn 2016 – 2020. 
400 Thông tư liên tịch số 42/2013/TT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC về chinh sách giáo dục cho người khuyết tật. 
401 7% trên tổng số NKT từ đủ 15 tuổi trở lên được đào tạo tại trường trung cấp nghề, tỉ lệ này ở NKKT là 21%. 
402 UNDP và iSEE, ‘Xoá bỏ kỳ thị - Quan điểm và đánh giá của người khuyết tật’, Nhà xuất bản Tri Thức, (2017). Thông tin có tại: 
https://www1.undp.org/content/dam/vietnam/docs/Publications/Xoa%20bo%20ky%20thi_13.4.18.pdf. Truy cập ngày 
11/03./2022. Trang 84. 
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dạy nghề403. Tuy nhiên, quy định về phương thức thực hiện đánh giá kỹ năng nghề quốc gia chưa 
đảm bảo được khả năng tiếp cận của NKT. Pháp luật quy định, đối với mỗi bậc trình độ kỹ năng 
của một nghề phải được đánh giá404 nhưng cho đến nay, chưa có các văn bản hướng dẫn chi 
tiết về phương thức kiểm tra, đánh giá kỹ năng nghề quốc gia đối với nhóm lao động là NKT. Do 
đó, NKT khi tham gia các kỳ thi chứng chỉ nghề quốc gia không được thuận lợi vì không được 
đảm bảo các bài thi, hình thức thi phù hợp với dạng khuyết tật.  
 
b. Khó khăn tiếp cận việc làm đối với người lao động là NKT  
NKT có nguy cơ cao bị phân biệt đối xử trong bối cảnh làm việc khi mà họ thường bị từ chối tiếp 
cận các công việc405. Ngoài việc NKT gặp phải những khó khăn hiện hữu từ việc tiếp cận thông 
tin, thiếu đa dạng ngành nghề đào tạo trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và chương trình thi 
kỹ năng nghề chưa đảm bảo tiếp cận cho NKT, NKT còn gặp các rủi ro khi ứng cử vào các vị trí 
làm việc tại doanh nghiệp. Luật NKT 2010 quy định các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân 
không được từ chối tuyển dụng NKT có đủ tiêu chuẩn tuyển dụng vào làm việc hoặc đặt ra các 
tiêu chuẩn tuyển dụng trái quy định của pháp luật nhằm hạn chế cơ hội làm việc của NKT. Mặc 
dù đã có quy định rõ ràng về vấn đề nghiêm cấm từ chối tuyển dụng NKT có đủ tiêu chuẩn và có 
chế tài xử phạt406 nhưng phân biệt đối xử NKT trong việc làm vẫn xảy ra. Nghiên cứu cho thấy 
kỳ thị dành cho NKT trong lĩnh vực việc làm cao. Trong số những người từng thi tuyển (133 người 
trên tổng 389 người tham gia khảo sát) có đến xấp xỉ hơn 50% cho rằng các đặc điểm khuyết tật 
của họ là nguyên nhân họ bị từ chối việc làm407.  
Theo số liệu được thống kê bởi Tổng cục thống kê, có 03 lý do nổi bật cho lý do tại sao NKT 
không làm việc hoặc cũng không tìm kiếm việc làm bao gồm: (i) còn nhỏ, đang đi học hoặc già 
yếu (chiếm xấp xỉ 60% mẫu khảo sát); (ii) do bị khuyết tật (gần 15% mẫu khảo sát); và (iii) không 
có khả năng làm việc (chiếm gần 20% mẫu khảo sát)408. Trong đó, có khoảng hơn 10% NKT từ 
15 đến 59 tuổi đã tốt nghiệp tiểu học trở lên cho rằng “khuyết tật” là lý do khiến họ không tìm việc 
làm. Như vậy, ảnh hưởng của khuyết tật đến việc tiếp cận việc làm là rõ ràng. Tuy nhiên, lý do 
“khuyết tật” ở đây cần được làm rõ hơn. Việc “khuyết tật” có thể đến từ nhiều khía cạnh: bởi phân 
biệt đối xử, bởi công trình giao thông, công trình xây dựng không hỗ trợ, nơi làm việc không có 
lối đi riêng và các rào cản khác. Để NKT tiếp cận việc làm yêu cầu sự đảm bảo về mặt tiếp cận 
của NKT ở nhiều khía cạnh. 
 
c. Ưu đãi cho doanh nghiệp sử dụng lao động là NKT 

Các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng lao động là NKT này sẽ được hưởng chế độ ưu đãi nhằm 
khuyến khích NKT làm việc. Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng nhiều NLĐ là NKT với 
tỷ lệ là 30% tổng số lao động trở lên là NKT được hỗ trợ về cải thiện điều kiện lao động, hỗ trợ 
vay vốn…409 Đối với chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp khuyến khích, ngoài việc 
sử dụng lao động là NKT đạt tỷ lệ 30% số NLĐ trong doanh nghiệp, phải có số lao động bình 
quân trong năm từ 20 người trở lên410. Con số 30% NLĐ là NKT khó đáp ứng trên thực tế đối với 
cả doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ. Tại các doanh nghiệp lớn, đáp ứng con số 30% NLĐ 

 
403 Luật Người khuyết tật 2010. Điều 32. 
404 Nghị định 31/2015/NĐ-CP ngày 24/03/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, 
cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, Điều 20. 
405 Rủi ro quyền con người trong hoạt động của doanh nghiệp, truy cập tại: https://hrdd-assessment.org/human-rights-risks/. 
406 Nghị định 144/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và 
bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Điều 13, Khoản 1. 
407 UNDP và iSEE, ‘Xoá bỏ kỳ thị - Quan điểm và đánh giá của người khuyết tật’. Trang 12 (Ct. 442). 
408 Tổng cục thống kê, ‘Điều tra quốc gia Người khuyết tật 2016’, Nhà xuất bản Thống kê, (2018). Trang 94 -95. 
409 Luật Người Khuyết tật 2010. Điều 34 (Ct. 443). 
410 Luật số 32/2013/QH13, Điều 1, Khoản 3.  
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là NKT không phải là dễ do có quy mô sử dụng lao động cao. Các doanh nghiệp nhỏ khó đạt 
được ngưỡng 30% NLĐ là NKT411. Ngoài ra, tại các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ khi bình quân 
số lượng lao động chưa đạt tới 20 người trong một năm, cũng rất khó để được hưởng ưu đãi về 
thuế thu nhập doanh nghiệp. Thực trạng này phần nào tạo nên các rào cản khi doanh nghiệp 
nhận NKT vào làm việc, gián tiếp cản trợ việc NLĐ là NKT tiếp cận việc làm.  
 
d. Đảm bảo môi trường làm việc với người lao động là NKT 

Theo Luật NKT 2010, doanh nghiệp tùy theo điều kiện cụ thể nhằm bố trí, sắp xếp công việc, bảo 
đảm điều kiện lao động, công cụ lao động, an toàn, vệ sinh lao động và tổ chức khám sức khỏe 
định kỳ phù hợp với lao động là NKT412. Cũng theo quy định của BLLĐ, NSDLĐ có nghĩa vụ đảm 
bảo về điều kiện lao động và môi trường lao động413. Tuy nhiên, như phân tích tại nội dung về 
ưu đãi của doanh nghiệp khi sử dụng lao động, tỷ lệ sử dụng lao động là NKT phải đạt một 
ngưỡng nhất định để được hưởng các ưu đãi. Như vậy, trước khi sử dụng lao động là NKT, 
doanh nghiệp bắt buộc phải đáp ứng môi trường làm việc phù hợp với NKT, trên thực tế, dẫn 
đến tăng chi phí của doanh nghiệp414. Do đó, chưa thực sự tạo động lực cho doanh nghiệp tiếp 
nhận lao động là NKT415.  
 

e. Quyền tiếp cận của NKT tới công trình xây dựng 

Các công trình xây dựng để đảm bảo NKT tiếp cận sử dụng được quy định trong các quy chuẩn 
xây dựng của Nhà chung cư; Công trình công cộng; Cơ sở khám, chữa bệnh; Cơ sở giáo dục, 
dạy nghề; Công trình văn hóa, thể dục, thể thao; Công trình khách sạn, thương mại, dịch vụ; Nhà 
ga, bến tàu, bến xe, đường, hè phố, hầm đi bộ, cầu vượt, và các công trình hạ tầng kỹ thuật và 
tiện ích đô thị khác. 

Thực trạng đường tiếp cận tại Quảng Ninh 
Năm 2020, Hội bảo trợ NKT & Trẻ mồ côi tỉnh Quảng Ninh thực hiện khảo sát tại 40/177 đơn 
vị cấp xã; 6/13 đơn vị cấp huyện và 21 công trình cấp tỉnh trên địa bàn Tp. Hạ Long. Đối với 
cấp xã, khảo sát tại 281 công trình, chỉ có 21 công trình có đường tiếp cận dành cho NKT 
(chiếm 7,4%). Trong 53 công trình xây dựng sau năm 2012, chỉ có 11 công trình có đường tiếp 
cận dành cho NKT (chiếm 20,7%). Đặc biệt, trong 40 trụ sở cấp xã được điều tra, chỉ có 7 trụ 
sở có đường tiếp cận dành cho NKT; 1/121 nhà văn hóa thôn có đường tiếp cận dành cho 
NKT (chiếm 0,08%). Tại cấp huyện, chỉ có 19/78 công trình có đường tiếp cận dành cho NKT. 
Tất cả các trụ sở Phòng Tư pháp, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm thể thao của 
6 đơn vị cấp huyện được điều tra đều không có đường tiếp cận cho NKT. Đối với cấp tỉnh, chỉ 
có 13/21 công trình có đường tiếp cận dành cho NKT. Trong số 11 công trình xây dựng sau 

 
411 Kim Dung, ‘Không chỉ là tình thương mà còn phải là trách nhiệm’, Báo Quân đội Nhân dân Việt Nam, (2017). Thông tin có tại: 
https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/khong-chi-la-tinh-thuong-ma-con-phai-la-trach-nhiem-523733. Truy cập ngày 20/3/2022. 
412 Nghị định 144/2013/NĐ-CP, Điều 13, khoản 2 (Ct. 446). 
413 Bộ Luật Lao động 2019. Điều 158, khoản 1 (Ct. 168). 
414 Ủy ban quốc gia về Người khuyết tật Việt Nam, ‘Báo cáo Nghiên cứu đánh giá tình hình thực hiện các quy định của Bộ luật lao động 
và các văn bản có liên quan về lao động là người khuyết tật’, (2018). Thông tin có tại: https://acdc.vn/vi/tai-lieu/140/bao-cao-
nghien-cuu-danh-gia-tinh-hinh-thuc-hien-cac-quy-dinh-cua-bo-luat-lao-dong-va-cac-van-ban-lien-quan-ve-lao-dong-
la-nguoi-khuyet-tat.html. Truy cập ngày 20/03/2022. Trang 33. 
415 Báo cáo số 172/BC-UBND ngày 27/8/2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang về đánh giá quy định pháp luật và thực tiễn thi 
hành pháp luật thực hành kinh doanh có trách nhiệm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 
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năm 2012, có 10 công trình có đường tiếp cận phục vụ cho NKT. Duy nhất 1 công trình là trụ 
sở Trung tâm Dịch vụ và Giới thiệu việc làm tỉnh không có đường tiếp cận dành cho NKT416. 

Theo khảo sát của Trung ương Hội bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi, tỷ lệ các công trình 
có đường tiếp cận cho NKT còn thấp. Tỷ lệ công trình có đường xe lăn ở cấp tỉnh, thành phố đạt 
52,75%, giảm dần ở cấp huyện (38,56%) và thấp nhất ở cấp xã (22,1%). Nhiều xã không có công 
trình công cộng nào có đường xe lăn417.  
 
e. Quyền tiếp cận của NKT tới công trình giao thông công cộng 

Luật NKT 2010 đưa ra các yêu cầu khi NKT tham gia giao thông công cộng. Các phương tiện 
giao thông công cộng phải đáp ứng yêu cầu đảm bảo tiếp cận cho NKT. Phương tiện giao thông 
công cộng phải có chỗ ưu tiên cho NKT, có công cụ hỗ trợ lên, xuống thuận tiện, phù hợp với 
đặc điểm của NKT. Các đơn vị tham gia vận tải công cộng có trách nhiệm đầu tư, bố trí phương 
tiện đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật về giao thông tiếp cận trên các tuyến vận tải.  
Quyền tiếp cận của NKT tới công trình giao thông công cộng được quy định tại Luật NKT 2010 
và được đưa ra lộ trình cải thiện, đảm bảo tiếp cận của NKT tới giao thông công cộng. Khi thiết 
kế, xây dựng nghiệm thu kết cấu hạ tầng giao thông, chủ đầu tư phải áp dụng hệ thống quy 
chuẩn, quy định kỹ thuật về giao thông tiếp cận đối với đường, hè phố đô thị, điểm dừng, đỗ, bến, 
nhà ga…  
 
3.1.4 Người đồng tính, song tính, chuyển giới hoặc liên tính 
Hiến pháp khẳng định mọi công dân đều có quyền làm việc là tự do nguyện vọng nghề nghiệp 
và được trả lương, đối xử bình đẳng, đặc biệt là nghiêm cấm phân biệt đối xử về giới418. BLLĐ  
cũng như là các quy định trước đây đều nghiêm cấm việc phân biệt đối xử trong lao động, trong 
đó nghiêm cấm việc phân biệt đối xử về giới419. Tuy nhiên, đối tượng thuộc nhóm LGBTI có nguy 
cơ và thường xuyên phải đối diện với phân biệt đối xử dựa trên xu hướng tính dục hay bản dạng 
giới420. Theo một cuộc khảo sát 2363 người LGBTI, người LGBTI gặp khó khăn trong lĩnh vực 
việc làm, như bị từ chối việc làm trong khi đủ điều kiện; bị đuổi việc; nghe, nhìn những nhận xét 
tiêu cực vì bản dạng giới421 hoặc gặp khó khăn do các giấy tờ tuỳ thân không khớp với hình thức 
bên ngoài, bị xâm phạm tình dục hoặc gặp khó khăn trong việc thực hiện thủ tục hành chính, dịch 
vụ công422. Theo một khảo sát năm 2015, 30% người được khảo sát đã từng nghỉ việc vì là người 
chuyển giới. Gần 50% người chuyển giới có thu nhập chính từ một công việc hoàn toàn bán thời 
gian, 21% có tích lũy, 28% đủ chi tiêu, 25% có thu nhập nhưng không đủ chi tiêu và khoảng 26% 

 
416 Thanh Hoa, ‘Đường tiếp cận cho người khuyết tật cần phải được quan tâm hơn’, Báo điện tử Quảng Ninh, (2021). Thông tin có tại: 
https://baoquangninh.com.vn/duong-tiep-can-cho-nguoi-khuyet-tat-can-phai-duoc-quan-tam-hon-2529099.html. Truy cập ngày 
02/02/2022. 
417 Hội Bảo trợ Người khuyết tật & Trẻ mồ côi Việt Nam, ‘Tổng kết Chương trình điều tra, khảo sát đường tiếp cận với NKT: 15.123 
công trình được khảo sát, 1.834 cán bộ được phỏng vấn’. Thông tin có tại: http://asvho.vn/tong-ket-chuong-trinh-dieu-tra-khao-sat-
duong-tiep-can-voi-nkt-15123-cong-trinh-duoc-khao-sat-1834-can-bo-duoc-phong-van-a1093.html. Truy cập ngày 08/03/2022. 
418 Hiến pháp 2013, Điều 16, 26 và 35 (Ct. 48). 
419 Bộ luật Lao động 2019, Điều 8 (Ct. 168); Bộ luật Lao động 2012, Điều 8 (Ct. 165). 
420 Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE), ‘Báo cáo nghiên cứu "Có phải bởi vì tôi là LGBT?" Phân biệt đối xử dựa trên 
xu hướng tính dục và bản dạng giới tại Việt Nam’, Nxb. Hồng Đức, (2016). Thông tin có tại: 
https://www.vn.undp.org/content/dam/vietnam/docs/Publications/iSEE_Nghien+cuu+PBDX+dua+tren+SOGI_VN.pdf. Truy cập 
ngày 08/03/2022. 
421 Nt. 
422 ‘Quyền lao động của người chuyển giới tại Việt Nam hiện nay’, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, (2021). Thông tin có tại: 
http://www.lapphap.vn/Pages/TinTuc/210950/Quyen-lao-dong-cua-nguoi-chuyen-gioi-tai-Viet-Nam-hien-nay.html. Truy cập ngày 
08/03/2022. 
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hoàn toàn không có thu nhập423. 
Về cơ bản, người LGBTI có các quyền như các đối tượng khác trong xã hội và được phân chia 
thành hai nhóm: (1) nhóm quyền chung (áp dụng chụng cho đối tượng LGBTI và các đối tượng 
khác trong xã hội) và (2) nhóm quyền đặc thù (quyền dành cho người chuyển giới và liên tính). 
Luật Bình đẳng giới 2006 và các văn bản pháp luật có liên quan hướng đến mục tiêu tạo sự 
ngang bằng giữa nam và nữ về mọi mặt. Tuy nhiên, Luật Bình đẳng giới 2006 chỉ mới xác định 
giới tính là: nam và nữ chưa phù hợp với xu hướng phát triển hiện nay về xu hướng tính dục và 
bản dạng giới. Các xu hướng tính dục và bản dạng giới cần được thừa nhận để đảm bảo sự bình 
đẳng phổ quát từ đó tạo cơ sở pháp lý cho các văn bản pháp lý khác có những quy định cụ thể 
phù hợp. Quy định pháp luật chưa ghi nhận sự bình đẳng giữa các xu hướng tính dục, bản dạng 
giới, cụ thể không có quy định đặc thù riêng liên quan đến quyền lao động của người chuyển giới 
nói riêng và LGBTI nói chung424.  

 
3.1.5 Các cơ chế khắc phục chưa hiệu quả 
Như đã phân tích ở trên, các quy định pháp luật Việt Nam có nhiều tiến bộ để bảo vệ nhóm dễ bị 
tổn thương nhưng trên thực tế vẫn còn nhiều bất cập trong thực hành kinh doanh có trách nhiệm 
đối với nhóm này. Thực tiễn này có những nguyên nhân khác nhau. 
 

b. Cơ chế tố tụng tư pháp 

Tương tự những bất cập trong lĩnh vực lao động, người thuộc nhóm dễ bị tổn thương còn gặp 
nhiều khó khăn khi nhờ cậy Toà án để bảo vệ quyền của mình. Thủ tục tố tụng tư pháp tương 
đối phức tạp để các đương sự thuộc nhóm dễ bị tổn thương có thể tiếp cận và được giải quyết 
công bằng và thấu đáo, đặc biệt đối với trẻ em, người thiểu số và người LGBTI.  
Theo một khảo sát công bố năm 2014 của UNDP và Bộ Tư pháp, các Tòa án chỉ có mẫu đơn, 
hướng thủ tục tố tụng cho đương sự chỉ bằng ngôn ngữ tiếng Việt mà chưa có Toà án nào có 
hướng dẫn thủ tục tố tụng bằng tiếng dân tộc mà mới chỉ có một số Tòa án có Thẩm phán hoặc 
cán bộ là người dân tộc425. Đối với việc giải quyết các vụ án liên quan đến trẻ em, hệ thống Toà 
án mới thành lập được 38 Tòa Gia đình và Người chưa thành niên trên toàn quốc và ở cấp tỉnh426. 
Trong khi đó, các vụ án sơ thẩm chủ yếu lại xử lý tại hệ thống Tòa án cấp huyện nên những ưu 
điểm của mô hình Tòa Gia đình và Người chưa thành niên chưa phát huy hết tác dụng.   
Do pháp luật chưa có các quy định liên quan đến việc thay đổi giới tính trên các giấy tờ liên quan 
đến nhân thân, như căn cước công dân, hộ chiếu… nên người chuyển đổi giới tính sẽ gặp khó 
khăn khi tham gia vào hoạt động tố tụng để bảo vệ quyền của mình.   
 

c. Cơ chế khắc phục phi tư pháp 

 
423 Nhữ Trang, ‘Người chuyển giới: Gian nan cơ hội tìm việc làm. Tạp chí Gia đình’, (2015). Thông tin có tại: 
https://thegioigiadinh.com.vn/nhat-ky-tre/vuon-lgbt/nguoi-chuyen-gioi--gian-nan-co-hoi-tim-viec-lam-28328. Truy 
cập ngày 08/03/2022. 
424 ‘Quyền lao động của người chuyển giới tại Việt Nam hiện nay’ (Ct. 462). 
425 Chương trình phát triển của Liên Hợp quốc (UNDP) và Bộ Tư pháp, ‘Báo cáo khảo sát thực trạng quản lý hành chính toà án tại địa 
phương ở Việt Nam’, (2014). Thông tin có tại: https://vnlawfind.com.vn/bao-cao-khao-sat-thuc-trang-quan-ly-hanh-chinh-
toa-an-nhan-dan-dia-phuong-o-viet-nam/. Truy cập ngày 08/03/2022. Trang 80. 
426 ‘Toà án nhân dân tối cao báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn’, Cổng thông tin 
điện tử Quốc hội, (2020). Thông tin có tại: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?ItemID=48349. Truy cập 
ngày 20/03/2022. 
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Như đã phân tích ở Chương II. Lao động, lực lượng thanh tra chuyên ngành lao động - Thương 
binh và Xã hội là lực lượng chủ chốt trong việc bảo đảm thực thi các quy định pháp luật thuộc 
các lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội, trong đó có các vấn đề của lao động trẻ em, lao 
động di cư và các vấn đề bảo đảm bình đẳng giới... Bên cạnh đó, lực lượng công an sẽ đóng vai 
trò điều tra và đề nghị truy tố khi có các hành vi vi phạm pháp luật hình sự, đặc biệt trong công 
tác phòng chống mua bán người thông qua hình thức lao động di cư... Tuy nhiên, số lượng thanh 
tra chuyên ngành lao động - thương binh và xã hội chỉ có trên 700 người so với số lượng doanh 
nghiệp (trên 800.000 doanh nghiệp)427 nên rất hạn chế trong công tác thanh tra, giám sát và xử 
lý các khiếu nại trong các lĩnh vực có nội dung khá rộng. Các hoạt động truyền thông, quảng cáo, 
tiếp thị đối với trẻ em thì sẽ do lực lượng thanh tra chuyên ngành của Bộ Văn hoá, Thể thao và 
Du lịch và Bộ Thông tin truyền thông thực hiện.  
Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, và Hội bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi là những tổ 
chức xã hội chính trị có quy mô lớn nhất và có hệ thống từ cấp trung ương tới địa phương để đại 
diện và bảo vệ quyền lợi của thành viên: NLĐ, NKT và trẻ em. Các tổ chức này có các trung tâm 
tư vấn pháp luật có thể tư vấn pháp luật về bảo vệ quyền cho thành viên. Đối với người dân tộc 
thiểu số, lao động di cư ở nước ngoài hay người LGBTI thì chưa có các tổ chức đại diện có quy 
mô trên khắp toàn quốc để có thể hỗ trợ pháp lý cho các đối tượng này. Bên cạnh đó, cơ quan 
đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em – Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 
tại các địa phương (địa phương Đoàn Thanh niên) chưa thực hiện được nhiệm vụ “tổ chức để 
trẻ em được tiếp xúc với Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân”428. 
Luật Quy hoạch 2017 yêu cầu về nội dung quy hoạch cần bảo đảm giảm thiểu các tác động tiêu 
cực do kinh tế - xã hội, môi trường gây ra đối với sinh kế của cộng đồng, người cao tuổi, NKT, 
người dân tộc thiểu số, phụ nữ và trẻ em. Quá trình lập quy hoạch phải được kết hợp với các 
chính sách khác thúc đẩy phát triển các khu vực khó khăn, đặc biệt khó khăn và bảo đảm sinh 
kế bền vững của người dân trong khu vực khó khăn, đặc biệt khó khăn. Đồng thời, quy hoạch 
phải bảo đảm kết hợp hài hòa giữa lợi ích của nhà nước và lợi ích của cộng đồng; giữa lợi ích 
của các vùng, các địa phương. Quá trình xây dựng quy hoạch phải bảo đảm quyền tham gia ý 
kiến của cơ quan, tổ chức, cộng đồng và cá nhân trong quá trình lập quy hoạch429. Tuy nhiên, 
công tác lấy ý kiến của cộng đồng trong quá trình lập quy hoạch được đánh giá còn nhiều bất 
cập, chưa thực chất để có thể phản ánh được mong muốn của cộng đồng dân cư430.  
Đối với các dự án đầu tư phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, Luật Bảo vệ môi trường 
2020 yêu cầu báo cáo đánh giá tác động môi trường cần phải “nhận dạng các đối tượng bị tác 
động, yếu tố nhạy cảm về môi trường nơi thực hiện dự án đầu tư…” và phải tham vấn “cộng đồng 
dân cư, cá nhân chịu tác động trực tiếp bởi dự án đầu tư” 431. Tương tự như công tác lấy ý kiến 
dân cư vào quy hoạch, công tác tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường hiện nay cũng 
mang tính hình thức nên cũng đã tạo ra những tranh chấp, mâu thuẫn giữa các dự án đầu tư với 
cộng đồng dân cư432. Các cơ quan nhà nước cũng không có các hướng dẫn cụ thể liên quan đến 
tham vấn nhóm đối tượng đặc thù như người dân tộc, NKT, trẻ em hay LGBTI.   

 
427 Bạch Đằng, ‘Chiến dịch thanh tra lao động năm 2019: Công bố doanh nghiệp sai phạm với truyền thông’ (Ct. 368).  
Tháo gỡ vướng mắc trong thanh tra chuyên ngành của bảo hiểm xã hội (Ct. 370). 
428 Hồ Hương, ‘Công tác Giải quyết ý kiến, kiến nghị của trẻ em chưa đạt hiệu quả như yêu cầu’, Cổng thông tin điện tử Quốc hội, 
(2020). 
429 Luật Quy hoạch 2017, Điều 21. 
430 Roland Fritz và Vũ Hoài Đức, ‘Quy hoạch xây dựng: Đừng để tham vấn cộng đồng chỉ là…làm cho có!’, Tạp chí Người Đô thị, (2021). 
Thông tin có tại: https://nguoidothi.net.vn/quy-hoach-xay-dung-dung-de-tham-van-cong-dong-chi-la-lam-cho-co-
27668.html. Truy cập ngày 20/03/2022. 
431 Luật Bảo vệ môi trường 2020, Điều 32, Điều 33 (Ct. 93). 
432 Trần Thị Sáu, ‘Tham vấn cộng đồng dân cư trong quá trình đánh giá tác động môi trường và những vấn đề đặt ra’, Tạp chí Nghiên 
cứu Lập pháp, (2018). Thông tin có tại: http://lapphap.vn/Pages/tintuc/tinchitiet.aspx?tintucid=207023. Truy cập ngày 
20/03/2022. 
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Để hạn chế các tác động tiêu cực từ hoạt động truyền thông, quảng cáo và tiếp thị, Bộ Văn hoá, 
Thể thao và Du lịch đã ban hành quy tắc ứng xử trong hoạt động quảng cáo433. Để bảo vệ trẻ em 
trên không gian mạng để bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ tiềm ẩn trên không gian mạng và 
nâng cao nhận thức của xã hội đối với các nguy cơ cho trẻ em trên không gian mạng, Bộ Thông 
tin và Truyền thông hiện đang xây dựng một bộ quy tắc ứng xử và dự kiến sớm ban hành434. 
 
3.2 Đề xuất giải pháp  
Tiếp theo các khuyến nghị được đề ra tại Báo Cáo Đánh Giá Sơ Bộ về thực hành kinh doanh có 
trách nhiệm đối với các nhóm dễ bị tổn thương, các khuyến nghị dưới đây sẽ sửa đổi và bổ sung 
vào các khuyến nghị đã có như sau: 
 

3.2.1 Đối với Nhà nước – Nghĩa vụ bảo đảm thực hành kinh doanh có trách nhiệm  
a. Dân tộc thiểu số 

• Triển khai hiệu quả Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
và miền núi giai đoạn 2021-2030 đã được Quốc hội phê duyệt. Triển khai các hoạt động đầu 
tư công và thu hút đầu tư tư nhân vào các địa bàn khó khăn và đặc biệt khó khăn ở các vùng 
đồng bào thiểu số và miền núi.  

• Nâng cao công tác quy hoạch và bảo tồn rừng, đất đai ở vùng đồng bào dân tộc, miền núi 
để bảo đảm tốt hơn về đất sản xuất, đất ở và xây dựng được hệ thống cơ sở hạ tầng cho 
người dân tộc thiểu số. Công tác quy hoạch cần chú trọng tới công tác đánh giá tác động 
kinh tế xã hội, môi trường xã hội. Công tác quy hoạch cần chú ý tới quy trình tham vấn theo 
nguyên tắc FPIC đối với người dân tộc thiểu số.  

• Các địa phương cần xây dựng các chính sách, tiêu chí thu hút đầu tư tư nhân vào vùng dân 
tộc thiểu số, vùng miền núi phải có hoạt động trách nhiệm xã hội đối với người dân tộc thiểu 
số, hoạt động đào tạo nghề, chuyển đổi nghề cho người dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng bởi 
hoạt động đầu tư. 

• Nâng cao yêu cầu về đánh giá tác động kinh tế xã hội, tác động môi trường xã hội cho các 
hoạt động đầu tư kinh doanh tại các khu vực đồng bào thiểu số và miền núi, đặc biệt là các 
yêu cầu về đánh giá tác động của các hoạt động đầu tư kinh doanh. Các báo cáo đánh giá 
tác động kinh tế xã hội, môi trường xã hội phải thực hiện quy trình tham vấn theo nguyên tắc 
FPIC đối với người dân tộc thiểu số, đặc biệt là các vấn đề đất đai và di dời các nhóm dân 
tộc thiểu số cho các dự án đầu tư. 

• Phát triển các tổ chức tư vấn và hỗ trợ pháp lý người dân tộc thiểu số để bảo vệ quyền và 
lợi ích hợp pháp của họ.  

 
b. Trẻ em 

• Tăng cường việc tuyên truyền về quy định về chính sách đối với lao động nữ tại các quy định 
về đảm bảo các cơ sở vật chất liên quan đến trẻ em như phòng vắt, trữ sữa mẹ, nhà trẻ, 
mẫu giáo được quy định tại Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 tới các doanh 

 
433 Quyết định 4149/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch ban hành Quy tắc ứng xử trong hoạt động quảng 
cáo, ngày 03/11/2017. 
434 ‘Đề xuất Bộ Quy tắc ứng xử về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng’, Báo điện tử Chính phủ, (2021). Thông tin có tại: 
https://baochinhphu.vn/de-xuat-bo-quy-tac-ung-xu-ve-bao-ve-tre-em-tren-khong-gian-mang-102302951.htm. Truy 
cập ngày 20/03/2022.  
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nghiệp, đặc biệt tại các khu vực phát triển công nghiệp dệt may, da giày và du lịch nơi sử 
dụng nhiều lao động nữ.  

• Thiết lập các cơ chế, chính sách nhằm giúp các cơ sở cung cấp dịch vụ chăm lo cho con trẻ 
tại các KCN, khu chế xuất, nhà máy có tỷ lệ lao động nữ cao nhằm phục hồi từ các ảnh 
hưởng xấu của đại dịch Covid-19 một cách kịp thời.  

• Tuyên truyền, xây dựng năng lực cho đội ngũ quản lý nhà máy, KCN để họ hiểu và giải quyết 
các tác động mà chính sách và quy định của công ty có ảnh hưởng đến con cái của NLĐ435. 

• Xây dựng mô hình tiêu biểu giúp doanh nghiệp thấy rõ các phương thức và hoạt động tôn 
trọng và hỗ trợ thực hiện quyền trẻ em trên thực tế (ví dụ như các biến chuyển tích cực về 
năng suất, giảm tỉ lệ ốm đau, nghỉ việc đột xuất hoặc thay đổi lao động)436. 

• Cần có các biện pháp giám sát, thanh tra đối với các nội dung quảng cáo có thân thiện với 
trẻ em trên các nền tảng trực tuyến, đặc biệt ở các nền tảng truyền thông xã hội để hạn chế 
các tác động tiêu cực cho trẻ em, đặc biệt trong bối cảnh nhiều trẻ em đang phải học trực 
tuyến do yêu cầu của công tác phòng chống đại dịch Covid-19 hiện nay. 

• Cải thiện sự tuân thủ của các nhà máy, KCN bằng cách củng cố lực lượng giám sát tại nơi 
làm việc như thanh tra lao động, cơ chế khiếu nại, ban đại diện NLĐ có hiệu quả437.  

• Tăng cường thanh tra, kiểm tra về chất lượng hàng hoá dành cho trẻ em để bảo đảm sự an 
toàn và thân thiện của hàng hoá đối với trẻ em. 

• Ban hành sớm Bộ Quy tắc ứng xử về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng để bảo vệ trẻ em 
trước những nguy cơ tiềm ẩn trên không gian mạng và nâng cao nhận thức của xã hội đối 
với các nguy cơ cho trẻ em trên không gian mạng. 

• Thiết kế các cơ chế phản hồi chính sách phù hợp, tăng cường phối hợp giữa khu vực Nhà 
nước và khu vực tư nhân để giải quyết các thách thức do phát triển đô thị (các vấn đề về 
đăng ký hộ khẩu, nhà ở xã hội, các dịch vụ công cơ bản). Đảm bảo tiếp cận dịch vụ công đối 
với trẻ là con em của NLĐ di cư438. 

 
c. Người khuyết tật 

• Xây dựng, điều chỉnh các chương trình giáo dục nghề nghiệp cho NKT phù hợp với từng 
dạng khuyết tật, mong muốn của NKT và nhu cầu của thị trường. 

• Đẩy mạnh việc làm cho NLĐ là NKT bằng việc có một cơ quan điều phối giữa các doanh 
nghiệp và NKT. Qua đó, thực hiện các công tác rà soát, lựa chọn, kết nối nhằm kết nối nhu 
cầu của doanh nghiệp và nghề nghiệp mong muốn của những NKT439.  

• Gia tăng năng lực của đội ngũ cán bộ nhà nước làm việc với NKT liên quan tới định hướng 
nghề nghiệp bằng cách đưa ra các chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp nhằm làm 
tốt hoạt động điều phối việc làm giữa doanh nghiệp và NKT440. 

• Xây dựng cơ chế giám sát, kiểm tra nhằm thực thi quy định cấm từ chối NLĐ là NKT đủ tiêu 
chuẩn làm việc tại doanh nghiệp. Trong mỗi kỳ tuyển dụng, đối với những NLĐ là NKT, cơ 
sở, tổ chức thực hiện công việc tuyển dụng, đánh giá năng lực ứng viên phải có giải trình 

 
435 UNICEF, ‘Tác động của ngành May mặc và Giày dép đến trẻ em Việt Nam’. Trang 7 (Ct. 242). 
436 Nt. Trang 8. 
437 Nt. 
438 Nt. 
439 Nt. 
440 Nt. 
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đối với từng NLĐ là NKT. 

• Sửa đổi, bổ sung các quy định về tạo điều kiện ưu đãi đối với doanh nghiệp sử dụng NLĐ là 
NKT. Theo đó, đưa ra chương trình, chính sách hỗ trợ cho tất cả các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh có sử dụng NKT. Mức hỗ trợ sẽ khác nhau tùy vào tỷ lệ NKT làm việc tại doanh 
nghiệp. 

• Bổ sung các quy định đảm bảo tiếp cận của NKT tới các kỳ thi chứng chỉ kỹ năng nghề quốc 
gia. Tạo điều kiện cho NKT tham gia các kỳ thi chứng chỉ kỹ năng bằng cách bổ sung các 
phương thức thi, hình thức trình bày bài thi (phương thức thi vấn đáp hay sử dụng chữ nổi 
đối với các đề thi). 
 

d.  Người đồng tính, song tính, chuyển giới hoặc liên tính 

• Nâng cao nhận thức, xóa bỏ phân biệt về giới, xu hướng tính dục và bản dạng giới trong xã 
hội, đặc biệt trong hoạt động kinh doanh. 

• Đào tạo doanh nghiệp về hòa nhập, quản lý đa dạng, cân bằng và lồng ghép giới với trọng 
tâm cụ thể là trao quyền cho người thuộc nhóm LGBTI. Xây dựng các hướng dẫn ứng xử 
cho doanh nghiệp về giải quyết phân biệt đối xử tại nơi làm việc. Cung cấp các khuyến khích 
kinh doanh để thúc đẩy các chính sách tích cực nhằm tháo gỡ vướng mắc và hỗ trợ họ hòa 
nhập và thị trường việc làm441. 

• Đẩy mạnh công tác xây dựng Luật Chuyển đổi giới tính và các văn bản liên quan để hạn chế 
các rào cản về pháp lý và thủ tục hành chính cho người chuyển đổi giới tính trong hoạt động 
kinh doanh và lao động. 

• Xây dựng, bổ sung quan niệm về bình đẳng giới. Cần thực hiện sửa đổi luật Bình Đẳng giới 
năm 2006 theo hướng mở rộng quan niệm bình đẳng giới đối với vấn đề xu hướng tính dục, 
bản dạng giới. Lồng ghép các yếu tố về quan niệm này tại các văn bản pháp luật chuyên 
ngành tạo cơ sở pháp lý chống phân biệt đối xử.  
 

3.2.2 Đối với doanh nghiệp – Trách nhiệm thực hành kinh doanh có trách nhiệm 

• Cần có hoạt động kinh doanh hợp tác, liên kết giữa các doanh nghiệp tham gia vào các chuỗi 
cung ứng với các mô hình kinh tế nhỏ, kinh tế phi chính thức ở nông thôn, vùng dân tộc thiểu 
số, vùng miền núi thực hiện việc khuyến khích các mô hình kinh tế nhỏ và siêu nhỏ ở nông 
thôn, vùng dân tộc thiểu số, vùng miền núi. Việc khuyến khích có thể được thực hiện thông 
qua các cơ chế hợp đồng đặt hàng kèm điều kiện và lợi ích, chấp thuận thực hiện các quy 
chế tắc đạo đức kinh doanh, quy tắc sử dụng lao động trẻ em, quy tắc chống quấy rối tại nơi 
làm việc…  

• Cần có chính sách, hoạt động trách nhiệm xã hội đối với người dân tộc thiểu số, NKT, trẻ 
em và LGBTI. Các hoạt động đào tạo nghề, chuyển đổi nghề cho người dân tộc thiểu số bị 
ảnh hưởng bởi hoạt động đầu tư của doanh nghiệp tại vùng dân tộc thiểu số, vùng miền núi 
và đối với NKT phải phù hợp với đối tượng tham gia. 

• Trong quá trình đánh giá tác động môi trường xã hội để chuẩn bị cho hoạt động đầu tư kinh 
doanh, các doanh nghiệp cần phải chú ý tới quy trình tham vấn theo nguyên tắc FPIC đối với 
nhóm dễ bị tổn thương (gồm: lao động di cư, người dân tộc thiểu số, trẻ em, NKT, LGBTI). 

• Khuyến khích tích hợp các chỉ tiêu đánh giá trách nhiệm xã hội liên quan đến bảo vệ nhóm 
 

441 Nt. 
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dễ bị tổn thương trong hoạt động kinh doanh các chỉ số đánh giá trách nhiệm xã hội của 
doanh nghiệp, như Chỉ số phát triển bền vững (VNSI) của VCCI, các chỉ số đánh giá năng 
lực quản trị địa phương (PCI, PAPI, Par Index…) và xây dựng các chỉ số mới để thúc đẩy 
các hoạt động kinh doanh có trách nhiệm. 

• Các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp phát triển hạ tầng các KCN, cụm công 
nghiệp cần đầu tư xây dựng các khu nhà ở cho NLĐ xa nhà với chi phí thấp và các công 
trình hạ tầng xã hội thiết yếu (như nhà trẻ, trường học, cơ sở y tế, nước sạch…) ở gần các 
KCN để NLĐ có thể tiếp cận được nơi ở sạch sẽ, bảo đảm được các yêu cầu đối với phòng 
dịch bệnh truyền nhiễm và bảo đảm cho trẻ em được quyền tiếp cận công bằng các dịch vụ 
xã hội thiết yếu. 

• Cần bổ sung vào mẫu hợp đồng đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo quy định 
tại Thông tư 21/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2021 Quy định chi tiết một số Điều của Luật 
69 về yêu cầu doanh nghiệp dịch vụ phải đính kèm các thông tin quảng cáo về công việc, 
điều kiện làm việc, mức lương và điều kiện sống khác ở nước ngoài. Việc đính kèm thông 
tin quảng cáo mà NLĐ nhận được để có thể giải thích các nội dung của hợp đồng phù hợp 
với nội dung của quảng cáo để bảo đảm ý chí giao kết hợp đồng của các bên được thống 
nhất theo đúng quy định của BLDS 2015.  

• Khuyến khích xây dựng các bộ quy tắc ứng xử về bảo vệ trẻ em, không phân biệt đối xử với 
NKT, LGBTI tại các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp có thương hiệu nổi tiếng, doanh 
nghiệp thuộc nhóm VN100, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp đại chúng, doanh nghiệp 
quảng cáo. Khuyến khích các hiệp hội doanh nghiệp, các nhóm doanh nghiệp, các chuỗi 
cung ứng cùng xây dựng, ký kết hoặc công nhận tuân thủ các bộ quy tắc ứng xử về bảo vệ 
trẻ em, không phân biệt đối xử với NKT, LGBTI của nhau. Khuyến khích các hoạt động tập 
huấn, giám sát để cùng tuân thủ tốt các bộ quy tắc ứng xử.  

• Khuyến khích các doanh nghiệp cung cấp nền tảng mạng xã hội, sàn giao dịch thương mại 
điện tử, Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam và các doanh nghiệp quảng cáo xây dựng các quy 
tắc, hướng dẫn riêng về truyền thông và tiếp thị không có tác động xấu đến quyền trẻ em, 
bao gồm: (i) các hoạt động truyền thông và tiếp thị không được làm trầm trọng hơn về phân 
biệt đối xử, sức khoẻ và tâm sinh lý của trẻ; (ii) nhãn mác, thông tin sản phẩm cần rõ ràng, 
chính xác và hoàn chỉnh để cha mẹ, người giám hộ của trẻ có thể đưa ra quyết định phù 
hợp. Doanh nghiệp cung cấp nền tảng mạng xã hội, sàn giao dịch thương mại điện tử, Hiệp 
hội Quảng cáo Việt Nam và các doanh nghiệp quảng cáo cần có cơ chế đánh giá các sản 
phẩm truyền thông tiếp thị có tác động tiêu cực tới trẻ em hay không để có cơ chế khắc phục.  

• Khuyến khích các doanh nghiệp công bố về chất lượng, quy cách sản phẩm và dịch vụ an 
toàn và thân thiện với trẻ em. Khuyến khích các doanh nghiệp trong các chuỗi cung ứng có 
các điều khoản, điều kiện về sản xuất sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ an toàn và thân thiện 
với trẻ em.  

• Khuyến khích việc xây dựng, bố trí các nhà vệ sinh dành riêng cho người LGBTI tại nơi làm 
việc để hạn chế các hành vi quấy rối, xâm phạm tình dục tại nơi làm việc. 

 
3.2.3. Đối với Nhà nước và doanh nghiệp – Cung cấp các biện pháp khắc phục để ngăn 
ngừa, giảm thiểu, và đền bù cho các đối tượng bị ảnh hưởng tiêu cực bởi hoạt động của 
doanh nghiệp 

 

a.  Các biện pháp tư pháp 
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• Nâng cao năng lực giải quyết tranh chấp có đương sự thuộc nhóm dễ bị tổn thương tham 
gia trong hệ thống toà án, thông qua việc thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn cho các thẩm 
phán, thư ký toà án, hoà giải viên hoạt động tại toà án về các nội dung liên quan đến các vấn 
đề đối với trẻ em/người chưa thành niên, người thiểu số, NKT, LGBTI và lao động di cư.  

• Nghiên cứu và xây dựng mô hình tố tụng thân thiện đối với trẻ em/người chưa thành niên, 
người thiểu số, NKT, LGBTI. 

• Nâng cao năng lực tư vấn pháp luật về các nội dung liên quan đến các vấn đề đối với trẻ 
em/người chưa thành niên, người thiểu số, NKT, LGBTI và lao động di cư cho đội ngũ luật 
sư, trợ giúp pháp lý và tư vấn viên tại các trung tâm tư vấn pháp luật của các tổ chức xã hội. 

 

b.  Các biện pháp phi tư pháp 

• Phát huy hơn nữa vai trò của thanh tra lao động, thương binh và xã hội ở các địa phương 
để nâng cao tính tuân thủ pháp luật lao động, trong đó có các vấn đề về lao động di cư, lao 
động trẻ em, người thiểu số, NKT và LGBTI của các doanh nghiệp. 

• Chính phủ và các hiệp hội doanh nghiệp có thể thành lập các đường dây nóng hỗ trợ doanh 
nghiệp khó khăn tiếp cận các chương trình hỗ trợ. Các đường dây nóng vừa tư vấn cho các 
doanh nghiệp thiếu thông tin về vấn đề thủ tục, quy định, vừa có thể báo cáo nhanh cho các 
cơ quan thẩm quyền về nhu cầu thực sự của doanh nghiệp đối với các khoản hỗ trợ.  

• Nghiên cứu để xây dựng các cơ chế khắc phục trong nội bộ doanh nghiệp, như cơ chế tiếp 
nhận và giải quyết đơn khiếu nại từ NLĐ của nhà cung cấp về những vấn đề liên quan đến 
quan hệ lao động, điều kiện lao động, đơn khiếu nại của cộng đồng dân cư (đặc biệt là cộng 
đồng dân tộc thiểu số) về những hoạt động đầu tư kinh doanh ảnh hưởng tới môi trường 
sống của họ. 

 

c.  Cơ chế phối hợp giữa Nhà nước và doanh nghiệp để khắc phục 

• Thúc đẩy việc áp dụng Bộ Quy tắc ứng xử về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc 
do Bộ LĐTBXH, TLĐLĐVN và VCCI cùng biên soạn, Bộ Quy tắc ứng xử trong hoạt động 
quảng cáo do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành, và sắp tới là Bộ Quy tắc ứng xử 
về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng do Bộ Thông tin truyền thông ban hành. 
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CHƯƠNG IV. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
 
Bảo vệ môi trường là một trong những mục tiêu quan trọng để đảm bảo “con người được hưởng 
một môi trường an toàn, trong sạch, lành mạnh và bền vững” có tính toàn cầu442. Vấn đề môi 
trường là một trong những nội dung quan trọng trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến việc đảm 
bảo kinh doanh có trách nhiệm. Yêu cầu phát triển kinh tế gắn với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, 
chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu đã được đặt ra tại nhiều văn kiện của Nhà nước, như 
Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/06/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về chủ động 
ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Chiến lược 
quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011-2020, tầm nhìn đến 2050; Kế hoạch hành động quốc 
gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020; Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng 
lượng tiết kiệm và hiệu quả; Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm 
nhìn 2050 và gần đây nhất là Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 
đến năm 2050.  
Đặc biệt, Chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam 2011-2030 đã định hướng Việt Nam 
cần phải chủ động thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng chống và giảm nhẹ thiên 
tai, dịch bệnh, quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả và bền vững tài nguyên; lấy 
bảo vệ môi trường sống và sức khoẻ nhân dân làm mục tiêu hàng đầu; kiên quyết loại bỏ những 
dự án gây ô nhiễm môi trường, bảo đảm chất lượng môi trường sống, bảo vệ đa dạng sinh học 
và hệ sinh thái; xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường. Mục tiêu 
đến năm 2025, tỉ lệ sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh của dân cư thành thị là 95 - 100%, 
nông thôn là 93 - 95%; tỉ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị bảo đảm tiêu chuẩn, 
quy chuẩn đạt 90%; tỉ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước 
thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường là 92%; tỉ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 
được xử lý đạt 100%; giữ tỉ lệ che phủ rừng ổn định 42%443. 
Hơn nữa, với định hướng xa hơn, Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2050 cũng nêu rõ mục tiêu ngăn chặn xu hướng gia tăng ô nhiễm, suy thoái môi 
trường; giải quyết các vấn đề môi trường cấp bách; từng bước cải thiện, phục hồi chất lượng môi 
trường; ngăn chặn sự suy giảm đa dạng sinh học; góp phần nâng cao năng lực chủ động ứng 
phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm an ninh môi trường, xây dựng và phát triển các mô hình kinh 
tế tuần hoàn, kinh tế xanh, các-bon thấp, phấn đấu đạt được các mục tiêu phát triển bền vững 
2030 của đất nước.444 Mục tiêu đến năm 2030 đạt tỉ lệ 100%445 đối với: (1) các khu công nghiệp, 
cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên 
tục, truyền số liệu trực tiếp cho Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương; (2) cơ sở gây ô nhiễm 
môi trường nghiêm trọng được xử lý; (3) cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung 
vận hành đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; (4) khu công nghiệp, khu chế xuất có hệ thống xử 
lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; (5) trung tâm thương mại, siêu thị, 
khách sạn, khu du lịch không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy 
sinh học; (6) diện tích các khu vực ô nhiễm môi trường đất đặc biệt nghiêm trọng được xử lý, cải 
tạo và phục hồi; (7) dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung; 
(8) hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước sạch từ các nguồn theo quy chuẩn; (9) hộ gia đình 
nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh. 

 
442 Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã thông qua Nghị quyết số 48/13 công nhận quyền con người được hưởng một môi trường 
trong sạch, lành mạnh và bền vững là một quyền quan trọng của con người, (08/10/2021). Thông tin có tại: 
https://news.un.org/en/story/2021/10/1102582. Truy cập ngày 25/01/2022. 
443 Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 
444 Quyết định 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt chiến lược Bảo vệ Môi trường Quốc gia đến năm 
2030, Điều 1, mục I, khoản 3 điểm a. 
445 Nt. Phụ lục I. 
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Để triển khai định hướng và mục tiêu nêu trên, Chính phủ Việt Nam đã cam kết mạnh mẽ về giảm 
phát thải ròng về không (net zero) vào năm 2050 tại COP 26, giảm 30% lượng phát thải khí metan 
vào năm 2030, nâng tỷ lệ năng lượng tái tạo lên trên 30%446 và chuyển đổi việc sử dụng năng 
lượng hoá thạch gây ô nhiễm cao sang năng lượng sạch447... Việt Nam cũng sửa đổi và ban hành 
Luật Bảo vệ môi trường 2020 (Luật BVMT 2020), có hiệu lực vào 01/01/2022. Ngoài ra, dự thảo 
Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050 cũng đã gấp rút hoàn thành 
trong vòng 05 tháng sau COP 26 và đang được lấy ý kiến từ các tổ chức, hiệp hội, chuyên gia,… 
đã cho thấy rõ Chính phủ tiếp tục gửi đi thông điệp mạnh mẽ về tham vọng khí hậu. Với mục tiêu 
tích cực tăng cường thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu tình trạng dễ bị tổn thương, tổn 
thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra; giảm phát thải khí nhà kính nhằm đạt mục tiêu phát 
thải ròng bằng “0” vào năm 2050; đồng thời tận dụng các cơ hội từ biến đổi khí hậu để chuyển 
đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao khả năng chống chịu và sức cạnh tranh của nền kinh tế phục 
vụ mục tiêu phát triển bền vững đất nước; đóng góp tích cực và có trách nhiệm vào các nỗ lực 
quốc tế trong việc bảo vệ hệ thống khí hậu trái đất.448 Dự thảo chiến lược mới cho thấy mục tiêu 
trung hòa khí hậu của Việt Nam tuy rất tham vọng, đầy thách thức nhưng khả thi. 
Bên cạnh đó, xu hướng tăng trưởng xanh - quá trình phát triển có sự kết hợp chặt chẽ, hợp lý, 
hài hoà giữa phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường được khuyến khích để thúc đẩy kinh 
doanh có trách nhiệm tại Việt Nam449. Theo đó, tăng trưởng xanh đặt ra mục tiêu xanh hoá các 
ngành kinh tế “Chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh hóa các ngành kinh tế, áp dụng 
mô hình kinh tế tuần hoàn thông qua khai thác và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên 
nhiên và năng lượng dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ, ứng dụng công nghệ số và 
chuyển đổi số, phát triển kết cấu hạ tầng bền vững để nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát huy 
lợi thế cạnh tranh và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường”450.  
Các mục tiêu nêu trên của Việt Nam phù hợp với các nguyên tắc và Mục tiêu Phát triển Bền vững 
của Liên Hợp Quốc, các quy định tại Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Châu Âu 
(EVFTA), Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) mà Việt Nam 
là thành viên. Nguyên tắc khung của Liên Hợp Quốc về Quyền con người và Môi trường 2018 
khẳng định, “quyền con người của chúng ta gắn liền với môi trường mà chúng ta đang sống; tác 
hại lên môi trường cản trở việc thụ hưởng quyền con người, và việc đảm bảo quyền con người 
giúp bảo vệ môi trường, thúc đẩy phát triển bền vững”451. Nguyên tắc khung cũng nhấn mạnh 
trách nhiệm của doanh nghiệp khi kinh doanh phải tuân thủ quy định pháp luật về môi trường 
hiện hành và tôn trọng các tiêu chuẩn xã hội thông qua việc bảo vệ môi trường452. EVFTA và 
CPTPP đều yêu cầu quốc gia thành viên không được hạ thấp mức độ bảo vệ được quy định tại 
pháp luật môi trường trong nước để đạt được lợi thế thương mại hoặc đầu tư.453 

 
446 Mạnh Hùng, ‘Cam kết mạnh mẽ của Việt Nam về giảm phát thải ròng về 0 (Net Zero)’, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, (2021). 
Thông tin có tại: https://dangcongsan.vn/lanh-dao-dang-nha-nuoc/cam-ket-manh-me-cua-viet-nam-ve-giam-phat-thai-rong-ve-0-
net-zero-596702.html. Truy cập ngày 25/01/2022. 
447 Bộ Tài nguyên môi trường-Cục Biến đổi khí hậu, ‘Tranh thủ tốt nhất cơ hội hiện nay để thực hiện quyết liệt, hiệu quả, thực chất các 
cam kết tại COP 26’, (2022). Thông tin có tại:  http://www.dcc.gov.vn/tin-tuc/3764/Tranh-thu-tot-nhat-co-hoi-hien-nay-de-thuc-
hien-quyet-liet,-hieu-qua,-thuc-chat-cac-cam-ket-tai-COP26.html. Truy cập ngày 25/01/2022. 
448 Dự thảo Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050. Thông tin có tại: 
https://docs.google.com/document/d/1uhNFn_1FLJmBpOWWlZlJqUcwf0Kr-u1z/edit#. Truy cập ngày 27/04/2022. 
449 Thảo Nguyên (2021), Tăng trưởng xanh - Chìa khoá của phát triển bền vững, Tạp chí Tuyên giáo, (2021). Thông tin có tại: 
https://tuyengiao.vn/khoa-giao/moi-truong/tang-truong-xanh-chia-khoa-cua-phat-trien-ben-vung-136308. Truy cập ngày 
25/01/2022.  
450 Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050, Điều 1, Mục II, khoản 2, điểm b. 
451 Nguyên tắc khung của Liên hợp Quốc về Quyền con người và môi trường 2018. Thông tin có tại: https://globalnaps.org/wp-
content/uploads/2018/08/framework-principles-on-human-rights-and-the-environment.pdf,. Truy cập ngày 25/01/2022. Trang 5. 
452 Nt. Trang 18 
453 EVFTA Điều 13.3 (Ct. 34); CPTPP Điều 20.3 (Ct. 33). 
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Theo UNGP, trách nhiệm bảo vệ môi trường được đặt ra đối với nhà nước454 và doanh nghiệp455. 
Bên cạnh đó quy trình này phải có sự tham chiếu đến tất cả các tiêu chuẩn được quốc tế công 
nhận như quyền được hưởng một môi trường trong sạch, lành mạnh và bền vững, quyền được 
hưởng không khí trong lành, quyền được tiếp cận nước sạch và các điều kiện vệ sinh căn bản,…). 
Các cơ chế giải quyết khiếu nại ngoài toà án cần phải hiệu quả và thích hợp, kết hợp với các cơ 
chế tố tụng tư pháp về môi trường cũng cần hình thành để khắc phục tình trạng lạm dụng các 
quyền liên quan đến hoạt động kinh doanh456. 
Mặc dù chính sách của Nhà nước và khung pháp lý về bảo vệ môi trường đã hình thành và phát 
triển, việc bảo đảm thực thi có hiệu quả vẫn cần đẩy mạnh hơn nữa để chống suy thoái môi 
trường, đồng thời bảo vệ chính các cá nhân và cộng đồng ở Việt Nam457. Qua rà soát cho thấy 
vẫn còn nhiều vấn đề cần phải được thúc đẩy công tác thi hành pháp luật và hoàn thiện pháp 
luật trong lĩnh vực môi trường như (i) Ô nhiễm môi trường và trách nhiệm xử lý sự cố môi trường; 
(ii) Trách nhiệm ứng phó biến đổi khí hậu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; (iii) Trách nhiệm 
công khai thông tin về sự cố môi trường; (iv) Nâng cao hiệu quả công tác đánh giá tác động môi 
trường (ĐTM); (v) Trách nhiệm hoàn thiện các cơ chế khắc phục gồm: (a) cơ chế giải quyết bồi 
thường thiệt hại về môi trường, (b) thời hiệu khởi kiện trong vụ án môi trường, (c) khiếu kiện tập 
thể trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, (d) xác định thiệt môi trường, (e) hòa giải tranh chấp môi 
trường và (f) thủ tục khiếu nại, tố cáo và yêu cầu chứng minh về ô nhiễm môi trường. 
 
4.1 Các vấn đề bất cập hiện nay 
 
4.1.1 Ô nhiễm môi trường và trách nhiệm xử lý sự cố môi trường  
Xử lý ô nhiễm môi trường được xem là nội dung trọng tâm cũng như mục đích hướng đến của 
hệ thống pháp luật môi trường, được ưu tiên trong chính sách của nhà nước về bảo vệ môi 
trường458. Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp quốc (UNHRC) cũng đưa ra khuyến nghị về quyền 
môi trường cho Việt Nam trong đó đề xuất cần tăng cường các nỗ lực giảm thiểu tác động tiêu 
cực của công nghiệp hoá lên môi trường và đảm bảo quyền được hưởng nước sạch; ưu tiên đầu 
tư vào tăng cường hiệu quả xử lý nước thải, chất thải sinh hoạt và công nghiệp để bảo vệ môi 
trường tốt hơn459. 
Theo Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2016-2020, lượng chất thải rắn công 
nghiệp phát sinh chủ yếu từ các cơ sở sản xuất công nghiệp nằm trong khu chế xuất, khu công 
nghiệp, khu công nghệ cao và các cơ sở nằm ngoài khu công nghiệp với khối lượng khoảng 25 
triệu tấn/năm, chưa tính đến số lượng chất thải rắn của các doanh nghiệp nằm ngoài khu công 
nghiệp và khối lượng đất, bùn thải từ hoạt động khai thác khoáng sản, hoạt động làng nghề. Bên 
cạnh đó, lượng chất thải nguy hại từ công nghiệp phát sinh trong năm 2019 khoảng 1.133.077 
tấn (tăng 258.688 tấn so với năm 2018) tập trung chủ yếu ở các ngành công nghiệp nhẹ, luyện 
kim, hoá chất, ngoài ra còn có một phần từ hoạt động nhập khẩu bất hợp pháp phế liệu làm 
nguyên liệu sản xuất (săm lốp ô tô, vỏ ô tô, tàu biển chưa làm sạch tạp chất,…)460.  

 
454 UNGP, Bình luận Nguyên tắc 3 (Ct. 19) 
455 Nt. Bình luận Nguyên tắc 18. 
456 Nt. Bình luận Nguyên tắc 27. 
457 Bộ Tư pháp – UNDP Việt Nam, Đánh giá sơ bộ Khung pháp lý của Việt Nam về thực hành kinh doanh có trách nhiệm, 2020, tr. 71. 
458 Luật Bảo vệ Môi trường  2020, Điều 5, khoản 4 (Ct. 93). 
459 Bộ Tư pháp – UNDP Việt Nam, ‘Đánh giá sơ bộ Khung pháp lý của Việt Nam về thực hành kinh doanh có trách nhiệm’, tr.72 (Ct. 9). 
460 Bộ Tài nguyên và Môi trường, ‘Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2016 – 2020’, (2021). Thông tin có tại: 
https://moit.gov.vn/upload/2005517/fck/files/20211108_Bao_cao_HTMT_2016-2020_F_a4980.pdf, truy cập ngày 23/04/2022. 
Truy cập ngày 11/03/2022. Trang 40- 42. 
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Môi trường không khí, nước, đất cũng chịu tác động không nhỏ từ hoạt động sản xuất kinh doanh 
khi hoạt động công nghiệp chế biến, chế tạo có lượng phát thải khí nhà kính lớn nhất như đã 
phân tích ở trên. Tỷ lệ xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động chế biến nông lâm thuỷ sản, sản 
xuất hàng thủ công, mỹ nghệ đều dưới 60%, tỷ lệ xử lý chất thải rắn chế biến nguyên vật liệu 
phục vụ sản xuất ngành nghề nông thôn dưới 50%. Cũng theo Báo cáo có 240 khu vực môi 
trường bị ô nhiễm nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng do hoá chất bảo vệ thực vật tồn lưu 
thuộc Phụ lục I của Quyết định số 1964/QĐ-TTg ngày 20/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc ban hành kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hoá chất bảo vệ thực vật tồn 
lưu trên phạm vi cả nước (Quyết định số 1964/QĐ-TTg). Trong đó, 101 khu vực đã xử lý, cải tạo 
và phục hồi môi trường; 91 khu vực không xử lý ô nhiễm (do sau khi điều tra, đánh giá, đối chiếu 
với QCVN 54:2013/BTNMT có nồng độ ô nhiễm nằm trong giới hạn cho phép); 48 khu vực đang 
xây dựng dự án xử lý, cải tạo phục hồi461. Ngoài ra còn có 95 khu vực môi trường khác bị ô nhiễm 
do hoá chất bảo vệ thực vật tồn lưu được đề cập tại Phụ lục II của Quyết định số 1964/QĐ-TTg. 
Theo Báo cáo “Hiện trạng bụi PM2.5 ở Việt Nam giai đoạn 2019-2020 sử dụng dữ liệu đa nguồn”, 
các nhà máy nhiệt điện than chiếm 43,1% lượng phát thải, tiếp đến là các hoạt động công nghiệp 
chiếm 40%. Những nguồn phát thải như cháy rừng, giao thông, đun nấu công nghiệp và dân 
dụng chỉ chiếm khoảng 17%. Nguồn ô nhiễm tại mỗi địa phương là khác nhau.  

Ô nhiễm không khí tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh 
Theo báo cáo thường niên về chỉ số môi trường 2020 (The Environmental Performance Index 2020-EPI 
2020)462 do tổ chức môi trường Mỹ thực hiện, Việt Nam là một trong 15 nước ô nhiễm môi trường không 
khí hàng đầu Châu Á. Ô nhiễm không khí gây thiệt hại cho Việt Nam hàng năm khoảng 10 tỷ USD 
(khoảng 5-7%GDP). 

Hà Nội và Hồ Chí Minh là nơi bị ô nhiễm không khí nặng nhất của cả nước, có nhiều thời điểm bụi mịn 
(PM 2.5) bao phủ cả bầu trời làm hạn chế tầm nhìn, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của người dân. 
Ước tính chi phí khám sức khoẻ về đường hô hấp do ô nhiễm không khí của người dân nội thành Hà 
Nội khoảng 2000 tỷ đồng/năm.   

Đối với nguồn phát thải bụi PM2.5 ở Hà Nội, hoạt động công nghiệp chiếm tới 48,3%, giao thông chiếm 
21,3%, đốt bỏ phế thải nông nghiệp chiếm đến 20,2%. Các hoạt động khác gây ra ô nhiễm bụi như đun 
nấu, đốt rác thải, cháy rừng… chỉ chiếm chưa đến 10%463. 

Chất thải nhựa cũng là một trong các tác nhân gây ô nhiễm môi trường nặng nề tại Việt Nam do 
nhu cầu sử dụng phổ biến, sản xuất tăng nhanh vượt quá khả năng xử lý chất thải. Theo một báo 
cáo của Liên Minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) mức tiêu thụ nhựa bình quân đầu người 
tại Việt Nam tăng nhanh chóng ở mức 10.6% mỗi năm, từ 3,8kg/người/năm vào năm 1990 lên 
81kg/người/năm vào năm 2018464. Hơn một nửa lượng rác thải nhựa phát sinh chưa được thu 
gom (3,6 triệu tấn/năm) do tỷ lệ thu gom thấp ở các vùng ngoại ô thành phố, tỷ lệ xả rác cao và 
đốt rác lộ thiên. Ngành bao bì chiếm gần 70% tổng lượng khác thải nhựa rò rỉ ra môi trường, tiếp 
theo là ngành dệt may đứng thứ hai về lượng rác thải nhựa rò rỉ theo giá trị tuyệt đối (32 nghìn 

 
461 Nt. Trang 112 (Ct. 501). 
462 Wendling, Z. A., Emerson, J. W., de Sherbinin, A., Esty, D. C., et al., 2020 Environmental Performance Index, 2020, New Haven, 
CT: Yale Center for Environmental Law & Policy. Trang 51. 
463 Đại học Công nghệ - Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng, ‘Báo cáo “Hiện trạng bụi PM2.5 ở Việt Nam giai đoạn 
2019-2020 sử dụng dữ liệu đa nguồn’, (2021). Bộ Tài nguyên và Môi trường, ‘Thiệt hại về kinh tế và sức khoẻ do ô nhiễm không khí’, 
(2019). Thông tin có tại: https://monre.gov.vn/Pages/thiet-hai-ve-kinh-te-va-suc-khoe-do-o-nhiem-khong-khi.aspx. Truy cập ngày 
25/01/2022. 
464 IUCN, ‘Đánh giá hiệu quả các công cụ chính sách được lựa chọn để giải quyết vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa đại dương’. Thông tin 
có tại:  https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/viet_nam_policy_assessment_vi_20211102.pdf. Truy cập ngày 
05/05/2022. Trang 2. 
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tấn), ngành thuỷ sản, y tế và săm lốp chiếm tỷ lệ nhỏ trong lượng rác thải nhựa rò rỉ tuyệt đối 
nhưng lại có tỷ lệ rò rỉ rất cao465. 
Công tác BVMT tại các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) và làng nghề cần phải 
có kế hoạch, phương án giải quyết. Theo Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2016-
2020, hoạt động kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các KCN (bao gồm cả các khu chế 
xuất) có nhiều chuyển biến tích cực. Trên 90% KCN đang hoạt động có công trình xử lý nước 
thải tập trung và hầu hết các KCN này có lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động466. Tuy 
nhiên, chỉ có 17,2% CCN đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Trong số đó, chỉ 
có 39,2% đã lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, khoảng 60% số CCN đang hoạt động 
chưa lập báo cáo ĐTM. Như vậy, các CCN này chưa thể có các biện pháp BVMT cụ thể, đặt ra 
nhiều thách thức đối với công tác BVMT. Bên cạnh đó, hoạt động BVMT ở các làng nghề cũng 
cần phải được quan tâm đúng mức. Trong tổng số 4.575 làng nghề hiện tại, chỉ có 16,1% làng 
nghề có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt yêu cầu về BVMT trong khi đó nước thải từ các 
làng nghề trực tiếp ra hệ thống kênh, rạch chung tác động xấu tới cảnh quan, ô nhiễm môi trường. 
Tỷ lệ làng nghề có điểm thu gom chất thải rắn công nghiệp chỉ đạt xấp xỉ 21%. Ngoài ra, hoạt 
động sản xuất ở các làng nghề cũng là nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí, đặc biệt là việc 
sử dụng nguồn nhiên liệu than467.  
Việc xử lý nước thải, chất thải trong hoạt động sản xuất kinh doanh và xử phạt hành vi vi phạm 
đã được quy định cụ thể nhưng công tác thực thi của các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp 
vừa và nhỏ (DNVVN) chưa thực sự nghiêm túc. Các doanh nghiệp cho rằng, việc xây dựng và 
vận hành hệ thống xử lý nước thải, chất thải theo quy định pháp luật, tiêu chuẩn kỹ thuật sẽ tốn 
kém về chi phí tuân thủ. Trong khi đó, DNVVN hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất, chế 
tạo lại chủ yếu hoạt động tại các CCN, làng nghề hoặc tại khu dân cư. Mặc dù số lượng các cơ 
sở gây ô nhiễm nghiêm trọng đã hoàn thành các biện pháp xử lý triệt để về ô nhiễm ngày càng 
tăng (năm 2017 là 52%, năm 2018 là 66,2%, 2019 là 71,7% và 2020 là 80,9%) nhưng tỷ lệ doanh 
nghiệp chưa hoàn thành các biện pháp xử lý triệt để vẫn còn khoảng 10%468. Do đó, cần phải có 
các biện pháp về nâng cao năng lực kiểm soát ô nhiễm, ý thức của doanh nghiệp và giám sát 
của cộng đồng dân cư đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh.  
Giai đoạn trước 2020, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ 
sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020 theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 
01/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm 
môi trường nghiêm trọng đến năm 2020 (Quyết định số 1788/QĐ-TTg), tuy nhiên, kết quả xử lý 
các vấn đề môi trường nêu tại Quyết định này cũng chưa triệt để. Tính đến 2020, tiến độ xử lý 
chung trên phạm vi cả nước, trong số 435 cơ sở có tên tại Quyết định số 1788/QĐ-TTg, đã có 
370 cơ sở cơ bản đã hoàn thành xử lý triệt để, không còn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, 
chiếm tỷ lệ 85% (trong đó có 111 cơ sở sản xuất kinh doanh, KCN, CCN, 164 bệnh viện, 77 bãi 
rác, 16 cơ sở giáo dục, lao động và xã hội, 02 cơ sở khác). Cả nước còn 65 cơ sở chưa hoàn 
thành (hoặc đang thực hiện) các biện pháp xử lý triệt để (trong đó có 05 cơ sở sản xuất kinh 
doanh, 01 KCN, 06 chợ, 03 lò giết mổ gia súc, 06 bệnh viện, 39 bãi rác, 05 cơ sở giáo dục, lao 
động và xã hội). Tiến độ xử lý của từng địa phương: 35/50 địa phương hoàn thành trên 70% việc 
xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (trong đó có 24/50 địa phương 
hoàn thành kế hoạch 100%, chiếm tỷ lệ 48%).469 

 
465 Nt. Trang 2. 
466 Bộ Tài nguyên và Môi trường, Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2016 -2020, 2021. trang 11 (Ct. 501). 
467 Nt. Trang 12 – 15. 
468 Nt. Trang 137. 
469 ‘Kết quả xử lý cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng’, (2021). Thông tin có tại: https://monre.gov.vn/Pages/ket-qua-xu-ly-co-so-gay-o-
nhiem-moi-truong-nghiem-trong.aspx, Truy cập ngày 15/04/2022. 
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Bên cạnh các quy định về xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường, việc áp dụng có hiệu quả cơ chế 
Mở rộng trách nhiệm nhà sản xuất (EPR) cũng sẽ góp phần không nhỏ vào việc xử lý ô nhiễm 
môi trường trong sản xuất, kinh doanh. Bởi lẽ khối lượng sản phẩm thải bỏ do doanh nghiệp sản 
xuất khá lớn và ngày càng gia tăng, theo Báo cáo của Viện KHCNMT và Trường Đại học Bách 
khoa Hà Nội, lượng chất thải điện tử ở Việt Nam mỗi năm tăng khoảng 100.000 tấn, chủ yếu phát 
sinh từ hộ gia đình (đồ gia dụng điện tử), văn phòng (máy tính, máy photocopy, máy fax...)… Rác 
điện tử đang có tốc độ tăng nhanh gấp 3 lần so với các loại rác thải khác. Mỗi người dân Việt 
Nam thải ra trung bình 1,3 kg chất thải điện tử mỗi năm nhưng lượng rác thải điện tử được thu 
hồi, xử lý đúng quy trình rất ít”470. EPR yêu cầu nhà sản xuất có trách nhiệm về tác động môi 
trường đối với sản phẩm của họ từ giai đoạn thiết kế đến khi thải bỏ bao gồm: thu gom, tiền xử 
lý như phân loại, tháo dỡ hoặc khử ô nhiễm; để chuẩn bị cho tái sử dụng, thu hồi hoặc cuối cùng 
là thải bỏ.471 Mặc dù trách nhiệm tái chế, xử lý bao bì thải bỏ của doanh nghiệp nhằm thực thi cơ 
chế EPR đã được quy định tại Luật BVMT 2005, Luật BVMT 2014, Quyết định số 16/2015/QĐ-
TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ (Quyết 
định số 16/2015/QĐ-TTg), Thông tư 34/2017/TT-BTNMT ngày 04/10/2017 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ (Thông tư 34/2017/TT-BTNMT), nhưng kết quả 
thực hiện còn nhiều bất cập. 
Một số nhà sản xuất áp dụng các biện pháp chuyển giao trách nhiệm cho người tiêu dùng để 
ngăn cản việc trả lại các sản phẩm thải bỏ bao gồm cả doanh nghiệp đa quốc gia có kinh nghiệm 
về EPR theo chính sách của các nước phát triển. Điển hình như chính sách thu hồi của Panasonic 
Việt Nam theo đó Panasonic chỉ triển khai các điểm thu hồi tập trung ở các thành phố lớn bao 
gồm Hà Nội, TP. HCM, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng, Nghệ An, Thanh Hoá, điểm thu mua chỉ 
nhận các sản phẩm chính hãng của Panasonic còn nguyên vẹn, không rơi vỡ, thiếu linh kiện, 
người tiêu dùng tự chịu trách nhiệm đưa sản phẩm đến điểm thu mua, không áp dụng chính sách 
đổi trả sản phẩm472. Hay trường hợp của Samsung Việt Nam chỉ có 03 điểm thu hồi sản phẩm 
thải bỏ tại TP. HCM, Hà Nội và Đà Nẵng, khách hàng tự chuyển giao sản phẩm thải bỏ và 
Samsung Việt Nam cũng tuyên bố không áp dụng chính sách quà tặng ưu đãi để trao đổi sản 
phẩm.473 Thậm chí một số doanh nghiệp còn truyền thông gây hiểu nhầm về chính sách EPR – 
trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp với chương trình CSR được hiểu như trách nhiệm tự 
nguyện của doanh nghiệp.474 
Một phần nguyên nhân của thực trạng trên đến từ sự thiếu vắng các quy định về tỷ lệ thu gom 
và tái chế bắt buộc, hệ quả là các doanh nghiệp đẩy trách nhiệm cho người tiêu dùng, không tích 
cực, chủ động trong việc thu gom. Để khắc phục thực trạng trên, Luật BVMT 2020475, Nghị định 
08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ 
môi trường (Nghị định 08/2022/NĐ-CP) đã bổ sung thêm quy định về tỷ lệ và quy cách tái chế 
bắt buộc. Theo đó, Luật BVMT 2020 quy định “Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, 
bao bì có giá trị tái chế phải thực hiện tái chế theo tỷ lệ và quy cách tái chế bắt buộc…”476. Danh 

 
470 Linh Chi, ‘Thu hồi phin và rác thải điện tử: Cần “chế tài” mạnh hơn’, Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường, (2020). Thông tin có tại: 
https://baotainguyenmoitruong.vn/thu-hoi-pin-va-rac-thai-dien-tu-can-che-tai-manh-hon-
317790.html#:~:text=Theo%20B%C3%A1o%20c%C3%A1o%20c%E1%BB%A7a%20Vi%E1%BB%87n,m%C3%A1y%20fax...), truy 
cập ngày 23/4/2022. 
471 Liên Minh bảo tổn thiên nhiên quốc tế (IUCN), ‘Trách nhiệm mở rộng nhà sản xuất – Tài liệu tóm tắt’. Thông tin có tại:  
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/epr_brochure_-_vn_-_final.pdf. Truy cập ngày 22/4/2022. 
472 Panasonic Việt Nam, (2016). Thông tin có tại: https://www.panasonic.com/vn/en/corporate/news/articles/20160617-collection-
points-for-take-back-of-panasonic-discarded-products.html#.YmO_6flBy5c,.Truy cập ngày 22/4/2022. 
473 SamSung Việt Nam, (2016). Thông tin có tại: https://www.samsung.com/vn/support/supportServiceCenter/. Truy cập ngày 
22/4/2022. 
474 Bộ Tài nguyên và Môi trường, ‘Báo cáo Đánh giá tác động chính sách Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo 
vệ môi trường’, (2021), tr. 111. 
475 Luật Bảo vệ Môi trường  2020, Điều 54, Điều 55 (Ct. 93). 
476 Nt. Điều 54, Khoản 1. 
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mục sản phẩm, bao bì được tái chế kèm theo tỷ lệ và quy cách tái chế bắt buộc được quy định 
chi tiết tại Phụ lục XXII ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP.  
Tuy nhiên, bên cạnh sự nỗ lực hoàn thiện các quy định của pháp luật thì việc nâng cao ý thức 
của các doanh nghiệp trong việc thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ cũng cần được quan tâm hơn 
nữa. Bởi hiện nay vấn đề không chỉ tồn tại ở các DNVVN chưa có kinh nghiệm và khả năng đầu 
tư hệ thống xử lý sản phẩm thải bỏ mà còn ở các doanh nghiệp đa quốc gia có kinh nghiệm về 
EPR. Chương trình Việt Nam tái chế - VRP (Vietnam Recycles Program) là một chương trình thu 
hồi và tái chế chất thải điện tử miễn phí do các nhà sản xuất điện tử khởi xướng nhằm thực hiện 
Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg, thể hiện trách nhiệm của nhà sản xuất đối với môi trường và 
cộng đồng trong thu hồi và tái chế các thiết bị điện tử một cách an toàn, chuyên nghiệp và thân 
thiện với môi trường. Tất cả các thiết bị điện tử đã qua sử dụng được thu gom sẽ được xử lý an 
toàn nhằm đạt tỷ lệ thu hồi tối đa và đảm bảo quy trình xử lý rác thải điện tử chuyên nghiệp, đáp 
ứng các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về môi trường.477 Chương trình hiện có 02 thành 
viên là Công ty TNHH HP Việt Nam và Apple Việt Nam LLC. Đây không chỉ là một điểm sáng của 
việc thực hiện Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg mà còn là mô hình để các doanh nghiệp có thể 
học hỏi hoặc liên hệ để được hỗ trợ trong việc thu hồi sản phẩm thải bỏ. 
Sự cố môi trường (SCMT) tiếp tục gia tăng trong những năm qua, gây ảnh hưởng xấu tới môi 
trường của Việt Nam, điển hình như: sự cố tràn dầu các vùng ngoài khơi, ven biển (hàng năm 
có trung bình khoảng 5-6 vụ tràn dầu lớn được ghi nhận); sự cố rò rỉ hóa chất, sự cố vỡ bể chứa 
bùn thải, các sự cố xả thải gây ô nhiễm môi trường sông hoặc ven biển, sự cố cháy rừng478... 
Các SCMT đã gây ra ô nhiễm nguồn nước, không khí, đất nghiêm trọng không chỉ trong phạm vi 
một địa bàn nhỏ mà còn gây ra ô nhiễm trên diện rộng ở các tỉnh khác nhau, thậm chí có SCMT 
xảy ra trên phạm vi từ 3-4 tỉnh (chiếm 35,6%), nhiều SCMT xảy ra trên địa bàn 2 tỉnh (chiếm 
48,8%)479. 
Qua nghiên cứu cho thấy, các SCMT liên tỉnh chủ yếu là sự cố từ hoạt động kinh doanh, như sự 
cố chất thải, hoá chất từ các KCN, cơ sở sản xuất (chiếm 71,9% số vụ SCMT), sự cố do tràn dầu 
(chiếm 12,5%). Những SCMT xuất phát từ những nguyên nhân khách quan (chỉ chiếm khoảng 
25%), còn lại là các SCMT từ các nguyên nhân chủ quan, cụ thể là từ việc vi phạm các quy định 
về bảo vệ môi trường của doanh nghiệp dẫn đến sự cố như đã nêu. Theo đánh giá của Chính 
phủ, mặc dù đã có nhiều chuyển biến tích cực trong việc kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm môi 
trường, tuy nhiên năng lực quản trị về môi trường của các cơ quan nhà nước ở địa phương và 
nhiều doanh nghiệp còn yếu kém. Quan điểm không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế 
chưa được thực hiện triệt để. Ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường của người dân, doanh 
nghiệp còn yếu480. 
4.1.2 Vấn đề ứng phó biến đổi khí hậu  
Biến đổi khí hậu có tác động tiêu cực mang tính đa diện đối với hoạt động sản xuất kinh doanh 
của doanh nghiệp, gây ra tình trạng gián đoạn sản xuất, kinh doanh, giảm năng suất lao động, 
giảm doanh thu, gián đoạn kênh vận chuyển, tăng chi phí sản xuất, đình trệ mạng lưới phân phối, 
giảm chất lượng sản phẩm, thiệt hại cơ sở vật chất, thiếu hụt nhân lực và gây thiếu nguồn cung 
nguyên vật liệu. Theo một nghiên cứu của VCCI và Quỹ Châu Á, 54% doanh nghiệp được khảo 
sát cho biết đã bị gián đoạn sản xuất kinh doanh do thiên tai; 51% số doanh nghiệp cũng bị giảm 

 
477 Xem thêm thông tin về chương trình Việt Nam tái chế tại https://www.vietnamrecycles.com/en/about, truy cập ngày 23/04/2022. 
478 Bộ Tài Nguyên và Môi trường, ‘Báo cáo Hiện trạng Môi trường Quốc Gia giai đoạn 2016 – 2020’, tr. 56 (Ct. 501). 
479 Bùi Hoài Nam, Lưu Thị Hương và Nguyễn Thị Thu Thảo, ‘Thực trạng giải quyết, khắc phục sự cố môi trường liên tỉnh ở một số tỉnh, 
thành phố và đề xuất giải pháp’, Tạp chí Môi trường, (2020). Thông tin có tại: http://tapchimoitruong.vn/Thuc trang giai quyet, khac 
phuc su co MTLT o mot so tinh, thanh pho va de xuat giai phap, Truy cập ngày 25/01/2022; Báo cáo công tác Bảo vệ Môi trường năm 
2019 của Chính phủ gửi Quốc hội,. Thông tin có tại: https://monre.gov.vn/Pages/bao-cao-cong-tac-bao-ve-moi-truong-nam-
2019.aspx,. Truy cập ngày 25/01/2022. 
480 Báo cáo công tác Bảo vệ Môi trường năm 2019 của Chính phủ gửi Quốc hội (Ct. 520). 
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năng suất lao động do thời tiết khắc nghiệt và suy giảm doanh thu; 33% doanh nghiệp từng gặp 
khó khăn do vùng nguyên liệu sản xuất bị thiệt hại481… Các doanh nghiệp trong nước chịu tác 
động tiêu cực của biến đổi khí hậu nhiều hơn doanh nghiệp FDI ở tất cả các vùng.  
Thực tiễn này cho thấy các doanh nghiệp đều phải có trách nhiệm tích cực tham gia vào ứng phó 
biến đổi khí hậu để hạn chế tối đa thiệt hại cho doanh nghiệp và xã hội. Tuy nhiên, theo một 
nghiên cứu của VCCI và Quỹ Châu Á công bố năm 2017, từng chỉ ra thực tế chưa có nhiều doanh 
nghiệp nắm bắt được chính sách, pháp luật về biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai; các doanh 
nghiệp cũng chưa biết đến hết các khuyến khích, ưu đãi của nhà nước về ứng dụng công nghệ, 
tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, nên cũng chưa tận dụng được hết cơ hội kinh doanh cũng 
như trách nhiệm của doanh nghiệp đối với ứng phó biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, các chính 
sách về ứng phó biến đổi khí hậu cũng chưa thật sự tập trung vào hoạt động kinh doanh của 
doanh nghiệp, thông tin về nhận thức của doanh nghiệp Việt Nam đối với biến đổi khí hậu, mức 
độ tác động, hành động của doanh nghiệp…cũng còn hạn chế482.  
Việt Nam đã phê chuẩn Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu (1992), Nghị 
định thư Kyoto (1997), và Thoả thuận Paris về biến đổi khí hậu (2016). Những văn kiện này đã 
đặt ra các ràng buộc pháp lý để giảm lượng phát thải khí nhà kính. Thực thi các ràng buộc pháp 
lý này, Việt Nam đã có một số biện pháp như tăng cường sự tham gia của khu vực công và tư 
nhân trong việc thực hiện các đóng góp quốc gia nhằm giảm phát thải khí nhà kính483, như xây 
dựng cơ chế mua bán tín chỉ các-bon (carbon), sản xuất phát thải thấp, trồng rừng và cây xanh... 
nhưng các biện pháp này chưa phát huy được hiệu quả trong thời gian qua484. Bên cạnh đó tại 
Hội nghị thượng đỉnh khí hậu được tổ chức trong khuôn khổ COP26, Việt Nam cũng đã có cam 
kết về việc “xây dựng và triển khai các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính mạnh mẽ bằng 
nguồn lực của mình, cùng với sự hợp tác và hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, nhất là các nước phát 
triển, cả về tài chính và chuyển giao công nghệ, trong đó có thực hiện các cơ chế theo Thỏa 
thuận Paris, để đạt mức phát thải ròng bằng“0” vào năm 2050”485. Cam kết gây ấn tượng và nhận 
được nhiều phản hồi tích cực từ dư luận quốc tế, thể hiện quyết tâm và tham vọng của Việt Nam 
trong vấn đến ứng phó biến đổi khí hậu486. Để tăng cường công tác thực thi các cam kết quốc tế 
và cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, Thủ tướng Chính phủ đã phê 
duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2050487. Chiến 
lược đòi hỏi cần phải có giải pháp và quyết tâm thực thi của các cơ quan nhà nước và doanh 
nghiệp.  
Luật BVMT 2020 và văn bản hướng dẫn thi hành đã quy định về tổ chức và phát triển thị trường 
các-bon; lộ trình và thời điểm triển khai thị trường các-bon trong nước488. Những văn bản này 

 
481 VCCI và Quỹ châu Á, Báo cáo ‘Thích ứng để thành công - Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với doanh nghiệp Việt Nam’ 
(2020), tr. 15. Báo cáo tập hợp phản hồi của hơn 10.000 doanh nghiệp đang hoạt động ở tất cả 63 tỉnh thành trên cả nước. Trong đó 
có hơn 8.000 doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân trong nước và gần 1.600 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đây có 
thể xem là cuộc điều tra doanh nghiệp có quy mô lớn nhất từ trước đến nay về chủ đề rủi ro thiên tai và biến đối khí hậu tại Việt Nam. 
Thông tin có tại: https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2020/10/Adapting-to-Succeed_Assessing-the-Impact-of-Climate-
Change-on-Vietnamese-Businesses_VN_2020.pdf. Truy cập ngày 25/01/2022. 
482 VCCI vàQuỹ Châu Á, ‘Báo cáo Thích ứng để thành công - Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với doanh nghiệp Việt Nam’, 
(2020), tr. 28. 
483 Bộ Tư pháp – UNDP Việt Nam, ‘Báo cáo Đánh giá sơ bộ Khung pháp lý Việt Nam về thực hành kinh doanh có trách nhiệm’, tr.66 
(Ct. 9). 
484 Chí Kiên, ‘Xây dựng Đề án thành lập thị trường carbon, Báo Chính phủ’, (2022). Thông tin có tại: https://baochinhphu.vn/xay-dung-
de-an-thanh-lap-thi-truong-carbon-102220126183214786.htm. Truy cập ngày 22/02/2022. 
485 Phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại COP 26. Thông tin có tại: https://nhandan.vn/moi-truong/ung-pho-voi-
bien-doi-khi-hau-phuc-hoi-tu-nhien-phai-tro-thanh-uu-tien-cao-nhat--672097/. Truy cập ngày 05/05/2022. 
486 Hoàng Hà, Văn Toản, Trung Hưng, ‘COP26 và dấu ấn Việt Nam’. Thông tin có tại: 
https://special.nhandan.vn/COP26_Vietnam/index.html#group-section-CAM-KET-CUA-VIET-NAM-cmS6dEZ0EK. Truy cập ngày 
05/05/2022. 
487 Quyết định 1658/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 01/10/2021 phủ phê duyệt Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh 
giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050. 
488 Nghị định 06/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07/01/2022 quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozon. 
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được coi là thúc đẩy giúp doanh nghiệp và toàn xã hội thực hiện các hoạt động giảm nhẹ phát 
thải khí nhà kính với chi phí thấp, thúc đẩy phát triển công nghiệp phát thải thấp, chuyển đổi mô 
hình nền kinh tế theo hướng các-bon thấp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh 
nghiệp và thực hiện cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính theo quy định của Thỏa thuận 
Paris489. Tuy nhiên, do các quy định mới được ban hành nên cần phải có các biện pháp, cơ chế 
thực thi quy định pháp luật mạnh mẽ, có hiệu quả. Bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện và tăng 
cường cơ chế thực thi chiến lược quốc gia, quy định pháp luật về ứng phó biến đổi khí hậu thì 
việc khuyến khích, nhân rộng các ý tưởng, xu hướng phát triển kinh tế xanh cũng góp phần đáng 
kể vào công tác ứng phó biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Điển hình như việc phát triển ngành xe 
điện giảm phát thải, xu hướng “Môi trường, Xã Hội và Quản trị” (ESG), chương trình cấp nhãn 
sinh thái, hoạt động mua sắm công xanh, xu hướng chuyển dịch năng lượng. 
Theo báo cáo của Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC) công bố ngày 04/04/2020490 
đã chỉ ra sự nghiêm trọng của biến đổi khí hậu toàn cầu cũng như những giải pháp cần được 
thực thi để giải quyết vấn nạn này, trong đó có việc phát triển xe điện. Các nhà nghiên cứu nhận 
định công nghệ kỹ thuật giúp cho giá thành của năng lượng tái tạo ngày càng giảm và việc đầu 
tư vào xe điện là một trong những yếu tố quan trọng nhất để mở ra con đường chống lại biến đổi 
khí hậu.491 Trong Báo cáo triển vọng năng lượng Việt Nam 2019 cũng nêu rõ dầu sẽ là nhiên liệu 
nhập khẩu chính và việc tập trung vào các phương tiện giao thông sử dụng năng lượng hiệu quả 
sẽ làm giảm phụ thuộc vào nhập khẩu dầu, do đó khuyến nghị tăng cường sử dụng các phương 
tiện giao thông hiệu quả năng lượng thông qua các chính sách khuyến khích về kinh tế và các 
tiêu chuẩn về hiệu suất năng lượng tối thiểu492. Điều này cũng phù hợp với chiến lược bảo vệ 
môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định 450/QĐ-TTg của 
Việt Nam493. Một số chính sách, ưu đãi cho ngành xe điện đã được ban hành như Luật số 
03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công (Luật số 03/2022/QH15), thuế 
tiêu thụ đặc biệt áp dụng cho xe con chạy điện bằng pin từ 09 chỗ trở xuống giảm xuống còn 3% 
trong 05 năm đầu, ở 02 năm tiếp theo, thuế tiêu thu đặc biệt tăng lên 11%494. Hay như theo Nghị 
định 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ Quy định về lệ phí trước bạ (Nghị định 
10/2022/NĐ-CP), ôtô điện trong 03 năm đầu khi lăn bánh chịu lệ phí trước bạ 0%495.  
 
Bên cạnh đó, hình thành thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong mọi hoạt động 
xã hội, giảm cường độ năng lượng trong các ngành nghề, lĩnh vực kinh tế. Tiết kiệm năng lượng 
trở thành hoạt động thường xuyên đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và các 
ngành kinh tế trọng điểm tiêu thụ nhiều năng lượng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và 
phát triển bền vững. Mặc dù Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được Quốc hội ban 
hành năm 2010 đến nay đã hơn 12 năm nhưng trong thực tiễn vẫn gặp phải những khó khăn, 
tồn tại. Việc đầu tư, cải tạo, nâng cấp các thiết bị dây truyền công nghiệp trong các ngành công 
nghiệp thép, giấy, nhựa, sản xuất phân bón, sản xuất bia và nước giải khát đòi hỏi phải có nguồn 
vốn đầu tư rất lớn, là rào cản cho việc cải tiến công nghệ, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản 
xuất. Năm 2019, theo “Khảo sát mới đây của Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ (Bộ 

 
489 Chí Kiên, ‘Xây dựng Đề án thành lập thị trường carbon, Báo Chính phủ’. (Ct. 525). 
490 IPCC, ‘Climate Change 2022’. Thông tin có tại: 
https://report.ipcc.ch/ar6wg3/pdf/IPCC_AR6_WGIII_FinalDraft_FullReport.pdf. Truy cập ngày 13/04/2022. 
491 Liên Hợp Quốc, ‘Đầu tư xe điện mở ra con đường chống biến đổi khí hậu’, Báo Thanh niên, (2022). Thông tin có tại: 
https://thanhnien.vn/lien-hop-quoc-dau-tu-xe-dien-mo-ra-con-duong-chong-bien-doi-khi-hau-post1446570.html. Truy cập ngày 
14/04/2022. 
492Cục Điện lực và Năng lượng Đan Mạch, ‘Báo cáo triển vọng năng lượng Việt Nam 2019’, (2019) tr. 44. Thông tin có tại: 
https://media.depp3.vn/Images/User/quantri/2022/2/vietnamenergyoutlookreport2019v.pdf. Truy cập ngày 04/05/2022. 
493 Quyết định 450/QĐ-TTg, Điều 1, mục I, khoản 2 (Ct. 485). 
494 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 do Quốc hội ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư 
theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 
và Luật thi hành án dân sự, Điều 8 
495 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ , Điều 8, khoản 5, điểm c 
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Khoa học và Công nghệ) cho biết, chỉ có 23% số các DN được điều tra có hoạt động đổi mới, cải 
tiến công nghệ”496, trong khi đó việc thay đổi, cải tiến công nghệ, quy trình sản xuất có tác động 
rất lớn đến việc giảm lượng tiêu thụ năng lượng.  
 
Để thúc đẩy doanh nghiệp chú ý tới việc thay đổi công nghệ trong hoạt động kinh doanh, mới đây 
Chính phủ đã ban hành Quyết định 138/QĐ-TTg ngày 26/1/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 
Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong 
các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Theo đó, bổ 
sung thêm mục tiêu cụ thể của đề án là: Đến năm 2025, cơ sở dữ liệu 4.000 hồ sơ công nghệ 
nước ngoài được tổng hợp; 400 công nghệ được chuyển giao; 10 công nghệ được giải mã, làm 
chủ; 4.000 cán bộ, kỹ thuật viên, quản trị viên trong các doanh nghiệp, tổ chức được tập huấn, 
đào tạo về tìm kiếm công nghệ, giải mã làm chủ công nghệ, đánh giá công nghệ, chuyển giao 
công nghệ thông qua hình thức trực tiếp và trực tuyến; thiết lập mạng lưới 200 đối tác công nghệ 
quốc tế; số lượng dự án FDI có chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp trong nước tăng trung 
bình 10%/năm; 30% doanh nghiệp sản xuất sản phẩm chủ lực trong các ngành ưu tiên có đầu 
tư hạ tầng nghiên cứu phát triển phục vụ chuyển giao, hấp thụ công nghệ. Đến năm 2030, cơ sở 
dữ liệu 10.000 hồ sơ công nghệ nước ngoài được tổng hợp; 1000 công nghệ được chuyển giao; 
30 công nghệ được giải mã, làm chủ; 10.000 cán bộ, kỹ thuật viên, quản trị viên trong các doanh 
nghiệp, tổ chức được tập huấn, đào tạo về tìm kiếm công nghệ, giải mã làm chủ công nghệ, đánh 
giá công nghệ, chuyển giao công nghệ thông qua hình thức trực tiếp và trực tuyến; thiết lập mạng 
lưới 500 đối tác công nghệ quốc tế; số lượng dự án FDI có chuyển giao công nghệ cho doanh 
nghiệp trong nước tăng trung bình 15%/năm; 70% doanh nghiệp sản xuất sản phẩm chủ lực 
trong các ngành ưu tiên có đầu tư hạ tầng nghiên cứu phát triển phục vụ chuyển giao, hấp thụ 
công nghệ. Tại Quyết định số 280/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình 
quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030, Chính phủ đã nêu 
rõ mục tiêu đến năm 2025 có thể kể đến như đạt 70% khu công nghiệp và 50% cụm công nghiệp 
được tiếp cận, áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; đảm bảo 100% 
cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định;… . 
Mục tiêu đến năm 2030, đạt 90% khu công nghiệp và 70% cụm công nghiệp được tiếp cận, áp 
dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; đạt 100% các tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương xây dựng và phê duyệt kế hoạch/chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm 
và hiệu quả tại địa phương;….Các chính sách/hành động nêu trên sẽ giúp các doanh nghiệp tiếp 
cận được nguồn công nghệ hữu hiệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần giảm 
thiểu việc sử dụng năng lượng, bảo vệ môi trường. 
Xu hướng các doanh nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn “Môi trường, Xã Hội và Quản trị” (ESG) để 
phát triển bền vững đang phát triển trên toàn cầu và ở Việt Nam. Các nhà đầu tư, quỹ đầu tư 
cũng dần chú trọng đầu tư vào các doanh nghiệp có xu hướng áp dụng các tiêu chuẩn phát triển 
bền vững. Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) đã có Chỉ số phát triển bền vững 
(Vietnam Sustainability Index - VNSI) để đánh giá các công ty có điểm phát triển bền vững tốt 
nhất được niêm yết trên HOSE thuộc VN100. Chỉ số này giúp các nhà đầu tư có thêm được 
thông tin để đánh giá các doanh nghiệp. Tuy nhiên, số lượng các doanh nghiệp đáp ứng được 
các tiêu chí đánh giá của VNSI mới chỉ có 20 doanh nghiệp trong tổng số 100 doanh nghiệp hàng 
đầu (VN100) của sàn giao dịch chứng khoán VN Index.  
Áp dụng ESG tại các doanh nghiệp không chỉ tác động tích cực tới việc bảo vệ môi trường, ứng 
phó với biến đổi khí hậu mà giúp Việt Nam đạt được cam kết không phát thải (net zero) vào năm 

 
496 Phạm Trung Hải, ‘Một số vấn đề về đổi mới công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam’, Tạp chí Tài chính online, (2019). Thông tin có 
tại: https://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/mot-so-van-de-ve-doi-moi-cong-nghe-cua-doanh-nghiep-viet-nam-310714.html, 
truy cập ngày 05/05/2020. 
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2050. Một trong các vấn đề bất cập để thúc đẩy áp dụng ESG tại Việt Nam là số lượng doanh 
nghiệp biết và áp dụng ESG ở Việt Nam còn ít nên cần phải có các kế hoạch hành động cụ thể. 
Một số doanh nghiệp có kế hoạch triển khai ESG còn gặp một số khó khăn nhất định nên chưa 
thể triển khai các hoạt động dự kiến về giảm phát thải. 

Xu hướng áp dụng sản xuất “xanh” 
Hiện nay, xu hướng tiêu dùng xanh đang phát triển tác động tới mô hình sản xuất, kinh doanh của nhiều 
doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp áp dụng phương thức sản xuất “xanh”, như phân loại và thu gom 
rác thải nhựa, biến CO2 từ khí thải công nghiệp thành các hóa chất và khoáng chất hữu ích, sử dụng 
điện từ nguồn năng lượng tái tạo, như Unilever, Samsung, Lego497, NS BlueScope Việt Nam498,…. 

Chương trình cấp nhãn sinh thái (Nhãn xanh Việt Nam) theo Quyết định số 253/QĐ-BTNMT ngày 
05/03/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Chương trình cấp nhãn sinh thái (Quyết 
định 253/QĐ-BTNMT) đã được triển khai trên toàn quốc từ tháng 03/2009 nhằm cải thiện và duy 
trì chất lượng môi trường sống bằng cách giảm thiểu tiêu thụ năng lượng và vật liệu cũng như 
các loại chất thải phát sinh từ quá trình sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm và các dịch vụ 
tiêu thụ cho cuộc sống. Với “Nhãn xanh Việt Nam”, doanh nghiệp có nhiều cơ hội khẳng định 
thương hiệu, uy tín của mình đối với người tiêu dùng. Nếu như trước đây, các chính sách khuyến 
khích, ưu đãi, hỗ trợ499 đối với hoạt động đầu tư, sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường 
còn phức tạp, không rõ ràng, chưa cụ thể, khó thực thi trên thực tế khiến các doanh nghiệp không 
có động lực để thực hiện các thủ tục gắn Nhãn xanh Việt Nam cho sản phẩm. Hơn nữa, các 
doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn dè dặt trong việc đầu tư, sử dụng công nghệ, phương thức quản 
lý và áp dụng các hệ thống quản lý phù hợp để đầu tư, sản xuất các sản phẩm đáp ứng yêu cầu 
gắn Nhãn xanh Việt Nam. Trong khi đó, các doanh nghiệp phải đạt được các yêu cầu bảo vệ môi 
trường thì mới được gắn nhãn, nghĩa là phải bỏ ra một khoản tiền để đầu tư vào tới mức 20% 
tổng chi phí sản phẩm dành cho hàng hóa.  
Theo Quyết định 76/QĐ-TTg ngày 11/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình 
hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 
(Quyết định 76/QĐ-TTg) cũng đã nêu rõ các nhiệm vụ cụ thể để nâng cao khả năng tiếp cận thị 
trường và thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm xuất khẩu trọng điểm của Việt Nam theo hướng bền 
vững, thay đổi hành vi tiêu dùng, thực hiện lối sống bền vững500. Đến nay Nghị định 08/2022/NĐ-
CP501 đã khái quát các ưu đãi, hỗ trợ (đất đai, vốn đầu tư, thuế, phí, lệ phí, hỗ trợ hoạt động 
quảng bá,…) về bảo vệ môi trường đối với doanh nghiệp kinh doanh sản xuất dịch vụ thân thiện 
môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam, đã giải 
quyết được phần nào bất cập liên quan đến cơ sở pháp lý nêu trên. 
Tuy nhiên, việc chất lượng sản phẩm của các doanh nghiệp Việt Nam còn thấp, thêm vào đó là 
khó khăn về tài chính vẫn sẽ còn là nguyên nhân ảnh hưởng đến việc phát triển “Nhãn xanh Việt 

 
497 Nhật Thu, ‘Xanh hoá sản xuất – xu hướng của doanh nghiệp FDI, Báo Pháp luật Việt Nam’, (2021). Thông tin có tại: 
https://baophapluat.vn/xanh-hoa-san-xuat-xu-huong-cua-doanh-nghiep-fdi-post416305.html. Truy cập ngày 22/02/2022; Vĩnh Cẩm, 
‘Tại sao Lego chọn Việt Nam để đặt nhà máy trung hoà carbon đầu tiên?’, Sài Gòn Giải Phóng, (2021). Thông tni có tại 
https://www.saigondautu.com.vn/ho-so/tai-sao-lego-chon-viet-nam-de-dat-nha-may-trung-hoa-carbon-dau-tien-99943.html, Truy 
cập ngày: 25/01/2022. 
498 Dũng Trần, ‘Dấu chân tiên phong của NS BlueScope trong chiến lược ‘xanh hóa’ nền kinh tế’, Kinh tế Sài Gòn Online, (2022). Thông 
tin có tại: https://thesaigontimes.vn/dau-chan-tien-phong-cua-ns-bluescope-trong-chien-luoc-xanh-hoa-nen-kinh-te/, Truy cập ngày 
24/4/2022. 
499 Nghị định 19/2015/NĐ-CP, Điều 40 khoản 3, Điều 42 khoản a điểm b, Điều 44, Điều 47 khoản 1, Phụ lục III, stt12; Luật Đầu tư 
2014, Điều 16 khoản 3; Luật Đất đai 2013, Điều 110, điểm a, điểm g; Nghị định 46/2014/NĐ-CP, Điều 19 khoản 10, Điều 20 khoản 
5; Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Điều 13, Điều 14; Nghị định 32/2019/NĐ-CP, Điều 8 khoản 2. 
500 Quyết định 76/QĐ-TTg ngày 11/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hành động quốc gia về sản xuất và 
tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Mục III, khoản 4, khoản 5. 
501 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 ban hành bởi Chính phủ, Điều 131, Điều 132 khoản 3, Điều 133 khoản 1 điểm b, khoản 
2, khoản 4, khoản 5, Điều 134, Điều 135, Điều 136, Điều 137, Điều 145 khoản 2, Mục 2; Luật Đầu tư 2020, Điều 16 khoản 3; Luật 
thuế thu nhập doanh nghiệp, Điều 13, Điều 14. 
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Nam”. Do vậy, bên cạnh việc có chính sách hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp thì hoạt động tuyên 
truyền nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp hướng tới việc kinh doanh bền vững là vô cùng 
quan trọng, thông qua đó cần làm nổi bật được hai vấn đề của doanh nghiệp: (i) nhận thức được 
phát triển bền vững tạo ra giá trị của doanh nghiệp và (ii) có kế hoạch tài chính dài hạn theo tiến 
trình để chuyển đổi, tạo kim chỉ nam giúp cho doanh nghiệp hành động. Đồng thời, Nhà nước 
cũng cần có những hoạt động cung cấp thông tin, hỗ trợ pháp lý đối với các doanh nghiệp khi 
các doanh nghiệp thực hiện thủ tục để được cấp Nhãn xanh Việt Nam; đầu tư, sản xuất sản 
phẩm thân thiện với môi trường. 
Hoạt động mua sắm công xanh đang ngày càng trở nên phổ biến ở các nước trên thế giới nhằm 
mục tiêu hướng tới phát triển bền vững. Một số quốc gia Châu Á đang nỗ lực triển khai mua sắm 
công xanh từ cấp độ tự nguyện đến bắt buộc và đã thu được những kết quả đáng ghi nhận502. 
Cũng nằm trong xu thế chung, Việt Nam ngày càng đề cao các hoạt động cắt giảm khí thải, tiết 
kiệm năng lượng, tài nguyên, giảm thiểu các tác động môi trường trong quá trình sản xuất và tiêu 
dùng, thực hiện mua sắm xanh. Theo Quyết định 76/QĐ-TTg nêu rõ mục tiêu giai đoạn 2016- 
2020 nâng tỷ trọng các sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường trong cơ cấu chi tiêu công của 
Chính phủ; hoàn thiện khung pháp lý quy định, hướng dẫn thực hiện mua sắm công xanh bằng 
việc xây dựng và hoàn thiện chính sách thúc đẩy hoạt động mua sắm công xanh; ban hành danh 
mục các sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường ưu tiên trong mua sắm công; thực hiện hoạt 
động mua sắm xanh, ưu tiên đẩy mạnh các hoạt động về mua sắm công xanh; nghiên cứu triển 
khai áp dụng thí điểm và nhân rộng mô hình mua sắm công xanh503. Theo đó, chính sách mua 
sắm công (hay còn gọi là mua sắm xanh) đã được quy định tại Điều 146 Luật BVMT 2020, Điều 
136 Nghị định 08/2022/NĐ-CP, trong đó có việc hạng mục mua sắm hoặc đầu tư công trong các 
dự án đầu tư, nhiệm vụ có sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định của Chính phủ ưu tiên 
sử dụng, tiêu dùng các sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường được chứng nhận Nhãn sinh 
thái Việt Nam. Khi xây dựng hồ sơ mời thầu đối với hoạt động mua sắm công, các yêu cầu mua 
sắm, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường được chứng nhận Nhãn sinh thái Việt 
Nam cần được đưa vào trong tiêu chí lựa chọn nhà thầu. Đây được xem là các văn bản mang 
tính bắt buộc đối với thực hiện mua sắm công xanh, tạo tiền đề và góp phần thúc đẩy hoạt động 
mua sắm công hiệu quả. 
Theo dự báo nếu Nhà nước không tạo điều kiện cho việc chuyển dịch năng lượng, thì trong vòng 
một thập kỷ tới phát thải CO2 và PM2.5 từ ngành điện sẽ tăng gấp đôi504. Nghị quyết số 55-
NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 11/02/2020 về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc 
gia Việt Nam đến 2030, tầm nhìn 2045 (Nghị quyết 55) chỉ đạo phải “ưu tiên khai thác, sử dụng 
triệt để và hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới, năng lượng sạch… có lộ trình 
giảm tỉ trọng điện than một cách hợp lý… sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi 
trường phải được xem là quốc sách…” Nghị quyết 55 đặt ra các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp cụ 
thể, như phát triển nhiệt điện than ở mức hợp lý, ưu tiên phát triển điện gió và điện mặt trời. Xu 
hướng chuyển dịch năng lượng từ năng lượng than sang năng lượng tái tạo tại Việt Nam đang 
diễn ra.  
Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2050 và các cam kết 
của Việt Nam tại COP 26 tiếp tục thúc đẩy nhanh cho xu hướng chuyển dịch năng lượng. Chiến 
lược khẳng định quan điểm “tăng trưởng xanh lấy con người làm trung tâm, giúp giảm thiểu tính 
dễ bị tổn thương của con người trước biến đổi khí hậu; khuyến khích lối sống có trách nhiệm của 

 
502 Nguyễn Thị Quỳnh Hương và Nguyễn Hải Yến, ‘Kinh nghiệm mua sắm công xanh của một số quốc gia Châu Á’, Tạp chí môi trường, 
(2018). Thông tin có tại: http://tapchimoitruong.vn/dien-dan--trao-doi-21/Kinh-nghi%E1%BB%87m-mua-s%E1%BA%AFm-
c%C3%B4ng-xanh-c%E1%BB%A7a-m%E1%BB%99t-s%E1%BB%91-qu%E1%BB%91c-gia-ch%C3%A2u-%C3%81-14810, Truy cập 
ngày 15/04/2022. 
503 Quyết định 76/QĐ-TTg, Mục II khoản 2 điểm a, Mục III khoản 1, khoản 5 (Ct. 542). 
504 VietSE, ‘Khuyến nghị chính sách Năng lượng tái tạo phi tập trung: Thay đổi logic quy hoạch điện lực Việt Nam’, (2021), tr. 8. 
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từng cá nhân đối với cộng đồng và xã hội, định hướng thế hệ tương lai về văn hóa sống xanh, 
hình thành xã hội văn minh, hiện đại hài hòa với thiên nhiên và môi trường”.505. 
Mặc dù có những chủ trương như vậy, vấn đề đặt ra các quy hoạch ngành như Quy hoạch phát 
triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII), quy 
hoạch phát triển kinh tế xã hội quốc gia hay địa phương, quy hoạch phát triển đô thị… cần phải 
chú ý tới xu hướng chuyển dịch năng lượng. Quy hoạch điện VIII chú trọng tới các nguồn phát 
điện năng lượng tái tạo, như năng lượng gió, năng lượng mặt trời, năng lượng sóng biển506. Việc 
có sự điều chỉnh này được xem phù hợp với xu thế chuyển dịch sang nguồn năng lượng xanh, 
sạch diễn ra mạnh mẽ sau hội nghị COP 26 và thực tiễn phát triển rất nhanh của khoa học công 
nghệ. Trong thời gian sắp tới, các quy định pháp luật cần tạo điều kiện thuận lợi để các doanh 
nghiệp có hoạt động sản xuất, chế tạo có thể mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị có nguồn điện 
sạch với đơn vị sử dụng điện như trường hợp của Samsung hay Lego. 
Một nội dung quan trọng khác trong công tác ứng phó biến đổi khí hậu là việc bảo vệ và phát 
triển rừng. Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2050 cũng 
đặt ra mục tiêu đến năm 2030 đạt tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 42%507, đây cũng là tỷ lệ che 
phủ rừng cả nước tính đến 31/12/2020508. Để có thể duy trì ổn định tỷ lệ này và đạt mục tiêu 42 
– 43% vào năm 2050, cần có các biện pháp hiệu quả và thiết thực nhằm bảo vệ và phát triển 
rừng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, điển hình như vấn đề khai thác gỗ hợp pháp. Theo 
một báo cáo của VCCI vào tháng 03/2021 qua rà soát các gói thầu mua sắm sản phẩm gỗ trên 
VNEPS 2016 -2018 và khảo sát các nhà thầu cung cấp gỗ cho các gói thầu mua sắm công có 
77% hồ sơ không có yêu cầu về bất kỳ khía cạnh nào của gỗ hợp pháp; 23% hồ sơ chỉ đề cập 
đến một số khía cạnh của gỗ hợp pháp (tuân thủ pháp luật thương mại, sở hữu trí tuệ); 11% hồ 
sơ đặt hàng gỗ quý Nhóm I – II (rủi ro cao về tính bất hợp pháp); 74% nhà thầu từng dùng gỗ 
quý Nhóm I-II nhập khẩu, 50% từng dùng gỗ quý trong nước; 80% trường hợp dùng gỗ quý là 
theo yêu cầu của bên mời thầu509. Thực tế nêu trên cho thấy hiện nay hoạt động khai thác gỗ vẫn 
đang chú trọng đến lợi ích kinh tế nhiều hơn so với vấn đề bảo vệ và phát triển rừng. Điều này 
có thể dẫn đến việc giảm tỷ lệ che phủ rừng do hành vi khai thác gỗ bất hợp pháp, không thể 
kiểm soát và trực tiếp ảnh hướng đến vấn đề biến đổi khí hậu tại Việt Nam. 
4.1.3 Công khai thông tin môi trường 
Với tư cách là thành viên của CPTPP, Việt Nam cần thúc đẩy sự minh bạch, trách nhiệm giải 
trình và sự tham gia của người dân trong các chủ đề có liên quan đến bảo vệ mội trường510. Luật 
BVMT 2020 quy định người dân có quyền được biết thông tin về dự án và được tham gia quá 
trình thực hiện đánh giá tác động môi trường cũng như giám sát các vấn đề môi trường. Trong 
giai đoạn trước đây, người dân khó khăn trong việc tiếp cận thông tin về các dự án trước khi xây 
dựng, số lượng dự án được cấp phép không nhiều. Một số SCMT gần đây ảnh hưởng trực tiếp 
đến người dân, như: sự cố cháy nhà máy Rạng Đông, sự cố dầu thải bẩn làm ô nhiễm nguồn 
nước Sông Đà…, thì lại chậm trễ trong việc được công khai thông tin nên dẫn đến bức xúc trong 
xã hội.  

 
505 Quyết định 1658/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính ngày 01/10/2021 phủ phê duyệt Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh giai 
đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050. 
506 Thông báo số 92/TB-VPCP ngày 31/03/2022 của Văn phòng Chính phủ kết luận của thường trực Chính phủ về quy hoạch phát 
triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, mục 4, mục 5. 
507 Quyết định 1658/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính ngày 01/10/2021 phủ phê duyệt Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh giai 
đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050. 
508 Tổng Cục Thống kê, ‘Niên giám thống kê 2020’ (2020) tr. 572. 
509 Nguyễn Thị Thu Trang, ‘Bảo đảm gỗ hợp pháp trong đấu thầu mua sắm sản phẩm gỗ, 2021’, Hội thảo Bảo đảm gỗ hợp pháp trong 
đấu thầu mua sắm công ở Việt Nam – Thực thi Hiệp định VPA-FLEGT do VCCI tổ chức vào ngày 31/3/2022. Thông tin có tại   
https://aecvcci.vn/Modules/News/Uploaded/Document/2021040616450277_pdf.pdf Truy cập ngày 16/4/2022.  
510 Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Điều 20.7 và 20.8 (Ct. 33). 
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Luật BVMT 2020 và các văn bản hướng dẫn Luật BVMT 2020 đã có các quy định cụ thể về nghĩa 
vụ của không chỉ cơ quan Nhà nước mà chính các doanh nghiệp, chủ đầu tư dự án đều phải 
thực hiện nghĩa vụ công khai thông tin về môi trường gồm thông tin về chất lượng môi trường, 
chất ô nhiễm, dòng thải các chất ô nhiễm ra môi trường, nguồn ô nhiễm; công tác BVMT của dự 
án đầu tư, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp; thông tin về chất thải 
rắn, nguy hại, nước thải, khí thải... và các thông tin về chỉ tiêu, chỉ số môi trường, di sản, nguồn 
gen, công tác BVMT. Trách nhiệm về thu nhận, lưu trữ, quản lý thông tin về môi trường được 
quy định rõ cho các chủ dự án đầu tư, các cơ quan nhà nước…511 Quy định của Luật BVMT 2020 
và các văn bản hướng dẫn thi hành đã làm rõ ràng hơn phạm vi các thông tin về môi trường cần 
phải giữ bí mật theo Luật Bảo vệ Bí mật Nhà nước 2018512. Tuy nhiên, Luật BVMT trước đây và 
Luật BVMT 2020 hiện hành không quy định cụ thể về thời điểm công khai thông tin môi trường 
dẫn đến tình trạng doanh nghiệp không chủ động công khai thông tin môi trường513. Quy định 
pháp luật về BVMT hiện nay chỉ khuyến khích tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin về môi 
trường514. Theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP có quy định chi tiết thông tin môi trường mà doanh 
nghiệp cần công khai, yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch 
vụ tập trung, CCN, chủ cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại thuộc đối tượng phải 
quan trắc tự động, liên tục nước thải, bụi, khí thải công nghiệp (trừ các thông tin thuộc bí mật 
Nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật). Những thông tin này phải được 
đăng trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp, hoặc công khai tại trụ sở UBND nơi dự án 
hoặc cơ sở triển khai, hoạt động. Thông tin phải được công khai chậm nhất không quá 5 ngày 
sau khi có kết quả quan trắc, quyết định phê duyệt của cơ quan chức năng515... Đồng thời, Nghị 
định 08/2022/NĐ-CP cũng đã khẳng định nhà nước có chính sách ưu tiên đầu tư thực hiện các 
dự án xây dựng, vận hành hệ thống thông tin môi trường phục vụ cho công tác quản lý nhà nước, 
chia sẻ, khai thác và cung cấp dịch vụ, giá trị gia tăng từ dữ liệu thông tin môi trường516…  
Do đó, cần phải có thêm các giải pháp để thúc đẩy các doanh nghiệp có trách nhiệm công khai 
thông tin về môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình, như thông qua khuyến 
khích các doanh nghiệp công khai thông tin về hoạt động kinh doanh có tác động tới môi trường 
và xã hội theo Bộ Quy tắc quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất dành cho công ty đại chúng ở 
Việt Nam517.  
Theo quy định hiện hành về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, việc 
không cung cấp thông tin theo yêu cầu của pháp luật thì doanh nghiệp có thể sẽ bị xử lý vi phạm 
hành chính. Việc xử lý vi phạm hành chính bao gồm xử phạt và áp dụng biện pháp công khai 
thông tin trên trang thông tin điện tử hoặc báo của Bộ Tài  nguyên và Môi trường, Tổng cục Môi 
trường, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp tỉnh nơi xảy ra vi phạm hành chính, hoặc bị 
tước quyền sử dụng Giấy phép môi trường; bị đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm môi trường hoặc 
bị đình chỉ hoạt động của cơ sở gây ô nhiễm môi trường; bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu 
quả vi phạm buộc di dời địa điểm đến vị trí phù hợp với quy hoạch và sức chịu tải của môi trường; 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường gây hậu quả lớn hoặc gây ảnh hưởng xấu 
về dư luận xã hội. Đối với công khai thông tin môi trường, hiện nay, hành vi không công khai 
thông tin về mức độ rủi ro và biện pháp quản lý rủi ro đối với môi trường và đa dạng sinh học khi 

 
511 Luật Bảo vệ Môi trường  2020, Điều 114 (Ct. 93). 
512 Luật Bảo vệ Bí mật Nhà nước 2018, luật số số 29/2018/QH14 ngày 15/11/2018 do Quốc hội ban hành Điều 7, khoản 6. 
513 Xuân Long, ‘Sửa Luật Bảo vệ môi trường, cần thêm quy định về công khai báo cáo đánh giá môi trường’, Tuổi trẻ, (2020). Thông tin 
có tại: https://tuoitre.vn/sua-luat-bao-ve-moi-truong-can-them-quy-dinh-ve-cong-khai-bao-cao-danh-gia-moi-truong-
20201102155231989.htm. Truy cập ngày 22/02/2022. 
514 Luật Bảo vệ Môi trường 2020, Điều 114 khoản 3 điểm a (Ct. 93). 
515 Nghị định 08/2022/NĐ-CP, Điều 102 (Ct. 543). 
516 Nt. Điều 103-107. 
517 Uỷ ban Chứng khoán nhà nước, Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) và Ngân hàng Thế giới (World Bank), ;Bộ Quy tắc quản trị công ty 
theo thông lệ tốt nhất dành cho công ty đại chúng ở Việt Nam’, Nguyên tắc 8. 
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nhập khẩu, mua, bán, phóng thích sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền của sinh vật biến đổi 
gen thì sẽ bị xử phạt518. 
Các quy định nêu trên cho thấy, các quy định và chế tài của nhà nước mới chỉ yêu cầu các doanh 
nghiệp không cung cấp thông tin, cung cấp thông tin không đúng cho cơ quan quản lý nhà nước. 
Do đó, cần phải có thêm các giải pháp để thúc đẩy doanh nghiệp công khai thông tin môi trường 
cho người dân.  
 
4.1.4 Thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và công khai Báo cáo ĐTM 
Báo cáo ĐTM là nhằm cung cấp những thông tin chi tiết về phân tích, khảo sát, đánh giá những 
tác động tích cực, tiêu cực đến môi trường của các hoạt động sản xuất, kinh doanh để xây dựng 
giải pháp giải quyết vấn đề ô nhiễm phát sinh. Báo cáo ĐTM là cơ sở pháp lý để cơ quan chức 
năng cấp phép thi công, xây dựng dự án hoặc quyết định có tiếp tục thực hiện hay không. Việc 
lập báo cáo ĐTM là một hoạt động đòi hỏi phải có năng lực chuyên môn nên các doanh nghiệp 
chủ yếu thuê dịch vụ tư vấn lập báo cáo ĐTM519. Do đó, vấn đề đặt ra là làm sao các doanh 
nghiệp có thể tiếp nhận, sử dụng các báo cáo ĐTM này trong hoạt động sản xuất kinh doanh một 
cách hiệu quả để có thể hạn chế tối đa tác động tiêu cực tới môi trường. Như trường hợp của dự 
án The Manor Central Park dưới đây, một số doanh nghiệp đã không chú ý trong việc lập báo 
cáo ĐTM trong quá trình đầu tư kinh doanh hoặc có lập báo cáo ĐTM nhưng không chú ý tới việc 
thực hiện theo đúng yêu cầu của báo cáo ĐTM hoặc khi thay đổi, điều chỉnh dự án đầu tư thì 
không thực hiện lại báo cáo ĐTM. Dẫn đến cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng gặp khó 
khăn trong việc giám sát thực hiện hoạt động kinh doanh theo đúng với báo cáo ĐTM. 

Xử phạt vì xây dựng đô thị khi chưa có ĐTM 
Tập đoàn Bitexco, chủ đầu tư xây dựng dự án The Manor Central Park không có báo cáo ĐTM đã được 
phê duyệt theo quy định và một số hành vi vi phạm pháp luật về BVMT và pháp luật về tài nguyên nước 
… nên đã bị UBND TP. Hà Nội ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT 
số 3980/QĐ-XPVPHC ngày 4/9/2020.  

Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền 350.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi triệu đồng), cùng với đó Công 
ty cổ phần Bitexco phải có biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc phải có biện pháp quản lý chất thải rắn, 
chất thải nguy hại, giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, phát sáng, phát nhiệt và xử lý nước thải, khí thải đạt 
quy chuẩn kỹ thuật về chất thải trong thời gian 9 tháng520. 

Thẩm định báo cáo ĐTM đóng vai trò cực kỳ quan trọng đến hoạt động phê duyệt, triển khai các 
dự án, các hoạt động kinh doanh diễn ra trong thực tế. Thông qua thẩm định, phê duyệt và công 
khai báo cáo ĐTM, toàn bộ quá trình phát triển của dự án sẽ được công khai và xem xét cân 
bằng lợi ích giữa các bên gồm chủ dự án, Chính phủ và cộng đồng. Theo Luật BVMT 2020 và 
các văn bản hướng dẫn thi hành quy định trách nhiệm đối với doanh nghiệp phải công khai báo 
cáo ĐTM, cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cơ quan có thẩm quyền cấp 
giấy phép môi trường cũng phải công khai quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM, 
báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, giấy phép môi trường, trừ các thông tin thuộc bí mật 
Nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật tại Luật BVMT 2020521. Nghị 
định 08/2022/NĐ-CP hướng dẫn cụ thể hơn thời điểm công khai, nơi công khai so với các quy 

 
518 Nghị định 55/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/05/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 
198/11/2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Điều 2. 
519 Văn phòng Chính phủ - Cơ quan Hợp tác quốc tế Hoa Kỳ (USAID), ‘Báo cáo Chỉ số đánh giá Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính’ 
(2020), tr. 80. 
520 Ban biên tập Tạp chí điện tử Môi trường&Cuộc sống, ‘10 sự kiện môi trường nổi bật năm 2020’, Tạp chí điện tử Môi trường&Cuộc 
sống (2020). Thông tin có tại: https://moitruong.net.vn/10-su-kien-moi-truong-noi-bat-nam-2020/. Truy cập ngày 24/4/2020. 
521 Luật Luật Bảo vệ Môi trường  2020, Điều 114 (Ct. 93). 
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định trước đây. Việc công khai báo cáo ĐTM với các dự án, đặc biệt là những dự án có tác động 
lớn về môi trường, khiến cộng đồng, các chuyên gia và xã hội có thêm thông tin để giám sát522.  
Luật BVMT 2020 quy định trách nhiệm của doanh nghiệp khi lập báo cáo ĐTM phải tham vấn 
cộng đồng dân cư. Nếu như trước đây, công tác tham vấn chưa được quy định cụ thể về phương 
pháp thực hiện, vấn đề công khai báo cáo ĐTM chỉ mang tính khuyến khích cho nên việc lấy 
được ý kiến của cộng đồng hay cộng đồng có thể có được thông tin về tác động môi trường của 
dự án chưa hiệu quả. Đến nay, pháp luật môi trường523 quy định rõ trách nhiệm thực hiện tham 
vấn, đối tượng tham vấn, nội dung tham vấn chủ yếu, hình thức tham vấn trong quá trình thực 
hiện ĐTM524; kết quả tham vấn cộng đồng dân cư, cơ quan, tổ chức liên quan là thông tin quan 
trọng để chủ dự án nghiên cứu đưa ra giải pháp giảm thiểu tác động của dự án đối với môi trường 
và hoàn thiện báo cáo ĐTM của dự án. Như vậy, cơ sở pháp lý để thực thi đã có, việc triển khai 
trên thực tế hiệu quả đến đâu cần sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan tổ thức, doanh nghiệp 
và cộng đồng dân cư. 
 
4.1.5 Các cơ chế khắc phục còn chưa hiệu quả 
Cơ chế giải quyết bồi thường thiệt hại về môi trường 
Luật BVMT 2014 và Luật BVMT 2020 đều quy định việc giải quyết bồi thường thiệt hại về môi 
trường được thực hiện bằng 4 hình thức: (i) thương lượng, (ii) hoà giải, (iii) trọng tài, và (iv) toà 
án.  
Khác với Luật BVMT 2014, Luật BVMT 2020 đã quy định rõ ràng “việc giải quyết tại Tòa án được 
thực hiện, theo quy định về bồi thường thiệt hại dân sự ngoài hợp đồng và pháp luật về tố tụng 
dân sự, trừ các quy định về việc chứng minh mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm pháp 
luật và thiệt hại xảy ra. Việc chứng minh mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm pháp luật 
về môi trường và thiệt hại xảy ra thuộc trách nhiệm của tổ chức, cá nhân vi phạm, gây ô nhiễm 
về môi trường” 525. Quy định mới này tháo gỡ được những khó khăn cho người dân trong việc 
thực hiện thủ tục khiếu kiện tại Toà án trong các trường hợp hoạt động đầu tư kinh doanh gây ô 
nhiễm. 
Quy định này cũng góp phần tăng cường tính hiệu quả của phương thức giải quyết tại toà án 
được nêu ra trong Báo Cáo Đánh Giá Sơ Bộ.526 

Thời hiệu khởi kiện vấn đề môi trường quá ngắn 
Thời hiệu khởi kiện vấn đề môi trường được xác định theo thời hiệu của vụ án, vụ việc dân sự527. 
Trong trường hợp người dân đòi bồi thường thiệt hại về môi trường thì thời hiệu là 03 năm kể từ 
ngày tổ chức, cá nhân bị thiệt hại có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết thiệt hại do hành vi vi 
phạm pháp luật về môi trường của tổ chức, cá nhân khác xâm phạm528. Thời hạn này quá ngắn 
để có thể biết được nguyên nhân thiệt hại bắt nguồn trực tiếp từ ô nhiễm trường để người dân 
có thể tiến hành thu thập chứng cứ và nộp đơn khởi kiện, chưa tính đến thời gian người dân và 
doanh nghiệp tiến hành thương lượng, hoà giải với nhau theo quy định của pháp luật. Nghiên 

 
522 Nghị định 08/2022/NĐ-CP, Điều 102 (Ct. 543). 
523 Luật Bảo vệ Môi trường  2020, Điều 33 khoản 4 (Ct. 93); Nghị định 08/2022/NĐ-CP, Điều 26 (Ct. 543); Thông tư 02/2022/TT-
BTNMT, Điều 12 khoản 2. 
524 Nghị định 08/2022/NĐ-CP, Điều 26, khoản 1 điểm a: Việc tham vấn cộng đồng dân cư, cá nhân chịu tác động trực tiếp được thực 
hiện thông qua hình thức tham vấn họp lấy ý kiến (Ct. 543). 
525 Luật Bảo vệ Môi trường  2020, Điều 133 (Ct. 93). 
526 Bộ Tư pháp – UNDP Việt Nam, Báo cáo Đánh giá sơ bộ Khung pháp lý Việt Nam về thực hành kinh doanh có trách nhiệm, tr.71 (Ct. 
9). 
527 Luật Bảo vệ Môi trường 2020, Điều 162, khoản 3 (Ct. 93); Bộ luật Dân sự 2015, luật số số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 do 
Quốc hội ban hành Điều 158. 
528 Bộ luật Dân sự 2015, Điều 588 (Ct. 569). 
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cứu các quy định về thời hiệu kiện về môi trường ở một số nước cho thấy, pháp luật của các 
nước này thường quy định một thời hiệu kiện tương đối dài để bảo vệ quyền lợi của người bị 
thiệt hại, như tại Pháp, thời hiệu khởi kiện môi trường là 10 năm đối với “nghĩa vụ tài chính liên 
quan tới những thiệt hại gây ra đối với môi trường bởi các thiết bị, công trình và các hoạt động 
điều chỉnh bởi luật này…”529. Tại Canada, thời hiệu là 10 năm sau khi yêu cầu bồi thường phát 
sinh530.  

Pháp luật tố tụng chưa cho phép khiếu kiện tập thể trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 
Hiện nay, pháp luật tố tụng dân sự của Việt Nam mới chỉ có quy định về giải quyết tranh chấp 
tập thể trong lĩnh vực lao động531, mà chưa có quy định cho những lĩnh vực khác, ví dụ như tranh 
chấp môi trường. Khi đó, việc khiếu kiện sẽ tuân theo quy định chung của BLTTDS 2015532.  
Đây cũng là vấn đề bất cập đã được nêu ra tại Báo Cáo Đánh Giá Sơ Bộ533 và qua rà soát thực 
tiễn cho thấy do không có quy định về khiếu kiện tập thể trong lĩnh vực môi trường nên các vụ 
khiếu kiện môi trường của cộng đồng dân cư tại một số địa phương là tập hợp của những vụ 
kiện đơn lẻ. Mỗi người nguyên đơn sẽ phải chịu trách nhiệm về chuẩn bị chứng cứ liên quan kèm 
theo đơn kiện theo đúng quy định của pháp luật tố tụng. Việc nộp đơn kiện riêng lẻ sẽ gây tốn 
kém về thời gian, công sức và chi phí cho các bên tham gia vụ kiện (nguyên đơn, bị đơn, các bên 
tham gia tố tụng khác) và Toà án trong việc giải quyết tranh chấp. Việc cho phép khởi kiện tập 
thể không những sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người bị thiệt hại bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích 
hợp pháp của mình mà còn giảm áp lực cho toà án trong việc giải quyết vụ án534.  
Trên thế giới hiện nay, kiện tập thể (class action) áp dụng tại Hoa Kỳ và các nước theo hệ thống 
thông luật. Các nước thuộc EU gần đây bắt đầu áp dụng đối với các vụ kiện liên quan đến bảo 
vệ môi trường, bảo vệ người tiêu dùng và cạnh tranh. Kiện tập thể thường được áp dụng đối với 
các vụ kiện có nhiều người bị thiệt hại, khó xác định được chính xác535. Tuy có tính ưu việt như 
vậy, bên cạnh nhiều quốc gia đã áp dụng cơ chế khởi kiện tập thể nhưng cũng có nhiều quốc gia 
khác đang xem xét việc áp dụng một số hình thức tố tụng tập thể. Việt Nam có thể tham khảo để 
xây dựng phù hợp với hệ thống pháp luật tố tụng ở Việt Nam. 

Xác định thiệt hại môi trường 
Luật BVMT 2020 và Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định về thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi 
trường được chia thành hai loại: (i) Thiệt hại do suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường 
và (ii) Thiệt hại về tính mạng, sức khỏe của con người, tài sản và lợi ích hợp pháp của tổ chức, 
cá nhân do hậu quả của việc suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường gây ra536. 
Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định tương đối chi tiết các đối tượng xác định thiệt hại do suy giảm 
chức năng, tính hữu ích của môi trường537, riêng đối với thiệt hại do ô nhiễm môi trường không 

 
529 Luật Môi trường Pháp, Điều L152-1, Thông tin có tại: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033033531/. 
Truy cập ngày: 24/4/2022. 
530 Đạo luật giới hạn của Canada. Thông tin có tại:  https://www.canlii.org/en/ab/laws/stat/rsa-2000-c-l-12/#document.  Truy cập 
ngày 24/4/2022. Scott H.D. Bower, Russell J. Kruger and Stephanie Clark, When is an Environmental Contamination Claim Too Old to 
Extend the Limitation Period?, Bennett Jones, 2017. Thông tin có tại: https://www.bennettjones.com/Blogs-Section/When-is-an-
Environmental-Contamination-Claim-Too-Old-to-Extend-the-Limitation-Period Bennett Jones. Truy cập ngày 24/4/2022. 
531 Bộ luật Lao động 2019, Điều 191 khoản 1 điểm c (Ct. 168). 
532 Bộ Luật tố tụng dân sự 2015, Điều 189 khoản 3 (Ct. 269). 
533 Bộ Tư pháp – UNDP Việt Nam, ‘Báo cáo Đánh giá sơ bộ Khung pháp lý Việt Nam về thực hành kinh doanh có trách nhiệm’, tr.71 
(Ct. 9) 
534 Nguyễn Tiến Lập, ‘Hoàn thiện khung khổ pháp luật trong bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường bằng tố tụng tòa án’, Báo Diễn 
đàn doanh nghiệp,  (2019); Thông tin có tại: https://diendandoanhnghiep.vn/giai-phap-hoan-thien-khung-kho-phap-luat-trong-boi-
thuong-thiet-hai-do-o-nhiem-moi-truong-bang-to-tung-toa-an-162657.html, Truy cập ngày 22/02/2022. 
535 Robert H. Klonoff, ‘Why Most Nations Do Not Have U.S.-Style Class Actions’, (2015). Thông tin có tại: 
https://news.bloomberglaw.com/class-action/why-most-nations-do-not-have-us-style-class-actions. Truy cập ngày 06/05/2022. 
536 Luật Bảo vệ Môi trường 2020, Điều 130, Điều 132 (Ct. 93); Nghị định 08/2022/NĐ-CP, Mục 3 (Ct. 543). 
537 Nghị định 08/2022/NĐ-CP, Điều 115, Điều 116 (Ct. 543). 
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khí, âm thanh, ánh sáng chưa được quy định nên còn khó khăn trong việc tính toán, xác định 
mức độ bồi thường thiệt hại trong khi các hành vi vi phạm môi trường này đã xuất hiện ở Việt 
Nam538. Ngoài ra, người bị thiệt hại về môi trường gặp nhiều khó khăn trong việc thu thập chứng 
cứ để xác định thiệt hại về tài sản lẫn sức khoẻ539. 

Ô nhiễm tiếng ồn từ hoạt động trộn bê tông 
Ô nhiễm tiếng ồn từ hoạt động của các trạm trộn bê tông được phản ánh qua nhiều vụ việc trên báo chí 
ở nhiều địa phương. Các cơ quan nhà nước ở địa phương nơi có các trạm trộn bê tông hoạt động gặp 
khó khăn trong việc xử lý triệt để việc hoạt động này do không có thiết bị đo tiếng ồn vượt quá quy định 
cho phép. Ngoài ra, việc xác định thiệt hại của người dân về sức khoẻ xuất phát từ tiếng ồn cũng rất khó 
khăn khi phải chứng minh mối quan hệ nhân quả từ tác động của tiếng ồn tới sức khoẻ của người dân. 
Dẫn đến người dân khó yêu cầu bồi thường thiệt hại từ các vụ việc ô nhiễm tiếng ồn540. 

Hoà giải tranh chấp môi trường 
Theo Luật BVMT 2014, việc giải quyết tranh chấp về môi trường được thực hiện theo quy định 
của pháp luật về giải quyết tranh chấp dân sự ngoài hợp đồng và quy định của pháp luật có liên 
quan541, đến Luật BVMT 2020 ghi nhận cụ thể các cơ chế giải quyết gồm thương lượng, hoà giải, 
trọng tài và toà án542. Trên thực tế, cơ chế khắc phục những vấn đề môi trường thông qua các 
thủ tục giải quyết khiếu nại hoặc khiếu kiện còn gặp nhiều vướng mắc, khó khăn như đã phân 
tích ở trên. Do đó, cơ chế hoà giải có thể vượt qua được những khó khăn, vướng mắc nêu trên, 
đồng thời có khả năng giữ được mối quan hệ giữa doanh nghiệp và cộng đồng dân cư địa 
phương. 
Công tác hoà giải môi trường được quy định tại Luật BVMT 2014 với trách nhiệm được giao cho 
UBND cấp xã với yêu cầu là thực hiện theo pháp luật về hoà giải543. BLTTDS 2015 đã quy định 
thủ tục công nhận các thoả thuận hoà giải thành ngoài toà án544. Tuy nhiên, thủ tục hoà giải môi 
trường lại không có quy định cụ thể cho nên các hoạt động hoà giải môi trường chưa được ghi 
nhận trên thực tế. Luật BVMT 2020 tiếp tục quy định hoạt động hoà giải môi trường nhưng không 
quy định cụ thể về cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện công tác hoà giải môi trường như Luật 
BVMT 2014545. Giống với quy định trước đây về hoà giải môi trường, Luật BVMT 2020 cũng 
không quy định cụ thể về thủ tục giải quyết tranh chấp môi trường bằng hoà giải. Thực tiễn này 
sẽ là một khó khăn khi thực hiện công tác hoà giải về môi trường.  

Thủ tục khiếu nại, tố cáo và yêu cầu chứng minh về ô nhiễm môi trường 
Thủ tục khiếu nại, tố cáo và việc chứng minh ô nhiễm môi trường được quy định tại Luật BVMT 
2020, Luật Khiếu nại 2011 và Luật Tố cáo 2018546. Tuy nhiên, người dân vẫn còn gặp nhiều khó 
khăn để thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, ví dụ như để đơn khiếu nại, hoặc đơn tố cáo được 

 
538 Nguyễn Thị Hiền Thương, ‘Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do gây ô nhiễm không khí’, Tạp chí Toà án, (2019). Thông tin có tại 
https://tapchitoaan.vn/bai-viet/nghien-cuu/trach-nhiem-boi-thuong-thiet-hai-do-gay-o-nhiem-khong-khi. Truy cập ngày 
22/02/2022. 
539 V.Lê, Ô nhiễm tiếng ồn: ‘Khẩn cấp và quyết liệt xử lý’, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, (2021). Thông tin có tại: 
https://dangcongsan.vn/cung-ban-luan/o-nhiem-tieng-on-khan-cap-va-quyet-liet-xu-ly-576903.html. Truy cập ngày 22/02/2022. 
540 Vũ Hải, ‘Người dân khổ vì trạm trộn bê tông gây ô nhiễm’, Kinh tế&Đô thị, (2021). Thông tin có tại: https://kinhtedothi.vn/nguoi-
dan-kho-vi-tram-tron-be-tong-gay-o-nhiem.html; ‘Trạm trộn bê tông gây ô nhiễm khu dân cư’, Báo Hà Nội mới (2014). Thông tin có 
tại: https://hanoimoi.com.vn/ban-in/Ban-doc/697322/tram-tron-be-tong-gay-o-nhiem-khu-dan-cu; Duy Biên, ‘Trạm trộn bê tông gây 
ô nhiễm môi trường, Báo Đồng Nai’, (2018). Thông tin có tại: http://baodongnai.com.vn/bandoc/201812/tram-tron-be-tong-gay-o-
nhiem-moi-truong-2924171/, truy cập ngày 22/02/2022. 
541 Luật Bảo vệ Môi trường 2014, Điều 143 khoản 3 điểm d, Điều 161 khoản 3 (Ct. 93). 
542 Nt. Điều 133. 
543 Nt. Điều 143. 
544 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, Chương XXXIII, Điều 416-419 (Ct. 269). 
545 Luật Bảo vệ Môi trường 2020, Điều 133 (Ct. 93). 
546 Luật Bảo vệ Môi trường 2020, Điều 163 (Ct. 93); Luật Khiếu nại 2011, Chương II, mục 2; Luật Tố cáo 2018, Chương IV; Nghị định 
31/2019/NĐ-CP, Chương III, mục I; Bộ luật Dân sự 2015, Điều 602 (Ct. 569). 
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thụ lý giải quyết thì phải kèm theo các tài liệu để chứng minh hành vi gây ô nhiễm môi trường đã 
gây ra. Tài liệu chứng minh này có thể là một trong các văn bản: kết luận về mức độ ô nhiễm môi 
trường do cơ quan có thẩm quyền thực hiện; hoặc văn bản lấy ý kiến của người dân trong khu 
vực ô nhiễm; biên bản ghi lại các cuộc họp giải quyết ô nhiễm của các bên; hình ảnh, video chụp, 
quay lại hành vi gây ô nhiễm; Tài liệu chứng minh thiệt hại do ô nhiễm môi trường…  
 
4.2 Đề xuất giải pháp  
 
4.2.1 Đối với Nhà nước – Nghĩa vụ bảo đảm thực hành kinh doanh có trách nhiệm  
• Nhà nước cần nâng cao năng lực giám sát môi trường ở các cơ quan quản lý môi trường tại 

trung ương và địa phương theo các thẩm quyền quản lý môi trường được quy định tại Luật 
BVMT 2020. Nhà nước cần đầu tư mới và nâng cấp hệ thống quan trắc môi trường và công 
khai dữ liệu quan trắc để người dân, doanh nghiệp tự giám sát, thực hiện các biện pháp khắc 
phục. Xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên trách về “mua sắm xanh”. 

• Thúc đẩy cơ chế Mở rộng trách nhiệm nhà sản xuất (EPR) cho sản phẩm thải bỏ một cách 
có hiệu quả thông qua các chính sách ưu đãi, kiểm soát việc thực thi trên thực tế, nâng cao 
nhận thức của doanh nghiệp. 

• Các địa phương cần ban hành các điều kiện, yêu cầu về kiểm soát ô nhiễm phù hợp với tình 
hình hình mỗi địa phương nhưng đảm bảo không trái với các nguyên tắc, quy định chung về 
pháp luật môi trường cũng như các pháp luật khác có liên quan. Tăng cường vai trò giám 
sát ô nhiễm của địa phương trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại các cụm công nghiệp, 
làng nghề để nâng cao trách nhiệm của chính những địa phương này trong việc quản lý vấn 
đề môi trường. Bên cạnh đó, các địa phương cần yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động sản 
xuất kinh doanh tại các cụm công nghiệp, làng nghề phải ký cam kết về tuân thủ các tiêu 
chuẩn, quy chuẩn về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh và quy chuẩn 
về bảo vệ môi trường tại các làng nghề, CCN. Đồng thời, các địa phương cần xây dựng các 
hành động khuyến khích các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động tại các cụm công nghiệp, 
làng nghề xây dựng kế hoạch về giảm phát thải, trung hoà các-bon trong hoạt động sản xuất 
kinh doanh. Tiếp tục thúc đẩy việc xử lý ô nhiễm môi trường do hoá chất bảo vệ thực vật tại 
các khu vực bị ảnh hưởng, khuyến khích phát triển các hoạt động sản xuất nông nghiệp thân 
thiện với môi trường, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.  

• Cụ thể hoá việc thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 và 
tầm nhìn 2050 cũng như các cam kết của Việt Nam tại COP 26. Ban hành và tiếp tục hoàn 
thiện các cơ chế hỗ trợ việc chuyển dịch sử dụng năng lượng sạch và tiết kiệm năng lượng 
tại Việt Nam. Nghiên cứu hình thành việc mua bán điện trực tiếp giữa các doanh nghiệp sản 
xuất kinh doanh có phát thải với các doanh nghiệp cung cấp điện sạch, năng lượng tái tạo 
(các nhà máy điện gió, điện mặt trời…) để thúc đẩy việc phát triển năng lượng tái tạo tại Việt 
Nam. Hình thành thị trường tín chỉ các-bon theo định hướng chiến lược quốc gia và Luật 
BVMT 2020. Tiếp tục hoàn thiện các quy định và cơ chế về kiểm soát hoạt động khai thác 
gỗ hợp pháp trong sản xuất, kinh doanh. 

• Tăng cường thúc đẩy sản xuất xanh bằng các biện pháp như cấp ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế 
đối với lĩnh vực, sản phẩm, sản phẩm có Nhãn Xanh, công nghệ áp dụng, đối với các doanh 
nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực bảo vệ môi trường, công nghệ ít phát thải, công nghệ 
sạch, công nghệ cao…một cách rõ ràng, minh bạch. Cần khuyến khích các chỉ số về “tăng 
trưởng xanh” đối với các doanh nghiệp để doanh nghiệp có cơ sở tham chiếu trong việc tổ 
chức hoạt động kinh doanh của mình cũng như tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận được 
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các nguồn vốn đầu tư cho tăng trưởng xanh. Tạo điều kiện thuận lợi và xây dựng phong trào 
áp dụng các tiêu chí ESG trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam. 

• Tăng cường công tác công khai dữ liệu thông tin về môi trường do nhà nước quản lý và có 
trách nhiệm công bố, công khai, chia sẻ…Nhà nước xây dựng các biện pháp khuyến khích 
các doanh nghiệp công khai thông tin về hoạt động kinh doanh có tác động tới môi trường 
và xã hội, báo cáo ĐMT của dự án đầu tư, như đưa yêu cầu công khai các thông tin này vào 
Chỉ số VNSI và các chỉ số tăng trưởng xanh khác, áp dụng cơ chế chọn lọc đầu tư cho các 
doanh nghiệp thực hiện tốt công tác BVMT, giảm phát thải... Tăng cường các biện pháp giám 
sát, thanh tra, kiểm tra việc công khai các thông tin môi trường bắt buộc đối với doanh nghiệp. 

• Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của doanh 
nghiệp, cá nhân, cộng đồng trong công tác BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng ngừa, 
đấu tranh chống vi phạm pháp luật về BVMT. Đồng thời đào tạo cho các tổ chức (liên hiệp, 
hiệp hội, hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ) hiểu rõ yêu cầu và tính chất quan trọng của việc 
kinh doanh gắn liền với trách nhiệm bảo vệ môi trường. 
 

4.2.2 Đối với doanh nghiệp – Trách nhiệm thực hành kinh doanh có trách nhiệm 
• Khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản trị môi trường trong hoạt động sản 

xuất kinh doanh, đặc biệt hoạt động kinh doanh nhạy cảm với môi trường, tăng cường vai 
trò chủ động của doanh nghiệp trong việc thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ do doanh nghiệp 
sản xuất, nhập khẩu. 

• Khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng các bộ quy tắc quản trị công ty theo thông lệ tốt ở 
Việt Nam và các quy tắc quản trị hướng tới việc bảo vệ môi trường, giảm phát thải và tiết 
kiệm năng lượng. Các quy tắc cần chú ý tới đề cao trách nhiệm công khai thông tin về môi 
trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh để có cơ hội tiếp cận với các nguồn tín dụng 
“xanh” và  thị trường có nhu cầu “xanh” trong tương lai. Các hiệp hội doanh nghiệp cần chú 
trọng xây dựng các bộ quy tắc quản trị công ty theo thông lệ tốt có nội dung về bảo vệ môi 
trường, giảm phát thải, tiết kiệm năng lượng… dành cho các doanh nghiệp hội viên.  

• Khuyến khích các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp trong các chuỗi cung ứng phải thúc 
đẩy và giám sát các công ty trong chuỗi cung ứng, bao gồm cả chuỗi cung ứng tuân thủ quy 
định pháp luật, tiêu chuẩn liên quan và các nguyên tắc kinh doanh có trách nhiệm liên quan 
đến môi trường, lao động, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, cộng đồng dân cư và đất đai. 

• Công tác tham vấn cộng đồng dân cư trong quá trình lập báo cáo ĐTM cần phải được thực 
hiện hiệu quả và thực chất để doanh nghiệp có thể phát triển bền vững tại địa phương trên 
cơ sở hài hoà được lợi ích của doanh nghiệp với cộng đồng. Doanh nghiệp cần chú ý tới 
việc công khai các nội dung của báo cáo ĐTM để người dân nắm bắt được những khả năng 
tác động tới môi trường xã hội của hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.  

• Có chính sách khuyến khích các tổ chức tài chính Việt Nam và quốc tế cho chính sách “tài 
chính xanh” để tạo điều kiện cấp vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, sản xuất điện 
từ các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới và năng lượng sạch. Đặc biệt cần đẩy 
mạnh “tài chính xanh” cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp hoạt động tại 
các làng nghề, cụm công nghiệp.  

• Xây dựng quy định, cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp thành lập, đóng góp và quản lý 
các quỹ liên quan đến môi trường, mở rộng trách nhiệm nhà sản xuất. 

4.2.3 Đối với Nhà nước và doanh nghiệp – Cung cấp các biện pháp khắc phục để ngăn 
ngừa, giảm thiểu, và đền bù cho các đối tượng bị ảnh hưởng tiêu cực bởi hoạt động của 
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doanh nghiệp 
a.  Các biện pháp tư pháp 

• Đối với cơ chế giải quyết tranh chấp bằng toà án, các thủ tục, yêu cầu về xác minh chứng 
cứ, chuẩn bị chứng cứ trong hoạt động tố tụng toà án cần phải được sửa đổi theo hướng 
đơn giản, thuận tiện cho người dân là nguyên đơn.  

• Bộ Tư pháp, TANDTC, các toà án địa phương, UBND địa phương cần có các tài liệu hướng 
dẫn người dân thực hiện khiếu kiện về ô nhiễm môi trường. Cần nghiên cứu mở rộng thời 
hiệu khởi kiện và cho phép khởi kiện tập thể liên quan đến lĩnh vực môi trường để phù hợp 
với thực tiễn giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực môi trường.  

• Cần quy định phương pháp tính toán mức độ bồi thường thiệt hại trong những trường hợp 
doanh nghiệp gây ô nhiễm về độ ồn, ánh sáng và không khí. 

 

b.  Các biện pháp phi tư pháp 

• Hoàn thiện cơ chế giải quyết tranh chấp môi trường ngoài Toà án theo quy định của Luật 
BVMT 2020, bao gồm: thương lượng, hoà giải, và trọng tài. Để có thể phát huy tốt các định 
chế giải quyết tranh chấp này, Chính phủ cần ban hành các hướng dẫn cụ thể về thủ tục, vai 
trò của các bên trong các chế định thương lượng và hoà giải.  

• Cơ chế hoà giải tranh chấp môi trường có thể nghiên cứu mô hình hoà giải tranh chấp có sự 
tham gia của nhiều chủ thể liên quan, như người dân địa phương, tổ chức có chuyên môn, 
doanh nghiệp gây ô nhiễm, chính quyền địa phương… để có thể giải quyết được các tranh 
chấp môi trường.  

• Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên Môi trường cần thúc đẩy phát triển đội ngũ hoà giải viên về 
môi trường và tạo điều kiện pháp lý để các trung tâm hoà giải thương mại tham gia vào hoạt 
động hòa giải tranh chấp môi trường. Ngoài ra, các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa 
phương cũng cần phát triển đội ngũ hoà giải viên môi trường ở các địa phương. 

• Thủ tục khiếu nại, tố cáo về ô nhiễm môi trường cũng cần được đơn giản hoá về thành phần 
hồ sơ kèm theo đơn khiếu nại, đơn tố cáo để người dân dễ dàng thực hiện quyền khiếu nại 
hành vi gây ô nhiễm môi trường của doanh nghiệp. UBND và cơ quan thanh tra các cấp, cần 
có các tài liệu hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục khiếu nại, tố cáo về môi trường. 

c.  Cơ chế phối hợp giữa Nhà nước và doanh nghiệp để khắc phục 

• Công tác tham vấn cộng đồng dân cư trong quá trình lập báo cáo ĐTM cần được thực hiện 
hiệu quả và thực chất để doanh nghiệp có thể phát triển bền vững tại địa phương trên cơ sở 
hài hoà được lợi ích của doanh nghiệp với cộng đồng. 
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CHƯƠNG V. BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG 
 
Việt Nam cũng đã có nhiều chính sách, văn bản pháp quy để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 
(NTD) trong nhiều năm qua, như Luật Thương mại 2005, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 
số 59/2010/QH12 (Luật BVQLNTD 2010), Luật Quảng cáo 2012 và các văn bản hướng dẫn thi 
hành… Ngoài ra, một số nguyên tắc về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (BVQLNTD) cũng được 
quy định tại BLDS 2015, Bộ luật Hình sự 2015 (BLHS 2015). Để củng cố công tác BVQLNTD, 
một số chính sách của Nhà nước về BVQLNTD đã được ban hành gần đây, như Chỉ thị số 30-
CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương ngày 22/01/2019 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng (Chỉ 
thị 30-CT/TW), Nghị quyết số 82/NQ-CP của Chính phủ ngày 26/05/2020 ban hành Chương trình 
hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TW, Quyết định 1157/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ ngày 12/07/2021 phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền 
lợi NTD giai đoạn 2021-2030.  
Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Việt Nam vẫn xảy ra hàng loạt vụ việc gây ảnh hưởng đến 
quyền lợi NTD. Theo báo cáo của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) 
năm 2020, Cục CT&BVNTD đã tiếp nhận và giải quyết 1.428 phản ảnh, khiếu nại, yêu cầu của 
NTD. Nhóm hành vi bị khiếu nại chủ yếu liên quan đến hành vi “không thực hiện đúng cam kết 
với NTD” chiếm tỷ lệ rất cao, 56,4% tổng số khiếu nại547. Theo Báo cáo tổng kết thi hành Luật 
BVQLNTD 2010, số vụ việc khiếu nại của NTD hàng năm được giải quyết chỉ từ 1.000-1.500 vụ 
việc. Số lượng này là rất nhỏ so với thực tế giao dịch tiêu dùng tại Việt Nam. Báo cáo tổng kết 
cũng xác định Luật BVQLNTD 2010 cũng còn nhiều bất cập. 
Đối chiếu với các nguyên tắc UNGP và các nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về các 
nguyên tắc BVQLNTD548, một số bất cập hiện nay đối với công tác BVQLNTD gắn với thực hành 
kinh doanh có trách nhiệm được phát hiện như sau: 
 
4.1 Các vấn đề bất cập hiện nay 
 
4.1.1 Trách nhiệm cung cấp thông tin về sản phẩm, hàng hoá đối với NTD, đặc biệt là các 
sản phẩm, hàng hoá ảnh hưởng tới trẻ em và sức khoẻ của NTD và các thông tin để kêu 
gọi NTD có trách nhiệm với một số chỉ tiêu phát triển bền vững 
Tiếp theo các phân tích về những bất cập đối với hoạt động truyền thông, quảng cáo, tiếp thị các 
sản phẩm đối với trẻ em ở Chương II. Bảo vệ quyền của nhóm dễ bị tổn thương, Luật BVQLNTD 
2010 đã có quy định đối với người bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong việc cung cấp thông tin 
cho NTD549. Tuy nhiên, Luật BVQLNTD 2010 chỉ cấm bên bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cung 
cấp thông tin không đầy đủ, sai lệch, không chính xác đối với NTD550 mà chưa có quy định cụ thể 
cấm bên thứ ba trong việc cung cấp thông tin sai lệch, không chính xác, dễ gây hiểu nhầm đối 
với NTD. Nghị định 99/2011/NĐ-CP cũng quy định nghĩa vụ với một số chủ thể để đảm bảo NTD 
nhận được hàng hóa, dịch vụ đúng chất lượng được cam kết. Đối với cá nhân hoạt động thương 
mại độc lập, thường xuyên, họ có nghĩa vụ bảo đảm chất lượng, số lượng, công dụng, an toàn 
thực phẩm của hàng hóa, dịch vụ mà mình cung cấp cho NTD551. Bên cung cấp dịch vụ liên tục 

 
547 Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, ‘Báo cáo thường niên năm 2020’, (2020).   
548 UNCTAD, ‘United Nations guidelines for consumer protection’, Thông tin có tại: https://unctad.org/topic/competition-and-
consumer-protection/un-guidelines-for-consumer-protection, Truy cập ngày: 10/01/2022.  
549 Luật Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng, Luật số 59/2010/QH12 ngày 17/11/2010 do Quốc hội ban hành, Điều 12, Điều 13. 
550 Nt. Điều 10. 
551 Nghị định 99/2011/NĐ-CP ban hành bởi Chính phủ ngày 27/101/2011, Điều 4, khoản 1. 
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sẽ có trách nhiệm phải thường xuyên kiểm tra chất lượng dịch vụ mà mình cung cấp, đảm bảo 
chất lượng đã cam kết với NTD552. Theo báo cáo của Cục CT&BVNTD, trong 343 phản ánh, 
khiếu nại về hoạt động thương mại điện tử kéo dài từ năm 2019 đến đầu tháng 03/2020, số vụ 
việc có dấu hiệu liên quan đến việc chưa tuân thủ pháp luật BVQLNTD về cung cấp thông tin là 
194 vụ việc, chiếm 57% tổng số vụ việc553.  
Đối với hàng hoá, dịch vụ có ảnh hưởng tới sức khoẻ NTD, Luật BVQLNTD 2010 cấm các hành 
vi kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không bảo đảm chất lượng gây thiệt hại đến tính mạng, sức 
khỏe, tài sản của NTD554. Ngoài ra, một số quy định pháp luật khác có liên quan đến hàng hoá 
có ảnh hưởng tới sức khoẻ của NTD như Luật An toàn thực phẩm 2010, Luật Thương mại 2005, 
Luật Cạnh tranh 2018, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007, Luật Xử lý vi phạm hành 
chính 2012, BLHS 2015… Mặc dù đã có quy định pháp lý, nhưng tình trạng vi phạm pháp luật 
trong lĩnh vực an toàn thực phẩm vẫn còn lớn. Theo số liệu của Tổng Cục Thống kê, năm 2020, 
toàn quốc ghi nhận 98 vụ ngộ độc thực phẩm, tổng số người bị ngộ độc là 2712 và làm thiệt 
mạng 22 người555. 
Đối với các sản phẩm, hàng hoá dành cho trẻ em, Luật Trẻ em 2016 có những quy định cụ thể 
liên quan đến một số hành vi bị nghiêm cấm có liên quan đến hoạt động tiêu dùng, như: bán cho 
trẻ em hoặc cho trẻ em sử dụng rượu, bia, thuốc lá và chất gây nghiện, chất kích thích khác, thực 
phẩm không bảo đảm an toàn, có hại cho trẻ em; Cung cấp dịch vụ Internet và các dịch vụ khác; 
sản xuất, sao chép, lưu hành, vận hành, phát tán, sở hữu, vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh xuất 
bản phẩm, đồ chơi, trò chơi và những sản phẩm khác phục vụ đối tượng trẻ em nhưng có nội 
dung ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của trẻ em556. Luật Trẻ em 2016 cũng yêu cầu các 
tổ chức kinh tế “trong quá trình sản xuất, kinh doanh phải thực hiện đầy đủ quy trình, tiêu chuẩn 
để bảo đảm cung cấp sản phẩm, dịch vụ an toàn, thân thiện với trẻ em, không gây tổn hại cho 
trẻ em và không vi phạm quyền của trẻ em theo quy định, hướng dẫn của cơ quan có thẩm 
quyền” 557. Trong hoạt động kinh doanh thuốc lá, pháp luật đặt ra các quy định phải cung cấp 
thông tin về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe của trẻ em558. Tuy nhiên, theo Báo cáo quốc 
gia về Thanh niên Việt Nam năm 2015 của Quỹ dân số Liên Hợp quốc tại Việt Nam, tỷ lệ thanh 
niên hút thuốc lá trong nhóm tuổi 16-19 là 18,2% và tỷ lệ thanh niên từng say rượu trong độ tuổi 
16-19 là 41,7%559. Như vậy, việc thực thi pháp luật chưa được như kỳ vọng với nhiều lý do, như 
lực lượng chuyên trách mỏng, việc bố trí nguồn lực, kinh phí cho công tác kiểm tra, thanh tra, xử 
lý chưa hiệu quả dẫn đến tình trạng vi phạm các quy định pháp luật vẫn diễn ra560. 
Trách nhiệm cung cấp thông tin về sản phẩm, hàng hoá còn được thể hiện thông qua hoạt động 
quảng cáo. Luật Thương mại 2005, Luật BVQLNTD 2010 và Luật Quảng cáo 2012 đã đưa ra các 
quy định cụ thể để BVQLNTD trước các hành vi quảng cáo của thương nhân. Những hành vi 
quảng cáo không đúng sự thật nhằm lừa dối hoặc gây nhầm lẫn cho NTD đều bị cấm561. Pháp 
luật cũng yêu cầu các bên tham gia hoạt động quảng cáo phải tự chịu trách nhiệm về các thông 

 
552 Nt. Điều 18, khoản 4. 
553 Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng – Bộ Công Thương, ‘Báo cáo giám sát thi hành pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng về hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đối với một số doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại điện tử’, (2021) tr. 60. 
554 Luật Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng 2010, Điều 10 (Ct. 596 ). 
555 Tổng cục Thống kê, ‘Động thái và thực trạng kinh tế – xã hội Việt Nam 5 năm 2016-2020’, (2021), tr. 451. 
556 Luật Trẻ em 2016, Điều 6 (Ct. 429). 
557 Nt. Điều 93, khoản 1. 
558 Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá 2012, luật số 09/2012/QH13, Điều 10, khoản 2, điểm b. 
559 Quỹ dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNFPA), ‘Báo cáo quốc gia về Thanh niên Việt Nam’, (2015), tr. 66. 
560 Thu Ngân, ‘Tỷ lệ nam giới trưởng thành hút thuốc lá có xu hướng giảm mạnh’, Cổng thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam, (2021). 
Thông tin có tại: http://www.congdoan.vn/tin-tuc/thoi-su-487/ty-le-nam-gioi-truong-thanh-hut-thuoc-la-co-xu-huong-giam-
599219.tld.  
561 Luật Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng 2010, Điều 10, khoản 1 (Ct. 596); Luật Quảng cáo 2012, luật số 16/2012/QH13 do Quốc 
hội ban hành ngày 21/6/2012, Điều 8, khoản 9, Luật Thương mại 2005, luật số 36/2005/QH11 ban hành bởi Quốc hội ngày 
14/6/2005,  Điều 109, khoản 7. 
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tin do mình cung cấp hoặc xử lý562. Trong hoạt động thương mại điện tử, người bán hàng cũng 
phải tuân thủ các quy định về quảng cáo được nêu trên563. Thực tiễn cho thấy hoạt động quảng 
cáo tại Việt Nam còn nhiều bất cập, đa số các vi phạm pháp luật về quảng cáo là tạo ra những 
thông điệp quảng cáo bằng video để phát hành trực tuyến với nội dung không đúng sự thật, thổi 
phồng sự thật hoặc bịa đặt để khiến NTD nhầm tưởng564. Ngoài ra, đối với hoạt động của website 
khuyến mại trực tuyến. Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến chịu trách 
nhiệm của bên thứ ba trong việc cung cấp thông tin về hàng hóa, dịch vụ cho NTD theo Luật 
BVQLNTD565. Đối với thương nhân, tổ chức, cá nhân có hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại, họ 
có nghĩa vụ phải thực hiện đúng các cam kết về chất lượng hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại 
theo như thông tin đã cung cấp566. 
Luật BVQLNTD 2010 đặt ra trách nhiệm của bên kinh doanh hàng hóa là phải ghi nhãn hàng hóa 
theo quy định pháp luật567. Quy định này cũng phù hợp với quy định của Luật Thương mại 2005 
yêu cầu tất cả hàng hóa lưu thông trong nước, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đều phải có nhãn 
hàng hóa trừ một số hàng hóa theo quy định pháp luật568. 
Văn bản hướng dẫn thi hành các văn bản luật nêu trên đều yêu cầu việc ghi nhãn hàng hóa nhằm 
mục đích để NTD nhận biết, làm căn cứ lựa chọn, tiêu thụ và sử dụng. Nhãn hàng hóa có thể 
được ghi các nội dung bắt buộc phải công khai, thông tin quan trọng để NTD biết. Đặc biệt, tổ 
chức, cá nhân chịu trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa kể cả nhãn phụ có nghĩa vụ phải ghi một cách 
trung thực, rõ ràng, chính xác, phản ánh đúng bản chất hàng hóa569. Tuy nhiên trên thực tế, các 
sản phẩm, hàng hoá thường không đầy đủ thông tin mà pháp luật yêu cầu, đặc biệt là các sản 
phẩm, hàng hoá ảnh hưởng tới trẻ em và ảnh hưởng tới sức khoẻ của NTD. Theo một khảo sát 
của báo Chất lượng và Cuộc sống, một số loại đồ chơi độc hại không nhãn mác được bày bán 
trên vỉa hè có nguy cơ gây ra ung thư và ngộ độc cấp tính570. 
Việc truy xuất nguồn gốc của sản phẩm, hàng hoá có thể bảo vệ tốt hơn quyền lợi NTD. Kể từ 
năm 2019, Chính phủ đã có Đề án triển khai áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc571. 
Tuy nhiên, để NTD có được đầy đủ thông tin về sản phẩm, hàng hoá thì cần thiết phải có các 
thông tin “đầu vào” của quá trình sản xuất, kinh doanh quyết định chất lượng sản phẩm, hàng 
hoá572. Thông tin hàng hoá từ khâu đầu tiên trong chuỗi cung ứng, quá trình hình thành cho đến 
thông tin sau bán hàng đều có thể truy xuất573. Tuy nhiên, hoạt động truy xuất nguồn gốc thực 
phẩm tại Việt Nam còn nhiều sơ khai, chưa tuân theo các quy chuẩn vì phần lớn doanh nghiệp 
chỉ coi hoạt động này như điện tử hóa tem nhãn mà không thể hiện được đúng bản chất của hoạt 
động truy xuất nguồn gốc, đồng thời, NTD cũng chưa nhận thức đẩy đủ về vấn đề này574. Thêm 

 
562 Luật Quảng cáo 2012 , Điều 12 khoản 2 điểm a, Điều 13 khoản 2 điểm b và Điều 14 khoản 2 (Ct. 608). 
563 Nghị định 52/2013/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 16/5/2013, Điều 37, khoản 6. 
564 Hồng Vinh, ‘Nắn dòng quảng cáo trực tuyến đang bị “vẩn đục”’, VNECONOMY, (2021). Thông tin có tại: https://vneconomy.vn/nan-
dong-quang-cao-truc-tuyen-dang-bi-van-duc-647578.htm. Truy cập ngày: 19/12/2021. 
565 Nghị định 52/2013/NĐ-CP, Điều 41, khoản 9 (Ct. 610). 
566 Nt. Điều 42. 
567 Luật Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng, Điều 12, khoản 1 (Ct. 596). 
568 Luật Thương mại 2005, Điều 32, khoản 2 (Ct. 608). 
569 Nghị định 43/2017/NĐ-CP, Điều 3, 4, 9, 10, 19. 
570 Huy Phong, ‘Những món đồ chơi chứa độc, gây hại cho trẻ’. Thông tin có tại: https://chatluongvacuocsong.vn/nhung-mon-do-choi-
chua-doc-gay-hai-cho-tre-d31205.html, truy cập này 30/03/2022. 
571 Quyết định 100/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19/01/2019 phê duyệt Đề án triển khai áp dụng và quản lý hệ thống truy 
xuất nguồn gốc. 
572 Báo Nhân dân, ‘Xây dựng nền tảng tin cậy cho truy xungunguồn gốc sản phẩm’, (2021). Thông tin có tại: 
https://nhandan.vn/khoahoc-congnghe/xay-dung-nen-tang-tin-cay-cho-truy-xuat-nguon-goc-san-pham-649338/, truy cập ngày 
19/12/2021. 
573 Báo Công an nhân dân, ‘Truy xuất nguồn gốc sản phẩm: Cần minh bạch thông tin, chống gian lận thương mại’, (2021). Thông tin có 
tại: https://cand.com.vn/doanh-nghiep/Truy-xuat-nguon-goc-san-pham-Can-minh-bach-thong-tin-chong-gian-lan-thuong-mai-
i605603/, truy cập ngày 19/12/2021. 
574 Tô Hội, ‘Chuyên gia phát hiện ‘điều lạ’ về nguồn gốc nông sản trong siêu thị’, Báo điện tử VnExpress, (2021). Thông tin có tại: 
https://vnexpress.net/chuyen-gia-phat-hien-dieu-la-ve-nguon-goc-nong-san-trong-sieu-thi-4381487.html.  
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vào đó, cho đến hiện nay, Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá quốc gia chưa 
đưa vào vận hành. 
Nếu tổ chức, cá nhân không cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho NTD theo đúng thỏa thuận, cam 
kết, hoặc không khắc phục trong trường hợp cung cấp hàng hóa, dịch vụ không đúng theo thỏa 
thuận, cam kết thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật575, trong 
trường hợp hàng giả thì còn bị áp dụng thêm chế tài hình sự576. Tuy nhiên, dường như mức chế 
tài nêu trên chưa đủ mạnh nên các hành vi phạm về cung cấp thông tin hàng hoá, dịch vụ vẫn 
còn nhiều. Theo Báo cáo nghiên cứu thói quen sử dụng mạng xã hội của người Việt Nam năm 
2018, trong số những người cho rằng mình từng bị lừa đảo khi mua hàng trên mạng xã hội thì 
80,9% gặp trường hợp chất lượng hàng hóa không như cam kết và không được đổi trả; 33,7% 
gặp trường hợp chất lượng hàng hóa không như cam kết, được đổi trả nhưng phải trả phí cho 
người bán; 24,8% gặp trường hợp đã thanh toán nhưng không nhận được hàng577. 
 
4.1.2 Bất cập trong quy định về bảo hành hàng hóa và thu hồi hàng khuyết tật 
Theo Luật BVQLNTD 2010, bảo hành hàng hóa có thể xuất phát (i) từ sự thỏa thuận giữa các 
bên, hoặc (ii) pháp luật quy định hàng hóa bắt buộc phải bảo hành578. Luật quy định nghĩa vụ của 
người bán là cung cấp thông tin về điều kiện, thời hạn, địa điểm, thủ tục bảo hành trong trường 
hợp hàng hóa bán cho NTD nếu hàng hóa có bảo hành579. Ngoài ra, Luật BVQLNTD 2010 cũng 
đặt ra yêu cầu tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hoá có trách nhiệm phải thu hồi hàng 
hóa có khuyết tật. Việc thu hồi hàng hóa phải được thực hiện ngay sau khi phát hiện ra khuyết 
tật hàng hóa. Trong trường hợp, hàng hóa khuyết tật gây ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe, 
tài sản của NTD thì người bán có nghĩa vụ phải bồi thường cho NTD đó cho dù người bán không 
có lỗi hoặc không biết về sự khuyết tật của hàng hóa580. 
Nếu tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hoá không thực hiện các nghĩa vụ bảo hành 
hàng hoá hay thu hồi hàng khuyết tật như đã nêu ở trên thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính 
với mức phạt tùy thuộc vào hành vi và mức độ vi phạm581. Theo thống kê của Cục CT & BVNTD, 
số cuộc gọi đến tổng đài tư vấn, hỗ trợ NTD 1800.6838 có một sự tăng trưởng mạnh từ hơn 
11.000 cuộc gọi vào năm 2020 lên con số hơn 13.000 cuộc gọi vào năm 2021582. Trong đó, tỷ lệ 
số vi phạm liên quan đến trách nhiệm bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện có sự tăng trưởng 
cao ở mức 5.5% vào năm 2020583 lên mức 9.8% vào năm 2021584. Đa phần các hành vi thiếu 
trách nhiệm trong việc bảo hành bao gồm hành vi từ chối thực hiện bảo hành, không thực hiện 
nghĩa vụ bảo hành, không cung cấp giấy bảo hành585. Con số trên minh chứng cho một thực 
trạng các quy định liên quan đến cung cấp bằng chứng giao dịch, bảo hành, thu hồi hàng hóa 

 
575 Nghị định 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 do Chính phủ ban hành, Điều 9, 11, 13, 61; Bộ luật Hình sự 2015, Điều 192, 193, 194, 
195. 
576 Nghị định 98/2020/NĐ-CP, Điều 9 (Ct. 622). 
577 Macromill South East Asia, Báo cáo nghiên cứu thói quen sử dụng mạng xã hội của người Việt Nam năm 2018. 
578 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010, Điều 12, khoản 5 (Ct. 596). 
579 Nt. Điều 21. 
580 Nt. Điều 22, 23. 
581 Nghị định 98/2020/NĐ-CP, Điều 57 (Ct. 622). 
582 Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng – Bộ Công thương, ‘Báo cáo thường niên năm 2021’, tr. 37. 
583 Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng – Bộ Công thương, ‘Báo cáo thường niên năm 2020’, tr. 52 (Ct. 594). 
584 Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng – Bộ Công thương, ‘Báo cáo thường niên năm 2021’, tr. 41 (Ct. 629). 
585 Trung tâm thông tin, tư vấn và đào tạo, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng – Bộ Công thương, ‘Tình hình hoạt động tiếp 
nhận, tư vấn và giải quyết yêu cầu, kiến nghị, khiếu nại của người tiêu dùng tại Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng năm 2020’,  
Trang thông tin điện tử Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng – Bộ Công thương, (2021). Thông tin có tại: 
http://www.vcca.gov.vn/default.aspx?page=news&do=detail&category_id=9343771e-96be-48b5-a35d-
b8ea9bc1aa93&id=ac93f7fb-5909-4452-a1bd-ee55e87565b4.  
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khuyết tật được thiết kế lỏng lẻo và sơ sài khiến các chủ thể liên quan gặp khó trong việc thực 
hiện586. 

 
4.1.3 Bảo vệ thông tin người tiêu dùng 
BLDS 2015 yêu cầu các bên trong hợp đồng có trách nhiệm bảo mật thông tin và không sử dụng 
thông tin mật vào mục đích riêng của mình hoặc mục đích trái pháp luật587. Vấn đề này cũng 
được quy định tại Luật Thương mại 2005, theo đó, bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ giữ bí mật 
về thông tin mà mình biết được trong quá trình cung ứng dịch vụ nếu có thoả thuận hoặc pháp 
luật có quy định588. Trong khi đó, Luật BVQLNTD 2010 quy định NTD phải được bảo vệ thông tin. 
Trong trường hợp tổ chức, cá nhân muốn thu thập, sử dụng thông tin của NTD thì phải thông 
báo và công khai trước khi thực hiện. Việc sử dụng thông tin của NTD phải có sự đồng ý của 
NTD589. Nếu không bảo vệ thông tin NTD theo quy định pháp luật, tổ chức, cá nhân có thể bị xử 
lý vi phạm hành chính. Tuy nhiên, các quy định pháp luật hiện đang có một số bất cập như quy 
định về bảo vệ thông tin cá nhân chưa có sự đồng bộ giữa BLDS 2015, Luật Công nghệ thông 
tin 2006, Luật An toàn thông tin mạng 2015, Luật BVQLNTD 2010 với Nghị định 52/2013/NĐ-CP 
của Chính phủ, Nghị định 64/2007/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị định 90/2010/NĐ-CP, Nghị định 
185/2013/NĐ-CP, Nghị định 124/2014/NĐ-CP, và Nghị định 15/2020/NĐ-CP590; thiếu quy định về 
thu thập thông tin NTD nằm ngoài không gian mạng; thiếu quy định bảo vệ thông tin liên quan 
đến sinh trắc học như vân tay, khuôn mặt, giọng nói; thiếu quy định về thu thập thông tin đối với 
trẻ em; thiếu quy định cho phép NTD có quyền để yêu cầu bên thu thập, sử dụng thông tin đó 
xóa, gỡ bỏ thông tin cá nhân của mình; và chưa có quy định cụ thể về trách nhiệm bồi thường 
thiệt hại đối với chủ thể có hành vi sai trái trong việc thu thập và sử dụng thông tin của NTD591. 
Thực tế cho thấy, NTD luôn phải cung cấp các thông tin của mình cho các doanh nghiệp, các 
thông tin này dễ dàng bị khai thác và xâm phạm với nhiều mục đích khác nhau như đánh cắp, 
tiết lộ trái phép, trở thành tài sản bị mua bán. Theo thống kê trong Quý II năm 2017 của Công ty 
Kaspersky Lab, Việt Nam trở thành quốc gia có nguồn thư rác đứng đầu thế giới (12,37%)592.  

 
4.1.4 Hoạt động kinh doanh trực tuyến 
Cùng với sự phát triển của công nghệ, các hoạt động kinh doanh trực tuyến cũng ngày càng phát 
triển trong những năm gần đây. Đặc biệt, do đại dịch Covid-19 bùng nổ mà nhiều NTD cũng đã 
dần quen với việc mua hàng trực tuyến trên các nền tảng sàn giao dịch thương mại điện tử và 
mạng xã hội593. Pháp luật cũng đã có quy định riêng dành cho các chủ thể tham gia giao dịch trên 
nền tảng trực tuyến để đảm bảo hàng hóa không phải hàng giả, hàng hóa vi phạm quyền sở hữu 
trí tuệ, hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh594. Chính phủ cũng đã ban hành Nghị 
quyết 54/NQ-CP ngày 12/04/2022 ban hành chương trình hành động Chính phủ thực hiện Nghị 
quyết của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, trong đó, một trong 

 
586 Lê Anh, ‘Góc nhìn đại biểu: Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong môi trường thương mại điện tử, Cổng thông tin điện tử Quốc hội 
Việt Nam’, 2021. Thông tin có tại https://quochoi.vn/hoatdongdbqh/Pages/tin-hoat-dong-dai-bieu.aspx?ItemID=56552.  
587 Bộ luật Dân sự 2015, Điều 387, khoản 2 (Ct. 569). 
588 Luật Thương mại 2005, Điều 78, khoản 4 (Ct. 608). 
589 Luật BVQLNTD 2010, Điều 6; Nghị định 52/2013/NĐ-CP, Điều 69, 70, 72. 
590 Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về Rà soát văn bản quy phạm pháp luật, ‘Báo cáo Kết quả rà soát quy định pháp luật đảm bảo 
đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư’, (2020), tr. 23. 
591 Nguyễn Văn Cương, ‘Thực trạng pháp luật về bảo vệ thông tin cá nhân ở Việt Nam hiện nay và hướng hoàn thiện’, Tạp chí Nghiên 
cứu Lập pháp số 15 (415), (2020). 
592 Lê Thị Diễm Hằng, Ngô Hà Chi, Nguyễn Hà Giang, Trân Mai Huyền, ‘Nhận diện cơ bản về thông tin cá nhân và hành vi xâm phạm 
thông tin cá nhân’, Tạp chí Tòa án nhân dân điện tử, (2022). Thông tin có tại: https://tapchitoaan.vn/bai-viet/phap-luat/nhan-dien-co-
ban-ve-thong-tin-ca-nhan-va-hanh-vi-xam-pham-thong-tin-ca-nhan5893.html.  
593 Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công thương, ‘Báo cáo thương mại điện tử Việt Nam năm 2021’, (2021) tr. 41. 
594 Nghị định 52/2013/NĐ-CP, Điều 4, khoản 1, điểm b (Ct. 610). 
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những mục tiêu quan trọng là xây dựng các giải pháp phát triển thương mại điện tử, khai thác 
hiệu quả các phương thức thanh toán điện tử và các phương tiện, dịch vụ thanh toán mới, chống 
hàng giả và BVNTD trong thương mại điện tử. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn tồn tại nhiều vụ 
việc bán hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng cấm trên các trang thương mại điện tử và 
mạng xã hội. Theo thống kê của Tổng cục Quản lý thị trường, 06 tháng đầu năm 2020, lực lượng 
quản lý thị trường cả nước đã thực hiện xử lý 2.213 vụ việc vi phạm về hành vi lợi dụng thương 
mại điện tử để kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm 
quyền sở hữu trí tuệ, hàng giả595. Việc kiểm tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm gặp khó khăn 
do việc xác định hành vi vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử cần sự phối hợp của nhiều 
đơn vị (Công thương, Quản lý thị trường, Công an tỉnh, Thông tin truyền thông,...) do hành vi vi 
phạm trên không gian mạng hết sức phức tạp596. 
Trong hoạt động thương mại điện tử, pháp luật cũng đặt ra thêm các quy định về việc giải quyết 
khiếu nại, khiếu kiện đối về quyền lợi NTD. Các sàn giao dịch thương mại điện tử được yêu cầu 
công bố công khai cơ chế giải quyết tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên sàn giao 
dịch thương mại điện tử597. Theo đó, nếu phát sinh tranh chấp thì sàn giao dịch thương mại điện 
tử có nghĩa vụ cung cấp thông tin người bán và tích cực hỗ trợ NTD giải quyết tranh chấp với 
người bán. Ngoài ra, sàn giao dịch thương mại điện tử nếu có chức năng đặt hàng trực tuyến thì 
cần phải bố trí đầu mối tiếp nhận yêu cầu và cung cấp thông tin trực tuyến cho cơ quan Nhà 
nước về các đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; đại diện cho người bán nước ngoài giải 
quyết khiếu nại của NTD; là đầu mối tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại của NTD nếu có nhiều 
hơn 02 bên tham gia598. Việc giải quyết tranh chấp trong hoạt động thương mại điện tử cũng vẫn 
được thực hiện thông qua thương lượng giữa các bên, hòa giải, trọng tài hoặc tòa án tương tự 
như ở Luật BVQLNTD 2010599.  
Pháp luật cũng đã có quy định sàn giao dịch thương mại điện tử có trách nhiệm xây dựng cơ chế 
giải quyết tranh chấp600. Từ thực tiễn tốt của một số quốc gia phát triển cho thấy, cơ chế giải 
quyết tranh chấp trực tuyến (ODR) có nhiều ưu điểm vượt trội so với cơ chế giải quyết tranh chấp 
truyền thống trong việc BVQLNTD601. Tuy nhiên, các quy định cụ thể về xây dựng ODR áp dụng 
trong 4 phương thức giải quyết tranh chấp về QLNTD chưa được rõ ràng.  
 
4.1.5 Cơ chế khắc phục chưa hiệu quả 
Để khắc phục những bất cập nêu trên, tại Bộ Công Thương, số lượng vụ việc khiếu nại của NTD 
tới Bộ tăng từ 26 vụ trong năm 2011 lên 263 vụ vào năm 2012, 450 vụ vào năm 2013 và duy trì 
trung bình gần 1.500 vụ trong giai đoạn 2014-2018. Tỷ lệ giải quyết thành công các vụ việc tại 
Bộ trung bình năm là trên 90%. Tại các Sở Công Thương, số lượng vụ việc khiếu nại được tiếp 
nhận gia tăng rõ nét, cụ thể, từ số lượng khiếu nại trung bình 100 vụ việc mỗi năm trong 2011-
2012 đã tăng lên hơn 500 vụ việc trong giai đoạn 2015-2018. Tỷ lệ giải quyết thành công các vụ 
việc là 85%. Tuy nhiên, số thống kê trên chưa phản ánh được hết số liệu tranh chấp thực tế về 
BVQLNTD trong xã hội vì ngoài Bộ Công thương và Sở Công thương, các cơ quan nhà nước 

 
595 Lưu Hiệp, ‘Hàng giả, hàng cấm bán tràn lan trên mạng xã hội’, Báo Công an nhân dân online, (2020). Thông tin có tại: 
https://cand.com.vn/Thi-truong/Hang-gia-hang-cam-ban-tran-lan-tren-mang-xa-hoi-i581357/.  
596 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, ‘Báo cáo đánh giá thực tiễn thi hành pháp luật về thực hành kinh doanh có trách nhiệm, năm 2022’, 
(2020) tr. 4. 
597 Nghị định 52/2013/NĐ-CP, Điều 36, khoản 10 (Ct. 610). 
598 Nt. Điều 36, khoản 11. 
599 Nt. Điều 76. 
600 Nt. Điều 76, khoản 5, điểm a. 
601 Nguyễn Thành Minh Chánh, ‘Phương thức giải quyết tranh chấp trực tuyến trong thương mại điện tử tại Việt Nam’, Tạp chí Nghiên 
cứu Lập pháp số 21 (445), (2021), tr 38. 
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khác ở địa phương và các tổ chức xã hội tham gia công tác tiếp nhận và giải quyết khiếu nại về 
BVQLNTD cho người dân602. 
Tranh chấp về BVQLNTD cũng là một tranh chấp thương mại, Luật Thương mại 2005 cho phép 
các bên giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp khác nhau như (i) thương lượng, (ii) hòa 
giải, (iii) trọng tài, (iv) tòa án603. Luật BVQLNTD 2010 cũng có quy định về cả 04 phương thức 
này604.  
Thủ tục thương lượng được quy định tại Luật BVQLNTD 2010 tương đối đơn giản và phụ thuộc 
vào ý chí giải quyết của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ mà không có sự giám sát 
của bên thứ ba, như cơ quan nhà nước, Hiệp hội BVNTD, hay tổ chức xã hội tham gia 
BVQLNTD605. Đối với cơ chế hoà giải, nếu các bên lựa chọn tổ chức hòa giải thì chỉ được phép 
lựa chọn các tổ chức hòa giải được thành lập bởi cơ quan quản lý nhà nước về BVQLNTD hoặc 
tổ chức xã hội tham gia BVQLNTD606. Cho dù hoạt động bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ là 
một trong những lĩnh vực được điều chỉnh bởi pháp luật thương mại. Luật BVQLNTD 2010 không 
cho phép các tổ chức hòa giải thương mại được thành lập theo Nghị định 22/2017/NĐ-CP ngày 
24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại được phép tiến hành hòa giải các vụ tranh 
chấp giữa NTD và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ607. 
Đối với phương thức giải quyết tranh chấp thông qua Tòa án, Luật BVQLNTD 2010 quy định thủ 
tục giải quyết BVQLNTD theo thủ tục đơn giản là chưa phù hợp với quy định của Bộ luật Tố tụng 
dân sự 2015608. Quy định không thống nhất cũng gây khó khăn cho việc thụ lý và giải quyết các 
vụ án BVQLNTD.  
Ngoài ra, tổ chức tham gia BVQLNTD chưa được phát triển mạnh mẽ để có thể đóng góp vai trò 
cho công tác BVQLNTD. Một số tỉnh, thành vẫn chưa thành lập Hội Bảo vệ người tiêu dùng, đồng 
thời, một số Hội vẫn giữ tên gọi và chức năng, nhiệm vụ có liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn 
(Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng). Với tên gọi như vậy, các Hội này sẽ không đủ cơ sở 
pháp lý để được thực hiện các nhiệm vụ do cơ quan nhà nước giao theo quy định của Luật 
BVQLNTD 2010609. Bên cạnh đó, pháp luật cũng chưa quy định cụ thể các tổ chức xã hội khác 
có tham gia vào hoạt động BVQLNTD thì có vai trò, vị trí pháp lý như thế nào để thực hiện công 
tác BVQLNTD, như Hội bảo trợ trẻ em, Hiệp hội Thực phẩm minh bạch… 
Nhận thức của NTD về pháp luật BVQLNTD còn chưa được tốt. Qua các cuộc khảo sát chỉ có 
khoảng 15% NTD được đọc Luật BVQLNTD, số còn chưa biết Luật BVQLNTD nên chưa thực 
hiện được quyền bảo vệ của mình610. Ngoài ra, việc nâng cao ý thức của NTD về tiêu dùng bền 
vững là một vấn đề cần được giải quyết611, như sử dụng sản phẩm, hàng hoá tiết kiệm năng 
lượng, bảo vệ sức khoẻ, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, tổ chức, cá nhân sản xuất, 
kinh doanh sản phẩm, hàng hoá có cam kết không bóc lột lao động trẻ em, không cưỡng bức lao 
động và chống các ảnh hưởng tiêu cực tới trẻ em… Các vấn đề có liên quan đến tiêu dùng bền 
vững cũng đã được đề cập tại các chương về Đầu tư chọn lọc, Lao động, Bảo vệ quyền của 
nhóm dễ bị tổn thương và Bảo vệ môi trường. 
 

 
602 Bộ Công thương, ‘Báo cáo tổng kết thi hành Luật Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng 2010’, (Ct. 649). 
603 Luật Thương mại 2005, Điều 317 (Ct. 608). 
604 Luật Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng  2010, Điều 30 (Ct. 596). 
605 Luật Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng 2010, Điều 31. 
606 Nghị định 99/2011/NĐ-CP, Điều 31 (Ct. 598). 
607 Luật Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng 2010, Điều 35 (Ct. 596). 
608 Luật Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng 2010, Điều 41; Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, Điều 316 (Ct. 269). 
609 Bộ Công thương, ‘Báo cáo tổng kết thi hành Luật Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng 2010’, (Ct. 649). 
610 Trang thông tin điện tử Quốc hội, Góc nhìn đại biểu: Bảo vệ quyền lợi người tiêu dung trong môi trường thương mại điện tử, 2021,  
https://quochoi.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?ItemID=56552, 03/03/2022. 
611 Bộ Công thương, ‘Báo cáo tổng kết thi hành Luật Bảo về Quyền lợi Người tiêu dùng 2010’, (Ct. 649). 
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4.2 Đề xuất giải pháp 
Bổ sung thêm các khuyến nghị đã được đưa ra tại Báo Cáo Đánh Giá Sơ Bộ, một số khuyến nghị 
sau đây được đề xuất dựa trên cơ sở đánh giá thực trạng về việc thực hiện các hoạt động kinh 
doanh có trách nhiệm về BVQLNTD như sau: 
 
4.2.1 Đối với Nhà nước – Nghĩa vụ bảo đảm thực hành kinh doanh có trách nhiệm  
• Sửa đổi, bổ sung Luật BVQLNTD 2010 theo định hướng đã được đề ra tại dự thảo Tờ trình 

về việc xây dựng Luật BVQLNTD  (sửa đổi) của Bộ Công thương, bao gồm việc giải quyết 
các vấn đề bất cập như: (i) quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh đối với 
NTD chưa được rõ ràng, thống nhất; (ii) quy định về hợp đồng giao kết với NTD chưa được 
chặt chẽ, chưa phù hợp với nhu cầu sự phát triển của thương mại điện tử (TMĐT); (iii) 
phương thức giải quyết tranh chấp giữa NTD và các tổ chức, cá nhân kinh doanh chưa được 
phù hợp và chưa hiệu quả; (iv) cơ chế tiếp nhận và giải quyết yêu cầu tại các cơ quan nhà 
nước chưa được rõ ràng; (v) các quy định liên quan đến giao dịch kinh doanh chưa cập nhật 
với TMĐT trong bối cảnh phát triển cách mạng công công nghiệp 4.0; (vi) vai trò giám sát xã 
hội trong việc BVNTD chưa được rõ ràng; (vii) một số hành vi xâm phạm quyền lợi của NTD 
mới phát sinh chưa có quy định; (viii) chưa thể hiện rõ trách nhiệm của NTD trong việc thúc 
đẩy xu hướng sản xuất, tiêu dùng bền vững. Ngoài ra, việc sửa đổi Luật BVQLNTD 2010 
cũng cần bám sát các vấn đề đặt ra trong việc thi hành các cam kết quốc tế về bảo vệ người 
tiêu dùng và kinh doanh có trách nhiệm, như Các nguyên tắc cấp cao ASEAN về BVNTD và 
Kế hoạch hành động chiến lược ASEAN về BVNTD 2016- 2025, EVFTA, UKVFTA, CPTPP…   

• Thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi NTD giai 
đoạn 2021-2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt612. 

• Hoàn thiện quy định và văn bản hướng dẫn cụ thể của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa 
2007 về phương pháp đánh giá về quá trình sản xuất, kinh doanh phải thực hiện đầy đủ quy 
trình, tiêu chuẩn để bảo đảm cung cấp sản phẩm, dịch vụ an toàn, thân thiện với trẻ em, 
không gây tổn hại cho trẻ em và không vi phạm quyền của trẻ em theo quy định của Luật Trẻ 
em 2016. Trong quá trình xây dựng hướng dẫn thì cần tham khảo tài liệu Hướng dẫn của 
UNICEF về tích hợp quyền trẻ em vào các đánh giá tác động và hành động vì trẻ em613. 

• Củng cố tiêu chuẩn an toàn đối với các mặt hàng thiết yếu, chú trọng việc loại trừ các điểm 
mù và tăng cường khả năng quản lý liên tục đối với các hàng hóa có khả năng nguy hại đến 
sức khỏe NTD. 

• Đa dạng hóa việc giám sát hàng hóa lưu thông trên thị trường, đặc biệt đối với các mặt hàng 
tiêu dùng của trẻ em. 

• Củng cố cơ chế tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại về chất lượng hàng hoá và 
dịch vụ, yêu cầu giải quyết tranh chấp của NTD theo quy định của pháp luật tại các cơ quan 
nhà nước, đặc biệt ở cấp địa phương, như Sở Công thương, UBND cấp huyện, lực lượng 
quản lý thị trường.  

• Củng cố và tạo điều kiện cho việc hoạt động của Hội BVNTD ở cấp trung ương, tạo điều kiện 
về pháp lý và nguồn lực để thành lập các Hội BVNTD ở cấp tỉnh và huyện trên khắp toàn 

 
612 Quyết định 1157/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 12/07/2021 phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ 
quyền lợi NTD giai đoạn 2021-2030. 
613 UNICEF, ‘Quyền trẻ em trong các đánh giá tác động – Hướng dẫn tích hợp quyền trẻ em vào các đánh giá tác động và hành động 
vì trẻ em’, (2013). Thông tin có tại: 
https://www.unicef.org/vietnam/media/2321/file/%C4%90%C3%A1nh%20gi%C3%A1%20t%C3%A1c%20%C4%91%E1%BB%99n
g.pdf. 
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quốc. Củng cố năng lực làm việc và tạo điều kiện về pháp lý đối với nguồn thu tài chính của 
Hội BVNTD, bao gồm các nguồn thu từ hoạt động tài trợ, tư vấn, giải quyết khiếu nại và hoà 
giải. Cho phép việc thành lập các tổ chức xã hội tham gia BVNTD theo ngành hàng để thúc 
đẩy tính chuyên môn hoá trong hoạt động BVNTD. 

• Triển khai có hiệu quả và hiệu lực đối với quy định trách nhiệm quản lý về truy xuất nguồn 
gốc sản phẩm, hàng hoá theo Nghị định 13/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/01/2022 
hướng dẫn việc thi hành Luật Chất lượng sản phẩm 2007 và Luật Đo lường 2011 và các quy 
định liên quan đến việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá. Đồng thời, sớm đưa vào 
vận hành Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá quốc gia để NTD có thể 
dễ dàng tra cứu thông tin về sản phẩm, hàng hóa. 

• Tăng cường các cơ chế giám sát về bảo vệ thông tin của NTD, như yêu cầu doanh nghiệp 
phải công khai các yêu cầu về thu thập thông tin của NTD, cơ chế bảo vệ thông tin của 
NTD… Trao quyền đại diện tập thể NTD cho Hiệp hội BVNTD, các tổ chức xã hội tham gia 
BVNTD khác và các tổ chức xã hội bảo vệ quyền lợi trẻ em có thể khởi kiện yêu cầu chấm 
dứt hành vi xâm phạm thông tin của NTD và các yêu cầu về khắc phục thiệt hại đối với hành 
vi xâm phạm thông tin của NTD. Ngoài ra, cơ chế khởi kiện tập thể theo hướng một người 
không nhất thiết phải là người bị thiệt hại (như luật sư) đứng ra khởi kiện các hành vi vi phạm 
QLNTD cũng cần được thử nghiệm và áp dụng614. 

• Cần xây dựng và quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa mà tổ chức, cá nhân kinh doanh 
phải có trách nhiệm bảo hành theo quy định pháp luật đã được quy định tại Điều 21 Luật 
BVQLNTD 2010 để nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc bảo đảm sự an toàn 
của sản phẩm, hàng hoá đối với con người và NTD nắm bắt được quyền lợi về bảo hành.  

• Đẩy mạnh công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra của nhà nước đối với bảo đảm chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa, đặc biệt trong các hoạt động kinh doanh TMĐT để hạn chế các hoạt 
động kinh doanh tiêu thụ sản phẩm không bảo đảm chất lượng, đặc biệt những sản phẩm, 
hàng hoá ảnh hưởng tới trẻ em và sức khoẻ con người. Tăng cường các biện pháp chế tài 
hành chính, bao gồm xử phạt và áp dụng biện pháp ngăn chặn, đối với các hành vi cung cấp 
thông tin không đầy đủ, không đúng, không rõ ràng về hàng hóa, dịch vụ. 

• Xây dựng cơ chế phạt, bồi thường thiệt hại với mức độ cao hơn đối với các trường hợp tính 
mạng, sức khỏe, tài sản của NTD bị thiệt hại do việc sử dụng hàng hóa, dịch vụ mà không 
có sự hướng dẫn, cung cấp thông tin từ doanh nghiệp bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. 

• Xây dựng kế hoạch nâng cao nhận thức về quyền lợi và trách nhiệm của NTD để thúc đẩy 
các hoạt động bảo vệ quyền lợi của NTD ở cơ quan nhà nước và doanh nghiệp. Đồng thời 
nâng cao ý thức của NTD đối với việc tiêu dùng bền vững, như sử dụng sản phẩm, hàng 
hoá tiết kiệm năng lượng, bảo vệ sức khoẻ, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, tổ 
chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hoá có cam kết không bóc lột lao động 
trẻ em, không cưỡng bức lao động và chống các ảnh hưởng tiêu cực tới trẻ em... 
 

4.2.2 Đối với doanh nghiệp – Trách nhiệm thực hành kinh doanh có trách nhiệm 
• Khuyến khích việc xây dựng và công khai quy tắc, cam kết riêng của doanh nghiệp về bảo 

vệ quyền lợi NTD. Đồng thời, khuyến khích các doanh nghiệp thiết lập chức năng tiếp nhận 

 
614 Quách Thúy Quỳnh, ‘Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng bằng các vụ kiện tập thể - kinh nghiệm nước ngoài và các gợi ý hoàn thiện 
pháp luật’, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 16(248), (2013). Thông tin có tại: 
http://www.lapphap.vn/Pages/tintuc/tinchitiet.aspx?tintucid=207380. 
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khiếu nại của NTD và đưa các thông tin khiếu nại về sản phẩm, hàng hoá có khuyết tật vào 
quy trình nâng cao chất lượng sản xuất, cung cấp sản phẩm, hàng hoá. 

• Khuyến khích các doanh nghiệp công bố chất lượng và cam kết bảo hành sản phẩm, hàng 
hoá tự nguyện. VCCI, Hội BVNTD hoặc các tổ chức xã hội tham gia BVNTD hay bảo vệ trẻ 
em hình thành các chỉ số, giải thưởng về thực hành tốt đối với sản xuất, kinh doanh theo 
định hướng BVNTD.  

• Khuyến khích các nhóm doanh nghiệp, các doanh nghiệp thuộc các chuỗi cung ứng, doanh 
nghiệp cung cấp sản phẩm, hàng hoá với doanh nghiệp kinh doanh nền tảng mạng xã hội, 
doanh nghiệp kinh doanh sàn giao dịch TMĐT cùng cam kết thực hiện trách nhiệm bảo vệ 
quyền lợi NTD, như trách nhiệm thông tin, trách nhiệm về thu hồi và đổi hàng, trách nhiệm 
về sửa chữa và khắc phục, trách nhiệm về ngăn chặn lưu thông sản phẩm nguy hiểm…  

• Khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng và vận hành hệ thống thu hồi sản phẩm, hàng hoá  
thân thiện với NTD, như: cung cấp các biểu mẫu phản ánh về vấn đề sản phẩm, hàng hoá 
cần phải được thu hồi để tìm hiểu nguyên nhân và kết quả của hư hỏng, sự cố... 

• Khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng các biểu mẫu tiêu chuẩn và sử dụng ngôn ngữ dễ 
hiểu để cung cấp thông tin nguyên nhân và kết quả sự cố đối với chất lượng hàng hóa, dịch 
vụ cho NTD.  

• Khuyến khích các doanh nghiệp liên kết với các doanh nghiệp lưu thông hàng hóa xây dựng 
hệ thống tiếp nhận khiếu nại, yêu cầu bảo hành, thu hồi sản phẩm để hoạt động BVQLNTD 
được diễn ra một cách thuận tiện, nhanh chóng. 

 
4.2.3 Đối với Nhà nước và doanh nghiệp – Cung cấp các biện pháp khắc phục để ngăn 
ngừa, giảm thiểu, và đền bù cho các đối tượng bị ảnh hưởng tiêu cực bởi hoạt động của 
doanh nghiệp  
 
a.  Các biện pháp tư pháp 
• Xây dựng quy định về thủ tục giải quyết các vụ án về BVQLNTD theo hướng thủ tục rút gọn 

tại Toà án và bảo đảm việc áp dụng thủ tục rút gọn trên thực tế. Đặc biệt cần cụ thể hoá các 
quy định xác định tổ chức, cá nhân bị kiện (như tổ chức, cá nhân sản xuất hay phân phối 
hàng hoá).   

• Cho phép NTD không phải nộp tạm ứng án phí, lệ phí để khởi kiện tại Toà án khi bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp của mình, tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi NTD, bao 
gồm tổ chức bảo vệ quyền lợi của trẻ em không phải nộp tạm ứng án phí, lệ phí khi khởi kiện 
vì lợi ích công cộng. 

 

b. Các biện pháp phi tư pháp 

• Hoàn thiện các quy định về cơ chế giải quyết tranh chấp về BVQLNTD thông qua thương 
lượng, hoà giải và trọng tài trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật BVQLNTD 2010. Đặc biệt, 
cần có các quy định liên quan đến cơ chế giải quyết tranh chấp về BVQLNTD thông qua 
thương lượng, hoà giải và trọng tài theo phương pháp trực tuyến (Online Dispute Resolution-
ODR). Ngoài ra, đối với cơ chế hoà giải, cần quy định hoà giải viên tham gia hoạt động hoà 
giải tranh chấp giữa NTD và tổ chức, cá nhân kinh doanh phải có được đào tạo, tập huấn về 
kỹ năng hoà giải thương mại hoặc kỹ năng hoà giải về tranh chấp BVQLNTD. 
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c.  Cơ chế hợp tác giữa Nhà nước và doanh nghiệp để khắc phục 

• Nhà nước và các hiệp hội, tổ chức xã hội có cơ chế hợp tác về công nhận (như gắn nhãn) 
các sản phẩm, hàng hoá bảo đảm chất lượng, bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng hoặc 
sản phẩm, hàng hoá được sản xuất từ doanh nghiệp, quy trình sản xuất, khai thác gắn với 
thực hành kinh doanh có trách nhiệm (như sản phẩm, hàng hoá được sản xuất đem lợi ích 
cho người khuyết tật, người dân tộc thiểu số…). 

• Xây dựng cơ chế phối hợp xử lý vướng mắc, khiếu nại của NTD giữa cơ quan quản lý nhà 
nước với các tổ chức BVNTD, đặc biệt cần phát triển cơ chế giải quyết khiếu nại, vướng 
mắc theo hình thức trực tuyến để có thể xử lý nhanh chóng quyền lợi của NTD. 
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 
 
A. KẾT LUẬN 
 
Báo cáo đánh giá cơ sở quốc gia về kinh doanh có trách nhiệm (NBA) cho thấy có nhiều cơ hội 
và thách thức để thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam ở cả 3 cột trụ: Nhà 
nước với nghĩa vụ bảo đảm thực hành kinh doanh có trách nhiệm; Doanh nghiệp với trách nhiệm 
thực hành kinh doanh có trách nhiệm, và Cơ chế khắc phục. 
 
Nhà nước với nghĩa vụ bảo đảm thực hành kinh doanh có trách nhiệm 
Chính sách và pháp luật của Việt Nam thúc đẩy phát triển kinh tế có nhiều quy định thúc đẩy các 
hoạt động kinh doanh có trách nhiệm. Trong giai đoạn hiện này, Nhà nước Việt Nam tăng cường 
cam kết quốc tế có liên quan đến các nội dung liên quan về thực hành kinh doanh có trách nhiệm, 
như các hiệp định thương mại tự do (FTA), hiệp định đầu tư song phương, Nghị định thư Kyoto, 
Thoả thuận Paris, Tuyên bố toàn cầu chuyển đổi từ điện than sang năng lượng sạch và Tuyên 
bố Glasgow về rừng và sử dụng đất…, và các công ước quốc tế của Liên Hợp Quốc và bảo vệ 
quyền con người, như Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR), Công ước 
quốc tế về các quyền kinh tế xã hội và văn hoá (CESCR), Công ước về xoá bỏ mọi phân biệt đối 
xử với phụ nữ (CEDAW), Công ước quốc tế về quyền người khuyết tật (CPRD), các công ước 
cơ bản of ILO…  
Nghiên cứu cho thấy nhiều thách thức đặt ra đối với nghĩa vụ của Nhà nước, như nhiều quy định 
pháp luật ở cả 5 lĩnh vực đều có sự chồng chéo, mâu thuẫn nên dẫn đến khó thực thi. Một số 
quy định mới có hiệu lực chưa có hướng dẫn tổ chức thực thi hoặc mới có văn bản hướng dẫn 
nên công tác thực thi chưa được thực hiện trên thực tế, như trong các lĩnh vực đầu tư, lao động, 
môi trường.  
Nhà nước cũng cần củng cố công tác theo dõi và thi hành pháp luật và công tác xử lý vi phạm ở 
mức độ xử lý bằng biện pháp hành chính cũng như xử lý bằng biện pháp hình sự trong các lĩnh 
vực có liên quan đến hoạt động kinh doanh để bảo đảm pháp luật được thi hành nghiêm minh, 
công bằng. Công tác này sẽ tác động tới ý thức tuân thủ pháp luật nói chung và ý thức kinh doanh 
có trách nhiệm nói riêng của doanh nghiệp. 
Nhiều chương trình hành động quốc gia có nội dung liên quan đến thực hành kinh doanh có trách 
nhiệm trong các lĩnh vực môi trường, chống biến đổi khí hậu, lao động, bảo vệ quyền trẻ em, 
bình đẳng giới, bảo vệ người dân tộc thiếu số, bảo vệ người tiêu dùng chưa có sự kết nối có tính 
hệ thống về thực hành kinh doanh có trách nhiệm.  
Nghĩa vụ của Nhà nước đối với công tác thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm là trách 
nhiệm của nhiều cơ quan nhà nước, bao gồm các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp ở 
các cấp mà không phải riêng một hay một vài cơ quan nhà nước nào. 
 
Doanh nghiệp với trách nhiệm thực hành kinh doanh có trách nhiệm 
Ở góc độ thực tiễn kinh doanh, nhiều doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tại Việt Nam đang thực 
hành kinh doanh có trách nhiệm, như thực hành kinh doanh với trách nhiệm xã hội (CSR), môi 
trường xã hội và quản trị (ESG), mục tiêu phát triển bền vững (SDG Compass), kinh doanh và 
nhân quyền (BHR), tín dụng xanh, tín dụng bền vững, chỉ số phát triển bền vững (CSI), chỉ số 
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liêm chính doanh nghiệp... Hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ đang thúc đẩy doanh nghiệp Việt 
Nam thực hành kinh doanh có trách nhiệm theo yêu cầu của thực tiễn kinh doanh quốc tế. 
Nhận thức về thực hành kinh doanh có trách nhiệm của nhiều doanh nghiệp còn thấp nên hiệu 
quả của thực hành kinh doanh có trách nhiệm ở cả 5 lĩnh vực đều chưa cao. Nhiều doanh nghiệp 
thực hành kinh doanh có trách nhiệm chỉ để bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật, yêu cầu 
của đối tác kinh doanh trong chuỗi cung ứng mà chưa thực hiện hành vi kinh doanh có trách 
nhiệm thực chất. 
 
Cơ chế khắc phục và sự phối hợp giữa Nhà nước và Doanh nghiệp  
Các cơ chế khắc phục chưa hiệu quả ở nhiều lĩnh vực và đặc biệt là vai trò của Nhà nước trong 
việc bảo đảm sự hiệu quả của các cơ chế khắc phục. Thủ tục tố tụng tư pháp (Toà án) vẫn còn 
có nhiều khó khăn cho người dân tiếp cận, đặc biệt là nhóm dễ bị tổn thương. Khó khăn lớn nhất 
đối với thủ tục tố tụng tư pháp là thủ tục còn phức tạp, mất nhiều thời gian. Thủ tục tố tụng rút 
gọn chưa được áp dụng trên thực tế. Cơ chế khiếu kiện tập thể chưa được chấp nhận cho các 
loại vụ việc liên quan đến môi trường, đất đai và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng... Cơ chế giải 
quyết tranh chấp lựa chọn (trọng tài, hoà giải) ở các lĩnh vực môi trường, đất đai, bảo vệ người 
tiêu dùng, lao động chưa được Nhà nước hỗ trợ để phát triển.  
Xu hướng các doanh nghiệp áp dụng ESG ngày một tăng với các chỉ tiêu, thống số và kế hoạch 
thực hiện rõ ràng. Vấn đề này đòi hỏi các doanh nghiệp cần phải nắm bắt được các xu hướng 
quản trị kinh doanh gắn với thực hành kinh doanh có trách nhiệm. Các cơ quan nhà nước cần có 
các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt và thực hiện được các xu hướng này.  
Công khai và minh bạch thông tin chưa được chú trọng ở nhiều lĩnh vực, bao gồm đầu tư, lao 
động, môi trường, bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương, bảo vệ người tiêu dùng… Nhiều tranh chấp 
tập thể trong lĩnh vực đất đai, lao động, môi trường… gây bức xúc xã hội xuất phát từ thông tin 
liên quan đã không được công khai theo quy định của pháp luật hoặc do thiếu trách nhiệm của 
doanh nghiệp. 
 
B. ĐỀ XUẤT VÀ KHUYẾN NGHỊ 
Một số đề xuất và khuyến nghị chung dưới đây để giải quyết những bất cập được phân tích trong 
Báo cáo này, bên cạnh các đề xuất và khuyến nghị ở từng chương. Các đề xuất được đưa ra tại 
Báo cáo này cần được xem xét với tính tổng thể của các đề xuất đã được đề ra tại Báo Cáo Đánh 
Giá Sơ Bộ.  
 
Đối với các cơ quan Nhà nước: 

• Chính phủ và các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng và ban hành “Chương trình hành 
động quốc gia hoàn thiện chính sách và pháp luật nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có 
trách nhiệm tại Việt Nam” (NAP) theo Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/08/2021 của Chính 
phủ ban hành chương trình hành động của chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện nghị 
quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025. 

• Chính phủ và các cơ quan liên quan cần hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức xã hội trong việc thúc 
đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm như: xây dựng và ban hành cơ chế chọn lọc, ưu 
đãi và khuyến khích hoạt động đầu tư có trách nhiệm (như xây dựng các điều kiện, tiêu chí 
lựa chọn dự án đầu tư cho từng dự án, lĩnh vực, ưu đãi thu hút đầu tư, kinh doanh có trách 
nhiệm, vinh danh doanh nghiệp tại cộng đồng), hỗ trợ xây dựng cơ chế tự quản (như quy tắc 
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ứng xử trong hoạt động kinh doanh, quy tắc đạo đức kinh doanh...), thực hiện cơ chế giám 
sát, thanh tra công bằng và hiệu quả, nâng cao hiệu quả cơ chế giải quyết khiếu nại về lao 
động, môi trường, bảo vệ người tiêu dùng... Uỷ ban chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch 
chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE), Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) xây dựng 
các chỉ số bên cạnh chỉ số phát triển bền vững (Vietnam Sustainability Index - VNSI) để đánh 
giá các công ty có các hoạt động kinh doanh có trách nhiệm về lao động, môi trường… 

• Các cơ quan nhà nước cần tăng cường thu thập, thống kê và hình thành các cơ sở dữ liệu 
thông tin liên quan đến các nội dung về thực hành kinh doanh có trách nhiệm, đặc biệt là các 
thông tin về đầu tư, tình hình lao động, môi trường, bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương và các 
hành vi xâm phạm về quyền lợi người tiêu dùng để Nhà nước và doanh nghiệp có căn cứ 
khoa học xây dựng được các biện pháp phòng ngừa và khắc phục. 

• Chính phủ và các cơ quan nhà nước có liên quan cần tăng cường các hoạt động nâng cao 
nhận thức, phổ biến giáo dục pháp luật, truyền thông cho cán bộ Nhà nước, doanh nghiệp và 
người dân về thực hành kinh doanh có trách nhiệm ở các 5 lĩnh vực đã được nghiên cứu và 
các lĩnh vực khác trong tương lai.  

Đối với doanh nghiệp và các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề 
• Nhà nước cần có các biện pháp khuyến khích doanh nghiệp (đặc biệt là các doanh nghiệp 

nhà nước, doanh nghiệp thuộc VN100, doanh nghiệp niêm yết trên HOSE, HNX, doanh 
nghiệp đại chúng…), hiệp hội doanh nghiệp, hiệu hội ngành nghề xây dựng kế hoạch, cơ chế 
về thực hành kinh doanh có trách nhiệm trong nội bộ doanh nghiệp và trong các chuỗi cung 
ứng. 

• Xây dựng các cơ chế tự khắc phục và phòng ngừa, như thủ tục và nguyên tắc giải quyết 
khiếu nại của doanh nghiệp, các quy chế, quy tắc về quản trị nội bộ, ứng xử, đạo đức kinh 
doanh (như Bộ Quy tắc ứng xử về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc, Quy tắc 
về hoạt động quảng cáo, các tiêu chuẩn kỹ thuật về minh bạch thức phẩm, Bộ Quy tắc ứng 
xử về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng) để thực hành kinh doanh có trách nhiệm; thực 
hành phương pháp đánh giá tác động hoạt động kinh doanh tới việc bảo đảm kinh doanh có 
trách nhiệm; công khai thông tin.. 
  

Khuyến nghị đối với Toà án nhân dân tối cao, các cơ quan tham gia tố tụng, cơ quan và tổ 
chức tham gia vào hoạt động bổ trợ tư pháp và các cơ quan có thẩm quyền giải quyết 
khiếu nại theo quy định của pháp luật  
Để có thể phát huy hiệu quả của các biện pháp khắc phục nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu và đền 
bù cho những tác động tiêu cực từ các hoạt động kinh doanh không có trách nhiệm, các cơ chế 
khắc phục dưới đây cần được nghiên cứu và hoàn thiện như sau:  
  
Cơ chế khắc phục tư pháp 

• Bộ Tư pháp, TANDTC và các cơ quan liên quan cần nghiên cứu việc áp dụng cơ chế kiện 
tập thể trong lĩnh vực môi trường, đầu tư và bảo vệ người tiêu dùng. 

• Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng các nguyên tắc về chứng cứ và 
trách nhiệm cung cấp chứng cứ trong hoạt động tố tụng dân sự và hành chính để tạo điều 
kiện thuận lợi cho bên yếu thế khi thực hiện quyền khiếu kiện tại Toà án. 

• TANDTC cần thúc đẩy việc áp dụng thủ tục rút gọn trong giải quyết tranh chấp trong các lĩnh 
vực lao động, bảo vệ người tiêu dùng. 
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• TANDTC và các cơ quan có liên quan cần nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện các mô hình, 
thủ tục tố tụng thân thiện, dễ tiếp cận đối với trẻ em, người khuyết tật, người thiểu số, LGBTI 
và lao động di cư. 

• TANDTC và các cơ quan có liên quan cần có các hoạt động nâng cao năng lực giải quyết 
các vụ án có liên quan đến việc thực hành kinh doanh có trách nhiệm, đặc biệt là nâng cao 
hiểu biết về các cam kết quốc tế của Việt Nam cho đội ngũ Thẩm phán. 
 

Cơ chế khắc phục ngoài Toà án 

• Bộ Tư pháp, Bộ Lao động thương binh xã hội và các cơ quan có liên quan cần xây dựng 
chính sách và quy định pháp luật để thúc đẩy sự phát triển của các cơ chế đối thoại, trọng tài 
và hoà giải chuyên ngành lao động, thương mại, bảo vệ người tiêu dùng, đất đai và môi 
trường. 

• Thanh tra chính phủ cần xây dựng các biện pháp để tăng cường tính hiệu quả của cơ chế 
giải quyết khiếu nại tại cơ quan nhà nước và thanh tra (bao gồm Thanh tra Nhà nước và 
Thanh tra chuyên ngành). 

• Các cơ quan nhà nước cần chú ý xây dựng các cơ chế tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh 
từ người dân và doanh nghiệp tại các cơ quan quản lý nhà nước (như đường dây nóng, hộp 
thư tiếp nhận, hoạt động đối thoại...) đối với việc thực hành kinh doanh có trách nhiệm. 

 

Khuyến nghị đối với tổ chức xã hội khác 
• Bộ Tư pháp và và các cơ quan có liên quan cần chú ý tăng cường vai trò và năng lực của 

các trung tâm tư vấn pháp luật của các tổ chức xã hội trong các hoạt động liên quan đến thực 
hành kinh doanh có trách nhiệm, đặc biệt trong các lĩnh vực lao động, môi trường, bảo vệ 
nhóm dễ bị tổn thương, bảo vệ người tiêu dùng và đặc biệt là bảo vệ quyền lợi của người 
dân trong các dự án đầu tư có thu hồi đất. 

• VCCI và các tổ chức xã hội cần chú ý xây dựng và tăng cường áp dụng các quy tắc tự quản 
của các hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp và nhóm doanh nghiệp, như Bộ Quy tắc ứng 
xử về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc, Quy tắc về hoạt động quảng cáo, các 
tiêu chuẩn kỹ thuật về minh bạch thực phẩm, Bộ Quy tắc ứng xử về bảo vệ trẻ em trên không 
gian mạng...  

• VCCI và các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề nghiên cứu các cơ chế khuyến 
khích thành viên, hội viên thực hành kinh doanh có trách nhiệm, như thông qua việc đánh giá 
Chỉ số phát triển bền vững (Vietnam Sustainability Index), Chỉ số kinh doanh liêm chính… 

• Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Bộ Lao động thương binh xã hội và các cơ quan nhà nước 
có liên quan cần hoàn thiện các quy định liên quan đến việc hình thành và hoạt động của tổ 
chức của người lao động, tổ chức xã hội để phát huy vai trò đại diện cho các đối tượng thuộc 
nhóm dễ bị tổn thương trong thực hành kinh doanh có trách nhiệm. 

 
Đối với công tác xây dựng NAP: 
 

Bên cạnh các thông tin, khuyến nghị từ Báo cáo này và Báo Cáo Đánh Giá Sơ Bộ, công tác 
xây dựng NAP của Việt Nam cần chú ý tới một số vấn đề sau: 
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• Các dự thảo NAP cần được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Tư pháp và các cơ 
quan nhà nước có liên quan hoặc trang thông tin điện tử chuyên dụng khác để thu thập các 
ý kiến góp ý rộng rãi từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. 

• Tổ soạn thảo Đề án cần chú ý tổ chức các buổi tham vấn đối với các chủ thể hoạt động trong 
từng lĩnh vực ưu tiên xây dựng trong NAP. 

• Tổ soạn thảo Đề án cần tham khảo ý kiến của các bên chịu trách nhiệm về việc thực hiện các 
hành động trước khi bổ sung vào bảng phụ lục, bao gồm: các hành động, các bên chịu trách 
nhiệm, và khung thời gian để thực hiện. 

• NAP cần phải thống nhất và hài hoà với các chương trình hành động quốc gia có nội dung 
liên quan đến thực hành kinh doanh có trách nhiệm trong các lĩnh vực môi trường, chống 
biến đổi khí hậu, lao động, bảo vệ quyền trẻ em, bình đẳng giới, bảo vệ người dân tộc thiếu 
số, bảo vệ người tiêu dùng để bảo đảm tính hệ thống về thực hành kinh doanh có trách nhiệm 
ở Việt Nam, hạn chế được các hoạt động chồng chéo và hạn chế được các khoảng trống từ 
các chương trình. 

• Tổ soạn thảo Đề án cần tham khảo các kinh nghiệm quốc tế có liên quan đến việc xây dựng 
NAP và những lĩnh vực được ưu tiên ở các NAP thuộc các quốc gia khác. Khi tham khảo bất 
kỳ NAP của quốc gia nào thì cần chú ý tới mức độ phát triển của quốc gia đó, đặc biệt chú ý 
tới các quốc gia có cùng mức độ phát triển với Việt Nam./. 
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DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 
 
A- DANH MỤC VĂN BẢN THAM CHIẾU 
 
A.1 - VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 28/11/2013 do Quốc hội ban 

hành 

2. Hiệp định đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) 

3. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EV-FTA) 

4. Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015 do Quốc hội ban hành được sửa đổi, 
bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 số 
12/2017/QH14 ngày 20/06/2017 do Quốc hội ban hành 

5. Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 do Quốc hội ban hành 

6. Bộ luật Tố tụng Hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27/11/2015 do Quốc hội ban hành 

7. Bộ luật Tố tụng Dân sự số 92/2015/QH13 ngày 25/11/2015 do Quốc hội ban hành 

8. Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 do Quốc hội ban hành 

9. Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 do Quốc hội ban hành sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật 
nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật 
thi hành án dân sự 

10. Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 do Quốc hội ban hành 

11. Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/06/2012 do Quốc hội ban hành 
được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014 do Quốc hội 
ban hành, Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 ngày 21/11/2017 do Quốc hội ban hành, và 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính số 67/2020/QH14 
ngày 13/11/2020 

12. Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội ban hành 

13. Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14 ngày 15/11/2018 do Quốc hội ban hành 

14. Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 ngày 12/06/2018 do Quốc hội ban hành 

15. Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017 do Quốc hội ban hành 

16. Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 do Quốc hội ban hành 

17. Luật An toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015 do Quốc hội ban hành 

18. Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 do Quốc hội ban hành 

19. Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 do Quốc hội ban hành 

20. Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014 do Quốc hội ban hành 

21. Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 do Quốc hội ban hành 

22. Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013 do Quốc hội ban hành 
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23. Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21/06/2012 do Quốc hội ban hành 

24. Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 do Quốc hội ban hành 

25. Luật Thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 ngày 15/11/2010 do Quốc hội ban hành  

26. Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010 do Quốc hội ban hành 

27. Luật Người Khuyết tật số 51/2010/QH12 ngày 17/06/2010 do Quốc hội ban hành 

28. Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/06/2009 do Quốc hội ban hành 

29. Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 ngày 13/11/2008 do Quốc hội ban hành 

30. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008 do Quốc hội ban 
hành, được sửa đổi năm 2013 

31. Luật Bình đẳng giới số 73/2006/QH11 ngày 29/6/2006 do Quốc hội ban hành. 

32. Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 do Quốc hội ban hành 

33. Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29/6/2001 do Quốc hội ban hành được sửa 
đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 32/2009/QH12 ngày 18/06/2009 do Quốc hội ban hành 

34. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 59/2010/QH12 ngày 17/11/2010 do Quốc hội ban 
hành 

35. Luật Đầu tư nước ngoài số 52-L/CTN ngày 12/11/1996 do Quốc hội ban hành 

36. Luật Bảo vệ môi trường số 29-L/CTN ngày 27/12/1993 do Quốc hội ban hành 

37. Luật Đất đai số 24-L/CTN ngày 14/07/1993 do Quốc hội ban hành  

38. Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam số 4-HĐNN8 ngày 29/12/1987 do Quốc hội ban hành 

39. Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/06/2010 do Quốc hội ban hành 

40. Luật Trẻ em số 102/2016/Qh13 ngày 05/4/2016 do Quốc hội ban hành 

41. Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 do Quốc hội ban hành 

42. Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 ngày 12/06/2018 do Quốc hội ban hành 

43. Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007 do Quốc hội ban 
hành 

44. Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/06/2012 do Quốc hội ban hành 

45. Luật Người khuyết tật số 51/2010/QH12 ngày 17/6/2010 do Quốc hội ban hành 

46. Luật Đo lường số 04/2011/QH13 ngày 11/11/2011 do Quốc hội ban hành 

47. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII 

48. Nghị quyết số 142/2016/QH13 của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. 

49. Nghị quyết số 84/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về việc phê chuẩn 
Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền của người khuyết tật 

50. Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi 
của người tiêu dùng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành 
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51. Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật 

52. Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/08/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về định hướng 
hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài 
đến năm 2030 

53. Nghị quyết số 24/ NQ/TW ngày 03/06/2013 của Ban chấp hành Trung ương về chủ động 
ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường 

54. Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/06/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về phát triển 
kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa 

55. Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ 

56. Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
của Luật Bảo vệ môi trường 

57. Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải 
khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn 

58. Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/05/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 

59. Nghị định số 54/2021/NĐ-CP ngày 21/05/2021 của Chính phủ quy định về đánh giá sơ bộ 
tác động môi trường 

60. Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/03/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo 

61. Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư 

62. Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại 

63. Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/08/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm 
hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng 

64. Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư 

65. Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/04/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo 

66. Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/04/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt 
hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ 
nguồn kinh phí chi thường xuyên 

67. Nghị định số 24/2018/NĐ-CP ngày 27/02/2018 của Chính phủ quy định về giải quyết khiếu 
nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đưa NLĐ Việt Nam đi 
làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động 

68. Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa 
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69. Nghị định số 110/2017/NĐ-CP ngày 04/10/2017 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động 
của thanh tra ngành lao động – thương binh và xã hội 

70. Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa 

71. Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 19/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 

72. Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản 
lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, 
giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến 2020-2021 

73. Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24/03/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia 

74. Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật bảo vệ môi trường 

75. Nghị định số 03/2015/NĐ-CP ngày 06/01/2015 của Chính phủ quy định về xác định thiệt 
hại đối với môi trường 

76. Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, 
thuê mặt nước 

77. Nghị định số 144/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm 
hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và chăm sóc trẻ em 

78. Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/05/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử 

79. Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 của Chính phủ hướng dẫn Luật Bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng 

80. Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10/04/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông 
tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước 

81. Nghị định 90/2010/NĐ-CP ngày 18/08/2010 của Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu quốc 
gia về dân cư 

82. Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền 
lợi ngừi tiêu dùng 

83. Nghị định 124/2014/NĐ-CP ngày 29/12/2014 của Chính phủ sửa đổi khoản 6 Điều 31 Nghị 
định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, 
đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục 

84. Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và 
giao dịch điện tử 

85. Nghị định 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại 

86. Quyết định số 1157/QĐ-TTg ngày 12/07/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương 
trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025 do 
Thủ tướng Chính phủ ban hành 

87. Quyết định số 1190/QĐ-TTg ngày 05/08/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương 
trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030 
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88. Quyết định số 1362/QĐ-TTg ngày 11/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế 
hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030 

89. Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án 
“Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” 

90. Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 
triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc 

91. Quyết định 76/QĐ-TTg ngày 11/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình 
hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 
2030 

92. Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/08/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 

93. Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 08/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch 
tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước đến năm 2020, định hướng đến 2030 

94. Quyết định 1157/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 12/07/2021 phê duyệt Chương 
trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi NTD giai đoạn 2021-2030 

95. Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05/08/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án 
trợ giúp Người Khuyết tật giai đoạn 2012-2020 

96. Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.  

97. Thông tư 21/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 
Quy định chi tiết một số điều  

98. Thông tư số 41/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và 
Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH ngày 
19/10/2015 quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng 
chỉ kỹ năng nghề quốc gia và Thông tư số 19/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 về việc 
hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24/3/2015 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về đánh giá, cấp chứng 
chỉ kỹ năng nghề quốc gia 

99. Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16/05/2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất 
thải rắn xây dựng 

100. Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử 
dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng 

101. Thông tư 21/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã 
hội quy định chi tiết một số điều của Luật Người Lao động Việt Nam đi làm việc ở nước 
ngoài theo hợp đồng 

102. Thông tư số 19/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/06/2016 của Bộ Lao động – Thương bin và Xã 
hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 
2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật việc làm về đánh giá, 
cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia 

103. Thông tư liên tịch số 42/2013/TT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo – Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính quy định chính sách 
giáo dục cho người khuyết tật 
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104. Quyết định số 1813/QĐ-BTNMT ngày 18/08/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Ban 
hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 
(CPTPP) và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EV-FTA) 

105. Quyết định số 4149/QĐ-BVHTTDL ngày 03/11/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Ban hành quy tắc ứng xử trong hoạt động quảng cáo 

106. Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/08/2019 của Ban chấp hành Trung ương về chủ động ứng 
phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường 

107. Thông báo số 92/TB-VPCP ngày 31/03/2022 của Văn phòng Chính phủ kết luận của 
thường trực Chính phủ về quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm 
nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII) 

108. Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 23/06/2021 của UBND Tp. Hà Nội về việc hoàn thiện thể 
chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 
trên địa bàn thành phố Hà Nội 

 
A.2 - CÁC CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA 
 

A.2.1 Quyền lao động và tiêu chuẩn lao động 
 

� Quan hệ lao động 

109. Chỉ thị 37-CT/TW ngày 03/09/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh 
đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới do 
Ban Chấp hành Trung ương ban hành 

110. Quyết định 416/QĐ-TTg ngày 25/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch thực hiện 
Chỉ thị 37-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, 
ổn định và tiến bộ trong tình hình mới  

111. Kết luận 65-KL/TW năm 2010 ngày 04/03/2010 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 
30-CT/TW về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở  

112. Nghị quyết 01/NQ-ĐCT ngày 18/06/2009 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về đổi 
mới, nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thoả ước lao động tập thể 

113. Quyết định 01/QĐ-LĐTBXH ngày 04/01/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về 
Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và 02/NQ-CP  

114. Chỉ thị 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện Quy chế dân 
chủ ở cơ sở 

� Điều kiện lao động 

115. Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 ngày 23/03/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về 
số giờ làm thêm trong 01 năm, trong 01 tháng của NLĐ trong bối cảnh phòng, chống dịch 
COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội 

116. Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/05/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính 
sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và NLĐ trong 
doanh nghiệp  
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117. Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/05/2018 của Ban Chấp hàng Trung ương về cải cách chính 
sách bảo hiểm xã hội  

118. Quyết định 294/QĐ-LĐTBXH ngày 03/03/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền bảo hiểm xã hội đến năm 2025  

119. Quyết định 87/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Tháng hành động 
an toàn, vệ sinh lao động do Thủ tướng Chính phủ ban hành 

120. Quyết định 176/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hỗ 
trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030  

121. Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 20/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương 
trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp – Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020 

122. Quyết định 87/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Tháng hành động 
an toàn, vệ sinh lao động do Thủ tướng Chính phủ ban hành 

123. Quyết định 05/QĐ-TTg ngày 05/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 
quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016 - 2020  

124. Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực 
hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021  

125. Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/08/2021 của Chính phủ ban hành chương trình hành 
động của chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện nghị quyết của quốc hội về kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025 

� Lao động cưỡng bức, mua bán người, lao động gán nợ 

126. Quyết định 525/QĐ-LĐTBXH ngày 05/05/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
về Kế hoạch thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán giai đoạn 2021-2025 và định 
hướng đến năm 2030  

127. Quyết định 2546/QĐ-TTg ngày 31/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương 
trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020  

� Lao động trẻ em 

128. Quyết định số 782/QĐ-TTg ngày 27/05/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương 
trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định pháp luật giai đoạn 2021-2025, 
định hướng đến năm 2030 

A.2.2 Bảo vệ quyền của nhóm dễ bị tổn thương 

129. Quyết định số 2239/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến 
lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

130. Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế 
hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. 

131. Quyết định số 565/QĐ-TTg ngày 25/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương 
trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020 

� Người lao động trong khu vực kinh tế phi chính thức  

132. Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 
về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội 
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133. Chương trình khung hợp tác Việc làm bền vững Giai đoạn 2017 – 2021 được ký kết vào 
ngày 5/12/2017 bởi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Văn phòng ILO tại Việt Nam; 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên 
minh Hợp tác xã Việt Nam. 

� Dân tộc thiểu số  

134. Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương 
trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 
núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 

135. Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc Hội Phê duyệt Đề án tổng thể 
phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 

136. Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 31/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương 
trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012-2015 

� Người lao động di cư  

137. Quyết định số 27/2019/QĐ-TTg ngày 09/09/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Tín dụng 
đối với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 
2020. 

138. Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề 
án hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững 
giai đoạn 2009-2020. 

� Trẻ em  

139. Quyết định số 830/QĐ-TTg ngày 01/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương 
trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai 
đoạn 2021-2025”. 

140. Quyết định 838/QĐ-LĐTBXH ngày 21/7/2021 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 830/QĐ-
TTg phê duyệt Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên 
môi trường mạng giai đoạn 2021-2025” do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội ban hành 

141. Quyết định số 1437/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án 
chăm sóc vì sự phát triện toán diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng 
đồng giai đoạn 2018-2025 

142. Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 07/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương 
trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030. 

� Phụ nữ 

143. Quyết định số 622/QĐ-TTg, ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành 
kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030vì sự phát triển bền 
vững. 

144. Quyết định số 1464/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 
Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến 
năm 2030. 

145. Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương 
trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020. 
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146. Quyết định số: 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình 
đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025” 

� Người khuyết tật 

147. Quyết định số 1190/QĐ-TTg ngày 5/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương 
trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030.  

148. Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 5/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án trợ 
giúp Người khuyết tật Giai đoạn 2012-2020. 

149. Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 31/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ (như được nêu tại 
phần dân tộc thiểu số) 

A.2.3 Bảo vệ môi trường  

150. Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/04/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến 
lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

151. Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến 
lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 

152. Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành 
kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 

153. Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13/03/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương 
trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030  

154. Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07/05/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều 
chỉnh chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến 
năm 2050 

155. Quyết định số 1598/QĐ-TTg ngày 17/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành 
kế hoạch quốc gia thực hiện công ước stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân 
hủy đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 

156. Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 05/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương 
trình quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất và suy thoái rừng; bảo 
tồn, nâng cao trữ lượng các - bon và quản lý bền vững tài nguyên rừng đến năm 2030 

157. Quyết định số 985a/QĐ-TTg ngày 01/06/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 
kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn 
đến năm 2025 

158. Quyết định số 76/QĐ-TTg ngày 11/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương 
trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến 
năm 2030 

159. Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 25/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến 
lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

160. Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu 
hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ. 

161. Quyết định số 965/QĐ-BTNMT ngày 23/04/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc 
ban hành chương trình hành động của ngành tài nguyên và môi trường thực hiện chiến 
lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2030 
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162. Quyết định số 166/QĐ-TTg ngày 21/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành 
kế hoạch thực hiện chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến 
năm 2030 

163. Quyết định số 2612/2013/QĐ-TTg ngày 30/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Chiến lược sử dụng công nghệ sạch giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

164. Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 01/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế 
hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020 

165. Quyết định số 1570/QĐ-TTg ngày 06/09/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến 
lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, 
tầm nhìn đến năm 2030 

166. Quyết định số 1250/QĐ-TTg ngày 31/07/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến 
lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

167. Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/09/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến 
lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011- 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 

168. Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 05/09/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến 
lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

169. Quyết định số 1964/QĐ-TTg ngày 20/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành 
kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hoá chất bảo vệ thực vật tồn lưu trên 
phạm vi cả nước 

170. Quyết định số 253/QĐ-BTNMT ngày 05/03/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường phê 
duyệt Chương trình cấp nhãn sinh thái 

171. Quyết định số 79/2007/QĐ-TTg ngày 31/05/2007 của Thủ tướng Chính phủ quyết định phê 
duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2010 và định hướng đến 
năm 2020 thực hiện Công ước đa dạng sinh học và Nghị định thư Cartagena về An toàn 
sinh học 

172. Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia 
phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, 
giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành 

173. Quyết định số 1230/QĐ-TTg ngày 15/07/2021 phê duyệt Chương trình Bảo tồn và phát huy 
bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ 
ban hành 

174. Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/05/2021 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Chính phủ ban hành 

175. Quyết định số 1162/QĐ-TTg ngày 13/07/2021 phê duyệt Chương trình phát triển thương 
mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ 
ban hành 

176. Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13/03/2019 phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng 
năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành 

177. Quyết định số 2147/QÐ-TTg ngày 24/11/2010 phê duyệt Chương trình quốc gia chống thất 
thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025 

A.2.4 Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 
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178. Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/08/2021 của Chính phủ ban hành chương trình hành 
động của chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện nghị quyết của quốc hội về kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025 

179. Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/05/2020 của Chính phủ về Chương trình hành động thực 
hiện Chỉ thị 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của 
Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng 

180. Quyết định số 1907/QĐ-BCT ngày 21/07/2020 của Bộ Công thương về Kế hoạch hành 
động triển khai Nghị quyết 82/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 30-
CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với 
công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng 

181. Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/04/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành 
động Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai 
đoạn 2021 – 2025 

A.2.5 Cơ chế khắc phục 

182. Quyết định số 1268/QĐ-TTg ngày 02/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án 
hoàn thiện pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng phương thức 
trọng tài thương mại, hòa giải thương mại 
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